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Công văn số 228/HĐHVCSPT-VP ngày 20/09/2022  về việc xin ý kiến dự thảo Chiến lược phát triển 

Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 229/HĐHVCSPT-VP ngày 20/09/2022 Công văn  về việc xin ý kiến dự thảo Chiến lược 

phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Góp ý ngày 12/10/2022 của Vụ Tổ chức cán bộ về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển
Vụ Tổ chức cán bộ

Góp ý ngày 12/10/2022 của Vụ  Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường  về việc góp ý dự 

thảo Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển

Vụ Khoa học, Giáo 

dục, Tài nguyên và 

Môi trường

Công văn số 297/VP-KHTC ngày 30/09/2022 góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Học viện Chính 

sách và Phát triển

Văn phòng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư

Tờ trình số 11/TTr-HVCSPT ngày 14/04/2022 về việc thảo luận một số nội dung trong đề án 'Chiến 

lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Tờ trình số 24/TTr-HVCSPT ngày 01/11/2022  về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 826/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2021 về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án 

"Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023 và tầm nhìn 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 840/QĐ-HVCSPT ngày 18/10/2021 về việc thành lập Tổ biên tập soạn thảo "Chiến 

lược phát triển Học viện" thuộc Đề án "Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 826/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2021 về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án 

"Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023 và tầm nhìn 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 840/QĐ-HVCSPT ngày 18/10/2021 về việc thành lập Tổ biên tập soạn thảo "Chiến 

lược phát triển Học viện" thuộc Đề án "Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

DANH MỤC MINH CHỨNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2018-2022 (CHU KỲ 2)

Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa

Tiêu chí 1.1. Lãnh đạo cơ sở giáo dục đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan

H1.01.01.01

Thông báo, hướng dẫn, biểu mẫu 

lấy ý kiến đóng góp, và kết quả các 

ý kiến phản hồi, Biên bản tổng hợp 

ý kiến góp ý về tầm nhìn, sứ mạng 

và kế hoạch chiến lược của nhà 

trường của các bên liên quan

H1.01.01.02

Tờ trình Dự thảo chiến lược phát 

triển; Các quyết định phê duyệt 

chiến lược của Giám đốc Học viện/ 

Bộ trưởng; Nghị quyết của Hội 

đồng Học viện quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện

H1.01.01.03

Quyết định thành lập Ban soạn thảo 

chiến lược, giám sát thực hiện chiến 

lược phát triển trường hoặc Quyết 

định phân công đơn vị đầu mối 

trong CSGD hoặc Quy chế tổ chức 

và hoạt động có quy định.
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Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1436/QĐ-BKHĐT ngày 28/09/2020 về việc công nhận Hội đồng Học viện Chính sách 

và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1438/QĐ-BKHĐT ngày 28/09/2020 về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Học viện 

Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 940/QĐ-BKHĐT ngày 07/07/2021 về việc thay thế thành viên Hội đồng học viện  Học 

viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1387/QĐ-BKHĐT ngày 05/08/2022 về việc công nhận thành viên Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

H1.01.01.06

Biên bản các cuộc họp chuyên đề 

(Họp Ban Giám đốc, Họp Lãnh đạo 

các đơn vị, Họp Hội đồng 

trường…) về xây dựng, rà soát, điều 

chỉnh kế hoạch, chiến lược phát triển

Biên bản các cuộc họp chuyên đề (Họp Ban Giám đốc, Họp Lãnh đạo các đơn vị, Họp Hội đồng 

trường…) về xây dựng, rà soát, điều chỉnh kế hoạch, chiến lược phát triển

H1.01.01.07

Hình chụp, link minh họa Website, 

báo giấy, báo điện tử, email…; Các 

banner/biển thông báo trong khuôn 

viên Học viện … để công bố chính 

thức về giá trị văn hóa/giá trị cốt lõi, 

sứ mạng tầm nhìn trên Website, báo 

giấy, báo điện tử, email…

https://docs.google.com/document/d/1Mk16PXC-

yZxOg2qmOLV3g8tJgqq2AnUM3DjA5CmkuLw/edit?usp=sharing

Kế hoạch số 30/KH-HVCSPT ngày 31/12/2019 về đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động tại 

Học viện Chính sách và Phát triển năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 68/KH-HVCSPT ngày 31/12/2020 về đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động tại 

Học viện Chính sách và Phát triển năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 73/KH-HVCSPT ngày 31/12/2021 về đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động tại 

Học viện Chính sách và Phát triển năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 11/TTr-HVCSPT ngày 14/04/2022 về việc thảo luận một số nội dung trong đề án 'Chiến 

lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 24/TTr-HVCSPT ngày 01/11/2022 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 826/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2021 về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án 

"Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023 và tầm nhìn 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.01.01.04
Các quyết định phê duyệt chiến lược 

của Giám đốc Học viện/ Bộ trưởng

H1.01.01.09

Tờ trình Dự thảo chiến lược phát 

triển; Các quyết định phê duyệt 

chiến lược của Giám đốc Học viện/ 

Bộ trưởng; Nghị quyết của Hội 

đồng Học viện quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện

H1.01.01.05

Các quyết định công nhận Hội đồng 

Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học 

viện, Bổ sung thành viên Hội 

đồng….

H1.01.01.08

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, giảng viên từng giai đoạn và các 

năm
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Quyết định số 840/QĐ-HVCSPT ngày 18/10/2021 về việc thành lập Tổ biên tập soạn thảo "Chiến 

lược phát triển Học viện" thuộc Đề án "Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết  số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.01.01.10
Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ
Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 về việc thành lập Học viện Chính sách và Phát triển Chính phủ

H1.01.01.11 Nghị quyết của Bộ Chính trị
Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ 

phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bộ Chính trị

H1.01.01.12 Biên bản họp Hội đồng học viện Biên bản Phiên họp lần thứ 8 ngày 26/7/2022 của Hội đồng học viện Chính sách và Phát triển Hội đồng học viện

H1.01.01.13
Thông báo về xây dựng kế hoạch 

hành động

Thông báo số 18/TB-HVCSPT ngày 02/02/2023 về việc xây dựng chương trình hành động thực hiện 

Chiến lược phát triển Học viện

Phòng Tổ chức - 

Hành chính

H1.01.01.14 Nghị quyết của Hội đồng học viện

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023 về Phiên họp lần thứ 11 của Hội đồng Học viện 

Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó thông qua kế hoạch hành động thực hiện 

Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội đồng học viện

H1.01.01.15

Quyết định phê duyệt kế hoạch hành 

động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện của Giám đốc Học 

viện

Quyết định số 293/QĐ-HVCSPT ngày 07/4/2023 của về việc phê duyệt kế hoạch hành động thực 

hiện Chiến lược phát triển Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn ngày 12/10/2022 của Vụ Tổ chức cán bộ góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045
Vụ Tổ chức cán bộ

Công văn số 297/VP-KHTC ngày 30/09/2022 của Văn phòng Bộ về việc góp ý dự thảo Chiến lược 

phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Văn phòng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư

Góp ý ngày 12/10/2022 của Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường góp ý dự thảo Chiến 

lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Vụ Khoa học, Giáo 

dục, Tài nguyên và 

Môi trường

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023 thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.01.01.09

Tờ trình Dự thảo chiến lược phát 

triển; Các quyết định phê duyệt 

chiến lược của Giám đốc Học viện/ 

Bộ trưởng; Nghị quyết của Hội 

đồng Học viện quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện

Tiêu chí 1.2. Lãnh đạo cơ sở giáo dục thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục

H1.01.02.01

Kế hoạch hành động giai đoạn/năm; 

Chiến lược phát triển các thời kỳ; 

Các tài liệu họp bàn hoặc lấy ý kiến 

của các bên liên quan về xây dựng 

kế hoạch
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Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.01.02.02

Hình chụp, link minh họa Website, 

báo giấy, báo điện tử, email…; Các 

banner/biển thông báo trong khuôn 

viên Học viện … để công bố chính 

thức về giá trị văn hóa/giá trị cốt lõi, 

sứ mạng tầm nhìn trên Website, báo 

giấy, báo điện tử, email…

https://docs.google.com/document/d/1Mk16PXC-

yZxOg2qmOLV3g8tJgqq2AnUM3DjA5CmkuLw/edit?usp=sharing

H1.01.02.03

Quy định mối quan hệ giữa Đảng 

ủy, Hội đồng học viện và Giám đốc 

Học viện

Quy định mối quan hệ giữa Đảng ủy, Hội đồng học viện và Giám đốc Học viện ngày 15/11/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 11/TTr-HVCSPT ngày 14/04/2022 về việc thảo luận một số nội dung trong đề án 'Chiến 

lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Tờ trình số 24/TTr-HVCSPT ngày 01/11/2022 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định số 826/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/202 về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án 

"Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023 và tầm nhìn 2045"; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 24/TTr-HVCSPT ngày 01/11/2022 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045,

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Nghị quyết  số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

H1.01.03.02

Biên bản các cuộc họp chuyên đề về 

xây dựng, rà soát, điều chỉnh kế 

hoạch.

Tiêu chí 1.3: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục được phổ biến, quán triệt và giải thích rõ ràng để thực hiện 

H1.01.03.01

Các tài liệu họp bàn, các bản tổng 

hợp ý kiến góp ý của các bên tham 

gia xây dựng kế hoạch hành động, 

nhiệm vụ để đạt được sứ mạng, tầm 

nhìn; Tờ trình Dự thảo chiến lược 

phát triển; Các quyết định phê duyệt 

chiến lược của Giám đốc Học viện/ 

Bộ trưởng; Nghị quyết của Hội 

đồng Học viện quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện

H1.01.02.01

Kế hoạch hành động giai đoạn/năm; 

Chiến lược phát triển các thời kỳ; 

Các tài liệu họp bàn hoặc lấy ý kiến 

của các bên liên quan về xây dựng 

kế hoạch
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H1.01.03.03

Hình chụp, link minh họa Website, 

báo giấy, báo điện tử, email…; Các 

banner/biển thông báo trong khuôn 

viên Học viện … để công bố chính 

thức về giá trị văn hóa/giá trị cốt lõi, 

sứ mạng tầm nhìn trên Website, báo 

giấy, báo điện tử, email…

https://docs.google.com/document/d/1Mk16PXC-

yZxOg2qmOLV3g8tJgqq2AnUM3DjA5CmkuLw/edit?usp=sharing

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm  năm 

2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2020-2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2021-2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

H1.01.03.05 Nghị quyết của Hội đồng học viện

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023 về Phiên họp lần thứ 11 của Hội đồng Học viện 

Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó thông qua kế hoạch hành động thực hiện 

Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội đồng học viện

H1.01.03.06

Quyết định phê duyệt kế hoạch hành 

động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện của Giám đốc Học 

viện

Quyết định số 293/QĐ-HVCSPT ngày 07/4/2023 của về việc phê duyệt kế hoạch hành động thực 

hiện Chiến lược phát triển Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/01/2016 về việc phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển  

Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 11/TTr-HVCSPT ngày 14/04/2022 về việc thảo luận một số nội dung trong đề án 'Chiến 

lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 24/TTr-HVCSPT ngày 01/11/2022 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 826/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2021 về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án 

"Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023 và tầm nhìn 2045" ; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số  840/QĐ-HVCSPT ngày 18/10/2021 về việc thành lập Tổ biên tập soạn thảo "Chiến 

lược phát triển Học viện" thuộc Đề án "Chiến lược phát triển  Học viện Chính sách và Phát triển  đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.01.03.04 Các báo cáo tổng kết năm 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 1.4: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục được rà soát để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

H1.01.04.01

Tờ trình Dự thảo chiến lược phát 

triển; Các quyết định phê duyệt 

chiến lược của Giám đốc Học viện/ 

Bộ trưởng; Nghị quyết của Hội 

đồng Học viện quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện
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Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 504/QĐ-HĐHVHVCSPT ngày 08/08/2018 về việc Ban hành Quy chế hoạt động và tổ 

chức của Học viện Chính sách và Phát triển
Hội đồng học viện

Quyết định số 826/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2021 về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án 

"Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023 và tầm nhìn 2045" ; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 840/QĐ-HVCSPT ngày 18/10/2021 thành lập Tổ biên tập soạn thảo "Chiến lược phát 

triển Học viện" thuộc Đề án "Chiến lược phát triển  Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.01.04.04

Kế hoạch tổng kết thực hiện chiến 

lược các giai đoạn; Biên bản họp 

tổng kết thực hiện chiến lược các 

giai đoạn, kế hoạch ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn và Biên bản họp cải tiến

H1.01.04.05

Các văn bản chỉ đạo/ hướng dẫn của 

Học viện trong việc việc xây dựng 

chiến lược phát triển/ các nhiệm vụ 

chiến lược/ các chương trình công 

tác…

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/01/2016 về việc phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển  

Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023 về Phiên họp lần thứ 11 của Hội đồng Học viện 

Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó thông qua kế hoạch hành động thực hiện 

Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023

H1.01.04.03

Quyết định thành lập Ban soạn thảo 

chiến lược, giám sát thực hiện chiến 

lược phát triển trường hoặc Quyết 

định phân công đơn vị đầu mối 

trong CSGD hoặc Quy chế tổ chức 

và hoạt động có quy định.

Tiêu chí 1.5: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục cũng như quá trình xây dựng và phát triển chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và 

H1.01.05.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.01.04.01

Tờ trình Dự thảo chiến lược phát 

triển; Các quyết định phê duyệt 

chiến lược của Giám đốc Học viện/ 

Bộ trưởng; Nghị quyết của Hội 

đồng Học viện quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện

H1.01.04.02

Các Nghị định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

Nghị định 86/2017/NĐ-CP,  Nghị 

định 89/2022/NĐ-CP
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H1.01.05.02

Kế hoạch tổng kết thực hiện chiến 

lược các giai đoạn; Biên bản họp 

tổng kết thực hiện chiến lược các 

giai đoạn, kế hoạch ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn và Biên bản họp cải tiến

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/11/2016 về việc phê duyệt chiến lược phát triển, Học viện 

Chính sách và Phát triển giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển  Học viện Chính 

sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023 Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học viện Chính 

sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học viện đến năm 

2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023

Quyết định số 1436/QĐ-BKHĐT ngày 28/09/2020 về việc công nhận Hội đồng Học viện Chính sách 

và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1438/QĐ-BKHĐT ngày 28/09/2020 về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Học viện 

Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 940/QĐ-BKHĐT ngày 07/07/2021 về việc thay thế thành viên Hội đồng học viện  Học 

viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1384/QĐ-BKHĐT ngày 05/08/2022 về việc công nhận thành viên Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Nghị quyết số 05/NQ-HĐHVCSPT ngày 21/04/2022 phiên họp lần thứ 7 của Hội đồng học viện, Học 

viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 03-NQ/ĐUHVCSPT ngày 29/03/2022 về chủ trương bổ nhiệm chức vụ quản lý cấp 

phòng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 526/QĐ-HVCSPT  ngày 10/08/2018 về việc Thành lập Trung tâm Bồi dưỡng và Phản 

biện chính sách

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 532/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 vê việc đổi tên khoa Kinh tế đối ngoại thành khoa 

Kinh tế quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các đề án thành lập các đơn vị trong 

Học viện, trong đó có Hội đồng 

Học viện, Hội đồng Đảm bảo chất 

lượng; Hội đồng khoa học và đào 

tạo, các tổ chức đảng, đoàn thể

H1.02.01.04

H1.02.01.02

Các quyết định công nhận Hội đồng 

Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học 

viện, Bổ sung thành viên Hội 

đồng….

H1.02.01.03

Các nghị quyết của Đảng ủy, của 

Hội đồng Học viện và Quyết định 

của Ban giám đốc về công tác nhân 

sự.

H1.02.01.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

Tiêu chuẩn 2: Quản trị 

Tiêu chí 2.1: Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành 
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Quyết định số 525/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 về việc thành lập Viện Đào tạo quốc tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 266/QĐ-HVCSPT ngày 26/02/2020 về việc thành lập khoa Kinh tế phát triển thuộc 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/08/2011 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 548/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 về việc đổi tên Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

thành Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 604/QĐ-BKHĐT ngày 12/05/2021 về việc thành lập mới và tổ chức lại một số đơn vị 

thuộc Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1089/QĐ-BKHĐT ngày 22/07/2019 về việc thành lập khoa Luật kinh tế của Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 316/QĐ-HVCSPT ngày 06/06/2011 về việc đổi tên khoa Quản trị kinh doanh thành 

khoa Quản trị doanh nghiệp

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 675/QĐ-HVCSPT ngày 06/12/2016 về việc đổi tên khoa Quản lý đấu thầu thành Khoa 

Đấu thầu

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 506/QĐ-HVCSPT ngày 09/08/2018 vê việc thành lập Khoa Tài chính - Đầu tư
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 838/QĐ-HVCSPT ngày 30/09/2019 về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đào 

tạo thành Trung tâm Hỗ trợ đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 530/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 về việc đổi tên khoa Quản trị doanh nghiệp thành 

khoa Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2018 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý đào tạo 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 625/QĐ-HVCSPT ngày 04/08/2020 về việc Thành lập và ban hành quy chế tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm ký 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 151/QĐ-HVCSPT ngày 29/03/22021 về việc điều chỉnh chức danh và bổ sung thành 

viên  Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm ký 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 17/QĐ-HVCSPT ngày 12/01/2022 về việc điều chỉnh chức danh và bổ sung thành viên  

 Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm ký 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các đề án thành lập các đơn vị trong 

Học viện, trong đó có Hội đồng 

Học viện, Hội đồng Đảm bảo chất 

lượng; Hội đồng khoa học và đào 

tạo, các tổ chức đảng, đoàn thể

H1.02.01.04
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HÀNH

Quyết định số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 235-QĐ/ĐUBKHĐT ngày 10/07/2020 về việc chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở 

Học viện Chính sách và Phát triển

Đảng ủy Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư

Quyết định số 828/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2019 về việc thành lập TTCNTT, Thư viện và Truyền 

thông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 625/QĐ-HVCSPT ngày 04/08/2020 về việc Thành lập và ban hành quy chế tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm ký 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 235-QĐ/ĐUBKHĐT ngày 10/07/2020 về việc chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở 

Học viện Chính sách và Phát triển

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 113/QĐ-CĐBKHĐT ngày 21/09/2017 về việc công nhận Ban chấp hành, Chủ tịch. 

Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2017 - 2022

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 114/QĐ-CĐBKHĐT ngày 21/09/2017 về việc công nhận Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm 

Ủy ban kiểm tra  Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2017 - 2023

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 126b/QĐ-ĐTNBKHĐT ngày 30/12/2020 về việc công nhận kết quả Đại hội và chuẩn 

y Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 38/QĐ-ĐTNBKHĐT ngày 21/06/2017 về việc công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y 

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 541/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, viên chức 

(Vũ Thị Minh Luận) 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 552/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, viên chức 

(Bùi Thúy Vân) 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 534/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, viên chức 

(Trịnh Tùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 708/QĐ-HVCSPT ngày 16/09/2021 về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh 

đaoh, quản lý (Nguyễn Thị Đông)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyếtsố 09/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý  

TS. Mai Thị Hoa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyếtsố 10/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý  

TS. Đàm Thanh Tú

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 11/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý  

 TS. Phạm Mỹ Hằng Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý  

 TS. Nguyễn Thị Đông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 786/QĐ-HVCSPT ngày 30/10/2018 về việc bổ nhiệm lại cán bộ, viên chức (Chu Thị 

Ngọc Trâm)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 450/QĐ-HVCSPT ngày 12/06/2020 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Phạm Mỹ Hằng Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các đề án thành lập các đơn vị trong 

Học viện, trong đó có Hội đồng 

Học viện, Hội đồng Đảm bảo chất 

lượng; Hội đồng khoa học và đào 

tạo, các tổ chức đảng, đoàn thể

H1.02.01.04

H1.02.01.05

Các quyết định bổ nhiệm, luân 

chuyển cán bộ của tất cả các đơn vị, 

các tổ chức trong Học viện
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Quyết định số 994/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2022Quyết định về việc điều động viên chức giữ chức 

vụ lãnh đạo, quản lý  (Trần Thị Thanh Minh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 408/QĐ-HVCSPT ngày 30/05/2019 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Đào Hoàng Tuấn)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 899/QĐ-HVCSPT ngày 22/10/2020 về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý  (Nguyễn Tiến Hùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 55/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2020 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Nguyễn Như Hà)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 56/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2020 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Nguyễn Thanh Bình)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 57/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2019 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Nguyễn Mã Lương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 29/QĐ-HVCSPT ngày 21/01/2021 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức (Nguyễn 

Thị Thu Huyền)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 456/QĐ-HVCSPT ngày 12/06/2020 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý (Lê Công Thành)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 40/QĐ-HVCSPT ngày 27/01/2023 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Nguyễn Hữu Xuân Trường)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 605/QĐ-HVCSPT ngày 27/9/2019 về việc điều động và giao nhiệm vụ cho viên chức 

Phạm Mỹ Hằng Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 607/QĐ-HVCSPT ngày 27/9/2019 về việc điều động và giao nhiệm vụ cho viên chức 

Nguyễn Thanh Bình; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 778/QĐ-HVCSPT ngày 21/9/2020 về việc điều chuyển viên chức (Nguyễn Quang Sơn)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 779 ngày 21/9/2020 về việc điều chuyển và giao nhiệm vụ cán bộ, viên chức (Hoàng 

Thị Thu Huyền)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 938 ngày 03/11/2020 về việc điều động cán bộ, viên chức (Nguyễn Công Tuấn)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 335/QĐ-HVCSPT ngày 12/5/2021 về việc điều động người lao động đối với ông 

Phạm Xuân Tùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 939/QĐ-HVCSPT ngày 03/11/2020 về việc điều động viên chức (Phùng Đình Vịnh); 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 337/QĐ-HVCSPT ngày 12/5/2021 về việc điều động viên chức đối với bà Nguyễn 

Thu Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Quyết định số 396/QĐ-HVCSPT ngày 31/5/2021 về việc điều động và giao nhiệm vụ cho viên chức 

(Tường Thị Lan Anh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 483/QĐ-HVCSPT ngày 01/7/2021 về việc điều động viên chức Vũ Thị Thu Hà
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 612/QĐ-HVCSPT ngày 12/8/2021 về việc điều động người lao động đối với ông 

Nguyễn Đức Hiếu

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.02.01.05

Các quyết định bổ nhiệm, luân 

chuyển cán bộ của tất cả các đơn vị, 

các tổ chức trong Học viện
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Quyết định số 802/QĐ-HVCSPT ngày 12/10/2021 về việc điều động viên chức Lê Minh Vân
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1308/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2022 về việc điều động viên chức Lê Vũ Trường
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 98/QĐ-HVCSPT ngày 09/3/2022 về việc điều động viên chức (Bùi Quang Nghĩa) 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 30/5/2022 về việc điều động viên chức Bùi Thanh Bình 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 838/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2022 về việc điều động và giao nhiệm vụ đối với viên 

chức (Đỗ Thế Dương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 126/QĐ-HVCSPT ngày 28/02/2023 về việc điều chuyển  viên chức Nguyễn Thị Huệ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 347/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2021 về việc điều động viên chức Nguyễn Thị Phương 

Thanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 348/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2021 về việc điều động viên chức Hoàng Thanh Hạnh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 349/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2021 về việc điều động viên chức Ngô Tiến Dũng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 350/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2021 về việc điều động viên chức Mai Thị Hoa 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 351/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2021 về việc điều động viên chức Nguyễn Hữu Xuân 

Trường

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 352/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2021 về việc điều động viên chức Lê Xuân Đoàn
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 353/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2021 về việc điều động viên chức Nguyễn Phương Lan
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 354/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2021 về việc điểu động viên chức Trần Thị Hương Trà 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 355/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2021 về việc điều động viên chức Đàm Thanh Tú
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 356/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2021 về việc điều động viên chức Nguyễn Văn Tuấn
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 357/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2021 về việc điều động viên chức Đỗ Thế Dương
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 11/TTr-HVCSPT ngày 14/04/2022 về việc thảo luận một số nội dung trong đề án 'Chiến 

lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 24/TTr-HVCSPT ngày 01/11/2022 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.02.02.01

Tờ trình Dự thảo chiến lược phát 

triển; Các quyết định phê duyệt 

chiến lược của Giám đốc Học viện/ 

Bộ trưởng; Nghị quyết của Hội 

đồng Học viện quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện

H1.02.01.05

Các quyết định bổ nhiệm, luân 

chuyển cán bộ của tất cả các đơn vị, 

các tổ chức trong Học viện

Tiêu chí 2.2: Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện 
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Quyết định số 826/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2021 về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án 

"Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023 và tầm nhìn 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định840/QĐ-HVCSPT ngày 18/10/2021 về việc thành lập Tổ biên tập soạn thảo "Chiến lược 

phát triển Học viện" thuộc Đề án "Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.02.02.02

Quy trình và văn bản hướng dẫn xây 

dựng tầm nhìn sứ mạng, giá trị văn 

hóa và kế hoạch chiến lược của Học 

viện. Quy trình rà soát, điều chỉnh 

tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa 

và kế hoạch chiến lược của Học viện

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/01/2016 về việc phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển  

Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023 về Phiên họp lần thứ 11 của Hội đồng Học viện 

Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó thông qua kế hoạch hành động thực hiện 

Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 02/NQ-HĐHVCSPT ngày 18/12/2020 phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng học viện, Học 

viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 2.3: Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục được rà soát thường xuyên

H1.02.03.01

Nghị quyết của Hội đồng Học viện 

(Từ khi thành lập đến hết tháng 

4/2023)

H1.02.02.01

Tờ trình Dự thảo chiến lược phát 

triển; Các quyết định phê duyệt 

chiến lược của Giám đốc Học viện/ 

Bộ trưởng; Nghị quyết của Hội 

đồng Học viện quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện

H1.02.02.03

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.
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Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 03/02/2021 phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng học viện, Học 

viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 02/NQ-HĐHVCSPT ngày 03/02/2021 Thành lập Thường trực Hội đồng học viện và 

các ban chuyên môn của Hội đồng học viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết  số 03/NQ-HĐHVCSPT ngày 15/04/2021 phiên họp lần thứ ba của Hội đồng học viện, 

Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 04/NQ-HĐHVCSPT ngày 28/4/2021 về phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị 

theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP  

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 05/NQ-HĐHVCSPT ngày 15/07/2021 phiên họp lần thứ 4 của Hội đồng học viện, Học 

viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết  số 06/NQ-HĐHVCSPT ngày 15/09/2021 Ban hành Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn 

và điều kiện làm việc của từng vị trí của Học viện Chính sách và Phát triển năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 07/NQ-HĐHVCSPT ngày 21/10/2021 phiên họp lần thứ 5 của Hội đồng học viện, Học 

viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 09/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 Ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong 

hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 10/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 Ban hành Quy chế Tài chính của Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 12/01/2022 Thông qua Đề án mở ngành đào tạo Ngôn ngữ 

Anh trình độ đại học của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 02/NQ-HĐHVCSPT ngày 19/01/2022 phiên họp lần thứ 6 của Hội đồng học viện, Học 

viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 03/NQ-HĐHVCSPT ngày 11/02/2022 Thông qua chính sách học phí, chính sách học 

bổng học kỳ 2 năm học 20201- 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 04/NQ-HĐHVCSPT ngày 28/02/2022 Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân 

chuyển, điều động, thôi giữa chức vụ, miễn nhiệm viên chức và quản lý của Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết  số 05/NQ-HĐHVCSPT ngày 21/04/2022 phiên họp lần thứ 7 của Hội đồng học viện, 

Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý  

 TS. Nguyễn Thị Đông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 09/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý  

 TS. Mai Thị Hoa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 10/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý  

 TS. Đàm Thanh Tú

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.02.03.01

Nghị quyết của Hội đồng Học viện 

(Từ khi thành lập đến hết tháng 

4/2023)
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Nghị quyết số 11/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý  

 TS. Phạm Mỹ Hằng Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 12/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/10/2022 phiên họp lần thứ 9 của Hội đồng học viện, Học 

viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 13/NQ-HĐHVCSPT ngày 04/11/2022 về việc thành lập một số môn thuộc khoa/viện
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 16/NQ-HĐHVCSPT ngày 22/11/2022 Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 17/NQ-HĐHVCSPT ngày 15/12/2022 phiên họp lần thứ 10 của Hội đồng học viện, 

Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 06/NQ-HĐHVCSPT ngày 26/07/2022 phiên họp lần thứ 8 của HĐ học viện, Học viện 

Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/03/2023 phiên họp lần thứ 11 của HĐ học viện, Học 

viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 02/NQ-HĐHVCSPT ngày31/03/2023 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý  

TS. Phạm Ngọc Trụ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết  số 59/NQ/ĐUHVCSPT ngày 25/11/2020 về kế hoạch chuẩn bị cho phiên họp thứ 2 của 

Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển vào tháng 12/2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 55/NQ/ĐUHVCSPT ngày 06/11/2020 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển ngày 30/06/20020 Đại hội Đảng bộ Học viện 

Chính sách và Phát triển KHóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 18/ĐUHVCSPT ngày 25/11/2020 về việc các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I/2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 17-NQ/ĐUHVCSPT ngày 30/09/2021 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 03-NQ/ĐUHVCSPT ngày 31/03/2021 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08-NQ/ĐUHVCSPT ngày 08/072021 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 15-NQ/ĐUHVCSPT ngày 22/09/2022 về việc tăng cường hiệu quả sử dụng cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ cho việc đảm bảo chất lượng đào tạo, quản lý tinh thần NQĐH Đảng bộ 

Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 16-NQ/ĐUHVCSPT ngày 28/09/2022 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 32-NQ/ĐUHVCSPT ngày 30/12/2022 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I/2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 09 -NQ/ĐUHVCSPT ngày 23/08/2022 về công tác phòng cháy chữa cháy
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.02.03.01

Nghị quyết của Hội đồng Học viện 

(Từ khi thành lập đến hết tháng 

4/2023)

H1.02.03.02

Nghị quyết của Đảng ủy Học viện 

nhiệm kỳ 2016-2020 và 2020-2025 

(từ 2018-T4/2023)
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Nghị quyết số 2a-NQ/ĐUHVCSPT ngày 28/03/2022 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng 

viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 8-NQ/ĐUHVCSPT ngày 30/06/2022 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III/20220
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 03-NQ/ĐUHVCSPT ngày 29/03/2022 về chủ trương bổ nhiệm chức vụ quản lý cấp 

phòng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 06-NQ/ĐUHVCSPT ngày 15/06/2022 về nâng cao chất lượng hoạt động của Công 

đoàn

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết  số 06-NQ/ĐUHVCSPT ngày 07/01/2022 về hoàn thiện một số nội dung công tác Đảng 

theo KL của Đoàn Kiểm tra

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 05-NQ/ĐUHVCSPT ngày 15/06/2022 về nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn 

Thanh niên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 04-NQ/ĐUHVCSPT ngày 31/05/2022 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an 

toàn và trật tự xã hội

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 02-NQ/ĐUHVCSPT ngày 28/03/2022 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2022 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết  số 04-NQ/ĐUHVCSPT ngày 05/04/2022 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 03-NQ/ĐUHVCSPT ngày 08/03/2023 về công tác phụ nữ của Đảng bộ Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/01/2016 về việc phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển  

Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023 về Phiên họp lần thứ 11 của Hội đồng Học viện 

Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó thông qua kế hoạch hành động thực hiện 

Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.02.03.03

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.02.03.02

Nghị quyết của Đảng ủy Học viện 

nhiệm kỳ 2016-2020 và 2020-2025 

(từ 2018-T4/2023)
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Quyết định số 1436/QĐ-BKHĐT ngày 28/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc 

công nhận Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1438/QĐ-BKHĐT ngày 28/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc 

công nhận Chủ tịch Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 940/QĐ-BKHĐT ngày 07/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc 

thay thế thành viên Hội đồng học viện  Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1384/QĐ-BKHĐT ngày 05/08/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc 

công nhận thành viên Hội đồng học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 939/QĐ-BKHĐT ngày 26/06/2018 về việc điều động và bổ nhiệm viên chức  (PGĐ 

Giang Thanh Tùng) 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 938/QĐ-BKHĐT ngày 23/06/2020 về việc bổ nhiệm công chức PGĐ Trần Trọng 

Nguyên) 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 136/QĐ-BKHĐT ngày 08/02/2021 về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức 

vụ lãnh đạo, quản lý (PGĐ Nguyễn Thị Hạnh Vân)

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 318/QĐ-BKHĐT ngày 31/03/2021 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý (PGĐ Nguyễn Thế Hùng)

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 797/QĐ-BKHĐT ngày 06/06/2019 về việc bổ nhiệm viên chức (PGĐ Nguyễn Thế 

Vinh)

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 22/QĐ-HVCSPT ngày 09/01/2023 về việc phân công công tác của Ban Giám đốc Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 541/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, viên chức 

(Vũ Thị Minh Luận) 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 552/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, viên chức 

(Bùi Thúy Vân) 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 534/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, viên chức 

(Trịnh Tùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 708/QĐ-HVCSPT ngày 16/09/2021 về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh 

đaoh, quản lý (Nguyễn Thị Đông)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 09/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý  

 TS. Mai Thị Hoa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 10/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý  

 TS. Đàm Thanh Tú

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 11/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý  

 TS. Phạm Mỹ Hằng Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý  

 TS. Nguyễn Thị Đông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.02.03.05

Quyết định bổ nhiệm và phân công 

công việc của Giám đốc Học viện, 

các Phó Giám đốc Học viện

H1.02.03.06

Các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ 

quản lý

H1.02.03.04

Các quyết định công nhận Hội đồng 

Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học 

viện, Bổ sung thành viên Hội 

đồng….
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Quyết định số 786/QĐ-HVCSPT ngày 30/10/2018 về việc bổ nhiệm lại cán bộ, viên chức  (Chu Thị 

Ngọc Trâm)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 450/QĐ-HVCSPT ngày 12/06/2020 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Phạm Mỹ Hằng Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 994/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2022 về việc điều động viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Trần Thị Thanh Minh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 408/QĐ-HVCSPT ngày 30/05/2019Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức 

vụ lãnh đạo, quản lý  (Đào Hoàng Tuấn)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 899/QĐ-HVCSPT ngày 22/10/2020 về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý  (Nguyễn Tiến Hùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 55/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2020 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Nguyễn Như Hà)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 56/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2020Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý  (Nguyễn Thanh Bình)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 57/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2019Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý  (Nguyễn Mã Lương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 29/QĐ-HVCSPT ngày 21/01/2021Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức 

(Nguyễn Thị Thu Huyền)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 456/QĐ-HVCSPT ngày 12/06/2020Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức 

vụ lãnh đạo, quản lý  (Lê Công Thành)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 40/QĐ-HVCSPT ngày 27/01/2023Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý  (Nguyễn Hữu Xuân Trường)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 605/QĐ-HVCSPT ngày 27/9/2019 Quyết định về việc điều động và giao nhiệm vụ cho 

viên chức Phạm Mỹ Hằng Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 607/QĐ-HVCSPT ngày 27/9/2019Quyết định về việc điều động và giao nhiệm vụ cho 

viên chức Nguyễn Thanh Bình; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 778/QĐ-HVCSPT ngày 21/9/2020Quyết định về việc điều chuyển viên chức (Nguyễn 

Quang Sơn)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 779/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 21/9/2020 Quyết định về việc điều 

chuyển và giao nhiệm vụ cán bộ, viên chức (Hoàng Thị Thu Huyền)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 938/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 03/11/2020 Quyết định về việc điều 

động cán bộ, viên chức (Nguyễn Công Tuấn)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 335/QĐ-HVCSPT ngày 12/5/2021Quyết định  về việc điều động người lao động đối 

với ông Phạm Xuân Tùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 939/QĐ-HVCSPT ngày 03/11/2020Quyết định về việc điều động viên chức (Phùng 

Đình Vịnh); 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 337/QĐ-HVCSPT ngày 12/5/2021Quyết định về việc điều động viên chức đối với bà 

Nguyễn Thu Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 396/QĐ-HVCSPT ngày 31/5/2021Quyết định  về việc điều động và giao nhiệm vụ cho 

viên chức (Lan Anh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.02.03.06

Các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ 

quản lý
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Quyết định số 483, 474/QĐ-HVCSPT ngày 01/7/2021Quyết định về việc điều động viên chức Vũ 

Thị Thu Hà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 612/QĐ-HVCSPT ngày 12/8/2021Quyết định về việc điều động người lao động đối 

với ông Nguyễn Đức Hiếu

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 802/QĐ-HVCSPT ngày 12/10/202Quyết định về việc điều động viên chức Lê Minh 

Vân

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1308/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2022Quyết định về việc điều động viên chức Lê Vũ 

Trường

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 98/QĐ-HVCSPT ngày 09/3/2022Quyết định về việc điều động viên chức (Bùi Quang 

Nghĩa) 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 113/QĐ-HVCSPT ngày 07/3/2021Quyết định  về việc điều động lao động hợp đồng 

(Nguyễn Văn Quân)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 30/5/2022Quyết định  về việc điều động viên chức Bùi Thanh 

Bình 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 838/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2022Quyết định về việc điều động và giao nhiệm vụ đối với 

viên chức (Đỗ Thế Dương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định126/QĐ-HVCSPT ngày 28/02/2023Quyết định  về việc điều chuyển Nguyễn Thị Huệ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 33-QĐ/ĐUHVCSPTQuyết định  Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành (Có 

quy chế kèm theo)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

HD số 22 HD/TWĐTN ngày 28/6/2013Hướng dẫn  của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021Nghị quyết  của Hội đồng học viện về QC tổ chức 

và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/08/2011Quyết định  về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ 

, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 508/QĐ-HVCSPT ngày 09/08/2018Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của khoa Tài chính - Đầu tư

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 06/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của khoa Ngoại ngữ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2018Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý đào tạo 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ 

, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2009Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.02.03.07

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật)

H1.02.03.06

Các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ 

quản lý
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Quyết định số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, 

nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 26/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2008Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 21/12/2018Quyết định  về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2010Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học và Hợp tác

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/09/2018Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Viện Đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/09/2018Quyết định  về việc ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Cơ bản 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 355/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009 Quyết định về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ 

, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Kinh tế đối ngoại

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 354/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009Quyết định  về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ 

, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số: 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2014Quyết đinh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số: 1545/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2021Quyết đinh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc 

làm của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Hướng dẫn số 16 HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018Hướng dẫn  của Ban Chấp hành Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh

Quyết định số 828/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2019Quyết định  về việc thành lập TTCNTT, Thư viện 

và Truyền thông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1436/QĐ-BKHĐT ngày 28/09/2020Quyết định  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư  về việc công nhận Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1438/QĐ-BKHĐT ngày 28/09/2020Quyết định  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư  về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 940/QĐ-BKHĐT ngày 07/07/2021Quyết định  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

về việc thay thế thành viên Hội đồng học viện  Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-

2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

H1.02.03.07

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật)

Tiêu chí 2.4: Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục và quản lý rủi ro tốt hơn 

H1.02.04.01

Các quyết định công nhận Hội đồng 

Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học 

viện, Bổ sung thành viên Hội 

đồng….
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Quyết định số 1384/QĐ-BKHĐT ngày 05/08/2022 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư  về việc công nhận thành viên Hội đồng học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/11/2016Quyết định của Giám đốc Học viện CS và Phát triển 

về việc phê duyệt chiến lược phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển giao đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn 2030; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Quyết định  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045;

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Nghị quyết  số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023Nghị quyết  Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học 

viện Chính sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học 

viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sơ đồ tổ chức và mô tả chức danh công việc của các đơn vị
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 584/QĐ-BKH ngày 12/05/2008 Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động và tổ 

chức của Học viện Chính sách và Phát triển

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/08/2011Quyết định  về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010Quyết định  về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 508/QĐ-HVCSPT ngày 09/08/2018Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của khoa Tài chính - Đầu tư

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 06/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của khoa Ngoại ngữ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2018Quyết định  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý đào tạo 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010Quyết định  về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.02.04.03

Sơ đồ tổ chức và mô tả chức danh 

công việc của các đơn vị, mô tả vị 

trí việc làm; Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và mô hình tổ 

chức, cơ cấu tổ chức của Học viện; 

Đề án vị trí việc làm (các phiên bản)

H1.02.04.01

Các quyết định công nhận Hội đồng 

Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học 

viện, Bổ sung thành viên Hội 

đồng….

H1.02.04.02
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Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2009Quyết định  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018Quyết định  về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 26/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2008Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 21/12/2018 Quyết định  về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2010Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009 Quyết định  về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học và Hợp tác

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/09/2018Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Viện Đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 762/QĐ-HVCSPT ngày 16/09/2020 Quyết định  về việc ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Cơ bản 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 355/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009Quyết định về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Kinh tế đối ngoại

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 354/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009Quyết định về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 828/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2019Quyết định  về việc thành lập TTCNTT, Thư viện 

và Truyền thông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số: 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2014Quyết đinh  về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số: 1545/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2021Quyết đinh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc 

làm của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 978/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018Quyết định  về việc ban hành quy chế đối với 

giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1360/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022Quyết định  về việc ban hành quy chế làm việc 

của giảng viên cơ hữu Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 281/QĐ-HVCSPT ngày 17/05/2017Quyết định  về việc ban hành Quy chế tạm thời về 

Thu nhập tăng thêm của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 177/QĐ-HVCSPT ngày 16/03/2023Quyết định về việc ban hành Quy chế tạm thời về 

Thu nhập tăng thêm của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2017Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nộp 

bộ của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 79/QĐ-HVCSPT ngày 09/02/2023Quyết định  Quyết định về việc ban hành Quy chế 

chi tiêu nộp bộ 2022 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.02.04.03

Sơ đồ tổ chức và mô tả chức danh 

công việc của các đơn vị, mô tả vị 

trí việc làm; Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và mô hình tổ 

chức, cơ cấu tổ chức của Học viện; 

Đề án vị trí việc làm (các phiên bản)

H1.02.04.04

Quy định chế độ làm việc của giảng 

viên, các quy chế chi tiêu nội bộ, 

quy chế thu nhập tăng thêm, quy chế 

nghiên cứu khoa học, Nghị quyết 

phê chuẩn quy chế tài chính và Nghị 

quyết phê chuẩn quy chế dân chủ 

của Hội đồng Học viện
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Nghị quyết 10/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 Nghị quyết Ban hành Quy chế Tài chính của Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 09/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 Nghị quyết Ban hành Quy chế Thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 567/QĐ-HVCSPT ngày 21/07/2021Quyết định  về việc Ban hành quy chế tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng Khoa - Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 11/TTr-HVCSPT ngày 14/04/2022Tờ trình về việc thảo luận một số nội dung trong đề án 

'Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 24/TTr-HVCSPT ngày 01/11/2022Tờ trình về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 826/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2021Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây 

dựng đề án "Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023 và tầm nhìn 

2045" ; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 840/QĐ-HVCSPT ngày 18/10/2021Quyết định  thành lập Tổ biên tập soạn thảo "Chiến 

lược phát triển Học viện" thuộc Đề án "Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022Quyết định  về việc Phê duyệt chiến lược phát 

triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 33-QĐ/ĐUHVCSPTQuyết định  Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành (Có 

quy chế kèm theo)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

HD số 22 HD/TWĐTN ngày 28/6/2013 Hướng dẫn  của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh

Nghị quyết 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021Nghị quyết của Hội đồng học viện về QC tổ chức 

và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/08/2011Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 508/QĐ-HVCSPT ngày 09/08/2018Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của khoa Tài chính - Đầu tư

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 06/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của khoa Ngoại ngữ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.02.04.05

Tờ trình Dự thảo chiến lược phát 

triển; Các quyết định phê duyệt 

chiến lược của Giám đốc Học viện/ 

Bộ trưởng; Nghị quyết của Hội 

đồng Học viện quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện

H1.02.04.06

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật)

H1.02.04.04

Quy định chế độ làm việc của giảng 

viên, các quy chế chi tiêu nội bộ, 

quy chế thu nhập tăng thêm, quy chế 

nghiên cứu khoa học, Nghị quyết 

phê chuẩn quy chế tài chính và Nghị 

quyết phê chuẩn quy chế dân chủ 

của Hội đồng Học viện
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Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2018Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý đào tạo 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2009 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 26/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2008 Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 21/12/2018 Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2010 Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009 Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học và Hợp tác

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/09/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Viện Đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 762/QĐ-HVCSPT ngày 16/09/2020 Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Cơ bản 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 355/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009 Quyết định về việc thành lập chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Kinh tế đối ngoại

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 354/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009Quyết định về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2014 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1545/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2021Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Hướng dẫn số 16 HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018 Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Bộ Tài chính

Quyết định số 828/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2019 Quyết định về việc thành lập TTCNTT, Thư viện 

và Truyền thông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 625/QĐ-HVCSPT ngày 04/08/2020Quyết định về việc Thành lập và ban hành quy chế 

tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 235-QĐ/ĐUBKHĐT ngày 10/07/2020Quyết định về việc chuẩn y Ban chấp hành 

Đảng bộ cơ sở Học viện Chính sách và Phát triển

Đảng ủy Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư

H1.02.04.07

Quyết định thành lập các Hội đồng 

tư vấn: Hội đồng Đảm bảo chất 

lượng; Hội đồng khoa học và đào 

tạo; các tổ chức đảng, đoàn thể

H1.02.04.06

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật)
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Quyết định số 113/QĐ-CĐBKHĐT ngày 21/09/2017Quyết định về việc công nhận BCH, Chủ tịch. 

Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công đoàn Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư

Quyết định số 114/QĐ-CĐBKHĐT ngày 21/09/2017 Quyết định về việc công nhận Ủy ban kiểm tra, 

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra  Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2017 - 2023

Công đoàn Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư

Quyết định số 126b/QĐ-ĐTNBKHĐT ngày 30/12/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại 

hội và chuẩn y BCH Đoàn Thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển 

Đoàn thanh Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư

Quyết định số 38/QĐ-ĐTNBKHĐT

ngày 21/06/2017Quyết định  về việc công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y BCH Đoàn Thanh niên 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Số 1402/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng của 

Học viện.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1091/QĐ-HVCSPT ngày 29/11/2021Quyết định về việc cử chị Nguyễn Thị Thu dự 

tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1090/QĐ-HVCSPT ngày 29/11/2021 Quyết định về việc cử giảng viên dự tuyển đào 

tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021 Nguyễn Việt Hưng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1007/QĐ-HVCSPT ngày 29/11/2021 Quyết định về việc cử giảng viên dự tuyển đào 

tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021 Nguyễn Thị Hạnh Vân

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 951/QĐ-HVCSPT ngày 25/10/2019 Quyết định về việc cử cán bộ, viên chức đi học 

Tiến sỹ trong nước năm 2019 Nguyễn Thị Bích Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 984/QĐ-HVCSPT ngày 07/11/2019 Quyết định về việc cử cán bộ, viên chức đi học 

Cao học trong nước năm 2019 Vũ Đình Hòa 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 06/11/2020 Quyết định về việc cử cán bộ, viên chức đi học 

Tiến sỹ trong nước năm 2020 Nguyễn Tiến Thành

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 150/QĐ-HVCSPT ngày 12/03/2019Quyết định về việc cử viên chức đi học Tiến sĩ 

trong nước năm 2019 Đoàn Anh Tuấn

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 501/QĐ-HVCSPT ngày 09/6/2021 Quyết định về việc cử viên chức đi học lớp trung 

cấp LLCT (Phạm Ngọc Trụ)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 680/QĐ-HVCSPT ngày 09/6/2021Quyết định về việc cử viên chức tham gia lớp Cao cấp 

Lý luận chính trị K72, hệ tập trung (khóa học 2021 - 2022) Đỗ Kiến Vọng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 856/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 30/9/2022 Quyết định về việc cử 

giảng viên tham gia tập huấn bồi dưỡng năm 2022 (lý luận chính trị)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1138/QĐ-HVCSPT ngày 27/2/2020 Quyết định về việc cử giảng viên tham gia dự 

tuyển đào tạo Tiến sĩ Đặng Thùy Nhung

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1139/QĐ-HVCSPT ngày 27/2/2020 Quyết định về việc cử giảng viên tham gia dự 

tuyển đào tạo Tiến sĩ Trần Hoàng Minh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 579/QĐ-HVCSPT ngày 16/7/2020 Quyết định về việc cử vc tham gia lớp Trung cấp 

LLCT-HC (Đỗ Thị Hoa)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.02.04.07

Quyết định thành lập các Hội đồng 

tư vấn: Hội đồng Đảm bảo chất 

lượng; Hội đồng khoa học và đào 

tạo; các tổ chức đảng, đoàn thể

Đoàn thanh Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư

H1.02.04.08

Các quyết định, danh sách cử CB-

GV-NV các đơn vị quản lý phục vụ 

đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
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Quyết định số 36/QĐ-HVCSPT ngày 14/01/2019 Quyết định về việc cử viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2018 (Đỗ Thị Hoa)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 731/QĐ-HVCSPT ngày 01/9/2020 Quyết định cử Thế Đông đi học Cao cấp LLCT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 732/QĐ-HVCSPT ngày 01/9/2020 Quyết định cử Nguyễn Như Hà đi học cao cấp LLCT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 786/QĐ-HVCSPT

 ngày 18/9/2020Quyết định về việc cử vc đi tham gia lớp Trung cấp LLCT (Hằng Phương)

Quyết định 765/QĐ-HVCSPT ngày 112/09/2019Quyết định về việc cử viên chức đi học lớp Trung 

cấp lý luận Chính trị - Hành chính CT3-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1004/QĐ-HVCSPT ngày 19/11/2020 Quyết định về việc cử viên chức tham gia lớp Cao 

cấp LLCT k71b16 hệ không tập trung khóa học 2020-2022 (Nguyễn Thế Hùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 11/HVCSPT ngày 15/01/2019  về việc cử viên chức tham dự tập huấn nghiệp vụ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TCHC tại Bộ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 13/HVCSPT ngày 17/1/2019  về việc cử viên chức tham dự Lớp tập huấn về Luật Tố 

cáo 2018 và Luật PCTN 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 435/QĐ-HVCSPT ngày 10/6/2019 về việc cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng tại 

Thái Lan (Bùi Thị Hoàng Mai)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1051/QĐ-HVCSPT ngày 31/10/2019 về việc cử bà Hoàng Kim Thu dự tuyển đào tạo 

trình độ Tiến sĩ năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 576/QĐ-HVCSPT ngày 19/6/2019 về việc cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng ngắn 

hạn tại Trung Quốc Vũ Thị Tâm

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 804/QĐ-HVCSPT ngày 12/9/2019 về việc cử viên chức than gia khóa học tại Nhật 

Bản TS Đào Hoàng Tuấn

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 861/QĐ-HVCSPT ngày 08/10/2019 về việc cử viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận 

chính trị hành chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1158/QĐ-HVCSPT ngày 29/12/2020 về việc cử viên chức đi học Tiến sĩ trong nước 

năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1000/QĐ-HVCSPT ngày 31/10/2019 về việc cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng 

tại Hàn Quốc (Nguyễn Thế Hùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên được cử đi học
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.02.04.09

Báo cáo công tác tháng và báo cáo 

tổng kết năm học (từ 2018-2019 đến 

2022-2023)

H1.02.04.08

Các quyết định, danh sách cử CB-

GV-NV các đơn vị quản lý phục vụ 

đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn

Học viện Chính sách 

và Phát triển
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Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm  năm 

2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2020-2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2021-2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sơ đồ tổ chức và mô tả chức danh công việc của các đơn vị
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 504/QĐ-BKH ngày 08/08/2018 về việc Ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức của 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/08/2011  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010Quyết định số về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 508/QĐ-HVCSPT ngày 09/08/2018Quyết định  về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của khoa Tài chính - Đầu tư

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 06/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010 Quyết định  về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của khoa Ngoại ngữ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2018Quyết định số về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý đào tạo 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2009  về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018  về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 26/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2008  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 21/12/2018 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2010  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học và Hợp tác

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.02.04.09

Báo cáo công tác tháng và báo cáo 

tổng kết năm học (từ 2018-2019 đến 

2022-2023)

Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý 

Tiêu chí 3.1: Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, 

H1.03.01.01

Sơ đồ tổ chức và mô tả chức danh 

công việc của các đơn vị, mô tả vị 

trí việc làm; Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và mô hình tổ 

chức, cơ cấu tổ chức của Học viện; 

Đề án vị trí việc làm (các phiên bản)
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Quyết định số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/09/2018  về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Viện Đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 762/QĐ-HVCSPT ngày 16/09/2020  về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Cơ bản 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 355/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009 về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Kinh tế đối ngoại

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 354/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009 về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2014 Quyết đinh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết đinh số 1545/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2021 Quyết đinh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc 

làm của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/11/2016 Quyết định của Giám đốc Học viện CS và Phát 

triển về việc phê duyệt chiến lược phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển giao đoạn 2015-

2020, tầm nhìn 2030; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023 Nghị quyết Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học 

viện Chính sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học 

viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.03.01.03

Các văn bản chỉ đạo/ hướng dẫn của 

Học viện trong việc việc xây dựng 

chiến lược phát triển/ các nhiệm vụ 

chiến lược/ các chương trình công 

tác

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 826/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2021 về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án 

"Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023 và tầm nhìn 2045" ; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.03.01.04

Quyết định thành lập Ban soạn thảo 

chiến lược, giám sát thực hiện chiến 

lược phát triển trường hoặc Quyết 

định phân công đơn vị đầu mối 

trong CSGD hoặc Quy chế tổ chức 

và hoạt động có quy định.

H1.03.01.01

Sơ đồ tổ chức và mô tả chức danh 

công việc của các đơn vị, mô tả vị 

trí việc làm; Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và mô hình tổ 

chức, cơ cấu tổ chức của Học viện; 

Đề án vị trí việc làm (các phiên bản)

H1.03.01.02

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.
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Quyết định 840/QĐ-HVCSPT ngày 18/10/2021 Quyết định thành lập Tổ biên tập soạn thảo "Chiến 

lược phát triển Học viện" thuộc Đề án "Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 228/HĐHVCSPT-VP ngày 20/09/2022Công văn  về việc xin ý kiến dự thảo Chiến lược 

phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển

Công văn số 229/HĐHVCSPT-VPCông văn  về việc xin ý kiến dự thảo Chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển

Công văn ngày 12/10/2022 Góp ý của Vụ Tổ chức cán bộ về việc dự thảo Chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển
Vụ Tổ chức cán bộ

 Công văn ngày 10/10/2022 Góp ý của Vụ  Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường  ngày 

10/10/2022  về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển

Vụ KH, GD, 

TN&MT

Công văn số 297/VP-KHTC ngày 30/09/2022  về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển

Văn phòng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư

Quyết định số 978/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018  về việc ban hành quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1360/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022  về việc ban hành quy chế làm việc của giảng 

viên cơ hữu Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 281/QĐ-HVCSPT ngày 17/05/2017  về việc ban hành Quy chế tạm thời về Thu nhập 

tăng thêm của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 177/QĐ-HVCSPT ngày 16/03/2023  về việc ban hành Quy chế tạm thời về Thu nhập 

tăng thêm của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2017  về việc ban hành Quy chế chi tiêu nộp bộ của 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 79/QĐ-HVCSPT ngày 09/02/2023  về việc ban hành Quy chế chi tiêu nộp bộ 2022 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 10/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 Nghị quyết Ban hành Quy chế Tài chính của 

Học viện Chính sách và Phát triển

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

Nghị quyết số 09/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021Nghị quyết Ban hành Quy chế Thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

Quyết định số 567/QĐ-HVCSPT ngày 21/07/2021  về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng Khoa - Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.03.01.04

Quyết định thành lập Ban soạn thảo 

chiến lược, giám sát thực hiện chiến 

lược phát triển trường hoặc Quyết 

định phân công đơn vị đầu mối 

trong CSGD hoặc Quy chế tổ chức 

và hoạt động có quy định.

H1.03.01.05

Thông báo, hướng dẫn, biểu mẫu 

lấy ý kiến đóng góp, và kết quả các 

ý kiến phản hồi, Biên bản tổng hợp 

ý kiến góp ý về tầm nhìn, sứ mạng 

và kế hoạch chiến lược của nhà 

trường của các bên liên quan

H1.03.01.06

Quy định chế độ làm việc của giảng 

viên, các quy chế chi tiêu nội bộ, 

quy chế thu nhập tăng thêm, quy chế 

nghiên cứu khoa học, Nghị quyết 

phê chuẩn quy chế tài chính và Nghị 

quyết phê chuẩn quy chế dân chủ 

của Hội đồng Học viện

Tiêu chí 3.2: Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên liên quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu 
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Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/11/2016 Quyết định của Giám đốc Học viện CS và Phát 

triển về việc phê duyệt chiến lược phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển giao đoạn 2015-

2020, tầm nhìn 2030; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Quyết định 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023 Nghị quyết Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học 

viện Chính sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học 

viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 11/TTr-HVCSPT ngày 14/04/2022 Tờ trình về việc thảo luận một số nội dung trong đề 

án 'Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 24/TTr-HVCSPT ngày

 01/11/2022Tờ trình về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển giai 

đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định số 826/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án 

"Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023 và tầm nhìn 2045" ; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 840/QĐ-HVCSPT ngày 18/10/2021Quyết định thành lập Tổ biên tập soạn thảo "Chiến 

lược phát triển Học viện" thuộc Đề án "Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.03.02.03

Biên bản các cuộc họp chuyên đề 

(Họp Ban Giám đốc, Họp Lãnh đạo 

các đơn vị, Họp Hội đồng 

trường…) về xây dựng, rà soát, điều 

chỉnh kế hoạch, chiến lược phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.03.02.02

Tờ trình Dự thảo chiến lược phát 

triển; Các quyết định phê duyệt 

chiến lược của Giám đốc Học viện/ 

Bộ trưởng; Nghị quyết của Hội 

đồng Học viện quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.03.02.01
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Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm  năm 

2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021Báo cáovề việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2020-

2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2021-2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.03.02.05

Hình chụp, link minh họa Website, 

báo giấy, báo điện tử, email…; Các 

banner/biển thông báo trong khuôn 

viên Học viện … để công bố chính 

thức về giá trị văn hóa/giá trị cốt lõi, 

sứ mạng tầm nhìn trên Website, báo 

giấy, báo điện tử, email…

https://docs.google.com/document/d/1Mk16PXC-

yZxOg2qmOLV3g8tJgqq2AnUM3DjA5CmkuLw/edit?usp=sharing

Học viện Chính sách 

và Phát triển

HD số 642/HD/BKHĐT ngày 07/12/2012Hướng dẫn về việc hướng dẫn về công tác quy hoạch cán 

bộ, lãnh đạo quản lý thuộc BKHĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

NĐ số 29/2012/NĐ - CP ngày 24/12/2012Nghị định về việc tuyến dung, sử dụng và quản lý viên chức Nghị định Chính phủ

NĐ số 115/2020/NĐ - CP ngày 25/9/2020Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức
Nghị định Chính phủ

Quyết định số 337/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 12/6/2018 về việc phê duyệt quy 

hoạch các chức danh can bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021 (rà soát năm 2018) của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 325/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển 07/05/2019 về việc phê duyệt quy hoạch 

các chức danh can bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021 (rà soát năm 2019) của Học viện 

Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 430/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 10/06/2020 về việc phê duyệt quy 

hoạch các chức danh can bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 (rà soát năm 2020) của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 114/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 02/03/2021 về việc phê duyệt quy 

hoạch các chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 (rà soát năm 2021) của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  110/TB - Học viện Chính sách và Phát triển ngày 02/10/2018Thông báo kết quả đánh 

giá, phân loại công chức người lao động năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.03.03.03
Kế hoạch/Thông báo hướng dẫn 

đánh giá giảng viên các năm

H1.03.02.04

Báo cáo công tác tháng và báo cáo 

tổng kết năm học (từ 2018-2019 đến 

2022-2023)

Tiêu chí 3.3: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được rà soát thường xuyên  

H1.03.03.01

Văn bản hướng dẫn của BKHĐT, 

CP về công tác quy hoạch , quy 

trình tuyển dụng

H1.03.03.02
Kết quả quy hoạch cán bộ viên chức 

qua từng năm
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Thông báo số  133/TB- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 23/10/2019Thông báo kết quả đánh 

giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  213/TB - Học viện Chính sách và Phát triển ngày 13/11/2020Thông báo kết quả đánh 

giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  327/TB - Học viện Chính sách và Phát triển ngày 08/12/2021Thông báo kết quả đánh 

giá, xếp loại chất lượng viên  chức và lao động năm học 2021 - 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  222/TB - Học viện Chính sách và Phát triển ngày 09/12/2022Thông báo kết quả đánh 

giá xếp loại viên chức và người lao động năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 938/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 28/12/2018 về việc khen thưởng tập 

thể, cá nhân đạt thành tích sx năm học 2017-2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1030/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 18/11/2019Quyết định khen thưởng 

tập thể, cá nhân đạt thành tích sx năm học 2018-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1146/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 26/12/2020Quyết định khen thưởng 

tập thể, cá nhân đạt thành tích sx năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1049/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 15/12/2021Quyết định khen thưởng 

tập thể, cá nhân đạt thành tích sx năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1356/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 29/12/2022Quyết định khen thưởng 

tập thể, cá nhân đạt thành tích sx năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 11/Tờ trình - Học viện Chính sách và Phát triển ngày 14/04/2022Tờ trình về việc thảo 

luận một số nội dung trong đề án 'Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 

2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 11/Tờ trình - Học viện Chính sách và Phát triển ngày 01/11/2022Tờ trình về việc phê 

duyệt Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 826/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2021 về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án 

"Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023 và tầm nhìn 2045" ; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 840/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 18/10/2021Quyết định thành lập Tổ 

biên tập soạn thảo "Chiến lược phát triển Học viện" thuộc Đề án "Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1822/QĐ- BKHĐT ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Nghị quyết số 08/Nghị quyết - HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và 

hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1436/QĐ- BKHĐT ngày 28/09/2020 về việc công nhận Hội đồng Học viện Chính sách 

và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

H1.03.04.01

Tờ trình Dự thảo chiến lược phát 

triển; Các quyết định phê duyệt 

chiến lược của Giám đốc Học viện/ 

Bộ trưởng; Nghị quyết của Hội 

đồng Học viện quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện

H1.03.04.02

Các quyết định công nhận Hội đồng 

Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học 

viện, Bổ sung thành viên Hội 

đồng….

H1.03.03.03
Kế hoạch/Thông báo hướng dẫn 

đánh giá giảng viên các năm

H1.03.03.04
Kết quả đánh giá thi đua, khen 

thưởng hàng năm

Tiêu chí 3.4: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được cải tiến nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt được hiệu quả công việc của cơ sở giáo 
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Quyết định số 1438/QĐ- BKHĐT ngày 28/09/2020 về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Học viện 

Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 940/QĐ- BKHĐT ngày 07/07/2021 về việc thay thế thành viên Hội đồng học viện  

Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1384/Quyết định -BKHĐT ngày 05/08/2022 về việc công nhận thành viên Hội đồng 

học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

H1.03.04.03
Các phần mềm phục vụ công tác tài 

chính, đào tạo (Hợp đồng)

Quyết định số 541/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 10/08/2018 về việc điều động và bổ 

nhiệm cán bộ, viên chức (Vũ Thị Minh Luận) 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 552/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 10/08/2018 về việc điều động và bổ 

nhiệm cán bộ, viên chức (Bùi Thúy Vân) 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 534/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018  về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, viên chức 

(Trịnh Tùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 708/QĐ-HVCSPT ngày 16/09/2021 về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh 

đaoh, quản lý (Nguyễn Thị Đông)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 09/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý  

 TS. Mai Thị Hoa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 10/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý  

 TS. Đàm Thanh Tú

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết  số 11/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản 

lý  TS. Phạm Mỹ Hằng Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022  về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản 

lý  TS. Nguyễn Thị Đông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 786/QĐ-HVCSPT ngày 30/10/2018 về việc bổ nhiệm lại cán bộ, viên chức  (Chu Thị 

Ngọc Trâm)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 450/QĐ-HVCSPT ngày 12/06/2020 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Phạm Mỹ Hằng Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 994/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2022  về việc điều động viên chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý  (Trần Thị Thanh Minh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 408/QĐ-HVCSPT ngày 30/05/2019 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Đào Hoàng Tuấn)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 899/QĐ-HVCSPT ngày 22/10/2020  về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý  (Nguyễn Tiến Hùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 55/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2020 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Nguyễn Như Hà)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 56/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2020 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Nguyễn Thanh Bình)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.03.04.02

Các quyết định công nhận Hội đồng 

Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học 

viện, Bổ sung thành viên Hội 

đồng….

H1.03.04.04

Các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ 

quản lý
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Quyết định số 57/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2019 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Nguyễn Mã Lương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 29/QĐ-HVCSPT ngày 21/01/2021 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức (Nguyễn 

Thị Thu Huyền)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 456/QĐ-HVCSPT ngày 12/06/2020 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Lê Công Thành)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 40/QĐ-HVCSPT ngày 27/01/2023Quyết định số về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức 

vụ lãnh đạo, quản lý  (Nguyễn Hữu Xuân Trường)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 605/QĐ-HVCSPT ngày 27/9/2019 về việc điều động và giao nhiệm vụ cho viên chức 

Phạm Mỹ Hằng Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 607/QĐ-HVCSPT ngày 27/9/2019 về việc điều động và giao nhiệm vụ cho viên chức 

Nguyễn Thanh Bình; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 778/QĐ-HVCSPT ngày 21/9/2020  về việc điều chuyển viên chức (Nguyễn Quang 

Sơn)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 779/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triểnngày 21/9/2020 về việc điều chuyển và 

giao nhiệm vụ cán bộ, viên chức (Hoàng Thị Thu Huyền)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 938/Quyết định -HVCSPT ngày 03/11/2020  về việc điều động cán bộ, viên chức 

(Nguyễn Công Tuấn)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 335/QĐ-HVCSPT ngày 12/5/2021 về việc điều động người lao động đối với ông 

Phạm Xuân Tùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 939/QĐ-HVCSPT ngày 03/11/2020 về việc điều động viên chức (Phùng Đình Vịnh); 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 337/QĐ-HVCSPT ngày 12/5/2021 về việc điều động viên chức đối với bà Nguyễn 

Thu Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 396/QĐ-HVCSPT ngày 31/5/2021 về việc điều động và giao nhiệm vụ cho viên chức 

(Lan Anh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 483/QĐ-HVCSPT ngày 01/7/2021 về việc điều động viên chức Vũ Thị Thu Hà
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 612/QĐ-HVCSPT ngày 12/8/2021 về việc điều động người lao động đối với ông 

Nguyễn Đức Hiếu

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 802/QĐ-HVCSPT ngày 12/10/2021 về việc điều động viên chức Lê Minh Vân
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1308/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2022 về việc điều động viên chức Lê Vũ Trường
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 98/QĐ-HVCSPT ngày 09/3/2022 về việc điều động viên chức (Bùi Quang Nghĩa) 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 113/QĐ-HVCSPT ngày 07/3/2021 về việc điều động lao động hợp đồng (Nguyễn Văn 

Quân)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 30/5/2022 về việc điều động viên chức Bùi Thanh Bình 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.03.04.04

Các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ 

quản lý
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Quyết định số  838/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2022 về việc điều động và giao nhiệm vụ đối với viên 

chức (Đỗ Thế Dương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 126/QĐ-HVCSPT ngày 28/02/2023 về việc điều chuyển Nguyễn Thị Huệ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sơ đồ tổ chức và mô tả chức danh công việc của các đơn vị
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021Nghị quyết của Hội đồng học viện về QC tổ 

chức và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển

Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/08/2011 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 508/QĐ-HVCSPT ngày 09/08/2018Quyết định  về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của khoa Tài chính - Đầu tư

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 06/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010Quyết định  về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của khoa Ngoại ngữ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2018  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý đào tạo 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2009 về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 26/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2008 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 21/12/2018Quyết định số về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học và Hợp tác

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/09/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Viện Đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 762/QĐ-HVCSPT ngày 16/09/2020 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Cơ bản 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.03.04.05

Sơ đồ tổ chức và mô tả chức danh 

công việc của các đơn vị, mô tả vị 

trí việc làm; Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và mô hình tổ 

chức, cơ cấu tổ chức của Học viện; 

Đề án vị trí việc làm (các phiên bản)

H1.03.04.04

Các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ 

quản lý
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Quyết định số 355/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009 về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Kinh tế đối ngoại

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 354/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009 về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/201Quyết đinh số về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số: 1545/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2021Quyết đinh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc 

làm của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/11/2016Quyết định của Giám đốc Học viện CS và Phát triển 

về việc phê duyệt chiến lược phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển giao đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn 2030;

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022Quyết định Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê 

duyệt Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023 Nghị quyết Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học 

viện Chính sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học 

viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/11/2016Quyết định của Giám đốc Học viện CS và Phát triển 

về việc phê duyệt chiến lược phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển giao đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn 2030;

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022Quyết định Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê 

duyệt Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Nghị quyết  số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023Nghị quyết Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học 

viện Chính sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học 

viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lược 

Tiêu chí 4.1: Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, 

H1.04.01.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.03.04.05

Sơ đồ tổ chức và mô tả chức danh 

công việc của các đơn vị, mô tả vị 

trí việc làm; Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và mô hình tổ 

chức, cơ cấu tổ chức của Học viện; 

Đề án vị trí việc làm (các phiên bản)

H1.03.04.06

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.
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Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.04.01.02

Kế hoạch tổng kết thực hiện chiến 

lược các giai đoạn; Biên bản họp 

tổng kết thực hiện chiến lược các 

giai đoạn, kế hoạch ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn và Biên bản họp cải tiến

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.04.01.03

Thông báo về việc đóng góp ý kiến 

cho các chế độ, chính sách, quy chế 

quy định nguồn lực

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 228/HĐHVCSPT-VP ngày 20/09/2022 về việc xin ý kiến dự thảo Chiến lược phát triển 

Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển

Công văn số 229/HĐHVCSPT-VP ngày 20/09/2022 về việc xin ý kiến dự thảo Chiến lược phát triển 

Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển

Công văn ngày 12/10/2022Công văn góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và 

Phát triển của Vụ Tổ chức cán bộ 
Vụ Tổ chức cán bộ

Góp ý của Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường ngày 10/10/2022Góp ý của Vụ  Khoa 

học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường  ngày 10/10/2022  về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát 

triển Học viện Chính sách và Phát triển

Vụ KH, GD, 

TN&MT

CV  số 297/VP-KHTC ngày 30/09/2022 về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Học viện Chính 

sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

NQĐB  số 59/NQ/ĐUHVCSPT ngày 25/11/2020 về kế hoạch chuẩn bị cho phiên họp thứ 2 của Hội 

đồng Học viện Chính sách và Phát triển vào tháng 12/2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

NQĐB  số 55/NQ/ĐUHVCSPT ngày 06/11/2020 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

NQĐB Học viện Chính sách và Phát triển ngày 30/06/20020Nghị quyết Đảng bộ Học viện Chính 

sách và Phát triển khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 18/ĐUHVCSPT ngày 25/11/2020 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I/2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 17-NQ/ĐUHVCSPT ngày 30/09/2021 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.04.01.05

Các Nghị quyết của Hội đồng Học 

viện; Các biên bản họp Hội đồng 

Học viện

H1.04.01.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.04.01.04

Thông báo, hướng dẫn, biểu mẫu 

lấy ý kiến đóng góp, và kết quả các 

ý kiến phản hồi, Biên bản tổng hợp 

ý kiến góp ý về tầm nhìn, sứ mạng 

và kế hoạch chiến lược của nhà 

trường của các bên liên quan
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Nghị quyết  số 03-NQ/ĐUHVCSPT ngày 31/03/2021 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08-NQ/ĐUHVCSPT ngày 08/072021 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 15-NQ/ĐUHVCSPT ngày 22/09/2022 về việc tăng cường hiệu quả sử dụng cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ cho việc đảm bảo chất lượng đào tạo, quản lý tinh thần NQĐH Đảng bộ 

Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 16-NQ/ĐUHVCSPT ngày 28/09/2022 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 32-NQ/ĐUHVCSPT ngày 30/12/2022  về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I/2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 09 -NQ/ĐUHVCSPT ngày 23/08/2022 về công tác phòng cháy chữa cháy
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 2a-NQ/ĐUHVCSPT ngày 28/03/2022 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng 

viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết 8-NQ/ĐUHVCSPT ngày 30/06/2022 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III/2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 03-NQ/ĐUHVCSPT ngày 29/03/2022 về chủ trương bổ nhiệm chức vụ quản lý cấp 

phòng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 06-NQ/ĐUHVCSPT ngày 15/06/2022 về nâng cao chất lượng hoạt động của Công 

đoàn

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 06-NQ/ĐUHVCSPT ngày 07/01/2022 về hoàn thiện một số nội dung công tác Đảng 

theo KL của Đoàn Kiểm tra

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 05-NQ/ĐUHVCSPT ngày 15/06/2022 về nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn 

Thanh niên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết  số 04-NQ/ĐUHVCSPT ngày 31/05/2022  về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an 

toàn và trật tự xã hội

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết  số 02-NQ/ĐUHVCSPT ngày 28/03/2022 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2022 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 04-NQ/ĐUHVCSPT ngày 05/04/2022 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 03-NQ/ĐUHVCSPT ngày 08/03/2023  về công tác phụ nữ của Đảng bộ Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp HĐHV ngày 15/12/2020BB họp HĐHV ngày 15/12/2020 Hội nghị lần thứ hai Hội 

đồng học viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp HĐHV ngày 15/04/2021BB họp HĐHV ngày 15/04/2021 Hội nghị lần thứ ba Hội 

đồng học viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Phiên họp 06 ngày 19/01/2022BB Phiên họp 06 ngày 19/01/2022 của Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.04.01.05

Các Nghị quyết của Hội đồng Học 

viện; Các biên bản họp Hội đồng 

Học viện
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Biên bản Phiên họp 8 ngày 26/7/2022BB Phiên họp 8 ngày 26/7/2022 của Hội đồng học viện Chính 

sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Phiên họp 9 ngày 27/10/2022BB Phiên họp 9 ngày 27/10/2022 của Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Phiên họp 10 ngày 15/12/2022BB Phiên họp 10 ngày 15/12/2022 của Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Phiên họp 11 ngày 30/3/2023BB Phiên họp 11 ngày 30/3/2023 của Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản tóm tắt họp thường trực Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025 

ngày 09/05/2022BB tóm tắt họp thường trực Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 

2020 - 2025 ngày 09/05/2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Cuộc họp Thường trực Hội đồng học viện ngày 23/03/2023 BB Cuộc họp Thường trực Hội 

đồng học viện ngày 23/03/2023 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/11/2016Quyết định của Giám đốc Học viện CS và Phát triển 

về việc phê duyệt chiến lược phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển giao đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn 2030; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045;

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023Nghị quyết  Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học 

viện Chính sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học 

viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.04.01.05

Các Nghị quyết của Hội đồng Học 

viện; Các biên bản họp Hội đồng 

Học viện

Tiêu chí 4.2: Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện 

H1.04.02.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.04.02.02

Kế hoạch hành động/Chương trình 

hành động của các đơn vị trong Học 

viện về việc thực hiện chiến lược 

phát triển của Học viện qua các giai 
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Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo tổng kết năm 2017
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018  Báo cáo tổng kết năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020  Báo cáo tổng kết năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 Báo cáo tổng kết năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022  Báo cáo tổng kết năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.04.02.04

Hình chụp, link minh họa Website, 

báo giấy, báo điện tử, email…; Các 

banner/biển thông báo trong khuôn 

viên Học viện … để công bố chính 

thức về kế hoạch chiến lược trên 

Website, báo giấy, báo điện tử, 

email…

https://docs.google.com/document/d/1Mk16PXC-

yZxOg2qmOLV3g8tJgqq2AnUM3DjA5CmkuLw/edit?usp=sharing

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/11/2016Quyết định của Giám đốc Học viện CS và Phát triển 

về việc phê duyệt chiến lược phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển giao đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn 2030;

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022Quyết định Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê 

duyệt Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết  số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023Nghị quyết Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học 

viện Chính sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học 

viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.04.03.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.04.02.03

Tổng kết hoạt động của Học viện, 

các đơn vị trong Học viện trong 

việc thực hiện chiến lược phát triển 

Học viện

Tiêu chí 4.3: Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của cơ sở 

H1.04.02.02

Kế hoạch hành động/Chương trình 

hành động của các đơn vị trong Học 

viện về việc thực hiện chiến lược 

phát triển của Học viện qua các giai 

đoạn.
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Công văn số 228/HĐHVCSPT-VP ngày 20/09/2022 về việc xin ý kiến dự thảo Chiến lược phát triển 

Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 229/HĐHVCSPT-VP ngày 20/09/2022 về việc xin ý kiến dự thảo Chiến lược phát triển 

Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Góp ý của Vụ Tổ chức cán bộ ngày 12/10/2022Góp ý của Vụ TCC  về việc  dự thảo Chiến lược phát 

triển Học viện Chính sách và Phát triển

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Góp ý của Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường ngày 10/10/2022Góp ý của Vụ  Khoa 

học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường  về việc dự thảo Chiến lược phát triển Học viện Chính sách 

và Phát triển

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Công văn số 297/VP-KHTC ngày 30/09/2022Công văn  về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 11/TTr-HVCSPT ngày 14/04/2022Tờ trình về việc thảo luận một số nội dung trong đề án 

'Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 24/TTr-HVCSPT ngày 01/11/2022Tờ trình về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 826/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2021Quyết định  về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây 

dựng đề án "Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023 và tầm nhìn 

2045" ; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định840/QĐ-HVCSPT ngày 18/10/2021Quyết định  thành lập Tổ biên tập soạn thảo "Chiến 

lược phát triển Học viện" thuộc Đề án "Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết  số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 826/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2021 về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án 

"Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023 và tầm nhìn 2045" ; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định840/QĐ-HVCSPT ngày 18/10/2021 về việc thành lập Tổ biên tập soạn thảo "Chiến lược 

phát triển Học viện" thuộc Đề án "Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

H1.04.04.03

Quyết định thành lập Ban soạn thảo 

chiến lược, giám sát thực hiện chiến 

lược phát triển trường hoặc Quyết 

định phân công đơn vị đầu mối 

trong CSGD hoặc Quy chế tổ chức 

và hoạt động có quy định.

H1.04.04.04

Kế hoạch hành động/Chương trình 

hành động của các đơn vị trong Học 

viện về việc thực hiện chiến lược 

phát triển của Học viện qua các giai 

đoạn.

Tiêu chí 4.4: Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đạt được các mục 

H1.04.04.01

Thông báo, hướng dẫn, biểu mẫu 

lấy ý kiến đóng góp, và kết quả các 

ý kiến phản hồi, Biên bản tổng hợp 

ý kiến góp ý về tầm nhìn, sứ mạng 

và kế hoạch chiến lược của nhà 

trường của các bên liên quan

H1.04.04.02

Tờ trình Dự thảo chiến lược phát 

triển; Các quyết định phê duyệt 

chiến lược của Giám đốc Học viện/ 

Bộ trưởng; Nghị quyết của Hội 

đồng Học viện quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện
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Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.04.04.05

Hệ thống KPIs đánh giá hiệu quả 

công việc; Các KPIs đánh giá hiệu 

quả, mức độ đạt được các chi tiêu 

về các hoạt động

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi các bên liên quan về chất lượng Chương trình đào tạo 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi về chất lượng giảng dạy của giảng viên 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Bảo cáo tổng hợp ý kến phản hồi về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi về thu việc và việc làm của sinh viên sau khi ra trường 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi về thư viện 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị/ đối thoại với sinh viên các Khoa sơ kết/tổng kết năm học 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.05.01.02

Các chính sách về công tác phục vụ 

cộng đồng, chính sách hỗ trợ đối 

với sinh viên (giảm học phí, hỗ trợ 

học phí Covid-19, hoạt động hỗ trợ 

SV tìm việc làm, nhà ở, tư vấn hỗ 

trợ học vụ, tư vấn hướng nghiệp, 

xây dựng nhà tình nghĩa, hoạt động 

mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo…

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 11/TTr-HVCSPT ngày 14/04/2022Tờ trình về việc thảo luận một số nội dung trong đề án 

'Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 24/TTr-HVCSPT ngày 01/11/2022Tờ trình về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 5.1: Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng  

H1.05.01.01

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về chính sách 

đào tạo, NCKH của Học viện

H1.05.01.03

Tờ trình Dự thảo chiến lược phát 

triển; Các quyết định phê duyệt 

chiến lược của Giám đốc Học viện/ 

Bộ trưởng; Nghị quyết của Hội 

đồng Học viện quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện; Quy chế 

dân chủ tại Học viện; Quy chế Tài 

chính tại Học viện

H1.04.04.04

Kế hoạch hành động/Chương trình 

hành động của các đơn vị trong Học 

viện về việc thực hiện chiến lược 

phát triển của Học viện qua các giai 

đoạn.

Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng
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Quyết định số 826/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2021Quyết định  về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây 

dựng đề án "Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023 và tầm nhìn 

2045" ; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định840/QĐ-HVCSPT ngày 18/10/2021Quyết định  thành lập Tổ biên tập soạn thảo "Chiến 

lược phát triển Học viện" thuộc Đề án "Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết  số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 10/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 Nghị quyết Ban hành Quy chế Tài chính của 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 09/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 Nghị quyết Ban hành Quy chế Thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành (Có quy chế kèm theo)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn  của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện điều lệ 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết của Hội đồng học viện về QC tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính sách và Phát 

triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - 

Hành chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

Thanh tra - Khảo thí 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định  quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Tài chính - 

Đầu tư

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định  quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Ngoại ngữ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý đào 

tạo 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Y tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2009 về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018  về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.05.01.03

Tờ trình Dự thảo chiến lược phát 

triển; Các quyết định phê duyệt 

chiến lược của Giám đốc Học viện/ 

Bộ trưởng; Nghị quyết của Hội 

đồng Học viện quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện; Quy chế 

dân chủ tại Học viện; Quy chế Tài 

chính tại Học viện

H1.05.01.04

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật)
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Quyết định số 26/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2008  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 21/12/2018 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học và Hợp tác

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/09/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Viện Đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 762/QĐ-HVCSPT ngày 16/09/2020 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Cơ bản 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 355/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009 về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Kinh tế đối ngoại

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 354/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009 về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số: 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2014 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số: 1545/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2021 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn số 16 HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 828/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2019 về việc thành lập TTCNTT, Thư viện và Truyền 

thông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 658/QĐ-HVCSPT ngày 12 tháng 8 năm 2020 ban hành Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 104/QĐ-HVCSPT ngày 14/03/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 658/QĐ-

HVCSPT ngày 12/08/2020 của GĐ Học viện Chính sách và Phát triển (sủa đổi lần 2)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 688/QĐ-HVCSPT ngày 08/09/2022 về việc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 

658/QĐ-HVCSPT ngày 12/08/2020 của GĐ Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 619/QĐ-HVCSPT, ngày 13 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành quy định đào tạo đại 

học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 103/QĐ-HVCSPT ngày 14/03/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-

HVCSPT ngày 13/08/2021 của GĐ Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển
H1.05.01.05

Các quy định về quản lý đào tạo (cả 

bậc Cử nhân và Thạc sĩ) tại Học 

viện: Quy chế đào tạo, quy chế 

Chuẩn đầu ra, Quy chế biên soạn tài 

liệu, giáo trình, Quy chế về xây 

dựng chương trình đào tạo

H1.05.01.04

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật)
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Quyết định số 509/QĐ-HVCSPT ngày 06/07/2021 về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình 

đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 241/QĐ-HVCSPT ngày 31/03/2020 về việc ban hành Quy định tạm thời về đào tạo 

trực tuyến tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 600/QĐ-HVCSPT ngày 03/08/2021 về việc phân công phụ trách các môn học, học 

phần thuộc chương trình đào tạo đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 05/QĐ-HVCSPT  ngày  04 tháng 01 năm 2022  về việc ban hành Quy định biên soạn, 

lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy tại Học viện Chính sách và Phát 

triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 05/QĐ-HVCSPT  ngày  04 tháng 01 năm 2022 ban hành chuẩn đầu ra Chương trình 

đào tạo ĐH hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 883/QĐ-HVCSPT ngày 26/10/2021  Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ tại Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.05.01.07

Các quy định về hoạt động hỗ trợ 

người học và phục vụ cộng đồng: 

Quy định đánh giá điểm rèn luyện 

của sinh viên, quy chế về công tác 

Cố vấn học tập, quy chế (bộ quy tắc 

ứng xử) về văn hóa học đường đối 

với sinh viên, quy định về ngày 

công tác xã hội, Website Hành 

chính một cửa - Biểu mẫu sinh 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/11/2016 về việc phê duyệt chiến lược phát triển, Học viện 

Chính sách và Phát triển giao đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Quyết định 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt 

Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết  số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023Nghị quyết Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học 

viện Chính sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học 

viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển
H1.05.01.8

Kế hoạch hành động/Chương trình 

hành động của các đơn vị trong Học 

viện về việc thực hiện chiến lược 

phát triển của Học viện qua các giai 

đoạn.

H1.05.01.05

Các quy định về quản lý đào tạo (cả 

bậc Cử nhân và Thạc sĩ) tại Học 

viện: Quy chế đào tạo, quy chế 

Chuẩn đầu ra, Quy chế biên soạn tài 

liệu, giáo trình, Quy chế về xây 

dựng chương trình đào tạo

H1.05.01.06
Các quy định về quản lý nghiên cứu 

khoa học tại Học viện
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Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 11/TTr-HVCSPT ngày 14/04/2022Tờ trình về việc thảo luận một số nội dung trong đề án 

'Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 24/TTr-HVCSPT ngày 01/11/2022 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 826/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2021 về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án 

"Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023 và tầm nhìn 2045" ; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 840/QĐ-HVCSPT ngày 18/10/2021 thành lập Tổ biên tập soạn thảo "Chiến lược phát 

triển Học viện" thuộc Đề án "Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 10/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 Nghị quyết Ban hành Quy chế Tài chính của 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 09/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 Nghị quyết Ban hành Quy chế Thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 33-QĐ/ĐUHVCSPT Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành (Có quy chế kèm 

theo)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn số 22 HD/TWĐTN ngày 28/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 của Hội đồng học viện về QC tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/08/2011 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.05.01.8

Kế hoạch hành động/Chương trình 

hành động của các đơn vị trong Học 

viện về việc thực hiện chiến lược 

phát triển của Học viện qua các giai 

đoạn.

Tiêu chí 5.2: Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa bằng văn bản, phổ biến và thực hiện

H1.05.02.01

Tờ trình Dự thảo chiến lược phát 

triển; Các quyết định phê duyệt 

chiến lược của Giám đốc Học viện/ 

Bộ trưởng; Nghị quyết của Hội 

đồng Học viện quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện; Quy chế 

dân chủ tại Học viện; Quy chế Tài 

chính tại Học viện

H1.05.02.02

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật)
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Quyết định số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 508/QĐ-HVCSPT ngày 09/08/2018  về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của khoa Tài chính - Đầu tư

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 06/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010  về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của khoa Ngoại ngữ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2018 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý đào tạo 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2009 về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018  về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 26/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2008  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 21/12/2018 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học và Hợp tác

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/09/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Viện Đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 762/QĐ-HVCSPT ngày 16/09/2020 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Cơ bản 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 355/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009 về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Kinh tế đối ngoại

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 354/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009 về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số: 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2014 Quyết đinh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số: 1545/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2021Quyết đinh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc 

làm của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn số 16 HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018Hướng dẫn Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 828/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2019 về việc thành lập TTCNTT, Thư viện và Truyền 

thông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.05.02.02

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật)

Page 46 of 279



TIÊU 

CHUẨN

MÃ MINH 

CHỨNG
NGUỒN MINH CHỨNG MINH CHỨNG

ĐƠN VỊ BAN 

HÀNH

H1.05.02.03

Quyết định thành lập Ban Thanh tra 

nhân dân; Quy chế hoạt động của 

Ban Thanh tra nhân dân

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.05.02.04

Hình chụp, link minh họa Website, 

báo giấy, báo điện tử, email…; Các 

banner/biển thông báo trong khuôn 

viên Học viện … để minh chứng 

rằng các chính sách về đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng được 

phổ biến công khai  trên Website, 

email…

https://docs.google.com/document/d/1Mk16PXC-

yZxOg2qmOLV3g8tJgqq2AnUM3DjA5CmkuLw/edit?usp=sharing

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngày 11/10/2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngày 08/11/2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngày 14/12/2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngày  16/12/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngày 19/12/2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  24/TB-HVCSPT ngày 14/03/2018Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban mở rộng tháng 3/2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  43a/TB-HVCSPT ngày 07/05/2018 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban mở rộng tháng 5/2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  57/TB-HVCSPT ngày 25/06/2018 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban mở rộng tháng 6/2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  69/TB-HVCSPT ngày 20/07/2018 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban mở rộng tháng 7/2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  99/TB-HVCSPT ngày 31/08/2018 Thông báo ý kiến chỉ đạo của giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban mở rộng tháng 8/2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  24/TB-HVCSPT ngày 09/11/2018Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban mở rộng tháng 10/2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  129/TB-HVCSPT ngày 23/11/2018Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban mở rộng tháng 11/2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  24/TB-HVCSPT ngày 14/12/2018Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban mở rộng tháng 12/2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  12/TB-HVCSPT ngày 18/02/2019 Thông báo kết luận của Giám đốc Học viện tại 

cuộc họp giao ban mở rộng tháng 02/2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  33/TB-HVCSPT ngày 08/05/2019 Thông báo kết luận của Giám đốc Học viện tại 

cuộc họp giao ban mở rộng tháng 05/2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.05.02.05

Biên bản Họp của Lãnh đạo Học 

viện, Biên bản họp Hội nghị Viên 

chức, người lao động hàng năm, Kết 

luận họp giao ban hàng tháng của 

Lãnh đạo Học viện với Lãnh đạo 

các đơn vị; Biên bản họp của một số 

đơn vị có liên quan đến triển khai 

các chính sách (mỗi đơn vị nộp 2-3 

biên bản họp Khoa/Phòng/Trung 

tâm)
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Thông báo số  82/TB-HVCSPT ngày 12/08/2019 Thông báo kết luận của Giám đốc Học viện tại 

cuộc họp giao ban mở rộng tháng 8/2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  115/TB-HVCSPT ngày 30/09/2019 Thông báo kết luận của Giám đốc Học viện tại 

cuộc họp giao ban mở rộng tháng 9/2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  163/TB-HVCSPT ngày 17/12/2019 Thông báo kết luận giao ban của Giám đốc Học 

viện tại cuộc họp giao ban mở rộng tháng 12/2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  10/TB-HVCSPT ngày 14/01/2020 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban mở rộng tháng 01/2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  18/TB-HVCSPT ngày 31/01/2020TB Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc HV về cuộc họp 

giao ban mở rộng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  53/TB-HVCSPT ngày 18/03/2020 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban mở rộng tháng 12/3/2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  135/TB-HVCSPT ngày 04/08/2020 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban ngày 03/8/2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  163/TB-HVCSPT ngày 01/09/2020 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc tại cuộc 

họp giao ban tháng 9

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  184/TB-HVCSPT ngày 07/10/2020 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc tại cuộc 

họp giao ban tháng 10/2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  208/TB-HVCSPT ngày 06/11/2020 Tb ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Hv tại cuộc họp 

giao ban tháng 11/2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  230/TB-HVCSPT ngày 16/12/2020 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban tháng 12

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  06/TB-HVCSPT ngày 11/01/2021 Thông báo kết luận giao ban của Giám đốc Học 

viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  41/TB-HVCSPT ngày 02/03/2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban tháng 03

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  75/TB-HVCSPT ngày 06/05/2021 Thông báo kết luận giao ban tháng 5/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  100/TB-HVCSPT ngày 08/06/2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban tháng 6

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  115/TB-HVCSPT ngày 06/07/2021 Thông báo kết luận của Giám đốc tại cuộc họp 

giao ban tháng 7/2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  140/TB-HVCSPT ngày 03/08/2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban tháng 8/2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  168/TB-HVCSPT ngày 07/09/2021 Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban tháng 9/2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  189/TB-HVCSPT ngày

 05/10/2021Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện tại cuộc họp giao ban tháng 10/2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.05.02.05

Biên bản Họp của Lãnh đạo Học 

viện, Biên bản họp Hội nghị Viên 

chức, người lao động hàng năm, Kết 

luận họp giao ban hàng tháng của 

Lãnh đạo Học viện với Lãnh đạo 

các đơn vị; Biên bản họp của một số 

đơn vị có liên quan đến triển khai 

các chính sách (mỗi đơn vị nộp 2-3 

biên bản họp Khoa/Phòng/Trung 

tâm)
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Thông báo số  216/TB-HVCSPT ngày 02/11/2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Hoc viện 

tại cuộc họp giao ban tháng 11/2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  236/TB-HVCSPT ngày 07/12/2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban tháng 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  03/TB-HVCSPT ngày 05/01/2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban tháng 01/2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  20/TB-HVCSPT ngày 09/02/2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban tháng 02/2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  34/TB-HVCSPT ngày 01/03/2022 Thông báo kết luận giao ban tháng 3
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  56/TB-HVCSPT ngày 04/04/2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban tháng 4/2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  75/TB-HVCSPT ngày 06/05/2022 Thông báo kế luận giao ban tháng 5
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  94/TB-HVCSPT ngày 10/06/2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban tháng 6/2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  118/TB-HVCSPT ngày 13/07/2022 Thông báo ý kiến của Giám đốc Học viện tại cuộc 

họp giao ban tháng 7/2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  129/TB-HVCSPT ngày 02/08/2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban tháng 8

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  160/TB-HVCSPT ngày 06/09/2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc tại cuộc 

họp giao ban tháng 9

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  177/TB-HVCSPT ngày 04/10/2022 Thông báo kết luận giao ban tháng 10
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  198/TB-HVCSPT ngày 01/11/2022 Thông báo kết luận giao ban tháng 11
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  15/TB-HVCSPT ngày 01/02/2023 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện 

tại cuộc họp giao ban tháng 02/2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  35/TB-HVCSPT ngày 09/03/2023 Thông báo kết luận giao ban tháng 3
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  55/TB-HVCSPT ngày 05/04/2023 Thông báo kết luận giao ban tháng 4
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo tổng kết năm 2017
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018  Báo cáo tổng kết năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020  Báo cáo tổng kết năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 Báo cáo tổng kết năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.05.02.06

Báo cáo tổng kết và kế hoạch công 

tác tháng, công tác năm học, Báo 

cáo đánh giá ngoài của Trung tâm 

Kiểm định chất lượng giáo dục -

Hiệp hội các trường Đại học, Cao 

đẳng Việt Nam năm 2018

H1.05.02.05

Biên bản Họp của Lãnh đạo Học 

viện, Biên bản họp Hội nghị Viên 

chức, người lao động hàng năm, Kết 

luận họp giao ban hàng tháng của 

Lãnh đạo Học viện với Lãnh đạo 

các đơn vị; Biên bản họp của một số 

đơn vị có liên quan đến triển khai 

các chính sách (mỗi đơn vị nộp 2-3 

biên bản họp Khoa/Phòng/Trung 

tâm)
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Số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022  Báo cáo tổng kết năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo của đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục năm 2018

Trung tâm kiểm định 

chất lượng giáo dục - 

 Hiệp hội các trường 

Đại học, Cao đẳng 

Việt Nam

Báo cáo của đoàn đánh giá ngoài 05 CTĐT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

NQĐB Học viện Chính sách và Phát triển ngày 30/06/20020Nghị quyết Đảng bộ Học viện Chính 

sách và Phát triển khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 10/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021Nghị quyết Ban hành Quy chế Tài chính của 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 ban hành Quy định về quản lý hoạt động NCKH 

của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 ban hành Quy định về quản lý hoạt động NCKH 

của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.05.03.01

Quy định về việc rà soát chính sách 

về đào tạo định kỳ hàng năm trong 

các văn bản liên quan: Quy chế tổ 

chức hoạt động của Học viện; Kế 

hoạch hoạt động hàng năm của Học 

viện; Nghị quyết của Đảng bộ về 

nhiệm vụ trọng tâm hàng năm; Hội 

đồng phê duyệt kế hoạch hoạt động 

và kế hoạch ngân sách hàng năm để 

các đơn vị thực hiện việc rà soát các 

chính sách về đào tạo;  Ban Giám 

đốc thành lập Ban chỉ đạo công tác 

rà soát định kỳ hàng năm

H1.05.03.02

Hội đồng Khoa học và Đào tạo thực 

hiện việc rà soát và cho ý kiến về 

các chính sách đào tạo; Ngoài ra, 

các chính sách về đào tạo được rà 

soát, đánh giá để báo cáo ở Hội nghị 

viên chức và người lao động; Báo 

cáo sơ kết và tổng kết từng năm học 

gửi các đơn vị trực thuộc để rà soát 

việc thực hiện các chính sách đào tạo

H1.05.02.06

Báo cáo tổng kết và kế hoạch công 

tác tháng, công tác năm học, Báo 

cáo đánh giá ngoài của Trung tâm 

Kiểm định chất lượng giáo dục -

Hiệp hội các trường Đại học, Cao 

đẳng Việt Nam năm 2018

Tiêu chí 5.3: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được rà soát thường xuyên 
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Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 ban hành Quy định về quản lý hoạt động NCKH của 

Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngày 11/10/2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngày 08/11/2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngày 14/12/2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngày 16/12/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngày 19/12/2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT

 ngày 24/12/2018Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, xây dựng chương trình 

công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công 

tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2020-2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2021-2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT

 ngày 24/12/2018Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, xây dựng chương trình 

công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công 

tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2020-2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2021-2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/11/2016 về việc phê duyệt chiến lược phát triển, Học viện 

Chính sách và Phát triển giao đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

H1.05.04.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.05.03.03

Báo cáo tình trạng học tập và tốt 

nghiệp của sinh viên, từ đó phân 

tích, đưa ra một số đề xuất để cải 

thiện chất lượng đào tạo; Họp của 

Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc 

và lãnh đạo các đơn vị, các hoạt 

động rà soát chính sách về đào tạo, 

NCKH và PVCĐ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 5.4: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục, 

H1.05.03.02

Hội đồng Khoa học và Đào tạo thực 

hiện việc rà soát và cho ý kiến về 

các chính sách đào tạo; Ngoài ra, 

các chính sách về đào tạo được rà 

soát, đánh giá để báo cáo ở Hội nghị 

viên chức và người lao động; Báo 

cáo sơ kết và tổng kết từng năm học 

gửi các đơn vị trực thuộc để rà soát 

việc thực hiện các chính sách đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Page 51 of 279



TIÊU 

CHUẨN

MÃ MINH 

CHỨNG
NGUỒN MINH CHỨNG MINH CHỨNG

ĐƠN VỊ BAN 

HÀNH

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023Nghị quyết Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học 

viện Chính sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học 

viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 509/QĐ-HVCSPT ngày 06/7/2021 về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình 

đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 533/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 về việc ban hành chuẩn đầu ra Chương trình đào 

tạo ĐH hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 553/QĐ-HVCSPT ngày 14/8/2018 về việc ban hành mô tả chương trình đào tạo đại 

học hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 503/QĐ-HVCSPT ngày 08/08/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 241/QĐ-HVCSPT ngày 31/3/2020 về việc ban hành quy định tạm thời về đào tạo trực 

tuyến tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 509/QĐ-HVCSPT ngày 06/7/2021 về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình 

đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 04/KH-HVCSPT ngày 27/02/2018 Kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 19/TB-HVCSPT ngày 28/02/2018 TB về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 

2018 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 03A/KH-HVCSPT ngày 19/02/2019 Kế hoạch tuyển sinh ĐH năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 75/TB-HVCSPT ngày 16/4/2020TB tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 02/TB-HVCSPT ngày 01/2/2019TB về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.05.04.03

Quy chế tuyển sinh các bậc Cử 

nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Học viện 

qua các năm

H1.05.04.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.05.04.02

Định kỳ rà soát, cải tiến chương 

trình đào tạo dựa trên khảo sát ý 

kiến các bên liên quan và đối sánh 

với chương trình đào tạo tại các 

trường đại học uy tín trên thế giới
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Đề án tuyển sinh năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án ngày 26/01/2021 Đề án tuyển sinh đại học năm 2021

Đề án ngày 22/03/2021 Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 (thay thế đề án tuyển sinh đại học ngày 

26/01/2021)

Thông báo số 33/TB-HVCSPT ngày 23/02/2021 TB tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021

Thông báo số 51/TB-HVCSPT ngày 22/3/2021 TB tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021  

(thay thế thông báo số 33/TB-HVCSPT)

Quyết định số 447/QĐ-HVCSPT ngày 20/6/2022 ban hành Đề án tuyển sinh ĐH năm 2022 của Học 

viện Chính sách và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2023

Thông báo số 101/TB-HVCSPT ngày 21/6/2022 TB điều chỉnh thông tin tuyển sinh ĐH hệ chính quy 

đợt 1/2022 (phương thức xét tuyển riêng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 502/QĐ-HVCSPT ngày 08/8/2018 về việc quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 658/QĐ-HVCSPT ngày 22/8/2020 về việc quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 619/QĐ-HVCSPT ngày 23/8/2021 về việc quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 103/QĐ-HVCSPT ngày 14/03/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-

HVCSPT ngày 13/08/2021 của GĐ Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 104/QĐ-HVCSPT ngày 14/03/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 658/QĐ-

HVCSPT ngày 12/08/2020 của GĐ Học viện Chính sách và Phát triển (sủa đổi lần 2)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 688/QĐ-HVCSPT ngày 08/09/2022 về việc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 

658/QĐ-HVCSPT ngày 12/08/2020 của GĐ Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 883/QĐ-HVCSPT ngày 26/10/2023 về việc Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

thạc sĩ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 381/QĐ-HVCSPT ngày 29/06/2018 về việc thành lập Hội đồng rà soát, chỉnh sửa, 

hoàn thiện chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách và Phát triển năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.05.04.04

Quy chế đào tạo các bậc Cử nhân, 

Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Học viện qua các 

năm

H1.05.04.05

Phê duyệt thực hiện các kế hoạch rà 

soát nhằm cải tiến chương trình đào 

tạo

H1.05.04.03

Quy chế tuyển sinh các bậc Cử 

nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Học viện 

qua các năm

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Page 53 of 279



TIÊU 

CHUẨN

MÃ MINH 

CHỨNG
NGUỒN MINH CHỨNG MINH CHỨNG

ĐƠN VỊ BAN 

HÀNH

Công văn số 150/HVCSPT-QLĐT ngày 09/8/2018 về Hướng dẫn xây dựng mô tả chương trình đào 

tạo đại học chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 18/KH-HVCSPT ngày 27/4/2021Kế hoạch về Kế hoạch rà soát, cập nhật và điều chỉnh 

nội dung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 344/QĐ-HVCSPT ngày 12/05/2021 về việc thành lập Hội đồng rà soát, cập nhật và 

điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển 

năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 147/HVCSPT-QLĐT ngày 18/6/2021 về hướng dẫn tổ chức rà soát, chỉnh sửa chương 

trình đào tạo đại học.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 112/HVCSPT-QLĐT ngày 26/04/2023 về việc hướng dẫn rà soát, cập nhật. điều chỉnh 

CTĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 969/QĐHVCSPT ngày 29/12/2017 Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 737/QĐHVCSPT ngày 15/10/2018 Thành lập tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 651/QĐHVCSPT ngày 10/8/2020 Ban hành chính sách chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1396/QĐHVCSPT ngày 30/12/2022- 2017 Ban hành Quy chế Đảm bảo chất lượng giáo dục
Học viện Chính sách 

và Phát triển

số 580/QĐ-HVCSPT ngày 6/6/2023 Rà soát, chỉnh sửa bổ sung Tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/QĐHVCSPT ngày 08/02/2021 Số 85 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 64/QĐHVCSPT ngày 03/02/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi các bên liên quan về chất lượng Chương trình đào tạo 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi về chất lượng giảng dạy của giảng viên 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Bảo cáo tổng hợp ý kến phản hồi về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi về thu việc và việc làm của sinh viên sau khi ra trường 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi về thư viện 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị/ đối thoại với sinh viên các Khoa sơ kết/tổng kết năm học 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.05.04.05

Phê duyệt thực hiện các kế hoạch rà 

soát nhằm cải tiến chương trình đào 

tạo

H1.05.04.07

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về chính sách 

đào tạo, NCKH của Học viện

Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực 

Tiêu chí 6.1: Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

H1.05.04.06

Quy định đảm bảo chất lượng giáo 

dục; Kế hoạch đảm bảo chất lượng 

đào tạo tại Học viện
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Kế hoạch số 12a/KH-HVCSPT ngày 30/09/2018 KH về việc Tuyển dụng viên chức và người lao 

động năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 16a/KH-HVCSPT ngày10/06/2019KH về việc Tuyển dụng viên chức và người lao động 

năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 989/QĐ-HVCSPT ngày 17/11/2020 về việc ban hành kế hoạch thi tuyển viên chức vào 

làm việc tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1226/QĐ-BKHĐT ngày 28/6/2022Quyết định của Bộ KHĐT phê duyệt chỉ tiêu và ban 

hành KH tuyển dụng viên chức năm 2022 của Học viện 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Thông báo 67/TB-HVCSPT ngày 18/7/2018Thông báo tuyển dụng giảng viên Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo 88/TB-HVCSPT ngày 20/8/2018Thông báo tuyển dụng chuyên viên Trung tâm BD, 

TV&PBCS

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo 15/TB-HVCSPT ngày 26/02/2019Thông báo về việc tuyển dụng chuyên viên Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 215/TB-HVCSPT ngày 18/11/2020Thông báo số về việc thi tuyển viên chức vào làm 

việc tại Học viện tại HV Chính sách và Phát triển năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo 33/TB-HVCSPT ngày 24/02/2020Thông báo tuyển dụng giảng viên của Học viện Chính 

sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 39/TB-HVCSPT ngày 03/3/2020Thông báo số về việc tuyển dụng giảng viên Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo 79/TB-HVCSPT ngày 05/5/2022Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng tại 

Học viện Chính sách và Phát triển năm 2023 (đợt 1)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 108/TB-HVCSPT  ngày 04/7/2022Thông báo về việc tuyển dụng viên chức của Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.06.01.03

Chiến lược phát triển nguồn nhân 

lực được thể hiện trong Chiến lược, 

kế hoạch hành động thực hiện Chiến 

lược của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 337/QĐ-HVCSPT ngày12/06/2018  về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh cán 

bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021 (rà soát năm 2018) của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 325/QĐ-HVCSPT ngày 07/05/2019  về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh cán 

bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021 (rà soát năm 2019) của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 430/QĐ-HVCSPT ngày 10/06/2020 về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh cán 

bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 (rà soát năm 2020) của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 114/QĐ-HVCSPT ngày 02/03/2021  về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh cán 

bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 (rà soát năm 2021) của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.06.01.01
Kế hoạch tuyển dụng của Học viện 

các năm

H1.06.01.02
Thông báo tuyển dụng của Học viện 

các năm

H1.06.01.04 Kết quả quy hoạch cán bộ hàng năm
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Quyết định số 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2014 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết đinh số 1545/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2021  về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Kế hoạch số 12a/KH-HVCSPT ngày 30/09/2018 Kế hoạch về việc Tuyển dụng viên chức và người 

lao động năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 16a/KH-HVCSPT ngày10/06/2019KH về việc Tuyển dụng viên chức và người lao động 

năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Quyết định số 989/QĐ-HVCSPT ngày 17/11/2020 về việc ban hành kế hoạch thi tuyển viên chức 

vào làm việc tại Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1266/QĐ-BKHĐT ngày 28/6/2022 Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch 

tuyển dụng viên chức năm 2022 của Học viện

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Thông báo 67/TB-HVCSPT ngày 18/7/2018Thông báo tuyển dụng giảng viên Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo 88/TB-HVCSPT ngày 20/8/2018 Thông báo tuyển dụng chuyên viên Trung tâm BD, 

TV&PBCS

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo 15/TB-HVCSPT ngày 26/02/2019 Thông báo về việc tuyển dụng chuyên viên Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 215/TB-HVCSPT ngày 18/11/2020Thông báo về việc thi tuyển viên chức vào làm việc 

tại Học viện tại HV Chính sách và Phát triển năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo 33/TB-HVCSPT ngày 24/02/2020 Thông báo tuyển dụng giảng viên của Học viện Chính 

sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 39/TB-HVCSPT ngày 03/3/2020 Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo 79/TB-HVCSPT ngày 05/5/2022 Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng tại 

Học viện Chính sách và Phát triển năm 2023 (đợt 1)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 108/TB-HVCSPT  ngày 04/7/2022Thông báo về việc tuyển dụng viên chức của Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/024/2012Nghị định về việc tuyến dung, sử dụng và quản lý 

viên chức
Chính phủ

NĐ 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức
Chính phủ

Luật viên chức số 58/2010/QH12Luật Viên chức 2010 Quốc hội

Luật viên chức số 52/2019/QH14Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức Quốc hội

Nghị định 115/2020/NĐ-CPNghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức 
Chính phủ

H1.06.02.03
Thông báo tuyển dụng của Học viện 

các năm

H1.06.02.04

Các Luật, Nghị định, Thông tư quy 

định về nhân sự (tiêu chuẩn, tuyển 

dụng, bổ nhiệm)

Tiêu chí 6.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn bao gồm cả các tiêu chí về đạo đức và tự do học thuật sử dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp 

H1.06.02.01 Đề án vị trí việc làm các năm

H1.06.02.02
Kế hoạch tuyển dụng của Học viện 

các năm
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Nghị quyết 04/NQ-HĐHVCSPT ngày 28/02/2022QC bổ nhiệm, bổ nhiệm lại luân chuyển, điểu động 

thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý của Học viện Chính sách và Phát triển

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

Quyết định số 790/QĐ-HVCSPT ngày 18/09/2019  về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 250/QĐ-HVCSPT ngày 30/3/2023  ban hành quy định về tuyển dụng thông qua hình 

thức tiếp nhận viên chức và hình thức hợp đồng lao động tại Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 541/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018  về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, viên chức 

(Vũ Thị Minh Luận) 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 552/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, viên chức 

(Bùi Thúy Vân) 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 534/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018  về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, viên chức 

(Trịnh Tùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 708/QĐ-HVCSPT ngày 16/09/2021  về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh 

đaoh, quản lý (Nguyễn Thị Đông)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 09/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022  về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản 

lý  TS. Mai Thị Hoa

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

Nghị quyết số 10/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022  về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản 

lý  TS. Đàm Thanh Tú

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

Nghị quyết số 11/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022  về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản 

lý  TS. Phạm Mỹ Hằng Phương

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022  về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản 

lý  TS. Nguyễn Thị Đông

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

Quyết định số 786/QĐ-HVCSPT ngày 30/10/2018  về việc bổ nhiệm lại cán bộ, viên chức  (Chu Thị 

Ngọc Trâm)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 450/QĐ-HVCSPT ngày 12/06/2020 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Phạm Mỹ Hằng Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.06.02.05

Quy chế tuyển dụng; Quy chế bổ 

nhiệm; Quy chế bồi dưỡng, đào tạo 

cán bộ….

H1.06.02.06
 Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ
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Quyết định số 994/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2022  về việc điều động viên chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý (Trần Thị Thanh Minh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 408/QĐ-HVCSPT ngày 30/05/2019 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Đào Hoàng Tuấn)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 899/QĐ-HVCSPT  ngày 22/10/2020 về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý  (Nguyễn Tiến Hùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 55/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2020  về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Nguyễn Như Hà)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 56/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2020 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý (Nguyễn Thanh Bình)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 57/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2019 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Nguyễn Mã Lương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 29/QĐ-HVCSPT ngày 21/01/2021 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức (Nguyễn 

Thị Thu Huyền)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 456/QĐ-HVCSPT ngày 12/06/2020 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý  (Lê Công Thành)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 40/QĐ-HVCSPT ngày 27/01/2023  về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý (Nguyễn Hữu Xuân Trường)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 605/QĐ-HVCSPT ngày 27/9/2019 về việc điều động và giao nhiệm vụ cho viên chức 

Phạm Mỹ Hằng Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 607/QĐ-HVCSPT ngày 27/9/2019  về việc điều động và giao nhiệm vụ cho viên chức 

Nguyễn Thanh Bình; 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 778/QĐ-HVCSPT ngày 21/9/2020 về việc điều chuyển viên chức (Nguyễn Quang Sơn)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 779/QĐ-HVCSPT ngày 21/9/2020  về việc điều chuyển và giao nhiệm vụ cán bộ, viên 

chức (Hoàng Thị Thu Huyền)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 938/QĐ-HVCSPT  ngày 03/11/2020  về việc điều động cán bộ, viên chức (Nguyễn 

Công Tuấn)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 335/QĐ-HVCSPT ngày 12/5/2021 về việc điều động người lao động đối với ông 

Phạm Xuân Tùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 939/QĐ-HVCSPT  ngày 03/11/2020 về việc điều động viên chức (Phùng Đình Vịnh); 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 337/QĐ-HVCSPT ngày 12/5/2021 về việc điều động viên chức đối với bà Nguyễn 

Thu Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 396/QĐ-HVCSPT ngày 31/5/2021  về việc điều động và giao nhiệm vụ cho viên chức 

(Lan Anh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 483, 474/QĐ-HVCSPT ngày 01/7/2021Quyết định điều động viên chức Vũ Thị Thu 

Hà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 612/QĐ-HVCSPT ngày 12/8/2021  về việc điều động người lao động đối với ông 

Nguyễn Đức Hiếu

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.06.02.06
 Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ
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Quyết định số 802/QĐ-HVCSPT ngày 12/10/2021  về việc điều động viên chức Lê Minh Vân
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1308/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2022 về việc điều động viên chức Lê Vũ Trường
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 98/QĐ-HVCSPT

 ngày 09/3/2022Quyết định điều động viên chức (Bùi Quang Nghĩa) 

Quyết định số 113/QĐ-HVCSPT ngày 07/3/2021  về việc điều động lao động hợp đồng (Nguyễn 

Văn Quân)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 30/5/2022 về việc điều động viên chức Bùi Thanh Bình 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 838/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2022 về việc điều động và giao nhiệm vụ đối với viên chức 

(Đỗ Thế Dương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 126/QĐ-HVCSPT ngày 28/02/2023 về việc điều chuyển Nguyễn Thị Huệ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT ngày 16/10/2000  ban hành QC hướng dẫn công tác thi đua khen 

thưởng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 06/9/2015Nghị định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên Chính phủ

Quyết định số 978/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018  về việc ban hành quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1360/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022  về việc ban hành quy chế làm việc của giảng 

viên cơ hữu Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 281/QĐ-HVCSPT ngày 17/05/2017  về việc ban hành Quy chế tạm thời về Thu nhập 

tăng thêm của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 177/QĐ-HVCSPT ngày 16/03/2023  về việc ban hành Quy chế tạm thời về Thu nhập 

tăng thêm của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 766/QĐ-HVCSPT ngày 04/10/2021Quyết định hành Quy định về quản lý hoạt động khoa 

học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 790/QĐ-HVCSPT ngày 18/09/2019  về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số: 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2014 Quyết đinh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết đinh số: 1545/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2021 Quyết đinh việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/11/2016 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển, Học 

viện Chính sách và Phát triển giao đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030;

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các văn bản, quy chế, biểu mẫu, 

hướng dẫn, tiêu chí đánh giá phân 

loại CBVC, thi đua khen thưởng 

Tiêu chí 6.3: Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực (bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo) của các nhóm cán bộ, giảng viên, nhân viên khác nhau 

H1.06.03.02 Đề án vị trí việc làm các năm

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.06.03.03

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.06.02.07

H1.06.03.01

Quy chế làm việc của Học viện 

(Quy chế giảng viên, Quy chế Thu 

nhập tăng thêm, Quy chế nghiên 

cứu khoa học, Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, giảng viên…)

H1.06.02.06
 Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ
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Quyết định 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023 Nghị quyết Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học 

viện Chính sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học 

viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021Nghị quyết của Hội đồng học viện ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

Quyết định số 504/QĐ-BKH ngày 08/08/2018  về việc Ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức của 

Học viện Chính sách và Phát triển

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/11/2016Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển, Học 

viện Chính sách và Phát triển giao đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030;

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023 Nghị quyết Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học 

viện Chính sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học 

viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 978/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018  về việc ban hành quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1360/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022  về việc ban hành quy chế làm việc của giảng 

viên cơ hữu Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 281/QĐ-HVCSPT ngày 17/05/2017  về việc ban hành Quy chế tạm thời về Thu nhập 

tăng thêm của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển
H1.06.04.02

Quy chế làm việc của Học viện 

(Quy chế giảng viên, Quy chế Thu 

nhập tăng thêm, Quy chế nghiên 

cứu khoa học, Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, giảng viên…)

H1.06.03.04
Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Học viện

Tiêu chí 6.4: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác định và có các hoạt động được triển khai để đáp 

H1.06.04.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.06.03.03

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.
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Quyết định số 177/QĐ-HVCSPT ngày 16/03/2023  về việc ban hành Quy chế tạm thời về Thu nhập 

tăng thêm của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 790/QĐ-HVCSPT ngày 18/09/2019  về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 30/KH-HVCSPT ngày 31/12/2019 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức, người lao 

động năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 68/KH-HVCSPT ngày 31/12/2020 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao 

động tại Học viện Chính sách và Phát triển năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 73/KH-HVCSPT ngày 31/12/2021Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức, người lao 

động năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số     /KH-HVCSPT ngày 31/12/2022 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức, người lao 

động năm 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1091/QĐ-HVCSPT ngày 29/11/2021 về việc cử viên chức Nguyễn Thị Thu dự tuyển 

đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1090/QĐ-HVCSPT ngày 29/11/2021 về việc cử giảng viên dự tuyển đào tạo trình độ 

Tiến sĩ năm 2021 Nguyễn Việt Hưng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1007/QĐ-HVCSPT ngày 29/11/2021  về việc cử giảng viên dự tuyển đào tạo trình độ 

Tiến sĩ năm 2021 Nguyễn Thị Hạnh Vân

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 951/QĐ-HVCSPT ngày 25/10/2019  về việc cử cán bộ, viên chức đi học Tiến sỹ trong 

nước năm 2019 Nguyễn Thị Bích Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 984/QĐ-HVCSPT ngày 07/11/2019  về việc cử cán bộ, viên chức đi học Cao học 

trong nước năm 2019 Vũ Đình Hòa 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 06/11/2020  về việc cử cán bộ, viên chức đi học Tiến sỹ trong 

nước năm 2020 Nguyễn Tiến Thành

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 150/QĐ-HVCSPT

 ngày 12/03/2019Quyết địnhvề việc cử viên chức đi học Tiến sĩ trong nước năm 2019 Đoàn Anh Tuấn

Quyết định số 501/QĐ-HVCSPT ngày 09/6/2021  về việc cử viên chức đi học lớp trung cấp LLCT 

(Phạm Ngọc Trụ)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 680/QĐ-HVCSPT ngày 09/6/2021 về việc cử viên chức tham gia lớp Cao cấp Lý luận 

chính trị K72, hệ tập trung (khóa học 2021 - 2022) Đỗ Kiến Vọng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 856/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2022 về việc cử giảng viên tham gia dự tuyển đào tạo 

Tiến sĩ Đặng Thùy Nhung

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1138/QĐ-HVCSPT ngày 27/2/2020 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1139/QĐ-HVCSPT ngày 27/2/2020  về việc cử giảng viên tham gia dự tuyển đào tạo 

Tiến sĩ Trần Hoàng Minh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 579/QĐ-HVCSPT ngày 16/7/2020 về việc cử vc tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC 

(Đỗ Thị Hoa)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.06.04.02

Quy chế làm việc của Học viện 

(Quy chế giảng viên, Quy chế Thu 

nhập tăng thêm, Quy chế nghiên 

cứu khoa học, Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, giảng viên…)

H1.06.04.03
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng từng 

giai đoạn và các năm

H1.06.04.04
Danh sách CB, GV được cử đi bồi 

dưỡng, tập huấn các năm
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Quyết định số 36/QĐ-HVCSPT ngày 14/01/2019  về việc cử viên chức đi học Cao học trong nước 

năm 2018 (Đỗ Thị Hoa)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 731/QĐ-HVCSPT

ngày 01/9/2020Quyết định cử Thế Đông đi học Cao cấp LLCT

Quyết định 732/QĐ-HVCSPT ngày 01/9/2020 Quyết định cử Như Hà đi học cao cấp LLCT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 786/QĐ-HVCSPT ngày 18/9/2020 Quyết địnhvề việc cử vc đi tham gia lớp Trung cấp 

LLCT (Hằng Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 765/QĐ-HVCSPT ngày 112/09/2019  về việc cử viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận 

Chính trị - Hành chính CT3-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1004/QĐ-HVCSPT ngày 19/11/2020 về việc cử viên chức tham gia lớp Cao cấp LLCT 

k71b16 hệ không tập trung khóa học 2020-2022 (Nguyễn Thế Hùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 11/HVCSPT ngày 15/01/2019 về việc cử viên chức tham dự tập huấn nghiệp vụ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TCHC tại Bộ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 13/HVCSPT ngày 17/1/2019 về việc cử viên chức tham dự Lớp tập huấn về Luật Tố 

cáo 2018 và Luật PCTN 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 435/QĐ-HVCSPT ngày 10/6/2019 về việc cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng tại 

Thái Lan (Bùi Thị Hoàng Mai)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1051/QĐ-HVCSPT ngày 31/10/2019  về việc cử bà Hoàng Kim Thu dự tuyển đào tạo 

trình độ Tiến sĩ năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 576/QĐ-HVCSPT ngày 19/6/2019 về việc cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng ngắn 

hạn tại Trung Quốc Vũ Thị Tâm

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 804/QĐ-HVCSPT ngày 12/9/2019 về việc cử viên chức than gia khóa học tại Nhật 

Bản TS Đào Hoàng Tuấn

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 861/QĐ-HVCSPT ngày 08/10/2019  về việc cử viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận 

chính trị hành chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1158/QĐ-HVCSPT ngày 29/12/2020  về việc cử viên chức đi học Tiến sĩ trong nước 

năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1000/QĐ-HVCSPT ngày 31/10/2019  về việc cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng 

tại Hàn Quốc (Nguyễn Thế Hùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/11/2016Quyết định của Giám đốc Học viện CS và Phát triển 

về việc phê duyệt chiến lược phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển giao đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn 2030;

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023 Nghị quyết Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học 

viện Chính sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học 

viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 6.5: Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và 

H1.06.05.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.06.04.04
Danh sách CB, GV được cử đi bồi 

dưỡng, tập huấn các năm
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Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 504/QĐ-HVCSPT ngày 08/08/2018  về việc Ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết đinh số: 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2014Quyết đinh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1545/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2021Quyết đinh  về việc phê duyệt Đề án vị trí việc 

làm của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Thông báo số 93/TB-HVCSPT ngày 27/08/2018 Thông báo về việc đánh giá, phân loại công chức, 

viên chức và người lao động năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 128/TB-HVCSPT ngày 14/10/2019Thông báo về việc đánh giá, phân loại công chức, 

viên chức và người lao động năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.06.05.05 Quy chế thi đua khen thưởng
Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT ngày 16/10/2020  về việc ban hành Quy chế hướng dẫn công tác 

Thi đua, khen thưởng của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 281/QĐ-HVCSPT ngày 17/05/2017  về việc ban hành Quy chế tạm thời về Thu nhập 

tăng thêm của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 177/QĐ-HVCSPT ngày 16/03/2023 về việc ban hành Quy chế tạm thời về Thu nhập 

tăng thêm của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 978/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018Quyết định  về việc ban hành quy chế đối với 

giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1360/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 Quyết địnhvề việc ban hành quy chế làm việc 

của giảng viên cơ hữu Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 281/QĐ-HVCSPT ngày 17/05/2017  về việc ban hành Quy chế tạm thời về Thu nhập 

tăng thêm của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 177/QĐ-HVCSPT ngày 16/03/2023 về việc ban hành Quy chế tạm thời về Thu nhập 

tăng thêm của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quy chế làm việc của Học viện 

(Quy chế giảng viên, Quy chế Thu 

nhập tăng thêm, Quy chế nghiên 

cứu khoa học, Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, giảng viên…) trong 

đó có thể hiện Chính sách nhân sự, 

chính sách tài chính hỗ trợ kinh phí 

cho CB-GV- NV tham gia chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng trong và 

ngoài nước

H1.06.05.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.06.05.03 Đề án vị trí việc làm các năm

H1.06.05.06 Quy chế thu nhập tăng thêm

Tiêu chí 6.6: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực được rà soát thường xuyên 

H1.06.06.01

H1.06.05.04

Quy trình, tiêu chí đánh giá, phân 

loại viên chức, người lao động; 

Công văn về Kế hoạch, Thông báo, 

hướng dẫn đánh giá, phân loại viên 

chức, người lao động hàng năm.

H1.06.05.02
Quyết định của Bộ KH-ĐT về quy 

chế tổ chức hoạt động của Học viện
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Quyết định 766/QĐ-HVCSPT ngày 04/10/2021 ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và 

công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 790/QĐ-HVCSPT ngày 18/09/2019  về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.06.06.02

Thông báo/Công văn về việc lấy ý 

kiến đóng góp các bên liên quan cho 

các chế độ, chính sách, quy chế quy 

định, về quy hoạch nguồn nhân lực 

để xây dựng mới, điều chỉnh, bổ 

sung hệ thống chế độ, chính sách, 

quy chế quy định và nguồn lực cho 

năm học mới

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 33-QĐ/ĐUHVCSPT ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành 

Đảng ủy Học viện 

Chính sách và Phát 

triển 

Hướng dẫn số 22 HD/TWĐTN ngày 28/6/2013 Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh

Nghị quyết 08/NQ-HĐHVCSPT

 ngày 02/11/2021Nghị quyết  của Hội đồng học viện về QC tổ chức và hoạt động của Học viện Chính 

sách và Phát triển

Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/08/2011 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 508/QĐ-HVCSPT ngày 09/08/2018  về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của khoa Tài chính - Đầu tư

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 06/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010 về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của khoa Ngoại ngữ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2018 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý đào tạo 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010Quyết định  về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2009  về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 26/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2008  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quy chế làm việc của Học viện 

(Quy chế giảng viên, Quy chế Thu 

nhập tăng thêm, Quy chế nghiên 

cứu khoa học, Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, giảng viên…) trong 

đó có thể hiện Chính sách nhân sự, 

chính sách tài chính hỗ trợ kinh phí 

cho CB-GV- NV tham gia chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng trong và 

ngoài nước

H1.06.06.03

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật)

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

H1.06.06.01
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Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 21/12/2018 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2010Quyết định  về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học và Hợp tác

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/09/2018Quyết định  về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Viện Đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 762/QĐ-HVCSPT ngày 16/09/2020  về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Cơ bản 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 355/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009  về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Kinh tế đối ngoại

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 354/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009Quyết định  về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ 

, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số: 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2014 Quyết đinh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết đinh số: 1545/QĐ-BKHĐT

 ngày 09/11/2021Quyết đinh  về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Học viện Chính sách và 

Phát triển 

Quyết định số 828/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2019 Quyết định  về việc thành lập TTCNTT, Thư viện 

và Truyền thông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Quyết định  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045; 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023Nghị quyết  Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học 

viện Chính sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học 

viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

Quyết định số 978/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018  về việc ban hành quy chế đối với giảng viên Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1360/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 về việc ban hành quy chế làm việc của giảng 

viên cơ hữu Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 281/QĐ-HVCSPT ngày 17/05/2017Quyết định  về việc ban hành Quy chế tạm thời về 

Thu nhập tăng thêm của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 177/QĐ-HVCSPT ngày 16/03/2023Quyết định  về việc ban hành Quy chế tạm thời về 

Thu nhập tăng thêm của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 766/QĐ-HVCSPT ngày 04/10/2021  ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học 

và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.06.06.03

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật)

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Tiêu chí 6.7: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

H1.06.07.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.06.07.02

Quy chế làm việc của Học viện 

(Quy chế giảng viên, Quy chế Thu 

nhập tăng thêm, Quy chế nghiên 

cứu khoa học, Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, giảng viên…)
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Quyết định số 790/QĐ-HVCSPT

 ngày 18/09/2019 về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.06.07.03

Thông báo/Công văn về việc lấy ý 

kiến đóng góp các bên liên quan cho 

các chế độ, chính sách, quy chế quy 

định, về quy hoạch nguồn nhân lực 

để xây dựng mới, điều chỉnh, bổ 

sung hệ thống chế độ, chính sách, 

quy chế quy định và nguồn lực cho 

năm học mới

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 33-QĐ/ĐUHVCSPT ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành 

Đảng ủy Học viện 

Chính sách và Phát 

triển

Hướng dẫn số 22 HD/TWĐTN ngày 28/6/2013Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh

Nghị quyết 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021Nghị quyết  của Hội đồng học viện về QC tổ chức 

và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển

Hội đồng học viện 

Chính sách và Phát 

triển Chính sách và 

Phát triển

Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/08/2011 Quyết định  về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 Quyết định  về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 508/QĐ-HVCSPT ngày 09/08/2018 về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của khoa Tài chính - Đầu tư

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 06/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010Quyết định  về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của khoa Ngoại ngữ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2018Quyết định  việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý đào tạo 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT

 ngày 13/08/2009 về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công 

tác sinh viên

Quyết định số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018  về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 26/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2008  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển
Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật)

H1.06.07.04

H1.06.07.02

Quy chế làm việc của Học viện 

(Quy chế giảng viên, Quy chế Thu 

nhập tăng thêm, Quy chế nghiên 

cứu khoa học, Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, giảng viên…)

Học viện Chính sách 

và Phát triển
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Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 21/12/2018 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT  ngày 20/12/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học và Hợp tác

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 694/QĐ-HVCSPT Quyết định  về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Viện Đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 762/QĐ-HVCSPT ngày 16/09/2020 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Cơ bản 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 355/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009 về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Kinh tế đối ngoại

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 354/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009  về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số: 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2014Quyết đinh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết đinh số: 1545/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2021 Quyết đinh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc 

làm của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫ số 16HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018Hướng dẫn  của Ban Chấp hành Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh

Quyết định số 828/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2019 về việc thành lập TTCNTT, Thư viện và Truyền 

thông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.01.01 Chiến lược phát triển 
 Quyết định 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt 

Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Công văn số 107/HVCSPT-KHTC ngày 05/07/2017Kế hoạch xây dựng dự toán năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 114/HVCSPT-KHTC ký ngày 25/07/2019Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực 

hiện nhiệm vụ tài chính của Học viện Chính sách và Phát triển giai đoạn 2018-2020 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 116/HVCSPT-KHTC ngày 29/06/2018Xây dựng thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 

và kế hoạch tài chính 3 năm từ 2019-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 147/HVCSPT-KHTC ngày 10/07/2019Xây dựng thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 

và kế hoạch tài chính 3 năm từ 2020-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 151/HVCSPT ngày 07/07/2021Xây dựng thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và kế 

hoạch tài chính 3 năm từ 2021-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 

Tiêu chí 7.1: Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn lực tài chính của cơ sở giáo dục để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ 

H1.07.01.02

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật)

H1.06.07.04

Kế hoạch tài chính các năm; Dự 

toán kinh phí các đơn vị trong Học 

viện các năm;

Page 67 of 279



TIÊU 

CHUẨN

MÃ MINH 

CHỨNG
NGUỒN MINH CHỨNG MINH CHỨNG

ĐƠN VỊ BAN 

HÀNH

Công văn số 166/HVCSPT-KHTC ngày 02/07/2021Xây dựng thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 

và kế hoạch tài chính 3 năm từ 2022-2024

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 138/HVCSPT- KHTC ngày 29/06/2022Xây dựng thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2023 và kế hoạch tài chính 3 năm từ 2023-2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 199/QĐ-HVCSPT ngày 17/4/2018 về việc phân bổ ngân sách  năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 289/QĐ-HVCSPT ngày 26/4/2018 về việc phân bổ ngân sách  năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 139/QĐ-HVCSPT ngày 27/3/2020 về việc phân bổ ngân sách  năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 155/QĐ-HVCSPT ngày 29/3/2021 về việc phân bổ ngân sách  năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 80/QĐ-HVCSPT ngày 22/2/2022 về việc phân bổ ngân sách  năm 2022 Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 696/QĐ-HVCSPT ngày 19/8/2022 về việc điều chỉnh phân bổ ngân sách  năm 2022 

lần 1
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 của Hội đồng học viện về Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 504/QĐ-BKH ngày 08/08/2018 về việc Ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức của 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.01.05

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023Nghị quyết  Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học 

viện Chính sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học 

viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.01.06
Quyết định số 292/QĐ-HVCSPT ngày 27/04/2021 về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.01.07
Quyết định số 26/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2008  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.01.02

Kế hoạch tài chính các năm; Dự 

toán kinh phí các đơn vị trong Học 

viện các năm;

H1.07.01.03

H1.07.01.04
Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Học viện

H1.07.01.08
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H1.07.01.09 Hợp đồng phần mềm kế toán MISA
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.01.10 Hợp đồng phần mềm Quản lý Đào tạo
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1961/QĐ-BKHĐT ký ngày 28/12/2017Giao dự ngân sách nhà nước năm 2018
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 381/QĐ-BKHĐT ký ngày 28/03/2018Giao dự ngân sách nhà nước năm 2018
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 272/QĐ-BKHĐT ký ngày13/03/2018Điều chỉnh dự ngân sách nhà nước năm 2018
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 975/QĐ-BKHĐT ký ngày 29/06/2018Phân bổ dự ngân sách nhà nước năm 2018
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1691/QĐ-BKHĐT ký ngày 12/11/2019Điều chỉnh dự ngân sách nhà nước năm 2018
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1887/QĐ-BKHĐTGiao dự ngân sách nhà nước năm 2019
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 2078/QĐ-BKHĐTDự ngân sách nhà nước năm 2019
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 702/QĐ-BKHĐTDự ngân sách nhà nước năm 2019
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 917/QĐ-BKHĐTDự ngân sách nhà nước năm 2019
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 161/QĐ-BKHĐT Điều chỉnh dự ngân sách nhà nước năm 2019
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 153/QĐ-BKHĐT Quyết định số 153/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt điều chỉnh lần thứ 

nhất các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Phê duyệt điều chỉnh lần thứ nhất các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư 

quốc gia năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Số 79/QĐ-BKHĐT ngày 21/05/2020Giao dự ngân sách nhà nước năm 2020
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Số 224/QĐ-BKHĐT ngày 14/02/2020Dự ngân sách nhà nước năm 2020
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Số 499/QĐ-BKHĐT ngày30/03/2020Dự ngân sách nhà nước năm 2020
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Số 730/QĐ-BKHĐT ngày14/05/2020Dự ngân sách nhà nước năm 2020
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Số 2035/QĐ-BKHĐT ngày 23/12/2020Dự ngân sách nhà nước năm 2020
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

H1.07.01.11
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số 1831/QĐ-BKHĐT ngày 25/12/2020Quyết định dự toán ngân sách năm 2021
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

số 285/QĐ-BKHĐT ngày 26/03/2021Quyết định dự toán ngân sách năm 2021
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

số 570/QĐ-BKHĐT ngày 04/05/2021Quyết định dự toán ngân sách năm 2021
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

số 750/QĐ-BKHĐT ngày 09/06/2021Quyết định dự toán ngân sách năm 2021
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

số 1427/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2021Bổ sung dự toán ngân sách năm 2021
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

số 1646/QĐ-BKHĐT ngày 25/12/2020Giảm dự toán ngân sách năm 2021
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1714/QĐ-BKHĐT ngày 27/12/2021Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2022
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT ngày 18/03/2022Quyết định dự toán ngân sách năm 2022
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 700/QĐ-BKHĐT ngày 25/03/2022Quyết định dự toán ngân sách năm 2022
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 914/QĐ-BKHĐT ngày 10/05/2022Quyết định điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách 

năm 2022

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1176/QĐ-BKHĐT ngày 26/03/2022Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1176/QĐ-BKHĐT ngày 26/03/2022Quyết định dự toán ngân sách năm 2022
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1244/QĐ-BKHĐT ngày 29/03/2022Quyết định dự toán ngân sách năm 2022
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1827/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022Quyết định dự toán ngân sách năm 2022
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết định số 1878/QĐ-BKHĐT ngày 19/11/2022Quyết định bổ sung dự toán ngân sách năm 2022
Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

H1.07.01.12
Nghị quyết  số 10/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 về việc ban hành Quy chế Quản lý Tài chính 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2017 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 79/QĐ-HVCSPT ngày 09/02/2023 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ năm 2022 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.01.14 Quy trình thanh toán (MC Kiểm định 2018)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo Quyết toán và Báo cáo tài chính năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.01.11

H1.07.01.13

H1.07.01.15
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Báo cáo Quyết toán và Báo cáo tài chính năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo Quyết toán và Báo cáo tài chính năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo Quyết toán và Báo cáo tài chính năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo Quyết toán và Báo cáo tài chính năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản xét duyệt Quyết toán năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản xét duyệt Quyết toán năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản xét duyệt Quyết toán năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản xét duyệt Quyết toán năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản xét duyệt Quyết toán năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công khai tài chính năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công khai tài chính năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công khai tài chính năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công khai tài chính năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công khai tài chính năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công khai tài chính năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo hội nghị công nhân viên chức năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo hội nghị công nhân viên chức năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo hội nghị công nhân viên chức năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo hội nghị công nhân viên chức năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo hội nghị công nhân viên chức năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.01.15

H1.07.01.16

H1.07.01.17

H1.07.01.18
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Biên bản kiểm toán việc quản lý, sử dùng tài chính công, tài sản công năm 2018; việc thực hiện đối 

với các trường ĐHCL giai doạn 2016-2018 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản kiểm toán việc quản lý, sử dùng tài chính công, tài sản công năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2019-

2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2016-

2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018 về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm  năm 2018, xây 

dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2020-

2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2021-

2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.02.01

Quyết định số 4651/QĐ-UBND TP Hà Nội về việc thu hồi 50,876m2 đất tại ô đất CQ- Khu đô thị 

Nam An Khánh và phần mở rộng khu B xã An Thượng huyện Hoài Đức, giao cho Học viện chính 

sách và Phát triển để thực hiện đầu tư xây dựng Học viện Chính sách và Phát triển 

Thành phố Hà Nội

Thông báo số 28/TB-HVCSPT ngày 28/03/2018TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ các 

học phần tốt nghiệp HK2 năm học 2017-2018 cho khoá 4,5 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 135/TB-HVCSPT ngày 13/12/2018TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ 

các học phần tốt nghiệp HK2 năm học 2018-2019 cho khoá 7,8,9 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 177/TB-HVCSPT ngày 30/12/2019TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng kí tín chỉ 

học kì II năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 137/TB-HVCSPT ngày 08/07/2020TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ 

học kỳ I giai đoạn 1 năm học 2020-2021 các khoá 8,9,10 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 172/TB-HVCSPT ngày 14/09/2020TB về việc thời khoá biểu Học kỳ I năm học 2020-

2021 khoá 11 hệ đại trà giai đoạn 1

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 18/TB-HVCSPT ngày 21/01/2021TB về việc Thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ 

học kỳ II năm học 2020 - 2021 các khoá 9, 10, 11 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 78/TB-HVCSPT ngày 10/05/2021TB về việc TKB và lịch đăng ký tín chỉ, HK phụ, 

năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 145/TB-HVCSPT ngày 22/08/2022TB về việc mở bổ sung các lớp học phần thuộc 

TKB học kì I đợt học 1 năm học 22-23

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng đường của 

Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H.07.02.02

H1.07.02.03

H1.07.01.19

H1.07.01.20

TC 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết 
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Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng đường của 

Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng đường của 

Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng đường của 

Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng đường của 

Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 250/QĐ-HVCSPT ngày 07/5/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển 

Vv phê duyệt dự kiến kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, tài sản năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 300/QĐ-HVCSPT ngày 26/4/2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển 

Vv phê duyệt dự toán kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, tài sản năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 05/QĐ-HVCSPT ngày 03/01/2020 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển 

Vv phê duyệt dự kiến kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 170/QD-HVCSPT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và 

Phát triển Vv phê duyệt dự kiến kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 171/QĐ-HVCSPT ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Học viện Chính sách và 

Phát triển Vv phê duyệt kế hoạch và dự kiến kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các hợp đồng Bảo trì bảo dưỡng 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.02.06 Danh mục sách tại thư viện 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.02.07 Dữ liệu sách báo, đề tài luận văn 2018-2022 được upload
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.02.08 Các phần mềm thư viện
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.02.09
Quyết định số 838/QĐ-HVCSPT ngày 30/09/2019 về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đào 

tạo thành Trung tâm Hỗ trợ đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.02.10  Số 988/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018 Quy chế sử dụng và bảo quản tài sản công của Học viện
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 179/QĐ-HVCSPT ngày 06/5/2015 về việc ban hành Nội quy Thư viện 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.02.03

H1.07.02.04

H1.07.02.05

H1.07.02.11
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Quyết định số 286/QĐ-HVCSPT ngày 15/9/2013 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

việc ban hành nội quy sử dụng giảng đường và nội quy sử dụng thiết bị trợ giảng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 410/QĐ-HVCSPT ngày 25/8/2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

việc ban hành quy định về trang bị, quản lý và sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất của Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 462/QĐ-HVCSPT ngày 28/7/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng phòng máy tính học thực hành của Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1368/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển 

về việc Ban hành quy định về quản lý, sử dụng giảng đường tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.02.12 Báo cáo Khảo sát cơ sở vật chất
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định xếp loại và chi trả TNTT năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định xếp loại và chi trả TNTT năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định xếp loại và chi trả TNTT năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định xếp loại và chi trả TNTT năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định xếp loại và chi trả TNTT năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định khen thưởng năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định khen thưởng năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.02.11

H1.07.02.13

H1.07.02.14

H1.07.02.15
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Quyết định khen thưởng năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định khen thưởng năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định khen thưởng năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kiểm kê tài sản năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kiểm kê tài sản năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kiểm kê tài sản năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kiểm kê tài sản năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kiểm kê tài sản năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.03.01
Quyết định số 828/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2019 về việc thành lập TTCNTT, Thư viện và Truyền 

thông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 250/QĐ-HVCSPT ngày 07/5/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

việc phê duyệt dự kiến kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, tài sản năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 300/QĐ-HVCSPT ngày 26/4/2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

việc phê duyệt dự toán kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, tài sản năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 05/QĐ-HVCSPT ngày 03/01/2020 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

việc phê duyệt dự kiến kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 170/QD-HVCSPT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và 

Phát triển về việc phê duyệt dự kiến kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 171/QĐ-HVCSPT ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Học viện Chính sách và 

Phát triển về việc phê duyệt kế hoạch và dự kiến kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng đường của 

Học viện 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng đường của 

Học viện 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng đường của 

Học viện 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển
H1.07.03.03

Sổ theo dõi tài sản tại nơi sử dụng 

của Học viện hàng năm 

H1.07.02.15

H1.07.02.16

TC 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống 

H1.07.03.02
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Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng đường của 

Học viện 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng đường của 

Học viện 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.03.04 Phiếu đề xuất bổ sung trang thiết bị của các đơn vị
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.03.05 Quy trình mua sắm đầu tư
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.03.06
Quyết định số 988/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018 về quản lý sử dụng tài sản của Học viện Chính 

sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.03.07
Quyết định 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

H1.07.03.08 Báo cáo về công nghệ thông tin năm 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2019-

2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2016-

2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018 về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm  năm 2018, xây 

dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2020-

2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2021-

2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 16012020 ngày 16/01/2020 Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 18.6/2020/MSHH/HVCSPT-SPT ngày 18/6/2020 Gói thầu cung cấp dịch 

vụ Internet LeaseLine (Kênh thuê riêng) của Học viện Chính sách và Phát triển trong thời gian 12 

tháng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số D3C/LD/210121/00172 Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 21.9/2020/MSHH-HVCSPT-TYPO ngày 21/9/2020 Gói thầu cung cấp 

và lắp đặt hệ thống mạng Wifi trang bị cho tòa nhà Ký túc xá (tầng 2-5) của Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 05.5/2020/MSHH/HVCSPT-TYPO ngày 05/5/2020 Gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ 

thống mạng Wifi trang bị cho nhà 7F của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số HNID022020 ngày 01/3/2020 Hợp đồng cung cấp dịch vụ máy chủ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.03.03
Sổ theo dõi tài sản tại nơi sử dụng 

của Học viện hàng năm 

H1.07.03.09

H1.07.03.10
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Hợp đồng số HNID102020 ngày 01/10/2020 Hợp đồng cung cấp dịch vụ máy chủ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số HNID032021 ngày 01/3/2021 Hợp đồng cung cấp dịch vụ máy chủ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số HNID072021 ngày 01/7/2021 Hợp đồng cung cấp dịch vụ máy chủ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số HNID062020 ngày 02/6/2020 Hợp đồng cung cấp dịch vụ máy chủ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phụ lục hợp đồng số HNID102022 ngày 30/9/2022 Phụ lục gia hạn hợp đồng dịch vụ máy chủ lần 1
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phụ lục hợp đồng số HNID032022 ngày 01/3/2022 Phụ lục gia hạn hợp đồng dịch vụ thuê máy chủ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phụ lục hợp đồng số HNID062022 ngày 31/5/2022 Phụ lục gia hạn hợp đồng dịch vụ máy chủ lần 2
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phụ lục hợp đồng số HNID062021 ngày 01/6/2021 Phụ lục gia hạn hợp đồng dịch vụ máy chủ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phụ lục hợp đồng số HNID072022 ngày 30/6/2022 Phụ lục gia hạn hợp đồng dịch vụ máy chủ lần 1
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phụ lục hợp đồng số HNID062023 ngày 31/5/2023 Phụ lục gia hạn hợp đồng dịch vụ máy chủ lần 3
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.03.11 Công văn số 126/HVCSPT-ĐT ngày 05/07/2018 về việc ban hành đề án tuyển sinh năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 95/HVCSPT-ĐT ngày 07/05/2019 về việc ban hành đề án tuyển sinh năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Ngày 07/05/2019 về việc ban hành đề án tuyển sinh năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Ngày 26/01/2021 về việc ban hành đề án tuyển sinh năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 447/QĐ-HVCSPT ngày 20/6/2022 ban hành Đề án tuyển sinh ĐH năm 2022 của Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.03.12 Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi về thư viện 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.04.01
Quyết định số 356/QĐ-HVCSPT ngày 31/7/2009 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ của Thư 

viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.04.02
Quyết định số 828/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2019 về việc thành lập TTCNTT, Thư viện và Truyền 

thông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số: 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2014Quyết đinh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.03.10

TC 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, 

H1.07.04.03
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Quyết định số: 1545/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2021Quyết đinh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc 

làm của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục sách tại thư viện 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các hợp đồng mua bán sách 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các hợp đồng xuất bản sách 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.01.05 Hợp đồng mua báo tạp chí giai đoạn 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê tài nguyên thông tin thư viện 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo tài khoản và hướng dẫn khai thác thư viện số  2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng xuất bản sách các năm 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục tài liệu xuất bản giai đoạn 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn sử dụng thư viện số giai đoạn 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn khai thác tài liệu nội sinh trên nền táng thư viện số 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phiếu khảo sát về thư viện 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Bảng tổng hợp kết quả giai đoạn 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo đánh giá kiến nghị và đề xuất giải pháp cải tiến 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề xuất mua sách của các đơn vị
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch mua giáo trình tài liệu 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 199/QĐ-HVCSPT ngày 17/4/2018 về việc phân bổ ngân sách  năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 289/QĐ-HVCSPT ngày 26/4/2018 về việc phân bổ ngân sách  năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 139/QĐ-HVCSPT ngày 27/3/2020 về việc phân bổ ngân sách  năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 155/QĐ-HVCSPT ngày 29/3/2021 về việc phân bổ ngân sách  năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.04.10

H1.07.04.03

H1.07.04.04

H1.07.01.06

H1.07.04.07

H1.07.04.08

H1.07.04.09
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Quyết định số 80/QĐ-HVCSPT ngày 22/2/2022 về việc phân bổ ngân sách  năm 2022 Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 696/QĐ-HVCSPT ngày 19/8/2022 về việc điều chỉnh phân bổ ngân sách  năm 2022 

lần 1
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.04.11 Hợp đồng mua bán sách năm 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng xuất bản sách 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục sách tại thư viện 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.04.13 Hợp đồng phần mềm thư viện Illib
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.04.14 Hợp đồng phần mềm thư viện Kipos
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.04.15 Hợp đồng mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu BEP
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thư viện điện tử dùng chung giai đoạn 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu Ebook
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đường link truy cập thư viện số
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê tần suất sử dụng thư viện số 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng thuê máy chủ chạy phần mềm thư viện
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng thuê phần mềm KIPOS
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng VDOC 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo, danh sách cấp tài khoản thư viện số
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Link truy cập thư viện số
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.01.19 Báo cáo thống kê tần suất sử dụng thư viện số 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phiếu khảo sát về thư viện 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.04.10

H1.07.04.12

H1.07.04.16

H1.07.01.17

H1.07.01.18
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Bảng tổng hợp kết quả giai đoạn 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo đề xuất và giải pháp
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.01.21 Hoạt động giới thiệu tài liệu mới trên Cổng thông tin thư viện
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.04.22 Báo cáo công tác tháng của Trung tâm CNTTTVTT 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo công tác thư viện hàng năm 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề xuất giải pháp cải tiến
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.04.24
Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 21/12/2018Quyết định  về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phiếu đề xuất bổ sung trang thiết bị của các đơn vị
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng hợp trang thiết bị cần bổ sung
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm  năm 

2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2020-2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2021-2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.05.01
Quyết định số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 Quyết định về việc thành lập, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.05.02 Hoợp đồng khám sức khỏe 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo triển khai hoạt động bảo hiểm y tế 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách sinh viên tham gia BHYT 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.05.04 Hợp đồng khám sức khỏe cho CBGV 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.01.20

H1.07.04.23

H1.07.04.25

H1.07.04.26

TC 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc 

H1.07.05.03
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H1.07.05.05 Hợp đồng phun khử trùng, phun muỗi 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.05.06 Thống kê diện tích sử dụng của dự án
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.05.07 Quyết định thành lập các câu lạc bộ và hoạt động của các câu lạc bộ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.05.08 Quyết định hoặc kế hoạch tổ chức các giải thể thao và các hoạt động văn thể mỹ khác
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.05.09 Biên bản đối thoại với sinh viên 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 199/QĐ-HVCSPT ngày 17/4/2018 về việc phân bổ ngân sách  năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 289/QĐ-HVCSPT ngày 26/4/2018 về việc phân bổ ngân sách  năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 139/QĐ-HVCSPT ngày 27/3/2020 về việc phân bổ ngân sách  năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 155/QĐ-HVCSPT ngày 29/3/2021 về việc phân bổ ngân sách  năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 80/QĐ-HVCSPT ngày 22/2/2022 về việc phân bổ ngân sách  năm 2022 Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 696/QĐ-HVCSPT ngày 19/8/2022 về việc điều chỉnh phân bổ ngân sách  năm 2022 

lần 1
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.05.11 Danh sách sinh viên tham gia BHYT 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm  năm 

2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2020-2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2021-2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phiếu khảo sát về cơ sở vật chất y tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát cơ sở vật chất, y tế 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.07.05.10

H1.07.05.12

H1.07.05.13
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Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/11/2016 của Giám đốc Học viện CS và Phát triển về việc 

phê duyệt chiến lược phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển giao đoạn 2015-2020, tầm nhìn 

2030; Quyết định 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê 

duyệt Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045; NQ số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023 Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học viện Chính 

sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học viện đến năm 

2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023 Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học viện Chính 

sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học viện đến năm 

2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/09/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Viện Đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học và Hợp tác

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Công văn số 369/HVCSPT-QLKHHT ngày 29 tháng 12 năm 2022 gửi PA03 về các hoạt động của 

Học viện có yếu tố nước ngoài tham gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Công văn số 227/HVCSPT-QLKHHT ngày 29 tháng 6 năm 2023 gửi PA03 về các hoạt động của 

Học viện có yếu tố nước ngoài tham gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Công văn số 151/HVCSPT-QLKHHT ngày 23 tháng 05 năm 2023 gửi PA03 về các hoạt động của 

Học viện có yếu tố nước ngoài tham gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2019-

2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2016-

2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018 về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm  năm 2018, xây 

dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2020-

2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chuẩn 8: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

Tiêu chí 8.1: Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của cơ sở 

H1.08.01.02

Quyết định thành lập và qui định 

Chức năng nhiệm vụ Viện ĐTQT, 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác

H1.08.01.04 Công văn gửi PA03

Quy chế quản lý khoa học tại Học 

viện

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.08.01.01

H1.08.01.03

H1.08.01.05

Báo cáo Tổng kết các năm học và 

Báo cáo thực hiện chiến lược giai 

đoạn trước 2022
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Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2021-

2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 189/QĐ-Học viện Chính sách và Phát triển ngày 25/7/2012 Quyết đinh về việc ban hành 

Quy định về Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại Học viện Chính sách và Phát triển năm 2012

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 518 /QĐ-HVCSPT ngày 24/05/2023 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định 

tạm thời về quản lý công tác trao đổi người học tại Học viện Chính sách và Phát triển với các trường 

đại học nước ngoài.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.01.07
Brochue của Học viện Chính sách 

và Phát triển
Brochue của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường Enderun (Philippines)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Viện nghiên cứu Hume SA sau đại học (Thụy Sĩ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học quốc gia Hà Nội
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty cổ phần MISA
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết giữa 10 trường đại học trong khối kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Andrews (Mỹ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường đại học Hùng Vương
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường quản trị Normandie (Cộng hòa Pháp)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Kadiri (Indonesia)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty CP công nghệ LADIPAGE Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm KT và QLCLGD - ĐH Thái Nguyên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm ươm tạo và đào tạo công nghệ cao - BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Ngân hàng Vietinbank - CN Thăng Long
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.01.05

Báo cáo Tổng kết các năm học và 

Báo cáo thực hiện chiến lược giai 

đoạn trước 2022

H1.08.01.06

Văn bản quy định cơ chế quản lý, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

hoạt động hợp tác quốc tế của 

CSGD và phân cấp giữa các đơn vị 

trong hoạt động hợp tác phát triển

H1.08.01.08
Các MOU với các trường Đại 

học/Tổ chức trong nước và quốc tế
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MOU kí kết với Language Link Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học O.P. Jindal Global (Ấn Độ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.02.01

Các biên bản cuộc họp với các 

trường Đại học/Tổ chức trong nước 

và quốc tế

Danh sách các biên bản cuộc họp kèm minh chứng với các đối tác trong và ngoài nước
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường Enderun (Philippines)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Viện nghiên cứu Hume SA sau đại học (Thụy Sĩ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học quốc gia Hà Nội
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty cổ phần MISA
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết giữa 10 trường đại học trong khối kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Andrews (Mỹ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường đại học Hùng Vương
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường quản trị Normandie (Cộng hòa Pháp)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Kadiri (Indonesia)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty CP công nghệ LADIPAGE Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm KT và QLCLGD - ĐH Thái Nguyên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm ươm tạo và đào tạo công nghệ cao - BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Ngân hàng Vietinbank - CN Thăng Long
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Language Link Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 8.2: Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện 

H1.08.02.02
Các MOU với các trường Đại 

học/Tổ chức trong nước và quốc tế

H1.08.01.08
Các MOU với các trường Đại 

học/Tổ chức trong nước và quốc tế
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MOU kí kết với Đại học O.P. Jindal Global (Ấn Độ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.02.03 Danh sách các Hội thảo tại Học viện MC bổ sung Danh sách các Hội thảo tại Học viện từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.02.04
Danh sách giảng viên quốc tế giảng 

dạy, làm việc tại Học viện
MC bổ sung Danh sách giảng viên quốc tế giảng dạy, làm việc tại Học viện từ năm 2018 đến 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.02.05

Danh sách giảng viên, diễn giả tham 

gia thỉnh giảng và nói chuyện 

chuyên đề tại Học viện

Danh sách giảng viên thỉnh giảng từ năm 2021-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyêt định số 54/QĐ-HVCSPT ngày 19/1/2020 về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên hướng dẫn

sinh viên Khóa 7 đi thực tập cuối khóa năm học 2019 - 2020

Quyêt định số 54/QĐ-HVCSPT ngày 26/1/2021 về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên hướng dẫn

sinh viên Khóa 8 đi thực tập cuối khóa năm học 2020 - 2021

Quyêt định số 41/QĐ-HVCSPT ngày 20/1/2022 về việc phân công giảng viên hướng dẫn

sinh viên Khóa 9 đi thực tập cuối khóa năm học 2021 - 2022

Quyêt định số 1015/QĐ-HVCSPT ngày 04/11/2022 về việc phân công giảng viên hướng dẫn

thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 10 đợt 1 năm 2022 - 2023

Quyêt định số 67/QĐ-HVCSPT ngày 03/02/2023 về việc phân công giảng viên hướng dẫn

thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 10 đợt 2 năm 2022 - 2023

Biên bản thoả thuận hợp tác giữa 10 trường trong khối ngành Kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

TB về việc Đăng ký tham gia trao đổi sinh viên UEH Mekong Summer Camp 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch tổ chức khoá học trao đổi sinh viên đại học chính quy hè năm 2023 giữa Học viện Chính 

sách phát triển và Trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM

Học viện Chính sách 

và Phát triển

TB về việc Đăng ký tham gia trao đổi sinh viên kỳ hè 2022-2023 với Trường Đại học Đà Nẵng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch tổ chức khoá học trao đổi sinh viên đại học chính quy hè năm 2023 giữa Học viện Chính 

sách phát triển và Trưởng ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.02.08

Danh sách các đoàn khách nước 

ngoài, trong nước đến làm việc tại 

Học viện

Danh sách các đoàn khách nước ngoài, trong nước đến làm việc tại Học viện từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.02.09
Danh sách trao đổi sinh viên 

Middlesex
Danh sách trao đổi sinh viên Middlesex từ năm 2018 đến 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.02.02
Các MOU với các trường Đại 

học/Tổ chức trong nước và quốc tế

H1.08.02.06

Danh sách sinh viên kiến tập, thực 

tập (gắn tên sinh viên + địa điểm 

kiến tập, thực tập)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.02.07

Hoạt động trao đổi sinh viên: kế 

hoạch, số lượng sinh viên trao đổi 

(danh sách kèm theo)
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H1.08.02.10
Danh sách đoàn quốc tế tới trao đổi 

sinh viên
Danh sách đoàn trường đại học Rogger William tới trao đổi sinh viên năm 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường Enderun (Philippines)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Viện nghiên cứu Hume SA sau đại học (Thụy Sĩ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học quốc gia Hà Nội
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty cổ phần MISA
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết giữa 10 trường đại học trong khối kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Andrews (Mỹ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường đại học Hùng Vương
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường quản trị Normandie (Cộng hòa Pháp)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Kadiri (Indonesia)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty CP công nghệ LADIPAGE Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm KT và QLCLGD - ĐH Thái Nguyên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm ươm tạo và đào tạo công nghệ cao - BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Ngân hàng Vietinbank - CN Thăng Long
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Language Link Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học O.P. Jindal Global (Ấn Độ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/09/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Viện Đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 8.3: Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát 

H1.08.03.01

Quyết định thành lập và qui định 

Chức năng nhiệm vụ Viện ĐTQT, 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác

H1.08.02.11
Các MOU với các trường Đại 

học/Tổ chức trong nước và quốc tế
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Quyết định số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học và Hợp tác

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch công tác năm của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch công tác năm của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch công tác năm của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch công tác năm của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch công tác năm của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch công tác năm của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch công tác tháng của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác các năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch công tác tháng của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác các năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch công tác tháng của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác các năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch công tác tháng của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác các năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch công tác tháng của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác các năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch công tác tháng của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác các năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.03.04 Báo cáo kết quả công tác nước ngoài MC bổ sung Báo cáo kết quả công tác nước ngoài của người đi học/ công tác tại nước ngoài 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.03.03

H1.08.03.02

Báo cáo tổng kết, kế hoạch công tác 

tháng và năm của Viện ĐTQT, 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác

Kế hoạch công tác tháng của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác các 

năm 

H1.08.03.01

Quyết định thành lập và qui định 

Chức năng nhiệm vụ Viện ĐTQT, 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác

Page 87 of 279



TIÊU 

CHUẨN

MÃ MINH 

CHỨNG
NGUỒN MINH CHỨNG MINH CHỨNG

ĐƠN VỊ BAN 

HÀNH

Công văn số 313/HVCSPT-QLKHHT ngày 11 tháng 11 năm 2021 Báo cáo công tác đối ngoại hàng 

năm gửi Vụ Kinh tế đối ngoại năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 313/HVCSPT-QLKHHT ngày 02 tháng 12 năm 2022 Báo cáo công tác đối ngoại hàng 

năm gửi Vụ Kinh tế đối ngoại năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 298/HVCSPT-QLKHHT ngày 18 tháng 8 năm 2023 Báo cáo công tác đối ngoại hàng 

năm gửi Vụ Kinh tế đối ngoại năm 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Công văn số 369/HVCSPT-QLKHHT ngày 29 tháng 12 năm 2022 gửi PA03 về các hoạt động của 

Học viện có yếu tố nước ngoài tham gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Công văn số 227/HVCSPT-QLKHHT ngày 29 tháng 6 năm 2023 gửi PA03 về các hoạt động của 

Học viện có yếu tố nước ngoài tham gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Công văn số 151/HVCSPT-QLKHHT ngày 23 tháng 5 năm 2023 gửi PA03 về các hoạt động của 

Học viện có yếu tố nước ngoài tham gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.03.07
Danh sách giảng viên quốc tế giảng 

dạy, làm việc tại Học viện
Danh sách giảng viên quốc tế giảng dạy, làm việc tại Học viện từ năm 2018 đến 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.04.01

Các biên bản cuộc họp với các 

trường Đại học/Tổ chức trong nước 

và quốc tế

Danh sách các biên bản cuộc họp kèm minh chứng với các đối tác trong và ngoài nước
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường Enderun (Philippines)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Viện nghiên cứu Hume SA sau đại học (Thụy Sĩ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học quốc gia Hà Nội
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty cổ phần MISA
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết giữa 10 trường đại học trong khối kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Andrews (Mỹ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường đại học Hùng Vương
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường quản trị Normandie (Cộng hòa Pháp)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Kadiri (Indonesia)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.03.06 Công văn gửi PA03 

Tiêu chí 8.4: Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục

H1.08.04.02
Các MOU với các trường Đại 

học/Tổ chức trong nước và quốc tế

H1.08.03.05
Báo cáo công tác đối ngoại gửi Vụ 

kinh tế đối ngoại 
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MOU kí kết với Công ty CP công nghệ LADIPAGE Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm KT và QLCLGD - ĐH Thái Nguyên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm ươm tạo và đào tạo công nghệ cao - BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Ngân hàng Vietinbank - CN Thăng Long
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Language Link Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học O.P. Jindal Global (Ấn Độ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.04.03

Quyết định thực hiện chương trình 

liên kết đào tạo cấp bằng thạc sỹ 

kinh tế và quản lý công giữa Học 

viện Chính sách và phát triển và 

trường đại học Rennes 1, Cộng hòa 

Pháp.

MC bổ sung Quyết định số 443/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 2 năm 2019 về việc thực hiện chương 

trình liên kết đào tạo cấp bằng thạc sỹ kinh tế và quản lý công giữa Học viện Chính sách và phát triển 

và trường đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.04.04 Danh sách các Hội thảo tại Học viện Danh sách các Hội thảo tại Học viện từ năm 2018 - 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách công trình NCKH của Học viện năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách công trình NCKH của Học viện năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách công trình NCKH của Học viện năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách công trình NCKH của Học viện năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách công trình NCKH của Học viện năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyêt định số 54/QĐ-HVCSPT ngày 19/1/2020 về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên hướng dẫn

sinh viên Khóa 7 đi thực tập cuối khóa năm học 2019 - 2020

Quyêt định số 54/QĐ-HVCSPT ngày 26/1/2021 về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên hướng dẫn 

sinh viên Khóa 8 đi thực tập cuối khóa năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyêt định số 41/QĐ-HVCSPT ngày 20/1/2022 về việc phân công giảng viên hướng dẫn

H1.08.04.06

Danh sách sinh viên kiến tập, thực 

tập (gắn tên sinh viên + địa điểm 

kiến tập, thực tập)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.04.02
Các MOU với các trường Đại 

học/Tổ chức trong nước và quốc tế

H1.08.04.05
Danh sách công trình NCKH của 

Học viện 

Học viện Chính sách 

và Phát triển
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sinh viên Khóa 9 đi thực tập cuối khóa năm học 2021 - 2022

Quyêt định số 1015/QĐ-HVCSPT ngày 04/11/2022 về việc phân công giảng viên hướng dẫn

thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 10 đợt 1 năm 2022 - 2023

Quyêt định số 67/QĐ-HVCSPT ngày 03/02/2023 về việc phân công giảng viên hướng dẫn

thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 10 đợt 2 năm 2022 - 2023

MOU ký ngày 29/10/2022 Biên bản thoả thuận hợp tác giữa 10 trường trong khối ngành Kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 57//TB-HVCSPT ngày 07/04/2023TB về việc Đăng ký tham gia trao đổi sinh viên 

UEH Mekong Summer Camp 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 30/KH-HVCSPT ngày 15/05/2023Kế hoạch tổ chức khoá học trao đổi sinh viên đại học 

chính quy hè năm 2023 giữa Học viện Chính sách phát triển và Trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  64/TB-HVCSPT ngày 21/04/2023TB về việc Đăng ký tham gia trao đổi sinh viên kỳ 

hè 2022-2023 với Trường Đại học Đà Nẵng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 30a/KH-HVCSPT ngày 15/05/2023Kế hoạch tổ chức khoá học trao đổi sinh viên đại 

học chính quy hè năm 2023 giữa Học viện Chính sách phát triển và Trưởng ĐH Kinh tế - ĐH Đà 

Nẵng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/11/2016Quyết định của Giám đốc Học viện CS và Phát triển 

về việc phê duyệt chiến lược phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển giao đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn 2030;

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/3/2023 Nghị quyết Phiên họp thứ 11 của Hội đồng học 

viện Chính sách và Phát triển thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học 

viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.04.08

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.08.04.06

Danh sách sinh viên kiến tập, thực 

tập (gắn tên sinh viên + địa điểm 

kiến tập, thực tập)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.08.04.07

Hoạt động trao đổi sinh viên: kế 

hoạch, số lượng sinh viên trao đổi 

(danh sách kèm theo)
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Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 969/QĐHVCSPT ngày 29/12/2017 Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 737/QĐHVCSPT ngày 15/10/2018 Thành lập tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 651/QĐHVCSPT ngày 10/8/2020 Ban hành chính sách chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 1396/QĐHVCSPT ngày 30/12/2022- 2017 Ban hành Quy chế Đảm bảo chất lượng giáo dục
Học viện Chính sách 

và Phát triển

số 580/QĐ-HVCSPT ngày 6/6/2023 Rà soát, chỉnh sửa bổ sung Tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách trích ngang và nhiệm vụ của cán bộ trung tâm và tổ đảm bảo chất lượng

Chứng chỉ bồi dưỡng kiểm định viên của cán bộ Trần Thị Thanh Minh

Chứng chỉ bồi dưỡng kiểm định viên của cán bộ Nguyễn Thị Mai

Chứng chỉ bồi dưỡng kiểm định viên của cán bộ Phạm Ngọc Trụ

Chứng chỉ bồi dưỡng kiểm định viên của cán bộ Nguyễn Thị Hà

Số 85/QĐ-HVCSPT ngày 8/2/2021 Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021

Số 64/QĐ-HVCSOT ngày 3/2/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023

Số 566/QĐ-HVCSPT ngày30/08/2010 Thành lập, chức năng, nhiệm vụ  quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Thanh tra - Khảo thí

 Số 584/QĐ-HVCSPT ngày 10/8/2018 đổi tên Trung tâm Thanh tra - Khảo thí thành Trung tâm Khảo 

thí và Đảm bảo Chất lượng

Số 758/QĐ-HVCSPT ngày 23/10/2018 về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng

Sơ đồ tổ chức về hệ thống ĐBCL bên trong của Học viện

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát 

triển giai đoạn 2016-2020, tầm đến năm 2030 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.09.01.04

Quyết định thành lập và quy định về 

chức năng nhiệm vụ của trung 

tâm/bộ phận ĐBCL; Sơ đồ tổ chức 

về hệ thống ĐBCL bên trong 

CSGD*.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 9.2: Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng (bao gồm chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động 

H1.09.01.02

Danh sách trích ngang và nhiệm vụ 

của cán bộ trung tâm/bộ phận 

chuyên trách ĐBCL, các cán bộ 

được các đơn vị phân công làm 

công tác ĐBCL tại các đơn vị; Các 

chứng chỉ bồi dưỡng về ĐBCL của 

cán bộ trung tâm/bộ phận chuyên 

H1.09.01.03 Kế hoạch ĐBCL hằng năm
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chuẩn 9: Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 

Tiêu chí 9.1: Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu 

H1.09.01.01
Quy định về hoạt động đảm bảo 

chất lượng tại Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.09.02.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.
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 Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022  Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/KH-HVCSPT ngày 08/02/2021 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 64/KH-HVCSPT ngày 03/02/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 66/KH-HVCSPT ngày 30/12/2020 Kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát 

triển giai đoạn 2016-2020, tầm đến năm 2030 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022- 2021 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát 

triểnđến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch tháng, Kế hoạch năm của Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.09.02.03

Website đăng tải các văn bản quy 

định về đảm bảo chất lượng của 

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng

Hình ảnh Website đăng tải các văn bản quy định về đảm bảo chất lượng của Trung tâm KT&ĐBCL
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 661/QĐ-HVCSPT ngày 18/9/2018 Cử cán bộ Trần Trọng Nguyên và Trần Thị Thanh Minh đi 

học KDV 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 197/QĐ-HVCSPT ngày 20/3/2019 Cử cán bộ Đào Văn Hùng đi học KDV 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 829/QĐ-HVCSPT ngày 05/10/2020 Cử cán bộ Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Đông đi học 

KDV 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 133/QĐ-HVCSPT ngày 16/3/2021 Cử cán bộ Nguyễn Thế Vinh và Mai Thị Hoa đi học KDV 

2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển
H1.09.02.04

Quyết định cử cán bộ, giảng viên 

tham gia các Hội thảo, lớp tập huấn 

bồi dưỡng tự đánh giá và đánh giá 

ngoài (Quyết định cử đi, Chứng 

chỉ,…)

H1.09.02.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.09.02.02

Chiến lược đảm bảo chất lượng của 

Học viện: kế hoạch tháng, năm của 

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo 

Chất lượng
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Số 916/QĐ-HVCSPT ngày 02/11/2021 Cử cán bộ Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Thế Hùng đi học KDV 

2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 780/QĐ-HVCSPT ngày 13/9/2022 Cử cán bộ Phạm Ngọc Trụ đi học KDV 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 226/QĐ-HVCSPT ngày 27/3/2023 Cử cán bộ Nguyễn Tiến Hùng đi học KDV 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Chứng chỉ kiểm định
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 969/QĐHVCSPT ngày 29/12/2017 Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 737/QĐHVCSPT ngày 15/10/2018 Thành lập tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 651/QĐHVCSPT ngày 10/8/2020 Ban hành chính sách chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1396/QĐHVCSPT ngày 30/12/2022- 2017 Ban hành Quy chế Đảm bảo chất lượng giáo dục
Học viện Chính sách 

và Phát triển

số 580/QĐ-HVCSPT ngày 6/6/2023 Rà soát, chỉnh sửa bổ sung Tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020- 2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát 

triển giai đoạn 2016-2020, tầm đến năm 2030 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.09.03.01

Chiến lược đảm bảo chất lượng của 

Học viện: kế hoạch tháng, năm của 

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo 

Chất lượng

H1.09.02.06

Kế hoạch lấy ý kiến hoặc khảo sát 

các bên liên quan trong quá trình 

triển khai các hoạt động ĐBCL để 

đánh giá mức độ đáp ứng các mục 

tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD

Tiêu chí 9.3: Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực 

H1.09.02.04

Quyết định cử cán bộ, giảng viên 

tham gia các Hội thảo, lớp tập huấn 

bồi dưỡng tự đánh giá và đánh giá 

ngoài (Quyết định cử đi, Chứng 

chỉ,…)

H1.09.02.05
Quy định về hoạt động đảm bảo 

chất lượng tại Học viện
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Số 66/KH-HVCSPT ngày 30/12/2020 Kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/QĐHVCSPT ngày 08/02/2021 Số 85 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 64/QĐHVCSPT ngày 03/02/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch tháng, Kế hoạch năm của Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 38/TB-HVCSPT ngày 2/3/2020 Kết luận của Giám đốc Học viện về kết luận tại cuộc họp về kiểm 

định CTĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 97/TB-HVCSPT ngày 26/5/2020 Kết luận của Giám đốc Học viện về kết luận tại cuộc họp về 

kiểm định CTĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 20/TB-HVCSPT ngày 26/12/2020 Công văn của Trung tâm KT&ĐBCL về việc thực hiện cải tiến 

chất lượng sau kiểm định

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 89/TB-HVCSPT ngày 15/05/2023 KL của Giám đốc về hoàn thiện tự đánh giá chất lượng CSGD
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 90/TB-HVCSPT ngày 15/5/2023 KL của Giám đốc về triển khai hoạt động khảo sát các bên liên 

quan

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/QĐHVCSPT ngày 08/02/2021 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 64/QĐHVCSPT ngày 03/02/2023- 2021 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo định kỳ về công tác đảm bảo chất lượng hàng tháng của Phòng KT&ĐBCL
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo định kỳ về công tác đảm bảo chất lượng hàng năm
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát việc làm, thu nhập của cựu sv năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.09.03.03

Các kế hoạch/báo cáo hoạt động về 

công tác ĐBCL; các báo cáo hoạt 

động của trung tâm/bộ phận chuyên 

trách công tác ĐBCL hằng năm

H1.09.03.04
Kế hoạch và kết quả khảo sát ý kiến 

các bên liên quan

H1.09.03.02

Biên bản các cuộc họp, hội thảo để 

phổ biến kế hoạch hoạt động về 

ĐBCL trong CSGD

H1.09.03.01

Chiến lược đảm bảo chất lượng của 

Học viện: kế hoạch tháng, năm của 

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo 

Chất lượng
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Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động đào tạo năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

+ Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

+ Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 661/QĐ-HVCSPT ngày 18/9/2018 Cử cán bộ Trần Trọng Nguyên và Trần Thị Thanh Minh đi 

học KDV 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 197/QĐ-HVCSPT ngày 20/3/2019 Cử cán bộ Đào Văn Hùng đi học KDV 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 829/QĐ-HVCSPT ngày 05/10/2020 Cử cán bộ Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Đông đi học 

KDV 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 133/QĐ-HVCSPT ngày 16/3/2021 Cử cán bộ Nguyễn Thế Vinh và Mai Thị Hoa đi học KDV 

2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 916/QĐ-HVCSPT ngày 02/11/2021 Cử cán bộ Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Thế Hùng đi học KDV 

2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 780/QĐ-HVCSPT ngày 13/9/2022 Cử cán bộ Phạm Ngọc Trụ đi học KDV 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 226/QĐ-HVCSPT ngày 27/3/2023 Cử cán bộ Nguyễn Tiến Hùng đi học KDV 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Chứng chỉ kiểm định
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 115/QĐ-HVCSPT ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Học viện ngày 

11/05/2016

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn đi và đến năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn đi và đến năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn đi và đến năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn đi và đến năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn đi và đến năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.09.04.01

Quản lý văn bản đi, văn bản đến của 

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng

H1.09.03.05

Quyết định cử cán bộ, giảng viên 

tham gia các Hội thảo, lớp tập huấn 

bồi dưỡng tự đánh giá và đánh giá 

ngoài (Quyết định cử đi, Chứng 

chỉ,…)

Tiêu chí 9.4: Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục đảm bảo chất lượng được triển khai 

H1.09.03.04
Kế hoạch và kết quả khảo sát ý kiến 

các bên liên quan
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H1.09.04.02

Website đăng tải các văn bản quy 

định về đảm bảo chất lượng của 

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng

Hình ảnh Website đăng tải các văn bản quy định về đảm bảo chất lượng của Trung tâm KT&ĐBCL
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 969/QĐHVCSPT ngày 29/12/2017 Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 737/QĐHVCSPT ngày 15/10/2018 Thành lập tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 651/QĐHVCSPT ngày 10/8/2020 Ban hành chính sách chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1396/QĐHVCSPT ngày 30/12/2022- 2017 Ban hành Quy chế Đảm bảo chất lượng giáo dục
Học viện Chính sách 

và Phát triển

số 580/QĐ-HVCSPT ngày 6/6/2023 Rà soát, chỉnh sửa bổ sung Tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát 

triển giai đoạn 2016-2020, tầm đến năm 2030 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 66/KH-HVCSPT ngày 30/12/2020 Kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/QĐHVCSPT ngày 08/02/2021 Số 85 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 64/QĐHVCSPT ngày 03/02/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch tháng, Kế hoạch năm của phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 661/QĐ-HVCSPT ngày 18/9/2018 Cử cán bộ Trần Trọng Nguyên và Trần Thị Thanh Minh đi 

học KDV 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 197/QĐ-HVCSPT ngày 20/3/2019 Cử cán bộ Đào Văn Hùng đi học KDV 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 829/QĐ-HVCSPT ngày 05/10/2020 Cử cán bộ Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Đông đi học 

KDV 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 133/QĐ-HVCSPT ngày 16/3/2021 Cử cán bộ Nguyễn Thế Vinh và Mai Thị Hoa đi học KDV 

2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển
H1.09.04.05

Quyết định cử cán bộ, giảng viên 

tham gia các Hội thảo, lớp tập huấn 

bồi dưỡng tự đánh giá và đánh giá 

ngoài (Quyết định cử đi, Chứng 

chỉ,…)

H1.09.04.04

Chiến lược đảm bảo chất lượng của 

Học viện: kế hoạch tháng, năm của 

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo 

Chất lượng

Quy định về hoạt động đảm bảo 

chất lượng tại Học viện
H1.09.04.03
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Số 916/QĐ-HVCSPT ngày 02/11/2021 Cử cán bộ Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Thế Hùng đi học KDV 

2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 780/QĐ-HVCSPT ngày 13/9/2022 Cử cán bộ Phạm Ngọc Trụ đi học KDV 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 226/QĐ-HVCSPT ngày 27/3/2023 Cử cán bộ Nguyễn Tiến Hùng đi học KDV 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Chứng chỉ kiểm định các cán bộ được cử đi học
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát việc làm, thu nhập của cựu sv năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động đào tạo năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

+ Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

+ Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 38/TB-HVCSPT ngày 2/3/2020 Kết luận của Giám đốc Học viện về kết luận tại cuộc họp về kiểm 

định CTĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 97/TB-HVCSPT ngày 26/5/2020 Kết luận của Giám đốc Học viện về kết luận tại cuộc họp về 

kiểm định CTĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 20/TB-HVCSPT ngày 26/12/2020 Công văn của Trung tâm KT&ĐBCL về việc thực hiện cải tiến 

chất lượng sau kiểm định

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 89/TB-HVCSPT ngày 15/05/2023 KL của Giám đốc về hoàn thiện tự đánh giá chất lượng CSGD
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.09.04.07

Biên bản họp, kết luận giao ban có 

liên quan đến công tác đảm bảo chất 

lượng

H1.09.04.05

Quyết định cử cán bộ, giảng viên 

tham gia các Hội thảo, lớp tập huấn 

bồi dưỡng tự đánh giá và đánh giá 

ngoài (Quyết định cử đi, Chứng 

chỉ,…)

H1.09.04.06
Kế hoạch và kết quả khảo sát ý kiến 

các bên liên quan
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Số 90/TB-HVCSPT ngày 15/5/2023 KL của Giám đốc về triển khai hoạt động khảo sát các bên liên 

quan

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát 

triển giai đoạn 2016-2020, tầm đến năm 2030 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 66/KH-HVCSPT ngày 30/12/2020 Kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/QĐHVCSPT ngày 08/02/2021 Số 85 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 64/QĐHVCSPT ngày 03/02/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch đảm bảo tháng, năm của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 33/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo tổng kết năm 2017
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018  Báo cáo tổng kết năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020  Báo cáo tổng kết năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021  Báo cáo tổng kết năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022  Báo cáo tổng kết năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 493/QĐ-HVCSPT ngày 24/9/2014 Quy chế hướng dẫn công tác thi đua, khem thưởng của Học 

viện Chính sách và PT 2014

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 888/QĐ-HVCSPT ngày 16/10/2020 Quy chế hướng dẫn công tác thi đua, khem thưởng của Học 

viện Chính sách và PT 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 Đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 93/TB-/HVCSPT ngày 27/8/2018 Đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao 

động năm 17-18

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 128/TB-/HVCSPT ngày 14/10/2019 Đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người 

lao động năm 18-19

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.09.05.02
Báo cáo tổng kết năm học của Học 

viện từ 2018-2023

H1.09.05.03

Các văn bản, quy chế, biểu mẫu, 

hướng dẫn, tiêu chí đánh giá phân 

loại CBVC, thi đua khen thưởng

H1.09.05.01

Chiến lược đảm bảo chất lượng của 

Học viện: kế hoạch tháng, năm của 

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo 

Chất lượng

H1.09.04.07

Biên bản họp, kết luận giao ban có 

liên quan đến công tác đảm bảo chất 

lượng

Tiêu chí 9.5: Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường kết quả công tác đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo 
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Số 245/HVCSPT-TCHC ngày 24/9/2020 Đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người 

lao động năm 19-20

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 288/HVCSPT-TCHC ngày 29/10/2021 Đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người 

lao động năm 20-21

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 238/HVCSPT-TCHC ngày 26/9/2022- Đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người 

lao động năm 21-22

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số: 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2014 Quyết đinh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Quyết đinh số: 1545/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2021 Quyết đinh việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm 

của Học viện Chính sách và Phát triển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư

Số 504/QĐ-HVCSPT ngày 18/8/2018 Quy chế làm việc của Học viện
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 08/NQ-HĐHV ngày 02/11/2021 Quy chế làm việc của Học viện
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 978/QĐ-HVCSPT ngày 28/8/2018 Quy chế giảng viên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 281/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2017 Quy chế thu nhặp tăng thêm
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 177/QĐ-HVCSPT ngày 16/3/2023 Quy chế thu chi nội bộ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 959/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2017 Quy chế thu chi nội bộ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 79/QĐ-HVCSPT ngày 9/2/2023 Quy chế chi tiêu nội bộ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 500/QĐ-HVCSPT ngày 10/8/2017  Quy chế nghiên cứu Khoa học
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1882/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 Quy định về quản lý HĐNCKH
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 Quy chế Khoa học và công nghệ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 426/QĐ-HVCSPT ngày 9/9/2015 Quy chế giảng viên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1360/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 Quy chế giảng viên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 493/QĐ-HVCSPT ngày 24/9/2014 Quy chế hướng dẫn công tác thi đua, khem thưởng của Học 

viện Chính sách và PT 2014

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 888/QĐ-HVCSPT ngày 16/10/2020 Quy chế hướng dẫn công tác thi đua, khem thưởng của Học 

viện Chính sách và PT 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 567/QĐ-HVCSPT ngày 2/7/2021  Quy chế hoạt động của Hội dồng Khoa học và đào tạo
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quy chế làm việc của Học viện 

(Quy chế giảng viên, Quy chế Thu 

nhập tăng thêm, Quy chế nghiên 

cứu khoa học, Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, giảng viên…)

H1.09.05.03

Các văn bản, quy chế, biểu mẫu, 

hướng dẫn, tiêu chí đánh giá phân 

loại CBVC, thi đua khen thưởng

H1.09.05.05

H1.09.05.04 Đề án vị trí việc làm các năm
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 Số 988/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018 Quy chế sử dụng và bảo quản tài sản công của Học viện
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 331/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2012 Quy chế làm việc của cán bộ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 969/QĐHVCSPT ngày 29/12/2017 Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 737/QĐHVCSPT ngày 15/10/2018 Thành lập tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 651/QĐHVCSPT ngày 10/8/2020 Ban hành chính sách chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1396/QĐHVCSPT ngày 30/12/2022- 2017 Ban hành Quy chế Đảm bảo chất lượng giáo dục
Học viện Chính sách 

và Phát triển

số 580/QĐ-HVCSPT ngày 6/6/2023 Rà soát, chỉnh sửa bổ sung Tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022  Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát 

triển giai đoạn 2016-2020, tầm đến năm 2030 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quy chế làm việc của Học viện 

(Quy chế giảng viên, Quy chế Thu 

nhập tăng thêm, Quy chế nghiên 

cứu khoa học, Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, giảng viên…)

Tiêu chí 9.6: Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và 

H1.09.06.02

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.09.05.05

Quy định về hoạt động đảm bảo 

chất lượng tại Học viện
H1.09.06.01

H1.09.06.03

Chiến lược đảm bảo chất lượng của 

Học viện: kế hoạch tháng, năm của 

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo 

Chất lượng
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Số 66/KH-HVCSPT ngày 30/12/2020 Kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/QĐHVCSPT ngày 08/02/2021 Số 85 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 64/QĐHVCSPT ngày 03/02/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch đảm bảo tháng, năm của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát Chất lượng cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động đào tạo
Học viện Chính sách 

và Phát triển

+ Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

+  Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát 

triển giai đoạn 2016-2020, tầm đến năm 2030 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/QĐHVCSPT ngày 08/02/2021 Số 85 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 64/QĐHVCSPT ngày 03/02/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch đảm bảo tháng, năm của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 969/QĐ-HVCSPT ngày 29/12/2017 Quy định hoạt động ĐBCL
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 737/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2018 Phê duyệt DS thành viên tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chuẩn 10: Tự đánh giá và đánh giá ngoài 

Tiêu chí 10.1: Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được thiết lập

H1.09.06.04

Kết quả khảo sát các bên liên quan 

trong quá trình triển khai các hoạt 

động đảm bảo chất lượng để đánh 

giá mức độ đáp ứng các mục tiêu 

chiến lược và ĐBCL của CSGD

H1.10.01.01

Chiến lược đảm bảo chất lượng của 

Học viện: kế hoạch tháng, năm của 

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo 

Chất lượng

H1.09.06.03

Chiến lược đảm bảo chất lượng của 

Học viện: kế hoạch tháng, năm của 

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo 

Chất lượng

Các quy định, kế hoạch, hướng dẫn, 

triển khai thực hiện tự đánh giá và 

chuẩn bị cho đánh giá ngoài CTĐT 

và CSGD

H1.10.01.02
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Số 689/QĐ-HVCSPT ngày 21/8/2020 Rà soát bổ sung thành viên tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 651/QĐ-HVCSPT ngày 10/8/2020 Chính sách chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1396/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 Quy chế Đảm bảo chất lượng giáo dục
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số: 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020- 2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 Thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm công 

văn 768/QLCL-KĐCLGD

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016  Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 

đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số: 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019  thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình 

độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 2085/KTĐBCLGD-KĐĐH ngày 31/12/2020  Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài thay thế 

Công văn 1075; 1076.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/QĐ-HVCSPT ngày 8/2/2021 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 64/QĐ-HVCSPT ngày 03/2/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 18/KH-HVCSPT ngày 9/11/2016 Kế hoạch tự đánh giá CLCSGD đại học năm 2016
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 80/KH-HVCSPT ngày 9/11/2022 Kế hoạch tự đánh giá CLCSGD đại học năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15, 15B, 15C/KH-HVCSPT ngày 20/8/2019 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT 03 ngành KT, KTQT, 

QTKD

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 07/KH-HVCPST ngày 17/3/2020 Kế hoạch đánh giá ngoài 03 CTĐT ngành KT, KTQT, QTKD
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 41,42/KH-HVCSPT ngày 04/10/21 Kế hoạch tự đánh giá 02 CTĐT ngành TC-NH và ngành 

QLNN

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 75/KH-HVCSPT ngày 28/10/22- 2017 Kế hoạch đánh giá ngoài 02 CTĐT ngành TC-NH, Ngành 

QLNN

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các kế hoạch tự đánh giá, kế hoạch 

chuẩn bị cho đánh giá ngoài để 

KĐCLGD CSGD, CTĐT

Các quy định, kế hoạch, hướng dẫn, 

triển khai thực hiện tự đánh giá và 

chuẩn bị cho đánh giá ngoài CTĐT 

và CSGD

H1.10.01.02

H1.10.01.03
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Số 625/QĐ-HVCSPT ngày 18/11/2016 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CLCSGD
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 637/QĐ-HVCSPT ngày 21/11/2016 Quyết định thành lập Ban thư ký và nhóm chuyên trách tự 

đánh giá CLCSGD

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1030/QĐ-HVCSPT ngày 8/11/2022 Quyết định thành lập Hội đồng và các nhóm chuyên trách tự 

đánh giá CLCSGD

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 670, 670A, 670B/QĐ-HVCSPT ngày 12/8/2019 Quyết định thành lập Hội đồng và các nhóm 

chuyên trách tự đánh giá CL CTĐT ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 771,772/ QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 Quyết định thành lập Hội đồng và các nhóm chuyên trách 

tự đánh giá CL CTĐT ngành Tài chính -Ngân hàng, Quản lý nhà nước.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 809/QĐ-HVCSPT ngày 24/9/2019 về việc lựa chọn đơn vị tập huấn tự đánh giá CTĐT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các Chương trình tập huấn
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các tài liệu tập huấn
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 212/HVCSPT ngày 20/12/2017 Đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học năm 2017
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 52/HVCSPT-KT&ĐBCL ngày 18/3/2020 Đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT 03 ngành Kinh 

tế, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 378/CV-HVCSPT ngày 30/12/2022  Đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT 02 ngành Tài chính - 

Ngân hàng; Quản lý nhà nước

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo và danh mục minh chứng đăng ký kiểm định CLCSGD
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 80/KH-HVCSPT ngày 9/11/2022 Kế hoạch tự đánh giá CLCSGD đại học năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15, 15B, 15C/KH-HVCSPT ngày 20/8/2019 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT 03 ngành KT, KTQT, 

QTKD

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 07/KH-HVCPST ngày 17/3/2020 Kế hoạch đánh giá ngoài 03 CTĐT ngành KT, KTQT, QTKD
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 41,42/KH-HVCSPT ngày 04/10/21 Kế hoạch tự đánh giá 02 CTĐT ngành TC-NH và ngành 

QLNN

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 75/KH-HVCSPT ngày 28/10/22 Kế hoạch đánh giá ngoài 02 CTĐT ngành TC-NH, Ngành QLNN
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách tham gia phỏng vấn CTĐT ngành Kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách tham gia phỏng vấn CTĐT ngành Kinh tế quốc tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.10.01.06 Đăng ký kiểm định CTĐT, CSGD

H1.10.01.05

Các văn bản liên quan đến việc phổ 

biến, tập huấn chuẩn bị cho tự đánh 

giá, đăng ký KĐCLGD 

CSGD/CTĐT của CSGD trong từng 

giai đoạn

Tiêu chí 10.2: Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi các cán bộ và/hoặc các chuyên gia độc lập đã được đào tạo

H1.10.02.01

Các kế hoạch tự đánh giá và đánh 

giá ngoài CSGD/CTĐT trong chu 

kỳ đánh giá

H1.10.02.02

Danh sách phỏng vấn đánh giá 

ngoài, link thông tin lấy ý kiến các 

bên liên quan…

H1.10.01.04

Các quyết định thành lập và danh 

sách thành viên hội đồng tự đánh 

giá CSGD/CTĐT
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Danh sách tham gia phỏng vấn CTĐT ngành Quản trị kinh doanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách tham gia phỏng vấn CTĐT ngành Tài chính - Ngân hàng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách tham gia phỏng vấn CTĐT ngành Quản lý nhà nước
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đường linh lấy ý kiến KS các bên liên quan.
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 625/QĐ-HVCSPT ngày 18/11/2016 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CLCSGD
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 637/QĐ-HVCSPT ngày 21/11/2016 Quyết định thành lập Ban thư ký và nhóm chuyên trách tự 

đánh giá CLCSGD

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1030/QĐ-HVCSPT ngày 8/11/2022 Quyết định thành lập Hội đồng và các nhóm chuyên trách tự 

đánh giá CLCSGD

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 670, 670A, 670B/QĐ-HVCSPT ngày 12/8/2019 Quyết định thành lập Hội đồng và các nhóm 

chuyên trách tự đánh giá CL CTĐT ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 771,772/ QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 Quyết định thành lập Hội đồng và các nhóm chuyên trách 

tự đánh giá CL CTĐT ngành Tài chính -Ngân hàng, Quản lý nhà nước.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tự đánh giá và Danh mục minh chứng CLCSGD 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tự đánh giá và Danh mục minh chứng tự đánh giá các CTĐT năm 2019 và 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo Đánh giá ngoài CTĐT 05 CTĐT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 46/QĐ-HVCSPT ngày 27/4/2020 Quyết định thành lập đoàn và danh sách thành viên đoàn đánh 

giá ngoài 03 CTĐT ngành KT, KTQT, QTKD

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/02/2023 Quyết định thành lập đoàn và danh sách thành viên đoàn 

đánh giá ngoài các CTĐT ngành TCNH và QLNN

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 661/QĐ-HVCSPT ngày 18/9/2018 Cử cán bộ Trần Trọng Nguyên và Trần Thị Thanh Minh đi 

học KDV 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 197/QĐ-HVCSPT ngày 20/3/2019 Cử cán bộ Đào Văn Hùng đi học KDV 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 829/QĐ-HVCSPT ngày 05/10/2020 Cử cán bộ Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Đông đi học 

KDV 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 133/QĐ-HVCSPT ngày 16/3/2021 Cử cán bộ Nguyễn Thế Vinh và Mai Thị Hoa đi học KDV 

2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 916/QĐ-HVCSPT ngày 02/11/2021 Cử cán bộ Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Thế Hùng đi học KDV 

2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các quyết định thành lập và danh 

sách thành viên Đoàn đánh giá 

ngoài CLCS/CTĐT

Hồ sơ tự đánh giá các CTĐT, 

CSGD và Hồ sơ đánh giá ngoài các 

CTĐT, CSGD (Báo cáo tự đánh giá 

và báo cáo của đoàn đánh giá ngoài)

H1.10.02.06

Quyết định cử cán bộ, giảng viên 

tham gia các Hội thảo, lớp tập huấn 

bồi dưỡng tự đánh giá và đánh giá 

ngoài (Quyết định cử đi, Chứng 

chỉ,…)

H1.10.02.02

Danh sách phỏng vấn đánh giá 

ngoài, link thông tin lấy ý kiến các 

bên liên quan…

H1.10.02.03

Các quyết định thành lập và danh 

sách thành viên hội đồng tự đánh 

giá CSGD/CTĐT

H1.10.02.04

H1.10.02.05
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Số 780/QĐ-HVCSPT ngày 13/9/2022 Cử cán bộ Phạm Ngọc Trụ đi học KDV 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 226/QĐ-HVCSPT ngày 27/3/2023 Cử cán bộ Nguyễn Tiến Hùng đi học KDV 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Chứng chỉ kiểm định các cán bộ được cử đi học
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 809/QĐ-HVCSPT ngày 24/9/2019 về việc lựa chọn đơn vị tập huấn tự đánh giá CTĐT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các Chương trình tập huấn
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các tài liệu tập huấn
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tự đánh giá và Danh mục minh chứng CLCSGD 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tự đánh giá và Danh mục minh chứng tự đánh giá các CTĐT năm 2019 và 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo Đánh giá ngoài CTĐT 05 CTĐT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 13/NQ-HĐTĐCLCSGD ngày 28/5/2018 Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD đối với kiểm định 

Chất lượng cơ sở giáo dục

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 93/QĐ-KĐCLGD ngày 29/6/2018 Quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng của tổ chức kiểm 

định đối với CSGD

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 18/QĐ-KĐCLGD ngày 01/09/2020 Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD đối với kiểm định Chất 

lượng CTĐT ngành Kinh tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 19/QĐ-KĐCLGD ngày 01/09/2020 Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD đối với kiểm định Chất 

lượng CTĐT ngành Kinh tế quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 20/QĐ-KĐCLGD ngày 01/09/2020 Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD đối với kiểm định Chất 

lượng CTĐT ngành Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 59/NQ-HĐKĐCL ngày 18/5/2023 Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD đối với kiểm định Chất 

lượng CTĐT ngành Tài chính - Ngân hàng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 58/NQ-HĐKĐCL ngày 18/5/2023 Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD đối với kiểm định Chất 

lượng CTĐT ngành Quản lý nhà nước

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 119/QĐ-KĐCLGD ngày 8/10/2023 Quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng của tổ chức kiểm 

định đối với CTĐT ngành Kinh tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 120/QĐ-KĐCLGD ngày 8/10/2023Quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng của tổ chức kiểm 

định đối với CTĐT ngành Kinh tế quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 121/QĐ-KĐCLGD ngày 8/10/2023Quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng của tổ chức kiểm 

định đối với CTĐT ngành Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hồ sơ tự đánh giá các CTĐT, 

CSGD và Hồ sơ đánh giá ngoài các 

CTĐT, CSGD (Báo cáo tự đánh giá 

và báo cáo của đoàn đánh giá ngoài)

H1.10.03.01

H1.10.03.02

Nghị quyết của hội đồng KĐCLGD, 

quyết định công nhận đạt chuẩn chất 

lượng của tổ chức KĐCLGD đối 

với CSGD/CTĐT

H1.10.02.07

Các văn bản liên quan đến việc phổ 

biến, tập huấn chuẩn bị cho tự đánh 

giá, đăng ký KĐCLGD 

CSGD/CTĐT của CSGD trong từng 

giai đoạn

H1.10.02.06

Quyết định cử cán bộ, giảng viên 

tham gia các Hội thảo, lớp tập huấn 

bồi dưỡng tự đánh giá và đánh giá 

ngoài (Quyết định cử đi, Chứng 

chỉ,…)

Tiêu chí 10.3: Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được rà soát 

Page 105 of 279



TIÊU 

CHUẨN

MÃ MINH 

CHỨNG
NGUỒN MINH CHỨNG MINH CHỨNG

ĐƠN VỊ BAN 

HÀNH

Số 554/QĐ-KĐCL ngày 22/6/2023 Quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng của tổ chức kiểm 

định đối với CTĐT ngành Tài chính - Ngân hàng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/QĐ-HVCSPT ngày 8/2/2021 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 64/QĐ-HVCSPT ngày 03/2/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 66/KH-HVCSPT ngày 30/12/2020 Kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 119/QĐ-KĐCLGD ngày 08/10/2020  Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD ngành Kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 120/QĐ-KĐCLGD ngày 08/10/2020 Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD ngành Kinh tế quốc tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 121/QĐ-KĐCLGD ngày 08/10/2020 Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD ngành Quản trị kinh doanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 554/QĐ-KĐCL ngày 22/6/2023 Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD ngành Tài chính- Ngân hàng; 

ngành Quản lý nhà nước

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/QĐ-HVCSPT ngày 8/2/2021 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 64/QĐ-HVCSPT ngày 03/2/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 66/KH-HVCSPT ngày 30/12/2020 Kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả cải tiến chất lượng theo các phát hiện năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả cải tiến chất lượng theo các phát hiện năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả cải tiến chất lượng theo các phát hiện năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 969/QĐ-HVCSPT ngày 29/12/2017 Quy định hoạt động ĐBCL
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1396/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 Quy chế Đảm bảo chất lượng giáo dục
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các báo cáo về kết quả cải tiến chất 

lượng theo các phát hiện và kết quả 

TĐG, ĐGN

Tiêu chí 10.4: Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo 

H1.10.04.01
Quyết định ban hành quy trình tự 

đánh giá CTĐT và CSGD

H1.10.03.03

Các kế hoạch hành động khắc phục 

tồn tại, cải tiến chất lượng sau TĐG, 

ĐGN CSGD/ CTĐT

H1.10.03.05

H1.10.03.02

Nghị quyết của hội đồng KĐCLGD, 

quyết định công nhận đạt chuẩn chất 

lượng của tổ chức KĐCLGD đối 

với CSGD/CTĐT

H1.10.03.04

Các kế hoạch cải tiến về các chính 

sách, hệ thống, quy trình, thủ tục, 

nguồn lực… nhằm thực hiện tốt các 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng
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Số 38/TB-HVCSPT ngày 2/3/2020 Kết luận của Giám đốc Học viện về kết luận tại cuộc họp về kiểm 

định CTĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 97/TB-HVCSPT ngày 26/5/2020 Kết luận của Giám đốc Học viện về kết luận tại cuộc họp về 

kiểm định CTĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 20/TB-HVCSPT ngày 26/12/2020 Công văn của Trung tâm KT&ĐBCL về việc thực hiện cải tiến 

chất lượng sau kiểm định

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 89/TB-HVCSPT ngày 15/05/2023 KL của Giám đốc về hoàn thiện tự đánh giá chất lượng CSGD
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 90/TB-HVCSPT ngày 15/5/2023 KL của Giám đốc về triển khai hoạt động khảo sát các bên liên 

quan

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tự đánh giá và Danh mục minh chứng CLCSGD 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tự đánh giá và Danh mục minh chứng tự đánh giá các CTĐT năm 2019 và 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo Đánh giá ngoài CTĐT 05 CTĐT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1402/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng của 

Học viện.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 737/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2018 Phê duyệt DS thành viên tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 580/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển 06/06/2023 Rà soát bổ sung thành viên tổ đảm bảo 

chất lượng 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 758/QĐ-HVCSPT ngày 23/10/2018 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Khảo thí và 

Đảm bảo chất lượng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 969/QĐ-HVCSPT ngày 29/12/2017 Quy định hoạt động ĐBCL
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 737/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2018 Phê duyệt DS thành viên tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 689/QĐ-HVCSPT ngày 21/8/2020 Rà soát bổ sung thành viên tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 651/QĐ-HVCSPT ngày 10/8/2020 Chính sách chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1396/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 Quy chế Đảm bảo chất lượng giáo dục
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số: 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 Thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm công 

văn 768/QLCL-KĐCLGD

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/04/2018 về việc hướng dẫn tự đánh giá

cơ sở giáo dục đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.10.04.02

Biên bản họp, kết luận giao ban có 

liên quan đến công tác đảm bảo chất 

lượng

H1.10.04.03

Hồ sơ tự đánh giá các CTĐT, 

CSGD và Hồ sơ đánh giá ngoài các 

CTĐT, CSGD

H1.10.04.04

Các Quyết định có liên quan: Thành 

lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng, 

thành lập các tổ đảm bảo chất 

lượng, quy định chức năng nhiệm 

vụ của Trung tâm Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng…

H1.10.04.05

Các quy định, kế hoạch, hướng dẫn, 

triển khai thực hiện TĐG và chuẩn 

bị cho ĐGN CSGD và CTĐT
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Số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016  Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 

đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số: 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019  thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình 

độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 2085/KTĐBCLGD-KĐĐH ngày 31/12/2020  Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài thay thế 

Công văn 1075; 1076.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/QĐ-HVCSPT ngày 8/2/2021 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 64/QĐ-HVCSPT ngày 03/2/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 18/KH-HVCSPT ngày 9/11/2016 Kế hoạch tự đánh giá CLCSGD đại học năm 2016
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 80/KH-HVCSPT ngày 9/11/2022 Kế hoạch tự đánh giá CLCSGD đại học năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15, 15B, 15C/KH-HVCSPT ngày 20/8/2019 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT 03 ngành KT, KTQT, 

QTKD

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 07/KH-HVCPST ngày 17/3/2020 Kế hoạch đánh giá ngoài 03 CTĐT ngành KT, KTQT, QTKD
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 41,42/KH-HVCSPT ngày 04/10/21 Kế hoạch tự đánh giá 02 CTĐT ngành TC-NH và ngành 

QLNN

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 75/KH-HVCSPT ngày 28/10/22- 2017 Kế hoạch đánh giá ngoài 02 CTĐT ngành TC-NH, Ngành 

QLNN

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 119/QĐ-KĐCLGD ngày 08/10/2020  Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD ngành Kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 120/QĐ-KĐCLGD ngày 08/10/2020 Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD ngành Kinh tế quốc tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 121/QĐ-KĐCLGD ngày 08/10/2020 Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD ngành Quản trị kinh doanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 554/QĐ-KĐCL ngày 22/6/2023 Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD ngành Tài chính- Ngân hàng; 

ngành Quản lý nhà nước

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/QĐ-HVCSPT ngày 8/2/2021 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 64/QĐ-HVCSPT ngày 03/2/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.10.04.05

Các quy định, kế hoạch, hướng dẫn, 

triển khai thực hiện TĐG và chuẩn 

bị cho ĐGN CSGD và CTĐT

H1.10.04.06

Các kế hoạch cải tiến về các chính 

sách, hệ thống, quy trình, thủ tục, 

nguồn lực… nhằm thực hiện tốt các 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng
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Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 66/KH-HVCSPT ngày 30/12/2020 Kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1121/QĐ-HVCSPT ngày 11/09/2023 phê duyệt triển khai hoạt động kết nối cộng đồng, đóng góp 

cho xã hội năm học 2023-2024

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 809/QĐ-HVCSPT ngày 24/9/2019 về việc lựa chọn đơn vị tập huấn tự đánh giá CTĐT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các Chương trình tập huấn
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các tài liệu tập huấn
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022  Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.01.02

Biên bản họp giao ban tuần/tháng 

của Ban Giám đốc với các đơn vị về 

công tác đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng

Các biên bản họp giao ban tuần/tháng cảu Ban Giám đốc với các đơn vị

Biên bản họp/Kế hoạch hỗ trợ tư vấn sinh viên, các sinh viên học tập và rèn luyện yếu kém

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 969/QĐHVCSPT ngày 29/12/2017 Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 651/QĐHVCSPT ngày 10/8/2020 Ban hành chính sách chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 1396/QĐHVCSPT ngày 30/12/2022- 2017 Ban hành Quy chế Đảm bảo chất lượng giáo dục
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.01.03
Quy định về hoạt động đảm bảo 

chất lượng tại Học viện

Tiêu chí 11.1: Kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong bao gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên 

H1.11.01.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 

H1.10.04.07

Các văn bản liên quan đến việc phổ 

biến, tập huấn chuẩn bị cho tự đánh 

giá, đăng ký KĐCLGD 

CSGD/CTĐT của CSGD trong từng 

giai đoạn

H1.10.04.06

Các kế hoạch cải tiến về các chính 

sách, hệ thống, quy trình, thủ tục, 

nguồn lực… nhằm thực hiện tốt các 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng
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Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 969/QĐ-HVCSPT ngày 29/12/2017 Quy định hoạt động ĐBCL
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 737/QĐ-HVCSPT ngày 15/10/2018 Phê duyệt DS thành viên tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 689/QĐ-HVCSPT ngày 21/8/2020 Rà soát bổ sung thành viên tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 651/QĐ-HVCSPT ngày 10/8/2020 Chính sách chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1396/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 Quy chế Đảm bảo chất lượng giáo dục
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số: 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 Thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm công 

văn 768/QLCL-KĐCLGD

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016  Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 

đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số: 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019  thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình 

độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 2085/KTĐBCLGD-KĐĐH ngày 31/12/2020  Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài thay thế 

Công văn 1075; 1076.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/QĐ-HVCSPT ngày 8/2/2021 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 64/QĐ-HVCSPT ngày 03/2/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 18/KH-HVCSPT ngày 9/11/2016 Kế hoạch tự đánh giá CLCSGD đại học năm 2016
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 80/KH-HVCSPT ngày 9/11/2022 Kế hoạch tự đánh giá CLCSGD đại học năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15, 15B, 15C/KH-HVCSPT ngày 20/8/2019 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT 03 ngành KT, KTQT, 

QTKD

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 07/KH-HVCPST ngày 17/3/2020 Kế hoạch đánh giá ngoài 03 CTĐT ngành KT, KTQT, QTKD
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.01.05

Các quy định, kế hoạch, hướng dẫn, 

triển khai thực hiện TĐG và chuẩn 

bị cho ĐGN CSGD và CTĐT

H1.11.01.04
Quy định về khảo sát ý kiến của các 

bên liên quan
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Số 41,42/KH-HVCSPT ngày 04/10/21 Kế hoạch tự đánh giá 02 CTĐT ngành TC-NH và ngành 

QLNN

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 75/KH-HVCSPT ngày 28/10/22- 2017 Kế hoạch đánh giá ngoài 02 CTĐT ngành TC-NH, Ngành 

QLNN

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 584/QĐ-BKH ngày 12/5/2008 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 504/QĐ-HVCSPT ngày 8/8/2018 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách 

và Phát triển
Học viện Chính sách 

và Phát triển

08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 Ban hanh Quy chế tổ chức và hoat động của HVCSPT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sô 918/QĐ-BKHĐT ngày 19/05/2023 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 06/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Khoa Ngoại ngữ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sô 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2008 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng QLĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 26/QĐ-HVCSPT 01/12/2008 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của phòng KH-TC

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 355/NQ-HVCSPT ngày 31/7/2009 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Khoa Kinh tế đối ngoại

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 384/QĐ-HVCSPT ngày 01/8/2009 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng CT CTSV

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/8/2011 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng TC-HC

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2010 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Khoa KT-KT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2010 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng KH-HT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 299/QĐ-HVCSPT ngày 3/6/2011 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của khoa Tài chính - Đầu tư

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 508/QĐ-HVCSPT ngày 9/8/2018 thành lập Khoa Tài chính đầu tư
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/9/2018 Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.01.06

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật) và quy chế của Học viện.

H1.11.01.05

Các quy định, kế hoạch, hướng dẫn, 

triển khai thực hiện TĐG và chuẩn 

bị cho ĐGN CSGD và CTĐT
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Số762/QĐ-HVCSPT ngày 16/9/2020 Thành lập khoa cơ bản
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 758/QĐ-HVCSPT ngày 23/10/2018 về việc chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Khảo thí và ĐBCL

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 799/QĐ-HVCSPT ngày 31/10/2018 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 548/QĐ-HVCSPT ngày  10/08/2018  về đổi tên TT Thanh tra - Khảo thí thành Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 235/QĐ-ĐUBKHĐT ngày 10/7/2020  về việc chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 113/QĐ-CĐBKHĐT ngày 21/09/2017 về việc chuẩn y Ban chấp hành, UVBCH, công đoàn Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 114/QĐ-CĐBKHĐT ngày 21/09/2017 về việc công nhận Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban 

kiểm tra Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2017 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

HD số 22 HD/TWĐTN ngày 28/6/2013Hướng dẫn  của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.01.07

Minh chứng các kênh tiếp nhận ý 

kiến của Sinh viên (ngoài việc tiếp 

nhận qua khảo sát theo quy định): 

Facebook, APD S-link, Zalo,…

Hình ảnh các kênh tiếp nhận ý kiến sinh viên: Facebook, APD S-link, Zalo

https://www.facebook.com/hocvienchinhsachphattrien?mibextid=LQQJ4d 

https://www.facebook.com/HocvienCSPT?mibextid=LQQJ4d

https://www.facebook.com/ApdConfessions?mibextid=LQQJ4d

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngày 11/10/2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngày 08/11/2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngày 14/12/2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngày 16/12/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngày 19/12/2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo tổng kết năm 2017
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018  Báo cáo tổng kết năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020  Báo cáo tổng kết năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 Báo cáo tổng kết năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các báo cáo tại hội nghị cán bộ viên 

chức Học viện

H1.11.01.06

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật) và quy chế của Học viện.

H1.11.01.08
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Số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022  Báo cáo tổng kết năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 64/HĐTCG-HVCSPT ngày 13/02/2020 Hợp đồng thuê chuyên gia (LMS)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số BT012020/HĐKT/APIS-HVCSPT ngày 10/01/2020 Hợp đồng dịch vụ bảo trì và hỗ trợ 

sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số BT012021/HĐKT/APIS-HVCSPT ngày 01/6/2021 Hợp đồng dịch vụ bảo trì và hỗ trợ 

sử dụng phần mêm quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phụ lục 01 Kèm theo hợp đồng số BT012021/HĐKT/APIS-HVCSPT ngày 01/6/2021 bảo trì và hỗ 

trợ sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Chứng nhận bản quyền Phần mềm quản lý đào tạo ngày 14/9/2014
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 14102021/HĐDV-TEXVN về việc Chuyển giao phần mềm Quản lý câu hỏi và tổ chức 

thi trực tuyến

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 01032016/HĐDV/HVCSPT-CMC ngày 01/3/2016 Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ sử dụng 

phần mềm thư viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 071114/VDOC-APD ngày 7/11/2014 Hợp đồng kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 107-1211/HĐKT/CMCSOFT-HVCSPT ngày 09/12/2011 Hợp đồng kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 291014/VDOC-APD ngày 29/10/2014 Hợp đồng kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 14.01.2021/HĐDV/APD-VDOC ngày 14/01/2021 Hợp đồng cung cấp dịch vụ thư viện 

số

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 2312/2022/HĐDV-APD-TVST ngày 23/12/2022 về việc cung cấp Cơ sở dữ liệu sách 

điện tử BEP

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 18.7/2022/HĐKT/HVCSPT-MMS ngày 05/9/2022 về việc cung cấp dịch vụ máy chủ 

vận hành Hệ thống phần mềm thư viện KIPOS

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 07/2022/HĐKT/APD-MMS Hợp đồng cung cấp dịch vụ giải pháp phần mềm thư viện 

tổng thể cho Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phụ lục gia hạn hợp đồng số 01 (Kèm theo Hợp đồng số 14.01.2021/HĐDV/APD-VDOC) ngày 

14/01/2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục các phần mềm
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách tài khoản Zoom
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phần mềm E-Office
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng phần mềm hỗ trợ kiểm định
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các báo cáo tại hội nghị cán bộ viên 

chức Học viện

H1.11.01.09

Các phần mềm, các phương án ứng 

dụng công nghệ thông tin phục vụ 

công tác đào tạo và hoạt động của 

Học viện

H1.11.01.08
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Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022  Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 08/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.02.02

Website của các bộ phận liên quan: 

QLĐT, TCHC, QLKH-HT, 

KT&ĐBCL

Hình ảnh chụp ảnh Web của Phòng QLĐT, TC-HC, QLKH-HT, KT&ĐBCL
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 64/HĐTCG-HVCSPT ngày 13/02/2020 Hợp đồng thuê chuyên gia (LMS)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số BT012020/HĐKT/APIS-HVCSPT ngày 10/01/2020 Hợp đồng dịch vụ bảo trì và hỗ trợ 

sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số BT012021/HĐKT/APIS-HVCSPT ngày 01/6/2021 Hợp đồng dịch vụ bảo trì và hỗ trợ 

sử dụng phần mêm quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phụ lục 01 Kèm theo hợp đồng số BT012021/HĐKT/APIS-HVCSPT ngày 01/6/2021 bảo trì và hỗ 

trợ sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Chứng nhận bản quyền Phần mềm quản lý đào tạo ngày 14/9/2014
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 14102021/HĐDV-TEXVN về việc Chuyển giao phần mềm Quản lý câu hỏi và tổ chức 

thi trực tuyến

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 01032016/HĐDV/HVCSPT-CMC ngày 01/3/2016 Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ sử dụng 

phần mềm thư viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 071114/VDOC-APD ngày 7/11/2014 Hợp đồng kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 107-1211/HĐKT/CMCSOFT-HVCSPT ngày 09/12/2011 Hợp đồng kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.02.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.11.02.03

Các phần mềm, các phương án ứng 

dụng công nghệ thông tin phục vụ 

công tác đào tạo và hoạt động của 

Học viện

Tiêu chí 11.2: Thông tin về đảm bảo chất lượng bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp thời 
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Hợp đồng số 291014/VDOC-APD ngày 29/10/2014 Hợp đồng kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 14.01.2021/HĐDV/APD-VDOC ngày 14/01/2021 Hợp đồng cung cấp dịch vụ thư viện 

số

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 2312/2022/HĐDV-APD-TVST ngày 23/12/2022 về việc cung cấp Cơ sở dữ liệu sách 

điện tử BEP

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 18.7/2022/HĐKT/HVCSPT-MMS ngày 05/9/2022 về việc cung cấp dịch vụ máy chủ 

vận hành Hệ thống phần mềm thư viện KIPOS

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 07/2022/HĐKT/APD-MMS Hợp đồng cung cấp dịch vụ giải pháp phần mềm thư viện 

tổng thể cho Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phụ lục gia hạn hợp đồng số 01 (Kèm theo Hợp đồng số 14.01.2021/HĐDV/APD-VDOC) ngày 

14/01/2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục các phần mềm
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách tài khoản Zoom
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng phần mềm hỗ trợ kiểm định
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.02.04
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)

H1.11.02.03

Các phần mềm, các phương án ứng 

dụng công nghệ thông tin phục vụ 

công tác đào tạo và hoạt động của 

Học viện
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Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 245/HVCSPT-TCHC ngày 24/9/2020Thông báo về việc tổng kết năm học 2019-2020 

xây dựng kế hoạch năm học 2020-2021 và đánh giá xếp loại chất lượng viên chức người lao động 

năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm năm 

2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2020-2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm học giai đoạn 2020 - 2023 của các Khoa/ Viện: CSC, Kinh tế, Luật kinh tế, 

Kinh tế số, Kế toán - Kiểm toán …

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản hội nghị đối thoại giữa sinh viên với abn chủ nhiệm khoa và đại diện các phòng, trung tâm 

chức năng của Học viện giai đoạn 2021- 2023 của Khoa/ Viện: CSC, Kế toán - Kiểm toán, Kinh tế, 

Kinh tế số, Luật kinh tế, QTKD, TC-NH …

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2019 -2020, 2020 - 2021 của các Khoa/ Viện: Quản trị kinh doanh, 

Đào tạo quốc tế …

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.02.06 Báo cáo 3 công khai trên website

Báo cáo 3 công khai năm học 2018-2019

Báo cáo 3 công khai năm học 2019-2020

Báo cáo 3 công khai năm học 2020-2021

Báo cáo 3 công khai năm học 2021-2022

Báo cáo 3 công khai năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.02.07
Minh chứng về sử dụng E-office 

trong xử lý văn bản tại Học viện

Danh sách tài khoản Email và E-office của Học viện

Biên bản nhận token

Hình ảnh web sử dụng eofice: https://eoffice.mpi.gov.vn/dang-nhap

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.02.08

Minh chứng về phân quyền trong sử 

dụng phần mềm: Quản lý Đào tạo, 

tinchi.apd.edu.vn

Danh sách tài khoản phân quyền tác nghiệp trên phần mềm QLĐT

Danh sách tài khoản phân quyển đăng ký tín chỉ trên phần mềm QLĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.02.09

Danh sách email nội bộ của cán bộ, 

giảng viên Học viện (email có đuôi: 

*.apd.edu.vn)

Danh sách địa chỉ email của Học viện
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.02.04
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)

Tiêu chí 11.3: Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong, số lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của 

H1.11.02.05

Báo cáo sơ kết học kỳ, báo cáo tổng 

kết năm học, Biên bản đối thoại với 

sinh viên của Khoa, Viện
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H1.11.03.01

Website của các bộ phận liên quan: 

QLĐT, TCHC, QLKH-HT, 

KT&ĐBCL

Hình ảnh chụp ảnh Web của Phòng QLĐT, TC-HC, QLKH-HT, KT&ĐBCL
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 584/QĐ-BKH ngày 12/5/2008 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 504/QĐ-HVCSPT ngày 8/8/2018 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách 

và Phát triển
Học viện Chính sách 

và Phát triển

08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 Ban hanh Quy chế tổ chức và hoat động của HVCSPT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sô 918/QĐ-BKHĐT ngày 19/05/2023 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 06/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Khoa Ngoại ngữ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sô 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2008 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng QLĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 26/QĐ-HVCSPT 01/12/2008 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của phòng KH-TC

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 355/NQ-HVCSPT ngày 31/7/2009 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Khoa Kinh tế đối ngoại

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 384/QĐ-HVCSPT ngày 01/8/2009 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng CT CTSV

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/8/2011 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng TC-HC

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2010 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Khoa KT-KT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2010 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng KH-HT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 299/QĐ-HVCSPT ngày 3/6/2011 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của khoa Tài chính - Đầu tư

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 508/QĐ-HVCSPT ngày 9/8/2018 thành lập Khoa Tài chính đầu tư
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/9/2018 Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.03.02

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật) và quy chế của Học viện.
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Số762/QĐ-HVCSPT ngày 16/9/2020 Thành lập khoa cơ bản
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 758/QĐ-HVCSPT ngày 23/10/2018 về việc chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Khảo thí và ĐBCL

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 799/QĐ-HVCSPT ngày 31/10/2018 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 548/QĐ-HVCSPT ngày  10/08/2018  về đổi tên TT Thanh tra - Khảo thí thành Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 235/QĐ-ĐUBKHĐT ngày 10/7/2020  về việc chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 113/QĐ-CĐBKHĐT ngày 21/09/2017 về việc chuẩn y Ban chấp hành, UVBCH, công đoàn Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 114/QĐ-CĐBKHĐT ngày 21/09/2017 về việc công nhận Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban 

kiểm tra Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2017 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo tổng kết năm 2017
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018  Báo cáo tổng kết năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020  Báo cáo tổng kết năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 Báo cáo tổng kết năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022  Báo cáo tổng kết năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.03.05

Danh sách cán bộ phụ trách đảm 

bảo chất lượng của các đơn vị trong 

mạng lưới;

Danh sách trích ngang cán bộ phụ trách đảm bảm chất lượng của các đơn vị trong mạng lưới
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.03.06

Mô tả công việc của cán bộ, chuyên 

viên Trung tâm khảo thí và đảm bảo 

chất lượng

Bản mô tả vị trí việc làm của cán bộ chuyên trách của Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.03.04 Kế hoạch năm học của các đơn vị

H1.11.03.02

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật) và quy chế của Học viện.

H1.11.03.03

Chương trình công tác/ Báo cáo 

tổng kết năm học và phương hướng 

năm học của Học viện
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Số 119/QĐ-KĐCLGD ngày 08/10/2020  Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD ngành Kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 120/QĐ-KĐCLGD ngày 08/10/2020 Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD ngành Kinh tế quốc tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 121/QĐ-KĐCLGD ngày 08/10/2020 Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD ngành Quản trị kinh doanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 554/QĐ-KĐCL ngày 22/6/2023 Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD ngành Tài chính- Ngân hàng; 

ngành Quản lý nhà nước

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/QĐ-HVCSPT ngày 8/2/2021 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 64/QĐ-HVCSPT ngày 03/2/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 66/KH-HVCSPT ngày 30/12/2020 Kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.03.08
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)

H1.11.03.07

Các kế hoạch cải tiến về các chính 

sách, hệ thống, quy trình, thủ tục, 

nguồn lực… nhằm thực hiện tốt các 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng
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Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022  Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 119/QĐ-KĐCLGD ngày 08/10/2020  Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD ngành Kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 120/QĐ-KĐCLGD ngày 08/10/2020 Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD ngành Kinh tế quốc tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 121/QĐ-KĐCLGD ngày 08/10/2020 Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD ngành Quản trị kinh doanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 554/QĐ-KĐCL ngày 22/6/2023 Cấp giấy chứng nhận KĐCLGD ngành Tài chính- Ngân hàng; 

ngành Quản lý nhà nước

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/QĐ-HVCSPT ngày 8/2/2021 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 64/QĐ-HVCSPT ngày 03/2/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 66/KH-HVCSPT ngày 30/12/2020 Kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo tổng kết năm 2017
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018  Báo cáo tổng kết năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.04.01

Các kế hoạch cải tiến về các chính 

sách, hệ thống, quy trình, thủ tục, 

nguồn lực… nhằm thực hiện tốt các 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng

H1.11.04.02

Chương trình công tác/ Báo cáo 

tổng kết năm học và phương hướng 

năm học của Học viện

H1.11.03.09

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

Tiêu chí 11.4: Việc quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong cũng như các chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo chất 

H1.11.03.08
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)
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Số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020  Báo cáo tổng kết năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 Báo cáo tổng kết năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022  Báo cáo tổng kết năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 584/QĐ-BKH ngày 12/5/2008 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 504/QĐ-HVCSPT ngày 8/8/2018 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách 

và Phát triển
Học viện Chính sách 

và Phát triển

08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 Ban hanh Quy chế tổ chức và hoat động của HVCSPT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sô 918/QĐ-BKHĐT ngày 19/05/2023 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 06/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Khoa Ngoại ngữ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sô 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2008 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng QLĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 26/QĐ-HVCSPT 01/12/2008 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của phòng KH-TC

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 355/NQ-HVCSPT ngày 31/7/2009 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Khoa Kinh tế đối ngoại

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 384/QĐ-HVCSPT ngày 01/8/2009 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng CT CTSV

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/8/2011 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng TC-HC

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2010 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Khoa KT-KT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2010 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng KH-HT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 299/QĐ-HVCSPT ngày 3/6/2011 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của khoa Tài chính - Đầu tư

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 508/QĐ-HVCSPT ngày 9/8/2018 thành lập Khoa Tài chính đầu tư
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.04.02

Chương trình công tác/ Báo cáo 

tổng kết năm học và phương hướng 

năm học của Học viện

H1.11.04.03

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật) và quy chế của Học viện.
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Số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/9/2018 Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số762/QĐ-HVCSPT ngày 16/9/2020 Thành lập khoa cơ bản
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 758/QĐ-HVCSPT ngày 23/10/2018 về việc chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Khảo thí và ĐBCL

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 799/QĐ-HVCSPT ngày 31/10/2018 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 548/QĐ-HVCSPT ngày  10/08/2018  về đổi tên TT Thanh tra - Khảo thí thành Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 235/QĐ-ĐUBKHĐT ngày 10/7/2020  về việc chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 113/QĐ-CĐBKHĐT ngày 21/09/2017 về việc chuẩn y Ban chấp hành, UVBCH, công đoàn Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 114/QĐ-CĐBKHĐT ngày 21/09/2017 về việc công nhận Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban 

kiểm tra Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2017 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.04.04

Website của các bộ phận liên quan: 

QLĐT, TCHC, QLKH-HT, 

KT&ĐBCL

Hình ảnh chụp ảnh Web của Phòng QLĐT, TC-HC, QLKH-HT, KT&ĐBCL
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.04.05

Minh chứng về phân quyền trong sử 

dụng phần mềm: Quản lý Đào tạo, 

tinchi.apd.edu.vn

Danh sách tài khoản phân quyền tác nghiệp trên phần mềm QLĐT

Danh sách tài khoản phân quyển đăng ký tín chỉ trên phần mềm QLĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.11.04.06
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)

H1.11.04.03

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật) và quy chế của Học viện.
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BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 651/QĐ-HVCSPT ngày 10/8/2020 Chính sách chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1396/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 Quy chế Đảm bảo chất lượng giáo dục
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1402/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng của 

Học viện.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

số 580/QĐ-HVCSPT ngày 6/6/2023 Rà soát, chỉnh sửa bổ sung Tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phần mềm hỗ trợ kiểm định
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 502/QĐ-HVCSPT ngày 8/8/2018 Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

Học viện Chính sách và Phát triển 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 658/QĐ-HVCSPT ngày 12/8/2020 Quy định đào tạo đại học hệ chính quy tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 619/QĐ-HVCSPT ngày 13/8/2021  Quy định đào tạo đại học hệ chính quy tại Học viện Chính 

sách và Phát triển 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 883/QĐ-HVCSPT ngày 26/10/2021  Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ tại Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.12.01.02
Các quy định do Học viện ban hành 

còn hiệu lực về nghiên cứu khoa học

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 643/QĐ-HVCSPT ngày 23/8/2021 Quy định tham gia ngày CTXH
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 732/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 20/12/2016 Quy định về việc tham 

gia thực  hiện ngày công tác xã hội đối với sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 153/QĐ-HCVSPT ngày 29/3/2016 Ban hành quy định về hoạt động  tư vấn và hỗ trợ 

việc làm đối với

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.12.01.01

Các quy định do Học viện ban hành 

còn hiệu lực về đào tạo Đại học, 

Thạc sĩ, Tiến sĩ

H1.12.01.03
Các quy định do Học viện ban hành 

còn hiệu lực về phục vụ cộng đồng

H1.11.04.07

Minh chứng về cải tiến hệ thống 

thông tin đảm bảo chất lượng bên 

trong: nâng cấp, bổ sung thông 

tin,…

Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng

Tiêu chí 12.1: Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục bao gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để 

H1.11.04.06
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)
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Quyết định số 404/QĐ-HVCSPT ngày 25/8/2014 Ban hành Quy chế thành lập các Câu lạc bộ tại Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 09/TB – Học viện Chính sách và Phát triển ngày 13/01/2021 Thông báo hướng dẫn 

khoa quản lý sinh viên thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên cấp Khoa năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 853/QĐ-HVCSPT ngày ngày 31 tháng 7 năm 2023 Quy định về hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022  Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 757/QĐ-HVCSPT ngày 07/07/2023 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển 

Học viện Chính sách và phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.12.01.05

Quyết định số 69/QĐ – TTg Quyết 

định phê duyệt đề án nâng cao chất 

lượng giáo dục đại học giai đoạn 

2019 – 2025 ngày 15/1/2019

Số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 – 2025
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 228/HĐHVCSPT-VP ngày 20/09/2022Công văn  về việc xin ý kiến dự thảo Chiến lược 

phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 229/HĐHVCSPT-VPCông văn  về việc xin ý kiến dự thảo Chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn ngày 12/10/2022 Góp ý của Vụ Tổ chức cán bộ về việc dự thảo Chiến lược phát triển Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Công văn ngày 10/10/2022 Góp ý của Vụ  Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường  ngày 

10/10/2022  về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.12.01.06

Quy trình và văn bản hướng dẫn xây 

dựng tầm nhìn sứ mạng, giá trị văn 

hóa và kế hoạch chiến lược của 

Trường. Quy trình rà soát, điều 

chỉnh tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn 

hóa và kế hoạch chiến lược của Học 

viện

H1.12.01.03
Các quy định do Học viện ban hành 

còn hiệu lực về phục vụ cộng đồng

H1.12.01.04

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.
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Công văn số 297/VP-KHTC ngày 30/09/2022  về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 584/QĐ-BKH ngày 12/5/2008 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 504/QĐ-HVCSPT ngày 8/8/2018 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách 

và Phát triển
Học viện Chính sách 

và Phát triển

08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 Ban hanh Quy chế tổ chức và hoat động của HVCSPT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sô 918/QĐ-BKHĐT ngày 19/05/2023 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 06/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Khoa Ngoại ngữ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sô 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2008 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng QLĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 26/QĐ-HVCSPT 01/12/2008 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của phòng KH-TC

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 355/NQ-HVCSPT ngày 31/7/2009 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Khoa Kinh tế đối ngoại

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 384/QĐ-HVCSPT ngày 01/8/2009 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng CT CTSV

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/8/2011 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng TC-HC

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2010 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Khoa KT-KT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2010 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng KH-HT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 299/QĐ-HVCSPT ngày 3/6/2011 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của khoa Tài chính - Đầu tư

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 508/QĐ-HVCSPT ngày 9/8/2018 thành lập Khoa Tài chính đầu tư
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/9/2018 Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.12.01.06

Quy trình và văn bản hướng dẫn xây 

dựng tầm nhìn sứ mạng, giá trị văn 

hóa và kế hoạch chiến lược của 

Trường. Quy trình rà soát, điều 

chỉnh tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn 

hóa và kế hoạch chiến lược của Học 

viện

H1.12.01.07

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật) và quy chế của Học viện.
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Số762/QĐ-HVCSPT ngày 16/9/2020 Thành lập khoa cơ bản
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 758/QĐ-HVCSPT ngày 23/10/2018 về việc chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Khảo thí và ĐBCL

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 799/QĐ-HVCSPT ngày 31/10/2018 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 548/QĐ-HVCSPT ngày  10/08/2018  về đổi tên TT Thanh tra - Khảo thí thành Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 235/QĐ-ĐUBKHĐT ngày 10/7/2020  về việc chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 113/QĐ-CĐBKHĐT ngày 21/09/2017 về việc chuẩn y Ban chấp hành, UVBCH, công đoàn Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 114/QĐ-CĐBKHĐT ngày 21/09/2017 về việc công nhận Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban 

kiểm tra Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2017 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tự đánh giá và Danh mục minh chứng CLCSGD 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tự đánh giá và Danh mục minh chứng tự đánh giá các CTĐT năm 2019 và 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo giữa chu kỳ kiểm định CLCSGD
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo Đánh giá ngoài CTĐT 05 CTĐT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 85/QĐ-HVCSPT ngày 8/2/2021 KH Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 64/QĐ-HVCSPT ngày 03/2/2023 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022  Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 757/QĐ-HVCSPT ngày 07/07/2023 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển 

Học viện Chính sách và phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng 

năm 
H1.12.01.09

Tiêu chí 12.2: Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để nâng cao chất lượng hoạt động được thiết lập

H1.12.02.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.12.01.07

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật) và quy chế của Học viện.

H1.12.01.08
Hồ sơ TĐG và Hồ sơ ĐGN (Báo 

cáo đánh giá và báo cáo giữa chu kỳ)
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Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo đối sách, bản chuẩn đối sách chất lượng giữa CSGD với một cơ sở giáo dục khác
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo đối sách, bản chuẩn đối sách chất lượng giữa CTĐT với một cơ sở giáo dục khác
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.12.02.03
Danh sách các doanh nghiệp ký kết 

hợp tác với Học viện
Danh sách các doanh nghiệp ký kết hợp tác với Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.12.02.04
Đề án xây dựng CTĐT tiên tiến, 

chất lượng cao, sau đại học
Đề án xây dựng CTĐT thạc sĩ ngành QTKD

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo đối sách, bản chuẩn đối sách chất lượng giữa CSGD với một cơ sở giáo dục khác
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo đối sách, bản chuẩn đối sách chất lượng giữa CTĐT với một cơ sở giáo dục khác
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tự đánh giá và Danh mục minh chứng CLCSGD 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tự đánh giá và Danh mục minh chứng tự đánh giá các CTĐT năm 2019 và 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo giữa chu kỳ kiểm định CLCSGD
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo Đánh giá ngoài CTĐT 05 CTĐT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hồ sơ TĐG và Hồ sơ ĐGN (Báo 

cáo đánh giá và báo cáo giữa chu kỳ)

H1.12.02.02

Các báo cáo đối sánh, bản so chuẩn, 

đối sánh chất lượng giữa 

CSGD/CTĐT với CSGD/CTĐT 

khác

Tiêu chí 12.3: Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động đảm bảo chất lượng và khuyến khích đổi mới, sáng tạo

H1.12.03.01

Đề án tuyển sinh và điều chỉnh qua 

các năm để phù hợp với tình hình 

thực tế (Các đề án tuyển sinh hàng 

năm; báo cáo tuyển sinh hàng năm; 

cơ sở dữ liệu, thống kê kết quả TS 

từ các năm trước – 5 năm trở về 

trước; biên bản các cuộc họp về 

công tác tuyển sinh)

H1.12.02.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.12.03.02

Các báo cáo đối sánh, bản so chuẩn, 

đối sánh chất lượng giữa 

CSGD/CTĐT với CSGD/CTĐT 

khác

H1.12.03.03
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H1.12.03.04
Bảng thống kê thời gian tốt nghiệp 

trung bình của sinh viên
Bảng thống kê tốt nghiệp hàng năm

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo đối sách, bản chuẩn đối sách chất lượng giữa CSGD với một cơ sở giáo dục khác
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo đối sách, bản chuẩn đối sách chất lượng giữa CTĐT với một cơ sở giáo dục khác
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.12.04.02
Các biên bản góp ý về đề cương chi 

tiết học phần
Biên bản góp ý về xây dựng đề cương chi tiết học phần

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 381/QĐ-HVCSPT ngày 29/06/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng rà soát, 

chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách và 

Phát triển năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 344/QĐ-HVCSPT ngày 12/05/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng rà soát, 

cập nhật và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tại Học viện Chính sách 

và Phát triển năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 86/KH-HVCSPT 21/12/2022 Kế hoạch ngày về việc rà soát, cập nhật điều chỉnh CTĐT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 92/HVCSPT-QLĐT 07/04/2023 Công văn ngày về việc hướng dẫn xây dựng đề cương 

chi tiết học phần theo hệ thống tín chỉ – hệ đào tạo ĐHCQ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

CV 147/HVCSPT-QLĐT ngày 18/6/2021 về hướng dẫn tổ chức rà soát, chỉnh sửa chương trình đào 

tạo đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 112/HVCSPT-QLĐT ngày 26/04/2023 về việc hướng dẫn rà soát, cập nhật. điều chỉnh 

CTĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.12.04.04

Cơ sở dữ liệu (phiếu khảo sát, dữ 

liệu khảo sát gốc, báo cáo kết quả 

khảo sát) lấy ý kiến phản hồi của 

người học, cựu người học về 

chương trình dạy học

Mẫu phiếu, Báo cáo kết quả khảo sát phát triển CTĐT, CTDH
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 662/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 12.5: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, 

H1.12.05.01

Quyết định phê duyệt chương trình 

đào tạo của các chương trình đang 

triển khai đào tạo tại Học viện

Tiêu chí 12.4: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được rà soát 

H1.12.04.01

Các báo cáo đối sánh, bản so chuẩn, 

đối sánh chất lượng giữa 

CSGD/CTĐT với CSGD/CTĐT 

khác

H1.12.04.03
Các thông báo về xây dựng, rà soát 

CTĐT

H1.12.03.05

Báo cáo tổng kết công tác NCKH 

của GV và SV hàng năm của các 

Khoa/Viện
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Quyết định số 661/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 664/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế phát triển - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 658/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Tài chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 659/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 666/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 660/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kế toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 663/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 14/QĐ-HVCSPT ngày 11/01/2022 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Ngôn ngữ Anh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 665/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chất 

lượng cao - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.12.05.02

Phiếu khảo sát và kết quả khảo sát ý 

kiến các bên liên quan về CTDH và 

đề cương học phần

Khảo sát người học về CTĐT, ĐCHP
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.12.05.03

Bảng đối sánh CTDH của khoa với 

1 số CTDH tham khảo của các 

CSGD trong và ngoài nước

CTĐT tham khảo của trường Đại học Kinh tế quốc dân
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tự đánh giá và Danh mục minh chứng CLCSGD 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tự đánh giá và Danh mục minh chứng tự đánh giá các CTĐT năm 2019 và 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo giữa chu kỳ kiểm định CLCSGD
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo Đánh giá ngoài CTĐT 05 CTĐT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 51/QĐ-HVCSPT ngày 19/01/2018 Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh năm 

2018 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định230/QĐ-HVCSPT ngày 28/03/2019 Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh năm 2019 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 40/QĐ-HVCSPT ngày 14/01/2020 Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh năm 

2020 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và nhập học

Tiêu chí 13.1: Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các chương trình đào tạo khác nhau của cơ sở giáo dục

H1.13.01.01
Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển sinh hàng năm

H1.12.05.01

Quyết định phê duyệt chương trình 

đào tạo của các chương trình đang 

triển khai đào tạo tại Học viện

H1.12.05.04
Hồ sơ TĐG và Hồ sơ ĐGN (Báo 

cáo đánh giá và báo cáo giữa chu kỳ)
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Quyết định số 512/QĐ-HVCSPT ngày 03/07/2020 Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh năm 

2020 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 65/QĐ-HVCSPT ngày 29/01/2021 Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh năm 

2021 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QĐsố 50/QĐ-HVCSPT ngày 08/02/2022 Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh năm 2022 của 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 20/7/2018 về việc thống nhất phương án điểm trùng tuyển đại 

học hệ chính quy năm 2018 - xét tuyển theo phương thức kết hợp

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 05/08/2018 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

đại học chính quy 2018 - đợt xét tuyển quốc gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 10/8/2018 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển đại 

học chính quy 2018 - đợt xét tuyển bổ sung

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 22/07/2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 18/08/2019 về việc thống nhất điểm trúng tuyển đại học hệ 

chính quy 2019 - xét tuyển bổ sung

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 06/02/2020 về việc phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển 

sinh hệ chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 02/04/2020 về việc phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển 

sinh hệ chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 08/05/2020 về việc xin ý kiến về đề án tuyển sinh hệ chính 

quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 13/07/2020 về việc phương án điểm chuẩn xét tuyển kết hợp 

đợt 1 năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp HĐTS ngày 13/7/2020 về việc xác định điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 04/10/2020 về việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học 

chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 14/06/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/08/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/08/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/08/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 15/03/2022 về việc thông tin tuyển sinh, các phương thức và 

chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 15/06/2022 về việc thông tin xét tuyển và dự thảo đề án tuyển 

sinh năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.13.01.02

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh 

(thống nhất phương thức, chỉ tiêu và 

xét tuyển các năm)

H1.13.01.01
Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển sinh hàng năm
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Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/07/2022 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển riêng năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 14/09/2022 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

theo hình thức sử dụng kết quả thi THPT năm 2022.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/10/2022 về việc báo cáo kết quả nhập học và tỷ lệ nhập 

học năm 2022.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 126/HVCSPT-ĐT ngày 05/07/2018 Công văn công bố đề án tuyển sinh năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 95/HVCSPT-ĐT ngày 07/05/2019 Công văn công bố đề án tuyển sinh năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số     /QĐ-HVCSPT ngày 14/09/2020  ban hành đề án tuyển sinh năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số     /QĐ-HVCSPT ngày 26/01/2021  ban hành đề án tuyển sinh năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định thay thế đề án tuyển sinh năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 447/QĐ-HVCSPT ngày 20/06/2023  ban hành đề án tuyển sinh năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Minh chứng ảnh chụp tờ rơi thông tin tuyển sinh của các đơn vị
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://tuyensinh.apd.edu.vn/
Học viện Chính sách 

và Phát triển

-Thông báo số  74/TB-HVCSPT ngày 05/08/2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông báo số  77/TB-HVCSPT ngày 10/08/2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 13.2: Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi chương trình đào tạo

H1.13.02.01

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh 

(thống nhất phương thức, chỉ tiêu và 

xét tuyển các năm)

H1.13.01.04
Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh; 

H1.13.01.05

Thông tin tuyển sinh trên website và 

các tài liệu tuyển sinh của các Khoa 

(chụp minh chứng trên website và 

sản phẩm tờ rơi - nếu có)

H1.13.01.02

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh 

(thống nhất phương thức, chỉ tiêu và 

xét tuyển các năm)

H1.13.01.03 Để án tuyển sinh
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- Quyết định664/QĐ-HVCSPT ngày 20/09/2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông báo số  81/TB-HVCSPT ngày 08/08/2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Quyết định số 692/QĐ-HVCSPT ngày 23/08/2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông báo số 125/TB-HVCSPT ngày 21/07/2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông báo số  140/TB-HVCSPT ngày 11/08/2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông báo số  104/TB-HVCSPT ngày 15/06/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông báo số  121/TB-HVCSPT ngày 12/07/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Quyết định số 653/QĐ-HVCSPT ngày 27/08/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Quyết định số 748/QĐ-HVCSPT ngày 29/09/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 20/7/2018 về việc thống nhất phương án điểm trùng tuyển đại 

học hệ chính quy năm 2018 - xét tuyển theo phương thức kết hợp

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 05/08/2018 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

đại học chính quy 2018 - đợt xét tuyển quốc gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 10/8/2018 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển đại 

học chính quy 2018 - đợt xét tuyển bổ sung

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 22/07/2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 18/08/2019 về việc thống nhất điểm trúng tuyển đại học hệ 

chính quy 2019 - xét tuyển bổ sung

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 06/02/2020 về việc phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển 

sinh hệ chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 02/04/2020 về việc phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển 

sinh hệ chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 08/05/2020 về việc xin ý kiến về đề án tuyển sinh hệ chính 

quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 13/07/2020 về việc phương án điểm chuẩn xét tuyển kết hợp 

đợt 1 năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp HĐTS ngày 13/7/2020 về việc xác định điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 04/10/2020 về việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học 

chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.13.02.01

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh 

(thống nhất phương thức, chỉ tiêu và 

xét tuyển các năm)
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Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 14/06/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/08/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/08/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/08/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 15/03/2022 về việc thông tin tuyển sinh, các phương thức và 

chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 15/06/2022 về việc thông tin xét tuyển và dự thảo đề án tuyển 

sinh năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/07/2022 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển riêng năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 14/09/2022 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

theo hình thức sử dụng kết quả thi THPT năm 2022.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/10/2022 về việc báo cáo kết quả nhập học và tỷ lệ nhập 

học năm 2022.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  74/TB-HVCSPT ngày 05/08/2018 Thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét 

tuyển bổ sung đại học năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Thông báo số  77/TB-HVCSPT ngày 10/08/2018 Thông báo điểm trúng tuyển đợt 2 đại học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Quyết định664/QĐ-HVCSPT ngày 20/09/2018 Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển 

Đại học hệ chính quy năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Thông báo số  81/TB-HVCSPT ngày 08/08/2019 TB về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi 

tuyển sinh Đại học hệ chính quy (Đợt 1) năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Quyết định số 692/QĐ-HVCSPT ngày 23/08/2019  Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh 

trúng tuyển ĐH hệ chính quy năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Thông báo số 125/TB-HVCSPT ngày 21/07/2020  TB về việc điểm chuẩn xét tuyển ĐH hệ chính 

quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT Đợt 1

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Thông báo số  140/TB-HVCSPT ngày 11/08/2020  TB về việc điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chín 

quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT Đợt 2

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Thông báo số  104/TB-HVCSPT ngày 15/06/2021 TB về việc kết quả xét tuyển đại học hệ chính 

quy theo phươn thức dựa trên kết quả THPT (Đợt 1) năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  121/TB-HVCSPT ngày 12/07/2021TB về việc kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy 

theo phương thức dựa trên kết quả học tập THPT đợt 2 năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định điểm trúng tuyển theo 

từng ngành các năm
H1.13.02.02

H1.13.02.01

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh 

(thống nhất phương thức, chỉ tiêu và 

xét tuyển các năm)
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Quyết định số 653/QĐ-HVCSPT ngày 27/08/2021 Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh 

trúng tuyển ĐH hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT 

và xét tuyển thẳng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 748/QĐ-HVCSPT ngày 29/09/2021  Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh 

trúng tuyển ĐH hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 936/QĐ-HVCSPT ngày 19/10/2022  Quyết định về việc công nhận trúng tuyển ĐH hệ 

chính quy khóa 13 niên khóa 2022-2026

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 126/HVCSPT-ĐT ngày 05/07/2018 Công văn công bố đề án tuyển sinh năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Công văn số 95/HVCSPT-ĐT ngày 07/05/2019 Công văn công bố đề án tuyển sinh năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số   /QĐ-HVCSPT ngày 14/09/2020  ban hành đề án tuyển sinh năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

  ban hành đề án tuyển sinh năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Quyết định số   /QĐ-HVCSPT ngày 26/01/2021  Quyết định thay thế đề án tuyển sinh năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

  Quyết định số 447/QĐ-HVCSPT ngày 20/06/2023  ban hành đề án tuyển sinh năm 2022"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 23/BC-HVCSPT Báo cáo thực hiện các quy định trong tuyển sinh và đào tạo trình độ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên, trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 126/HVCSPT-ĐT ngày 05/07/2018 Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh năm 2018 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 95/HVCSPT-ĐT ngày 07/05/2019 Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh năm 2019 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số /QĐ-HVCSPT ngày 14/09/2020 Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh năm 2020 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số /QĐ-HVCSPT ngày 26/01/2021 Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh năm 2021 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 447/QĐ-HVCSPT ngày 20/06/2022 Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh năm 

2022 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 29/12/2020 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020 và Phương hướng, 

nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.13.03.01
Các quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển sinh

H1.13.03.02
Báo các đánh giá kết quả học tập 

của sinh viên theo từng kỳ, từng năm 

H1.13.02.04
Các Thông báo, Quy định của Học 

viện về tuyển sinh các năm 

Tiêu chí 13.3: Quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học được thực hiện

Quyết định điểm trúng tuyển theo 

từng ngành các năm

H1.13.02.03

Các tổ hợp môn tuyển sinh được lựa 

chọn và công bố trong đề án tuyển 

sinh hàng năm

H1.13.02.02
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Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

ngày 24/12/2018Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, xây dựng chương trình 

công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2020-2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2021-2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 20/7/2018 về việc thống nhất phương án điểm trùng tuyển đại 

học hệ chính quy năm 2018 - xét tuyển theo phương thức kết hợp

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 05/08/2018 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

đại học chính quy 2018 - đợt xét tuyển quốc gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 10/8/2018 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển đại 

học chính quy 2018 - đợt xét tuyển bổ sung

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 22/07/2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 18/08/2019 về việc thống nhất điểm trúng tuyển đại học hệ 

chính quy 2019 - xét tuyển bổ sung

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 06/02/2020 về việc phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển 

sinh hệ chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 02/04/2020 về việc phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển 

sinh hệ chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 08/05/2020 về việc xin ý kiến về đề án tuyển sinh hệ chính 

quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 13/07/2020 về việc phương án điểm chuẩn xét tuyển kết hợp 

đợt 1 năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp HĐTS ngày 13/7/2020 về việc xác định điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 04/10/2020 về việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học 

chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 14/06/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/08/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/08/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/08/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.13.03.03 Biên bản họp HĐTS hàng năm; 

H1.13.03.02
Báo các đánh giá kết quả học tập 

của sinh viên theo từng kỳ, từng năm 
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Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 15/03/2022 về việc thông tin tuyển sinh, các phương thức và 

chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 15/06/2022 về việc thông tin xét tuyển và dự thảo đề án tuyển 

sinh năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/07/2022 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển riêng năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 14/09/2022 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

theo hình thức sử dụng kết quả thi THPT năm 2022.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/10/2022 về việc báo cáo kết quả nhập học và tỷ lệ nhập 

học năm 2022.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

TB số 89/TB-HVCSPTTB ngày 22/8/2018 điểm trúng tuyển chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế và 

ngành Tài chính - Ngân hàng đợt tuyển sinh đại học năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

TB số 74/TB-HVCSPT ngày 5/8/2018 về việc điểm trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung 

đại học năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 70/TB-HVCSPT ngày 22/7/2019 về việc điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển 

kết hợp

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 90/TB-HVCSPT ngày 22/7/2019 về việc điểm trúng tuyển xét tuyển nguyện vọng bổ 

sung kỳ thi TS đại học 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 125/TB-HVCSPT ngày 21/7/2020 về việc điểm chuẩn tuyển xét tuyển đại học hệ chính 

quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đợt 1

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 140/TB-HVCSPT ngày 11/8/2020 về việc điểm chuẩn tuyển xét tuyển đại học hệ chính 

quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đợt 2

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 140/TB-HVCSPT ngày 11/8/2020 về việc điểm chuẩn tuyển xét tuyển đại học hệ chính 

quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đợt 2

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 181/TB-HVCSPT ngày 4/10/2020 về việc điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy 

năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 169/TB-HVCSPT ngày 15/09/2022 về việc điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy 

Khóa 13 năm học 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.13.03.05

So sánh điểm trúng tuyển của các 

ngành đào tạo qua các năm được 

công bố trong đề án tuyển sinh hàng 

năm

Bảng so sánh điểm trúng tuyển của các ngành đào tạo được công bố trong đề án tuyển sinh hàng năm 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 20/7/2018 về việc thống nhất phương án điểm trùng tuyển đại 

học hệ chính quy năm 2018 - xét tuyển theo phương thức kết hợp

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 05/08/2018 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

đại học chính quy 2018 - đợt xét tuyển quốc gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.13.03.04
Quyết định điểm trúng tuyển theo 

từng ngành các năm

Tiêu chí 13.4: Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học

H1.13.04.01 Biên bản họp HĐTS hàng năm; 

H1.13.03.03 Biên bản họp HĐTS hàng năm; 
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Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 10/8/2018 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển đại 

học chính quy 2018 - đợt xét tuyển bổ sung

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 22/07/2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 18/08/2019 về việc thống nhất điểm trúng tuyển đại học hệ 

chính quy 2019 - xét tuyển bổ sung

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 06/02/2020 về việc phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển 

sinh hệ chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 02/04/2020 về việc phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển 

sinh hệ chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 08/05/2020 về việc xin ý kiến về đề án tuyển sinh hệ chính 

quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 13/07/2020 về việc phương án điểm chuẩn xét tuyển kết hợp 

đợt 1 năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp HĐTS ngày 13/7/2020 về việc xác định điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 04/10/2020 về việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học 

chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 14/06/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/08/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/08/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/08/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 15/03/2022 về việc thông tin tuyển sinh, các phương thức và 

chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 15/06/2022 về việc thông tin xét tuyển và dự thảo đề án tuyển 

sinh năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/07/2022 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển riêng năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 14/09/2022 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

theo hình thức sử dụng kết quả thi THPT năm 2022.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/10/2022 về việc báo cáo kết quả nhập học và tỷ lệ nhập 

học năm 2022.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

TB số 89/TB-HVCSPTTB ngày 22/8/2018 điểm trúng tuyển chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế và 

ngành Tài chính - Ngân hàng đợt tuyển sinh đại học năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

TB số 74/TB-HVCSPT ngày 5/8/2018 về việc điểm trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung 

đại học năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định điểm trúng tuyển theo 

từng ngành các năm

H1.13.04.01 Biên bản họp HĐTS hàng năm; 

H1.13.04.02
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Thông báo số 70/TB-HVCSPT ngày 22/7/2019 về việc điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển 

kết hợp

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 90/TB-HVCSPT ngày 22/7/2019 về việc điểm trúng tuyển xét tuyển nguyện vọng bổ 

sung kỳ thi TS đại học 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 125/TB-HVCSPT ngày 21/7/2020 về việc điểm chuẩn tuyển xét tuyển đại học hệ chính 

quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đợt 1

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 140/TB-HVCSPT ngày 11/8/2020 về việc điểm chuẩn tuyển xét tuyển đại học hệ chính 

quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đợt 2

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 140/TB-HVCSPT ngày 11/8/2020 về việc điểm chuẩn tuyển xét tuyển đại học hệ chính 

quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đợt 2

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 181/TB-HVCSPT ngày 4/10/2020 về việc điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy 

năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 169/TB-HVCSPT ngày 15/09/2022 về việc điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy 

Khóa 13 năm học 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.13.04.03

So sánh điểm trúng tuyển của các 

ngành đào tạo qua các năm được 

công bố trong đề án tuyển sinh hàng 

năm

Bảng so sánh điểm trúng tuyển của các ngành đào tạo được công bố trong đề án tuyển sinh hàng năm 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Minh chứng hình ảnh các tờ rơi tuyển sinh từ năm 2017-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- http://tuyensinh.apd.edu.vn
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- htttp://apd.edu.vn
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.13.05.02

Thí sinh được nhập học trực tuyến 

qua phần mềm riêng của Học viện 

và được hướng dẫn cụ thể (minh 

chứng hợp đồng mua phần 

mềm/thuê bên ngoài setup; ảnh chụp 

website; Thông báo hướng dẫn nhập 

học…) 

- Minh chứng trên phần mềm xét tuyển riêng của Học viện về nhập học trực tuyến từ năm 2021 (có 

hướng dẫn cụ thể trên phần mềm)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 504/QĐ-BKH ngày 08/08/2018 về việc Ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức của 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chương trình dạy học

Tiêu chí 14.1: Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương trình dạy học cho tất cả các 

H1.14.01.01
Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Học viện

Quyết định điểm trúng tuyển theo 

từng ngành các năm

Tiêu chí 13.5: Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả 

H1.13.05.01

Công bố các phương thức tuyển 

sinh hàng năm trên các kênh thông 

tin của Học viện: Hình ảnh, đường 

links Công bố các phương thức 

tuyển sinh hàng năm trên các kênh 

thông tin của Học viện (Website, 

Fanpage); hợp đồng quảng bá tuyển 

H1.13.04.02
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Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 ban hành QC tổ chức và hoạt động của Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 533/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 ban hành chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ĐH 

hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 553/QĐ-HVCSPT ngày 14/8/2018 về việc ban hành mô tả chương trình đào tạo đại 

học hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 503/QĐ-HVCSPT ngày 08/08/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 655/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành Chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo trình độ đại học, hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 692/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế phát triển - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 756/QĐ-HVCSPT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chất lượng cao - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 684/QĐ-HVCSPT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kế toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 746/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 707/QĐ-HVCSPT ngày 15/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 699/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 683/QĐ-HVCSPT ngày 01/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 745/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 690/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 657/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 662/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 661/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 664/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế phát triển - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 658/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Tài chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.14.01.01
Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Học viện

H1.14.01.02

Quyết định ban hành chương trình 

đào tạo, chuẩn đầu ra, bản mô tả 

chương trình đào tạo của các 

chương trình (bản qua các năm)
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Quyết định số 659/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 666/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 660/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kế toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 663/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 14/QĐ-HVCSPT ngày 11/01/2022 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Ngôn ngữ Anh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 665/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chất 

lượng cao - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1058/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1107/QĐ-HVCSPT ngày 15/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Chính sách công

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1108/QĐ-HVCSPT ngày 15/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1131/QĐ-HVCSPT ngày 23/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 134/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022  ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Chính sách công

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 135/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài 

chính – Ngân hàng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 136/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 137/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Kinh tế quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 150/HVCSPT-QLĐT ngày 09/8/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển 

về Hướng dẫn xây dựng mô tả chương trình đào tạo đại học chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 18/KH-HVCSPT ngày 27/4/2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

Kế hoạch rà soát, cập nhật và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 86/KH-HVCSPT ngày 21/12/2022 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

Kế hoạch rà soát, cập nhật và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 72/KH-HVCSPT ngày 31/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

Kế hoạch rà soát, cập nhật và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo thạc sĩ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.14.01.02

Quyết định ban hành chương trình 

đào tạo, chuẩn đầu ra, bản mô tả 

chương trình đào tạo của các 

chương trình (bản qua các năm)

H1.14.01.03
Thông báo/Hướng dẫn về xây dựng 

chương trình đào tạo
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Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về 

khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với 

mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và 

ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về 

khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với 

mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐTThông tư số 17/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các 

trình độ của giáo dục đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 381/QĐ-HVCSPT ngày 29/06/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng rà soát, 

chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách và 

Phát triển năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 344/QĐ-HVCSPT ngày 12/05/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng rà soát, 

cập nhật và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tại Học viện Chính sách 

và Phát triển năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1169/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng rà soát, 

cập nhật và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Chính sách và Phát 

triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 971/QĐ-HVCSPT ngày 29/12/2017 về việc ban hành Quy định xây dựng chương 

trình đào tạo đại học của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 509/QĐ-HVCSPT ngày 06/7/2021 về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình 

đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Website: http://apd.edu.vn/
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Hệ thống quản lý đào tạo: http://qldt.apd.edu.vn/
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Hệ thống quản lý đào tạo: http://tinchi.apd.edu.vn/
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.14.03.01

Công khai CTĐT, đề cương học 

phần trên website Học viện và các 

Khoa, Viện

- Link đề cương trên trang QLĐT http://decuongmonhoc.apd.edu.vn/
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.14.02.01

Các văn bản, quy định của Bộ 

GD&ĐT liên quan đến việc xây 

dựng CTĐT và CĐR

H1.14.02.02
Các quyết định thành lập Hội đồng 

xây dựng CTĐT

Tiêu chí 14.3: Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của chương trình đào tạo và các môn học/học phần được văn bản hóa, phổ biến và 

H1.14.01.04

Các văn bản, quy định của Bộ 

GD&ĐT liên quan đến việc xây 

dựng CTĐT và CĐR

Tiêu chí 14.2: Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và các môn học/học phần để phù hợp với nhu cầu của 

H1.14.02.04
Công khai CTĐT trên website Học 

viện và các Khoa, Viện

H1.14.02.03
Quy định về quy trình rà soát, cập 

nhật và tổ chức đánh giá CTĐT

Page 141 of 279



TIÊU 

CHUẨN

MÃ MINH 

CHỨNG
NGUỒN MINH CHỨNG MINH CHỨNG

ĐƠN VỊ BAN 

HÀNH

H1.14.03.02

Phần mềm Quản lý đào tạo của nhà 

trường (hợp đồng mua phần mềm, 

hướng dẫn sử dụng phần mềm, phân 

công về quản lý phần mềm…)

Số 10/5SAO ngày 13/01/2023- Hợp đồng nâng cấp phần mềm quản lý đề cương môn học
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định972/QĐ-HVCSPT ngày 29/12/2017Quyết định quy định hướng dẫn xây dựng đề cương 

chi tiết học phần bậc đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 531/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 ban hành Đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định620/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2021 ban hành đề cương chi tiết học phần trình độ đại học 

hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Tờ trình số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau 

khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, 

ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tờ trình số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/06/2021

Thông tư  của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định, ban 

hành CTĐT các trình độ của giáo dục đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 381/QĐ-HVCSPT ngày 29/06/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng rà soát, 

chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách và 

Phát triển năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 344/QĐ-HVCSPT ngày 12/05/2021Quyết định về việc thành lập Hội đồng rà soát, cập 

nhật và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tại Học viện Chính sách và 

Phát triển năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 86/KH-HVCSPT  21/12/2022Kế hoạch ngày về việc rà soát, cập nhật điều chỉnh CTĐT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 92/HVCSPT-QLĐT 07/04/2023 Công văn  ngày về việc hướng dẫn xây dựng đề cương 

chi tiết học phần theo hệ thống tín chỉ – hệ đào tạo ĐHCQ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

CV 147/HVCSPT-QLĐT ngày 18/6/2021  về hướng dẫn tổ chức rà soát, chỉnh sửa chương trình đào 

tạo đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

số 112/HVCSPT-QLĐT ngày 26/04/2023Công văn  về việc hướng dẫn rà soát, cập nhật. điều chỉnh 

CTĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 537/QĐ-HVCSPT ngày 12/07/2021Quyết định về việc ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 450/QĐ-HVCSPT ngày 20/06/2022Quyết định về việc ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 395/QĐ-HVCSPT ngày 05/07/2018Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 544/QĐ-HVCSPT ngày 07/09/2019Quyết định về việc ban hành kế hoạch học tập năm 

học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.14.03.05

Các văn bản của Học viện liên quan 

đến việc đánh giá và cập nhật 

chương trình dạy học (quy chế về 

quy trình, biên bản họp đánh giá và 

chỉnh sửa CTĐT, CĐR, thông báo 

hướng dẫn cập nhật CTĐT,…)

H1.14.03.06
Các kế hoạch năm học, thời khoá 

biểu

H1.14.03.03
Các QĐ hướng dẫn xây dựng đề 

cương, ban hành đề cương

H1.14.03.04

Các văn bản, quy định của Bộ 

GD&ĐT liên quan đến việc xây 

dựng CTĐT và CĐR
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Thông báo số 28/TB-HVCSPT ngày 28/03/2018TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ các 

học phần tốt nghiệp HK2 năm học 2017-2018 cho khoá 4,5 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 135/TB-HVCSPT ngày 13/12/2018TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ 

các học phần tốt nghiệp HK2 năm học 2018-2019 cho khoá 7,8,9 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 177/TB-HVCSPT ngày 30/12/2019TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng kí tín chỉ 

học kì II năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 137/TB-HVCSPT ngày 08/07/2020TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ 

học kỳ I giai đoạn 1 năm học 2020-2021 các khoá 8,9,10 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 172/TB-HVCSPT ngày 14/09/2020TB về việc thời khoá biểu Học kỳ I năm học 2020-

2021 khoá 11 hệ đại trà giai đoạn 1

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 18/TB-HVCSPT ngày 21/01/2021TB về việc Thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ 

học kỳ II năm học 2020 - 2021 các khoá 9, 10, 11 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 78/TB-HVCSPT ngày 10/05/2021TB về việc TKB và lịch đăng ký tín chỉ, HK phụ, 

năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 145/TB-HVCSPT ngày 22/08/2022TB về việc mở bổ sung các lớp học phần thuộc 

TKB học kì I đợt học 1 năm học 22-23

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông tư số 7/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành 

quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định 

về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT các trình độ của giáo dục đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 18/KH-HVCSPT ngày 27/4/2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

Kế hoạch rà soát, cập nhật và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 86/KH-HVCSPT ngày 21/12/2022 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

Kế hoạch rà soát, cập nhật và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 72/KH-HVCSPT ngày 31/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

Kế hoạch rà soát, cập nhật và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo thạc sĩ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 150/HVCSPT-QLĐT ngày 09/8/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển 

về Hướng dẫn xây dựng mô tả chương trình đào tạo đại học chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 147/HVCSPT-QLĐT ngày 18/6/2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển 

về hướng dẫn tổ chức rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 14.4: Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học được thực hiện 

H1.14.04.01

Các văn bản, quy định của Bộ 

GD&ĐT liên quan đến việc xây 

dựng CTĐT và CĐR

H1.14.03.06
Các kế hoạch năm học, thời khoá 

biểu

H1.14.04.02

Các văn bản của Học viện liên quan 

đến việc đánh giá và cập nhật 

chương trình dạy học (quy chế về 

quy trình, biên bản họp đánh giá và 

chỉnh sửa CTĐT, CĐR, thông báo 

hướng dẫn cập nhật CTĐT,…)
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Công văn số 112/HVCSPT-QLĐT ngày 26/04/2023 về việc hướng dẫn rà soát, cập nhật. điều chỉnh 

CTĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 971/QĐ-HVCSPT ngày 29/12/2017 về việc ban hành Quy định xây dựng chương 

trình đào tạo đại học của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 509/QĐ-HVCSPT ngày 06/7/2021 về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình 

đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 381/QĐ-HVCSPT ngày 29/06/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng rà soát, 

chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách và 

Phát triển năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 344/QĐ-HVCSPT ngày 12/05/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng rà soát, 

cập nhật và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tại Học viện Chính sách 

và Phát triển năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 735/QĐ-HVCSPT ngày 09/03/2020 Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định các 

điều kiện để thực hiện CTĐT trình độ ĐH ngành Kinh tế số, chuyên ngành Kinh tế và kinh doanh số 

tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1068/QĐ-HVCSPT ngày 21/12/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn 

ngữ Anh tại Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 900/QĐ-HVCSPT ngày ngày 7/10/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ Tiến sĩ thuộc đề án 

"Đăng ký mở mã ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành CSC tại Học viên Chính sách và Phát 

triển theo Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 567/QĐ-HVCSPTQuyết định về việc thành lập hội đồng khoa học các khoa/viện
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 599/QĐ-HVCSPTQuyết định về việc công nhận chức danh trong hội đồng khoa viện
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 533/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 ban hành chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ĐH 

hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 553/QĐ-HVCSPT ngày 14/8/2018 về việc ban hành mô tả chương trình đào tạo đại 

học hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 503/QĐ-HVCSPT ngày 08/08/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 655/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành Chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo trình độ đại học, hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 692/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế phát triển - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.14.05.03
Quyết định thành lập Hội đồng khoa 

học các Khoa, Viện và Học viện

H1.14.05.04

Quyết định ban hành chương trình 

đào tạo, chuẩn đầu ra, bản mô tả 

chương trình đào tạo của các 

chương trình (bản qua các năm)

Quyết định thành lập Hội đồng/Ban 

chỉ đạo/ tổ rà soát xây dựng CĐR 

các CTĐT/đề cương học phần

H1.14.04.02

Các văn bản của Học viện liên quan 

đến việc đánh giá và cập nhật 

chương trình dạy học (quy chế về 

quy trình, biên bản họp đánh giá và 

chỉnh sửa CTĐT, CĐR, thông báo 

hướng dẫn cập nhật CTĐT,…)

Tiêu chí 14.5: Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn 

H1.14.05.01

H1.14.05.02
Quyết định thành lập hội đồng xây 

dựng và thẩm định CTDH
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Quyết định số 756/QĐ-HVCSPT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chất lượng cao - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 684/QĐ-HVCSPT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kế toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 746/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 707/QĐ-HVCSPT ngày 15/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 699/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 683/QĐ-HVCSPT ngày 01/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 745/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 690/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 657/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 662/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 661/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 664/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế phát triển - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 658/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Tài chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 659/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 666/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 660/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kế toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 663/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 14/QĐ-HVCSPT ngày 11/01/2022 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Ngôn ngữ Anh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 665/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chất 

lượng cao - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.14.05.04

Quyết định ban hành chương trình 

đào tạo, chuẩn đầu ra, bản mô tả 

chương trình đào tạo của các 

chương trình (bản qua các năm)
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Quyết định số 1058/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1107/QĐ-HVCSPT ngày 15/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Chính sách công

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1108/QĐ-HVCSPT ngày 15/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1131/QĐ-HVCSPT ngày 23/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 134/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022  ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Chính sách công

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 135/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài 

chính – Ngân hàng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 136/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 137/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Kinh tế quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

"-  Website của Học viện: http://apd.edu.vn/en/lich-t/-

/asset_publisher/KQOJjDszIx6f/content/id/1684089

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Facebook: https://www.facebook.com/hocvienchinhsachphattrien
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Hình ảnh tờ rơi giới thiệu về Học viện
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022  Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các tài liệu giới thiệu về Học viện 

qua tờ rơi, website, facebook

H1.15.01.02

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.14.05.04

Quyết định ban hành chương trình 

đào tạo, chuẩn đầu ra, bản mô tả 

chương trình đào tạo của các 

chương trình (bản qua các năm)

Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập 

H1.15.01.01

Tiêu chí 15.1: Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục và để đạt được chuẩn đầu ra 
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H1.15.01.03
Nghị quyết của Đảng ủy các nhiệm 

kỳ

Nghị quyết Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển ngày 30/06/20020 Đại hội Đảng bộ Học viện 

Chính sách và Phát triển KHóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 02/NQ-HĐHVCSPT ngày 03/02/2021 Nghị quyết THành lập Thường trực Hội đồng 

học viện và các ban chuyên môn của Hội đồng học viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 

2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 03/NQ-HĐHVCSPT ngày 15/04/2021 Nghị quyết phiên họp lần thứ ba của HĐ học 

viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 04/NQ-HĐHVCSPT ngày 28/4/2021  về phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị 

theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP  

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 03/NQ-HĐHVCSPT ngày 11/02/2022 Nghị quyết Thông qua chính sách học phí, 

chính sách học bổng học kỳ 2 năm học 20201- 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 04/NQ-HĐHVCSPT ngày 28/02/2022 Nghị quyết Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, luân chuyển, điều động, thôi giữa chức vụ, miễn nhiệm viên chức và quản lý của Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 13/NQ-HĐHVCSPT ngày 04/11/2022  về việc thành lập một số môn thuộc khoa/viện
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 16/NQ-HĐHVCSPT ngày 22/11/2022 Nghị quyết Ban hành Quy chế làm việc của Hội 

đồng Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 381/QĐ-HVCSPT ngày 29/6/2018 Quyết định thành lập Hội đồng rà soát, chỉnh sửa 

hoàn thiện chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách và Phát triển năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1169/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2021 Quyết định số thành lập Hội đồng rà soát, cập 

nhật và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Học viện Chính sách và Phát 

triển năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 344/QĐ-HVCSPT ngày 12/5/2021 Quyết định thành lập Hội đồng rà soát, cập nhật và 

điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển năm 

2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1331/QĐ-HVCSPT ngày 22/12/2022 Quyết định số thành lập HĐ rà soát cập nhật 

điều chỉnh CTĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 18/KH-HVCSPT ngày 27/4/2021 Kế hoạch rà soát, cập nhật và điều chỉnh nội dung 

chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy tại Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 72/KH-HVCSPT ngày 31/12/2021 Kế hoạch số rà soát, cập nhật và điều chỉnh nội dung 

chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 86/KH-HVCSPT ngày 21/12/2022 Kế hoạch rà soát cập nhật điều chỉnh CTĐT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 147/HVCSPT-QLĐT ngày 18/6/2021 Công văn hướng dẫn tổ chức rà soát, chỉnh sửa 

chương trình đào tạo đại học Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.01.05
Quyết định thành lập tổ rà soát, cải 

tiến CTĐT

H1.15.01.06
Quyết định/Văn bản hướng dẫn/Tổ 

chức tập huấn rà soát CTĐT
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Công văn số 112/HVCSPT-QLĐT ngày 26/04/2023 Công văn hướng dẫn rà soát, cập nhật. điều 

chỉnh CTĐT

Quyết định số 503/QĐ-HVCSPT ngày 08/08/2018 ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính 

quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 657/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 662/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Kinh tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 661/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 664/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

hệ chuẩn ngành Kinh tế phát triển - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 658/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành Tài 

chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 659/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 666/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 660/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành Kế 

toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 663/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 14/QĐ-HVCSPT ngày 11/01/2022 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Ngôn ngữ Anh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 665/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chất lượng cao - 

trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 972/QĐ-HVCSPT ngày 29/12/2017 ban hành Đề cương chi tiết học phần trình độ đại học 

hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 531/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 ban hành Đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 620/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2021- Quyết định quy định hướng dẫn xây dựng đề cương 

chi tiết học phần bậc đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.01.07

Quyết định ban hành chương trình 

đào tạo, chuẩn đầu ra, bản mô tả 

chương trình đào tạo của các 

chương trình (bản qua các năm)

H1.15.01.08 Đề cương chi tiết các học phần

H1.15.01.06
Quyết định/Văn bản hướng dẫn/Tổ 

chức tập huấn rà soát CTĐT
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H1.15.01.09

Các Khoa, Viện: biên bản họp Hội 

đồng khoa học Khoa, Viện về rà 

soát CTĐT, CĐR, đề cương một số 

môn học, phương pháp giảng dạy, 

đánh giá; Minh chứng các hoạt động 

về ngoại khóa, hướng nghiệp, 

nghiên cứu khoa học… ; Minh 

chứng về các hoạt động giảng dạy, 

NCKH trong thời kỳ Covid-19 (học 

online, bài giảng online, kiểm tra 

online...)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 658 QĐ/HVCSPT ngày 12/8/2020 ban hành Quy định đào tạo ĐH hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 688/QĐ-HVCSPT ngày 08/9/2021Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 658 

QĐ/HVCSPT ngày 12/8/2020 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 103/QĐ-HVCSPT ngày 14/03/2022Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-

HVCSPT ngày 13/08/2021 của GĐ Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 619/QĐ-HVCSPT ngày 13/8/2021 ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 883/QĐ-HVCSPT ngày 26/10/2021 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

Thạc sỹ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 761/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2016 ban hành Quy định tổ chức triển khai học phần 

chuyên đề thực tế đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 154/HVCSPT-QLĐT ngày 18/6/2021 về việc hướng dẫn tổ chức Hội đồng chấm khóa 

luận trực tuyến

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 210/HVCSPT-QLĐT ngày 11/8/2021 về việc hướng dẫn tổ chức chuyên đề thực tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 167/TB-HVCSPT ngày 06/9/2021Thông báo về việc hướng dẫn tổ chức học phần 

chuyên đề thực tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 503/QĐ-HVCSPT ngày 08/08/2018 ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính 

quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 657/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 662/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạohệ chuẩn ngành Kinh 

tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 661/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021Quyết định việc ban hành chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.01.11

H1.15.01.10

Quy định/Hướng dẫn của Học viện 

trong công tác Hướng dẫn, Đánh giá 

đối với Khóa luận, Thực tập, Kiến 

tập qua các giai đoạn (chú ý giai 

đoạn Covid-19)

Ma trận CĐR của các CTĐT với 

phương pháp/hình thức kiểm tra, 

đánh giá
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Quyết định số 664/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Kinh tế phát triển - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 658/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành Tài 

chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 659/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 666/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 660/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành Kế 

toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 663/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 14/QĐ-HVCSPT ngày 11/01/2022 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Ngôn ngữ Anh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 665/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chất lượng cao - 

trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 684/QĐ-HVCSPT ngày 01/10/2021 ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kế toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 746/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2021 ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 707/QĐ-HVCSPT ngày 15/9/2021 ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 699/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 683/QĐ-HVCSPT ngày 01/9/2021 ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 745/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2021 ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 690/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Tài chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 657/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 662/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Kinh tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 661/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021Quyết định hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 664/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Kinh tế phát triển - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.01.12

Các quy chế đào tạo, chuẩn đầu ra, 

quản lý văn bằng chứng chỉ, quy 

định về cố vấn học tập…(liên quan 

đến công tác đào tạo)

H1.15.01.11

Ma trận CĐR của các CTĐT với 

phương pháp/hình thức kiểm tra, 

đánh giá

Page 150 of 279



TIÊU 

CHUẨN

MÃ MINH 

CHỨNG
NGUỒN MINH CHỨNG MINH CHỨNG

ĐƠN VỊ BAN 

HÀNH

Quyết định số 658/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành Tài 

chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 659/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 666/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 660/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành Kế 

toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 663/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 14/QĐ-HVCSPT ngày 11/01/2022 ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Ngôn ngữ Anh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 665/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 ban hành chương trình đào tạo hệ chất lượng cao - 

trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 248/QĐ-HVCSPT ngày 21/11/2015 về việc quy định kiểm tra- đánh giá kết quả học tập và tổ 

chức thi kết thúc học phần hệ đai học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và phát 

triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 852/QĐ-HVCSPT ngày 31/7/2023 ban hành Quy định về công tác Khảo thí của Học viện Chính 

sách và Phát triển.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 427/QĐ-HVCSPT ngày 10/06/2021 Quy định tổ chức thi trực tuyến tại Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 131/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 Quy định tổ chức thi trực tuyến tại Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 311/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2012 về ban hành Quy chế làm việc của Học viện Chính sách và 

phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 978/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018 Quyết định về việc ban hành quy chế đối với 

giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1360/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc 

của giảng viên cơ hữu Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 685/QĐ-HVCSPT ngày 12/12/2016Quy chế xếp loại đánh giá điểm rèn luyện của sinh 

viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 203/QĐ-HVCSPT ngày 05/4/2021 Quy chế đánh giá điểm rèn luyện sinh viên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 643/QĐ-HVCSPT ngày 23/8/2021 Quy định tham gia ngày CTXH
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 920/QĐ-HVCSPT ngày4/11/2021 Quy định chế độ chính sách đối với sinh viên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 93/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 04/4/2013 Quy định chuẩn mực đạo 

đức, phong cách sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.01.12

Các quy chế đào tạo, chuẩn đầu ra, 

quản lý văn bằng chứng chỉ, quy 

định về cố vấn học tập…(liên quan 

đến công tác đào tạo)

H1.15.01.13
Các quy chế về kiểm tra, đánh giá 

(liên quan tới công tác khảo thí.

H1.15.01.14
Các quy chế về cán bộ (quy chế làm 

việc của giảng viên, )

H1.15.01.15

Các quy chế liên quan tới sinh viên 

(học bổng, ngày công tác xã hội, 

điểm rèn luyện, bộ quy tắc ứng 

xử….)
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Quyết định số 186/QĐ- Học viện Chính sách và Phát triển ngày 12/3/2020 ban hành tạm thời bộ quy 

tắc ứng xử và nội quy văn hóa  học đường đối với sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 59/NQ/ĐUHVCSPT ngày 25/11/2020 về kế hoạch chuẩn bị cho phiên họp thứ 2 của 

Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển vào tháng 12/2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 55/NQ/ĐUHVCSPT ngày 06/11/2020 về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển ngày 30/06/20020 Đại hội Đảng bộ Học viện 

Chính sách và Phát triển KHóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 18/ĐUHVCSPT ngày 25/11/2020  về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I/2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 17-NQ/ĐUHVCSPT ngày 30/09/2021  về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 03-NQ/ĐUHVCSPT ngày 31/03/2021  về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08-NQ/ĐUHVCSPT ngày 08/072021  về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 15-NQ/ĐUHVCSPT ngày 22/09/2022  về việc tăng cường hiệu quả sử dụng cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ cho việc đảm bảo chất lượng đào tạo, quản lý tinh thần NQĐH Đảng bộ 

Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 16-NQ/ĐUHVCSPT ngày 28/09/2022  về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 32-NQ/ĐUHVCSPT ngày 30/12/2022  về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I/2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 09 -NQ/ĐUHVCSPT ngày 23/08/2022 về công tác phòng cháy chữa cháy
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 2a-NQ/ĐUHVCSPT ngày 28/03/2022  về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng 

viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 8-NQ/ĐUHVCSPT ngày 30/06/2022  về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III/2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 03-NQ/ĐUHVCSPT ngày 29/03/2022  về chủ trương bổ nhiệm chức vụ quản lý cấp 

phòng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 06-NQ/ĐUHVCSPT ngày 15/06/2022  về nâng cao chất lượng hoạt động của Công 

đoàn

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 06-NQ/ĐUHVCSPT ngày 07/01/2022  về hoàn thiện một số nội dung công tác Đảng 

theo KL của Đoàn Kiểm tra

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 05-NQ/ĐUHVCSPT ngày 15/06/2022  về nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn 

Thanh niên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 04-NQ/ĐUHVCSPT ngày 31/05/2022  về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an 

toàn và trật tự xã hội

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 15.2: Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ giảng viên, phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành 

H1.15.02.01
Nghị quyết của Đảng ủy các nhiệm 

kỳ

H1.15.01.15

Các quy chế liên quan tới sinh viên 

(học bổng, ngày công tác xã hội, 

điểm rèn luyện, bộ quy tắc ứng 

xử….)
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Nghị quyết số 02-NQ/ĐUHVCSPT ngày 28/03/2022  về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2022 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 04-NQ/ĐUHVCSPT ngày 05/04/2022  về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 03-NQ/ĐUHVCSPT ngày 08/03/2023  về công tác phụ nữ của Đảng bộ Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 02/NQ-HĐHVCSPT ngày 18/12/2020 Nghị quyết phiên họp lần thứ 2 của HĐ học 

viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 03/02/2021 Nghị quyết phiên họp lần thứ 2 của HĐ học 

viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 02/NQ-HĐHVCSPT ngày 03/02/2021 Nghị quyết THành lập Thường trực Hội đồng 

học viện và các ban chuyên môn của Hội đồng học viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 

2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 03/NQ-HĐHVCSPT ngày 15/04/2021 Nghị quyết phiên họp lần thứ ba của HĐ học 

viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 04/NQ-HĐHVCSPT ngày 28/4/2021  về phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị 

theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP  

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 05/NQ-HĐHVCSPT ngày 15/07/2021 Nghị quyết phiên họp lần thứ 4 của HĐ học 

viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 06/NQ-HĐHVCSPT ngày 15/09/2021 Nghị quyết Ban hành Danh mục vị trí việc làm, 

tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí của Học viện Chính sách và Phát triển năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 07/NQ-HĐHVCSPT ngày 21/10/2021 Nghị quyết phiên họp lần thứ 5 của HĐ học 

viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 09/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 Nghị quyết Ban hành Quy chế Thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 10/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 Nghị quyết Ban hành Quy chế Tài chính của 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 12/01/2022 Nghị quyết Thông qua Đề án mở ngành đào tạo 

Ngôn ngữ Anh trình độ đại học của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 02/NQ-HĐHVCSPT ngày 19/01/2022 Nghị quyết phiên họp lần thứ 6 của HĐ học 

viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 03/NQ-HĐHVCSPT ngày 11/02/2022 Nghị quyết Thông qua chính sách học phí, 

chính sách học bổng học kỳ 2 năm học 20201- 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 04/NQ-HĐHVCSPT ngày 28/02/2022 Nghị quyết Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, luân chuyển, điều động, thôi giữa chức vụ, miễn nhiệm viên chức và quản lý của Học viện 

Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.02.01
Nghị quyết của Đảng ủy các nhiệm 

kỳ

H1.15.02.02
Nghị quyết của Hội đồng Học viện 

từ khi thành lập
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Nghị quyết số 05/NQ-HĐHVCSPT ngày 21/04/2022 Nghị quyết phiên họp lần thứ 7 của HĐ học 

viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022  về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản 

lý  TS. Nguyễn Thị Đông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 09/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022  về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản 

lý  TS. Mai Thị Hoa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 10/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022  về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản 

lý  TS. Đàm Thanh Tú

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 11/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/07/2022  về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản 

lý  TS. Phạm Mỹ Hằng Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 12/NQ-HĐHVCSPT ngày 27/10/2022 Nghị quyết phiên họp lần thứ 9 của HĐ học 

viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 13/NQ-HĐHVCSPT ngày 04/11/2022  về việc thành lập một số môn thuộc khoa/viện
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 16/NQ-HĐHVCSPT ngày 22/11/2022 Nghị quyết Ban hành Quy chế làm việc của Hội 

đồng Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 17/NQ-HĐHVCSPT ngày 15/12/2022 Nghị quyết phiên họp lần thứ 10 của HĐ học 

viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 06/NQ-HĐHVCSPT ngày 26/07/2022 Nghị quyết phiên họp lần thứ 8 của HĐ học 

viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 01/NQ-HĐHVCSPT ngày 30/03/2023 Nghị quyết phiên họp lần thứ 11 của HĐ học 

viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 02/NQ-HĐHVCSPT ngày31/03/2023  về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý  

 TS. Phạm Ngọc Trụ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 173/QĐ-HVCSPT ngày 30/03/2021 về việc tuyển dụng viên chức Đặng Thùy Nhung
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 177/QĐ-HVCSPT ngày 30/03/2021 về việc tuyển dụng viên chức Nguyễn Hoàng Diệu 

Linh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 179/QĐ-HVCSPT ngày 14/02/2015 về việc công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên 

chức năm 2015 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 188/QĐ-HVCSPT ngày 30/03/2021 về việc tuyển dụng viên chức Trần Hoàng Minh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 619/QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2020 về việc tiếp nhận và ký hợp đồng viên chức Đào 

Thị Bích Hạnh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 81/QĐ-HVCSPT ngày 02/02/2018 về việc tuyển dụng viên chức  
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 978/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018 Quyết định về việc ban hành quy chế đối với 

giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.02.03
Quyết định tuyển dụng giảng viên 5 

năm gần đây (2017-tháng 5/2023)

H1.15.02.04 Quy chế làm việc của Giảng viên

H1.15.02.02
Nghị quyết của Hội đồng Học viện 

từ khi thành lập
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Quyết định số 1360/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc 

của giảng viên cơ hữu Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2017 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 79/QĐ-HVCSPT ngày 09/02/2023 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ năm 2022 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 281/QĐ-HVCSPT ngày 17/05/2017 về việc ban hành Quy chế tạm thời về Thu nhập 

tăng thêm của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 177/QĐ-HVCSPT ngày 16/03/2023 về việc ban hành Quy chế tạm thời về Thu nhập 

tăng thêm của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022  Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số: 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2014 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số: 1545/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2021 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo 67/TB-HVCSPT ngày 18/7/2018 tuyển dụng giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo 88/TB-HVCSPT ngày 20/8/2018 tuyển dụng chuyên viên Trung tâm BD, TV&PBCS
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo 15/TB-HVCSPT ngày 26/02/2019 về việc tuyển dụng chuyên viên Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 215/TB-HVCSPT ngày 18/11/2020 về việc thi tuyển viên chức vào làm việc tại Học 

viện tại HV Chính sách và Phát triển năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.15.02.08 Đề án vị trí việc làm các giai đoạn

H1.15.02.09

Bộ tiêu chí tuyển dụng nhân 

sự/Thông báo tuyển dụng qua các 

năm

H1.15.02.04 Quy chế làm việc của Giảng viên

H1.15.02.05 Quy chế chi tiêu nội bộ

H1.15.02.07

H1.15.02.06 Quy chế thu nhập tăng thêm
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Thông báo 33/TB-HVCSPT ngày 24/02/2020 tuyển dụng giảng viên của Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 39/TB-HVCSPT ngày 03/3/2020 về việc tuyển dụng giảng viên Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo 79/TB-HVCSPT ngày 05/5/2022 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng tại Học viện 

Chính sách và Phát triển năm 2023 (đợt 1)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 108/TB-HVCSPT  ngày 04/7/2022 về việc tuyển dụng viên chức của Học viện Chính 

sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.02.10
Phần mềm quản lý đào tạo, phần 

mềm thi và chấm trắc nghiệm

Phần mềm Quản lý đào tạo

Phần mềm Thi trực tuyết Testsolusion

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 504/QĐ-BKH ngày 08/08/2018 về việc Ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức của 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 của Hội đồng học viện về Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện  

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 537/QĐ-HVCSPT ngày 12/07/2021Quyết định về việc ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 450/QĐ-HVCSPT ngày 20/06/2022Quyết định về việc ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 395/QĐ-HVCSPT ngày 05/07/2018Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 544/QĐ-HVCSPT ngày 07/09/2019Quyết định về việc ban hành kế hoạch học tập năm 

học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 28/TB-HVCSPT ngày 28/03/2018TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ các 

học phần tốt nghiệp HK2 năm học 2017-2018 cho khoá 4,5 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 135/TB-HVCSPT ngày 13/12/2018TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ 

các học phần tốt nghiệp HK2 năm học 2018-2019 cho khoá 7,8,9 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 177/TB-HVCSPT ngày 30/12/2019TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng kí tín chỉ 

học kì II năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 137/TB-HVCSPT ngày 08/07/2020TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ 

học kỳ I giai đoạn 1 năm học 2020-2021 các khoá 8,9,10 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 172/TB-HVCSPT ngày 14/09/2020TB về việc thời khoá biểu Học kỳ I năm học 2020-

2021 khoá 11 hệ đại trà giai đoạn 1

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 18/TB-HVCSPT ngày 21/01/2021TB về việc Thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ 

học kỳ II năm học 2020 - 2021 các khoá 9, 10, 11 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.02.11
Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Học viện

Tiêu chí 15.3: Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

H1.15.03.01
Các kế hoạch năm học, thời khoá 

biểu

H1.15.02.09

Bộ tiêu chí tuyển dụng nhân 

sự/Thông báo tuyển dụng qua các 

năm
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Thông báo số 78/TB-HVCSPT ngày 10/05/2021TB về việc TKB và lịch đăng ký tín chỉ, HK phụ, 

năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 145/TB-HVCSPT ngày 22/08/2022TB về việc mở bổ sung các lớp học phần thuộc 

TKB học kì I đợt học 1 năm học 22-23

Học viện Chính sách 

và Phát triển

ký ngày 29/10/2022Biên bản thoả thuận hợp tác giữa 10 trường trong khối ngành Kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 57//TB-HVCSPT ngày 07/04/2023TB về việc Đăng ký tham gia trao đổi sinh viên 

UEH Mekong Summer Camp 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 30/KH-HVCSPT ngày 15/05/2023Kế hoạch tổ chức khoá học trao đổi sinh viên đại học 

chính quy hè năm 2023 giữa Học viện Chính sách phát triển và Trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  64/TB-HVCSPT ngày 21/04/2023TB về việc Đăng ký tham gia trao đổi sinh viên kỳ 

hè 2022-2023 với Trường Đại học Đà Nẵng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 30a/KH-HVCSPT ngày 15/05/2023Kế hoạch tổ chức khoá học trao đổi sinh viên đại 

học chính quy hè năm 2023 giữa Học viện Chính sách phát triển và Trưởng ĐH Kinh tế - ĐH Đà 

Nẵng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.03.03

Các Khoa, Viện: Báo cáo tổng hợp 

ý kiến của các bên liên quan tham 

gia vào việc xây dựng phát triển 

CTĐT và ĐCCT (Biên bản họp, 

phiếu ý kiến)

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về phát triển CTĐT 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo tổng kết năm 2017
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018  Báo cáo tổng kết năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020  Báo cáo tổng kết năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 Báo cáo tổng kết năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022  Báo cáo tổng kết năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 16/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2018Quyết định về việc tổ chức Toạ đàm: "Thực tập 

cuối khoá, các môn học bổ sung hoặc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên Khoá 5

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 21/KH-HVCSPT ngày 25/12/2018Kế hoạch thực tập cuối khoá, học các môn bổ sung 

hoặc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp Khoá 6

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 03/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2019Quyết định về việc tổ chức Toạ đàm: "Thực tập 

cuối khoá, các môn học bổ sung hoặc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên Khoá 6

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 28/KH-HVCSPT ngày 26/12/2019Kế hoạch thực tập cuối khoá, học các môn bổ sung 

hoặc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp Khoá 7

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.03.02

Biên bản thảo thuận hợp tác vs các 

trường Kinh tế, các thông báo kế 

hoạch trao đổi sinh viên

H1.15.03.04

Minh chứng kết quả triển khai cac 

hoạt động dạy, học theo kế hoạch 

(hoạt động trải nghiệm, kỳ học 

doanh nghiệp, thực hành/ thực tập, 

làm khóa luận tốt nghiệp)

H1.15.03.01
Các kế hoạch năm học, thời khoá 

biểu
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Thông báo số 20/TB-HVCSPT ngày 02/06/2020TB về việc liên hệ thực tập tại các đơn vị thuộc Bộ 

KH&ĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 02/KH-HVCSPT ngày 12/01/2021Kế hoạch thực tập cuối khoá, học các môn bổ sung 

hoặc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp Khoá 8

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 65/KH-HVCSPT ngày 26/11/2021Kế hoạch thực tập cuối khoá, học các môn bổ sung 

hoặc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp Khoá 9

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 29/HVCSPT-QLĐT ngày 24/02/2021CV về việc hỗ trợ sinh viên thực tập tại các đơn vị 

thuộc Bộ KH&ĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 63/KH-HVCSPT ngày 05/10/2022Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và tổ chức các học phần 

tốt nghiệp năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.03.05

Các Khoa, Viện: báo cáo tình trạng 

việc làm của sinh viên (mẫu phiếu, 

kết quả khảo sát, báo cáo)

Mẫu phiếu, Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.03.06
Danh mục các ngành đào tạo của 

Học viện
Danh mục các ngành đào tạo của Học Viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 153/QĐ-HCVSPT ngày 29/3/2016 về việc Ban hành quy định về hoạt động tư vấn và 

hỗ trợ việc làm đối với

Học viện Chính sách 

và Phát triển

SV tại Học viện Chính sách và Phát triển
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Kế hoạch số 27/KH-HVCSPT 11/5/2023 Về việc tổ chức cho sinh viên tham gia Hội chợ việc làm -
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Cầu nối nhân lực năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 537/QĐ-HVCSPT ngày 12/07/2021Quyết định về việc ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 450/QĐ-HVCSPT ngày 20/06/2022Quyết định về việc ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 395/QĐ-HVCSPT ngày 05/07/2018Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 544/QĐ-HVCSPT ngày 07/09/2019Quyết định về việc ban hành kế hoạch học tập năm 

học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 28/TB-HVCSPT ngày 28/03/2018TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ các 

học phần tốt nghiệp HK2 năm học 2017-2018 cho khoá 4,5 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 135/TB-HVCSPT ngày 13/12/2018TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ 

các học phần tốt nghiệp HK2 năm học 2018-2019 cho khoá 7,8,9 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 177/TB-HVCSPT ngày 30/12/2019TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng kí tín chỉ 

học kì II năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 137/TB-HVCSPT ngày 08/07/2020TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ 

học kỳ I giai đoạn 1 năm học 2020-2021 các khoá 8,9,10 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.03.08

Kế hoạch giảng dạy các học kỳ của 

bậc Đại học, Thạc sĩ qua các năm 

2017-T5.2023

H1.15.03.04

Minh chứng kết quả triển khai cac 

hoạt động dạy, học theo kế hoạch 

(hoạt động trải nghiệm, kỳ học 

doanh nghiệp, thực hành/ thực tập, 

làm khóa luận tốt nghiệp)

H1.15.03.07

Thông tin minh chứng về các buổi 

tư vấn hướng nghiệp và kỹ năng 

nghề nghiệp cho sinh viên
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Thông báo số 172/TB-HVCSPT ngày 14/09/2020TB về việc thời khoá biểu Học kỳ I năm học 2020-

2021 khoá 11 hệ đại trà giai đoạn 1

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 18/TB-HVCSPT ngày 21/01/2021TB về việc Thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ 

học kỳ II năm học 2020 - 2021 các khoá 9, 10, 11 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 78/TB-HVCSPT ngày 10/05/2021TB về việc TKB và lịch đăng ký tín chỉ, HK phụ, 

năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 145/TB-HVCSPT ngày 22/08/2022TB về việc mở bổ sung các lớp học phần thuộc 

TKB học kì I đợt học 1 năm học 22-23

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Quyết định 776/QĐ-HVCSPT Về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính 

sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Báo cáo tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Báo cáo tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Báo cáo tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Báo cáo tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Báo cáo tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn sử dụng thư viện
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn sử dụng APDSlink
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 404/QĐ-HVCSPT ngày 25/8/2014 Ban hành Quy chế thành lập các Câu lạc bộ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 242/QĐ-HVCSPT ngày 10/4/2019 thành lập Câu lạc bộ Startup & Marketing
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 742/QĐ-HVCSPT ngày 9/9/2020 thành lập các câu lạc bộ ICT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 133/QĐ-HVCSPT 25/3/2022 thanh lap CLB ASRE-APD
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 66/KH-HVCSPT ngày 6/12/2021 Kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

giữa khóa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

năm học 2021-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 32/KH-HVCSPT ngày 13/8/2021 Kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.03.12 Quyết định thành lập các CLB

H1.15.03.13

Quyết định/Kế hoạch tổ chức tuần 

sinh hoạt công dân đầu khóa, giữa 

khóa

H1.15.03.10

Hoạt động tổng kết NCKH của sinh 

viên: Kế hoạch tổ chức, Hội nghị 

tổng kết, Quyết định khen thưởng,…

H1.15.03.11

Hoạt động hỗ trợ người học: tập 

huấn sử dụng phần mềm, hướng dẫn 

sử dụng thư viện điện tử, hướng dẫn 

sử dụng APD-S-Link; hỗ trợ sinh 

viên đợt Covid-19 (cách ly, 5K,…), 

H1.15.03.08

Kế hoạch giảng dạy các học kỳ của 

bậc Đại học, Thạc sĩ qua các năm 

2017-T5.2023

H1.15.03.09
Quy trình quản lý hoạt động NCKH 

của sinh viên
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 năm học 2021-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 26/KH-HVCSPT ngày 31/8/2020 Kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

năm học 2020-2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 45/KH-HVCSPT ngày 8/8/2022 KH Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” 

giữa khóa, cuối khóa  và đối thoại sinh viên năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 52/KH-HVCSPT ngày 20/9/2022 KH Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu 

khóa năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 10/KH-HVCSPT ngày 08/08/2018 Kế hoạch về việc tổ chức ”Tuần sinh hoạt công dân 

– sinh viên’’ năm học 2018-2019 và khám sức khoẻ sinh viên đầu khoá

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 13/KH-HVCSPT ngày 26/07/2019 Kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 12/KH-HVCSPT ngày 14/4/2021 Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” giữa khóa, cuối 

khóa và đối thoại sinh viên năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.03.14
Danh mục sách, tài liệu tham khảo 

tại Thư viện
Danh mục tài liệu

Học viện Chính sách 

và Phát triển

31/12/2018Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng 

đường của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

31/12/2019Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng 

đường của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

31/12/2020Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng 

đường của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

31/12/2021Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng 

đường của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

31/12/2022Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng 

đường của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 94/TB-HVCSPT ngày 24/05/2021 về việc tăng cường thực hiện chế độ làm việc trực 

tuyến trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 16/HVCSPT-TCHC ngày 14/02/2022 về việc Kịch bản, phương án Ứng phó với các 

tình huống dịch bệnh Covid - 19 khi triển khai học trực tiếp tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục các phần mềm
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách các tài khoản Zoom
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 64/HĐTCG-HVCSPT ngày 13/02/2020 Hợp đồng thuê chuyên gia (LMS)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục trang thiết bị phục vụ đào 

tạo của Học viện

H1.15.03.16

Các phần mềm, các phương án ứng 

dụng công nghệ thông tin phục vụ 

công tác đào tạo và hoạt động của 

Học viện (đặc biệt là trong giai 

đoạn Covid-19)

H1.15.03.13

Quyết định/Kế hoạch tổ chức tuần 

sinh hoạt công dân đầu khóa, giữa 

khóa

H1.15.03.15
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Hợp đồng số BT012020/HĐKT/APIS-HVCSPT ngày 10/01/2020 Hợp đồng dịch vụ bảo trì và hỗ trợ 

sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số BT012021/HĐKT/APIS-HVCSPT ngày 01/6/2021 Hợp đồng dịch vụ bảo trì và hỗ trợ 

sử dụng phần mêm quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phụ lục 01 Kèm theo hợp đồng số BT012021/HĐKT/APIS-HVCSPT ngày 01/6/2021 bảo trì và hỗ 

trợ sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Chứng nhận bản quyền Phần mềm quản lý đào tạo ngày 14/9/2014
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 14102021/HĐDV-TEXVN về việc Chuyển giao phần mềm Quản lý câu hỏi và tổ chức 

thi trực tuyến

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 01032016/HĐDV/HVCSPT-CMC ngày 01/3/2016 Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ sử dụng 

phần mềm thư viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 071114/VDOC-APD ngày 7/11/2014 Hợp đồng kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 107-1211/HĐKT/CMCSOFT-HVCSPT ngày 09/12/2011 Hợp đồng kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 291014/VDOC-APD ngày 29/10/2014 Hợp đồng kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 14.01.2021/HĐDV/APD-VDOC ngày 14/01/2021 Hợp đồng cung cấp dịch vụ thư viện 

số

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 2312/2022/HĐDV-APD-TVST ngày 23/12/2022 về việc cung cấp Cơ sở dữ liệu sách 

điện tử BEP

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 18.7/2022/HĐKT/HVCSPT-MMS ngày 05/9/2022 về việc cung cấp dịch vụ máy chủ 

vận hành Hệ thống phần mềm thư viện KIPOS

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 07/2022/HĐKT/APD-MMS Hợp đồng cung cấp dịch vụ giải pháp phần mềm thư viện 

tổng thể cho Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phụ lục gia hạn hợp đồng số 01 (Kèm theo Hợp đồng số 14.01.2021/HĐDV/APD-VDOC) ngày 

14/01/2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 250/QĐ-HVCSPT ngày 07/5/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

việc phê duyệt dự kiến kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị tài sản năm 2018.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 300/QĐ-HVCSPT ngày 26/4/2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

việc phê duyệt dự kiến kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị tài sản năm 2019.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 05/QĐ-HVCSPT ngày 03/01/2020 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

việc phê duyệt dự kiến kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị tài sản năm 2020.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 170/QĐ-HVCSPT ngày 30/3/2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

việc phê duyệt dự kiến kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị tài sản năm 2021.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1,15,03,07
Quyết định mua sắm/ Hợp đồng 

mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy

H1.15.03.16

Các phần mềm, các phương án ứng 

dụng công nghệ thông tin phục vụ 

công tác đào tạo và hoạt động của 

Học viện (đặc biệt là trong giai 

đoạn Covid-19)
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Quyết định số 171/QĐ-HVCSPT ngày 31/3/2022 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

việc phê duyệt dự kiến kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị tài sản năm 2022.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.04.01

Các Khoa, Viện: Báo cáo sơ kết học 

kỳ I và Tổng kết năm học; kế hoạch 

thực tế của sinh viên; Kế hoạch nói 

chuyện chuyên đề; Kết quả khảo sát 

các bên liên quan của Khoa, Viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu, Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu, BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu, Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu, Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu, Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.04.03
Hồ sơ Báo đổi giảng của giảng viên 

(minh họa 1 số phiếu đổi giảng)
Phiếu đổi giảng của Giảng viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 248/QĐ-HVCSPT ngày 21/11/2015 về việc quy định kiểm tra- đánh giá kết quả học tập và tổ 

chức thi kết thúc học phần hệ đai học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và phát 

triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.04.04
Quy chế về quy trình thi, kiểm tra, 

đánh giá người học

H1,15,03,07
Quyết định mua sắm/ Hợp đồng 

mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy

Tiêu chí 15.4: Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và cải tiến chất lượng 

H1.15.04.02

Hệ thống khảo sát ý kiến các bên 

liên quan (Quy chế, Kế hoạch, Mẫu 

phiếu, Kết quả khảo sát các bên liên 

quan)
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Số 852/QĐ-HVCSPT ngày 31/7/2023 ban hành Quy định về công tác Khảo thí của Học viện Chính 

sách và Phát triển.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 427/QĐ-HVCSPT ngày 10/06/2021 Quy định tổ chức thi trực tuyến tại Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 131/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 Quy định tổ chức thi trực tuyến tại Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.04.05

Các Khoa, Viện: Biên bản họp phân 

tích phổ điểm, rà soát đề thi,… và 

có các biện pháp điều chỉnh; Thống 

kê và đối sánh kết quả học tập, rèn 

luyện của sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 80/KH-HVCSPT ngày 9/11/2022 Kế hoạch tự đánh giá CLCSGD đại học năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15, 15B, 15C/KH-HVCSPT ngày 20/8/2019 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT 03 ngành KT, KTQT, 

QTKD

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 07/KH-HVCPST ngày 17/3/2020 Kế hoạch đánh giá ngoài 03 CTĐT ngành KT, KTQT, QTKD
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 41,42/KH-HVCSPT ngày 04/10/21 Kế hoạch tự đánh giá 02 CTĐT ngành TC-NH và ngành 

QLNN

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 75/KH-HVCSPT ngày 28/10/22 Kế hoạch đánh giá ngoài 02 CTĐT ngành TC-NH, Ngành QLNN
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2019-

2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2016-

2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018 về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm  năm 2018, xây 

dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2020-

2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2021-

2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.04.08
 Biên bản họp Hội đồng  xét học 

bổng…

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 189/QĐ-Học viện Chính sách và Phát triển ngày 25/7/2012 Quyết đinh về việc ban hành 

Quy định về Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại Học viện Chính sách và Phát triển năm 2012

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 518 /QĐ-HVCSPT ngày 24/05/2023 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định 

tạm thời về quản lý công tác trao đổi người học tại Học viện Chính sách và Phát triển với các trường 

đại học nước ngoài.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.04.04
Quy chế về quy trình thi, kiểm tra, 

đánh giá người học

H1.15.04.06
Kế hoạch cải tiến sau tự đánh giá và 

đánh giá ngoài 

H1.15.04.07

Báo cáo tổng kết năm học; Biên bản 

họp Hội đồng thi đua khen thưởng, 

học bổng…

H1.15.04.09

Văn bản quy định cơ chế quản lý, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

hoạt động hợp tác quốc tế của 

CSGD và phân cấp giữa các đơn vị 

trong hoạt động hợp tác phát triển
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Hợp đồng số 64/HĐTCG-HVCSPT ngày 13/02/2020 Hợp đồng thuê chuyên gia (LMS)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số BT012020/HĐKT/APIS-HVCSPT ngày 10/01/2020 Hợp đồng dịch vụ bảo trì và hỗ trợ 

sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số BT012021/HĐKT/APIS-HVCSPT ngày 01/6/2021 Hợp đồng dịch vụ bảo trì và hỗ trợ 

sử dụng phần mêm quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phụ lục 01 Kèm theo hợp đồng số BT012021/HĐKT/APIS-HVCSPT ngày 01/6/2021 bảo trì và hỗ 

trợ sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Chứng nhận bản quyền Phần mềm quản lý đào tạo ngày 14/9/2014
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 14102021/HĐDV-TEXVN về việc Chuyển giao phần mềm Quản lý câu hỏi và tổ chức 

thi trực tuyến

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 01032016/HĐDV/HVCSPT-CMC ngày 01/3/2016 Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ sử dụng 

phần mềm thư viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 071114/VDOC-APD ngày 7/11/2014 Hợp đồng kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 107-1211/HĐKT/CMCSOFT-HVCSPT ngày 09/12/2011 Hợp đồng kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 291014/VDOC-APD ngày 29/10/2014 Hợp đồng kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 14.01.2021/HĐDV/APD-VDOC ngày 14/01/2021 Hợp đồng cung cấp dịch vụ thư viện 

số

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 2312/2022/HĐDV-APD-TVST ngày 23/12/2022 về việc cung cấp Cơ sở dữ liệu sách 

điện tử BEP

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 18.7/2022/HĐKT/HVCSPT-MMS ngày 05/9/2022 về việc cung cấp dịch vụ máy chủ 

vận hành Hệ thống phần mềm thư viện KIPOS

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 07/2022/HĐKT/APD-MMS Hợp đồng cung cấp dịch vụ giải pháp phần mềm thư viện 

tổng thể cho Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phụ lục gia hạn hợp đồng số 01 (Kèm theo Hợp đồng số 14.01.2021/HĐDV/APD-VDOC) ngày 

14/01/2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020- 2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.04.12
Danh mục sách, tài liệu tham khảo 

tại Thư viện
Danh mục sách tiếng Việt, sách tiếng Anh, báo tạp chí, khóa luận tốt nghiệp từ 2016 -2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

31/12/2018Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng 

đường của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.04.10
Hợp đồng mua/thuê phần mềm phục 

vụ đào tạo, khảo thí

H1.15.04.11
Các quy định của Học viện về quy 

chế khảo sát các bên liên quan

H1.15.04.13
Danh mục trang thiết bị phục vụ đào 

tạo của Học viện
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31/12/2019Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng 

đường của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

31/12/2020Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng 

đường của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

31/12/2021Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng 

đường của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

31/12/2022Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng 

đường của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 969/QĐHVCSPT ngày 29/12/2017 Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 737/QĐHVCSPT ngày 15/10/2018 Thành lập tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 651/QĐHVCSPT ngày 10/8/2020 Ban hành chính sách chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1396/QĐHVCSPT ngày 30/12/2022- 2017 Ban hành Quy chế Đảm bảo chất lượng giáo dục
Học viện Chính sách 

và Phát triển

số 580/QĐ-HVCSPT ngày 6/6/2023 Rà soát, chỉnh sửa bổ sung Tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 766/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2016 Quyết định về việc công bố “Sứ mạng, tầm nhìn và Triết lý 

giáo dục của Học viện Chính sách và Phát triển” năm 2016

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 947/QĐ-HVCSPT ngày 18/12/2018 Quyết định về việc công bố “Sứ mạng, tầm nhìn và Triết lý 

giáo dục của Học viện Chính sách và Phát triển” năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Quyết định số 457/QĐ-HVCSPT về việc tổ chức đi thực tế chuyên ngành cho sinh viên khóa 11, 

khóa 12 khoa Kế toán – Kiểm toán

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Quyết định số 584/QĐ-HVCSPT ngày 06/6/2023 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển 

về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức đi thực tế chuyên ngành cho sinh viên khóa 11 khoa Kinh tế số

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Quyết định số 1066/QĐ-HVCSPT ngày 16/11/2022 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát 

triển về việc tổ chức đi thực tế chuyên ngành cho sinh viên khóa 12 khoa Kinh tế số

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Quyết định số 1097/QĐ-HVCSPT ngày 25/11/2022 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát 

triển về việc tổ chức đi thực tế chuyên ngành cho sinh viên khóa 11 khoa Kinh tế, tại Sở Giao thông 

vận tải Tỉnh Hà Nam , ngày 30/11/2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.05.03

Hệ thống khảo sát ý kiến các bên 

liên quan (Quy chế, Kế hoạch, Mẫu 

phiếu, Kết quả khảo sát các bên liên 

quan)

H1.15.05.01
Các phiên bản tuyên bố triết lý giáo 

dục 

H1.15.05.02

Minh chứng kết quả triển khai các 

hoạt động dạy, học theo kế hoạch 

(hoạt động trải nghiệm, kỳ học 

doanh nghiệp, thực hành/ thực tập, 

làm khóa luận tốt nghiệp)

H1.15.04.14
Quy định về hoạt động đảm bảo 

chất lượng tại Học viện

Tiêu chí 15.5: Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến để đạt được chuẩn đầu ra, đảm bảo dạy và học có chất lượng, học tập 

H1.15.04.13
Danh mục trang thiết bị phục vụ đào 

tạo của Học viện
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 Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu, Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu, BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu, Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu, Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu, Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 58/TB-HVCSPT ngày 17/04/2023 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban 

hành thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ II, đợt học 2, năm học 2022 – 2023 các khóa 10, 

11, 12, 13 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 06/TB-HVCSPT ngày 12/01/2023 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban 

hành thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ II, đợt học 1, năm học 2022 – 2023 các khóa 10, 

11, 12, 13

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 197/TB-HVCSPT ngày 31/10/2022 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban 

hành thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ I, đợt học 2, năm học 2022 – 2023 các khóa 10, 

11, 12

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 190/TB-HVCSPT ngày 19/10/2022 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban 

hành thời khóa biểu học lỳ I, năm học 2022-2023 của khoá 13

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 165/TB_HVCSPT ngày 30/8/2021của Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban 

hành thời khóa biểu Khoá 12 đợt 1 HK I năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 148/TB-HVCSPT ngày 13/08/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban 

hành thời khóa biểu và lịch đăng kí tín chỉ HK I đợt học 1 năm học 2021-2022 các khoá 9,10,11

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.15.05.03

Hệ thống khảo sát ý kiến các bên 

liên quan (Quy chế, Kế hoạch, Mẫu 

phiếu, Kết quả khảo sát các bên liên 

quan)

Tiêu chuẩn 16: Đánh giá người học 

Tiêu chí 16.1: Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá người học phù hợp trong quá trình học tập 

H1.16.01.01 Thông báo đăng ký tín chỉ
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Thông báo số 187/TB_HVCSPT ngày 05/10/2021của Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban 

hành thời khóa biểu và lịch đăng kí tín chỉ Khoá 12 đợt 2 HK I năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 211/TB_HVCSPT ngày 28/10/2021của Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban 

hành thời khóa biểu và lịch đăng kí tín chỉ HK I đợt học 2 năm học 2021-2022 các khoá 9,10,11

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 04/TB-HVCSPT ngày10/01/2022TB 04/TB-HVCSPT ngày10/01/2022 Tb TKB đợt 

học 1 học kì II năm học 2021-2022 khoá 12 đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 08/TB-HVCSPT ngày14/01/2022TB 08/TB-HVCSPT ngày14/01/2022 Tb TKB đợt 

học 1 học kì II năm học 2021-2022 khoá 10,11 đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 64/TB-HVCSPT ngày19/04/2022TB 64/TB-HVCSPT ngày19/04/2022 Tb TKB và 

lịch đăng ký tín chỉHọc kỳ 2 đợt học 12học kì II năm học 2021-2022 khoá 9,10,11,12

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 109/TB-HVCSPTTB109/TB-HVCSPT ngày 04/07/2022 TB mở đăng ký lớp GDQP - 

AN đượt 2 năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 18/TB-HVCSPT ngày 21/01/202118/TB-HVCSPT ngày 21/01/2021 về việc Thời 

khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2020 - 2021 các khoá 9, 10, 11 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 78/TB-HVCSPT 10/05/2021 TB về v78/TB-HVCSPT 10/05/2021 TB về việc TKB và 

lịch đăng ký tín chỉ, HK phụ, năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 65/TB-HVCSPT 31/3/2020 TB về v/65/TB-HVCSPT 31/3/2020 TB về việc thực hiện 

KHHT HK II năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 83/TB-HVCSPT 29/4/2020 TB lịch 83/TB-HVCSPT 29/4/2020 TB lịch giảng dạy và 

học tập từ ngày 4/5/2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 85/TB-HVCSPT 29/4/2020 TB lịch 85/TB-HVCSPT 29/4/2020 TB lịch giảng dạy và 

học tập từ ngày 6/5/2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 137/TB-HVCSPT 7/8/2020 TB về vi137/TB-HVCSPT 7/8/2020 TB về việc thời khoá 

biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ I giai đoạn 1 năm học 2020-2021 các khoá 8,9,10 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 147/TB-HVCSPT 17/8/2020 TB về v147/TB-HVCSPT 17/8/2020 TB về việc tổ chức 

giảng dạy trực tuyến Học kì I - giai đoạn 1 năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 153/TB-HVCSPT 24/8/2020 TB về v153/TB-HVCSPT 24/8/2020 TB về việc triển 

khai học trực tuyến học kỳ I giai đoạn 1 năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 172/TB-HVCSPT 14/9/2020 TB về v172/TB-HVCSPT 14/9/2020 TB về việc thời 

khoá biểu Học kỳ I năm học 2020-2021 khoá 11 hệ đại trà giai đoạn 1

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 188/TB-HVCSPT 14/10/2020 TB về 188/TB-HVCSPT 14/10/2020 TB về việc thời 

khóa biểu Học kỳ I năm học 2020-2021 Khóa 11 hệ đại trà đợt 2

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 199/TB-HVCSPT 27/10/2020 TB về 199/TB-HVCSPT 27/10/2020 TB về việc TKB 

và lịch đăng kí tín chỉ học kỳ I giai đoạn 2 năm học 2020-2021 các khóa 8,9,10 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.01.01 Thông báo đăng ký tín chỉ
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Thông báo số 73/TB -HVCSPT 1/8/2019 TB TKB v73/TB -HVCSPT 1/8/2019 TB TKB và lịch 

đăng kí tín chỉ học kì I năm học 2019-2020 cácc khoá 7,8,9 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 92/TB-HVCSPT 19/8/2019 TB TKB v92/TB-HVCSPT 19/8/2019 TB TKB và lịch 

đăng kí tín chỉ học kì I năm học 2019-2020 cácc khoá 10 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 102/TB-HVCSPT 30/8/2019 TB TKB 102/TB-HVCSPT 30/8/2019 TB TKB và lịch 

đăng kí tín chỉ học phần TACB1 và Pre TACB kì I năm học 2019-2020 cácc khoá 10 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 177/TB-HVCSPT 30/12/2019 TB TKB177/TB-HVCSPT 30/12/2019 TB TKB và lịch 

đăng kí tín chỉ học kì II năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 73TB-HVCSPT ngày 3/8/2018 TKB v73TB-HVCSPT ngày 3/8/2018 TKB và lịch 

đăng kí tín chỉ HKI nămhọc 2018-2019 các khoá 6,7,8 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 147/TB-HVCSPT 17/8/2020 TB về v147/TB-HVCSPT 17/8/2020 TB về việc tổ chức 

giảng dạy trực tuyến Học kì I - giai đoạn 1 năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 73TB-HVCSPT ngày 3/8/2018 TKB v73TB-HVCSPT ngày 3/8/2018 TKB và lịch 

đăng kí tín chỉ HKI nămhọc 2018-2019 các khoá 6,7,8 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 135/TB-HVCSPT 13/12 /2018 TB TK135/TB-HVCSPT 13/12 /2018 TB TKB và lịch 

đăng kí tín chỉ cho các học phần tốt nghiệp HKII năm 2018-2019 cho khoá 7,8,9 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 18/TB-HVCSPT ngày Thông báo số 18/TB-HVCSPT ngày 21/01/2021 về việc Thời 

khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2020 - 2021 các khoá 9, 10, 11 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 78/TB-HVCSPT 10/05/2021 TB về v78/TB-HVCSPT 10/05/2021 TB về việc TKB và 

lịch đăng ký tín chỉ, HK phụ, năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 537/QĐ-HVCSPT ngàQuyết định số 537/QĐ-HVCSPT ngày 12/07/2021 Quyết định 

về việc ban hành Kế hoạch học tập năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 450/QĐ-HVCSPT ngàQuyết định số 450/QĐ-HVCSPT ngày 20/06/2022 Quyết định 

về việc ban hành Kế hoạch học tập năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 395/QĐ-HVCSPT ngàQuyết định số 395/QĐ-HVCSPT ngày 05/07/2018 Quyết định 

về việc Ban hành Kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 544/QĐ-HVCSPT ngàQuyết định số 544/QĐ-HVCSPT ngày 07/09/2019 Quyết định 

về việc ban hành kế hoạch học tập năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 502/QĐ-HVCSPT ngàQuyết định số 502/QĐ-HVCSPT ngày 08/08/2018 về việc ban 

hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát 

triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 658/QĐ-HVCSPT ngày 12 tháng 8 năm 2020 ban hành Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 104/QĐ-HVCSPT ngày 14/03/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 658/QĐ-

HVCSPT ngày 12/08/2020 của GĐ Học viện Chính sách và Phát triển (sủa đổi lần 2)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.01.02 Kế hoạch đào tạo theo năm học

H1.16.01.03

Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Các bản mô tả chương trình, đề 

cương môn học/học phần
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409/QĐ-HVCSPT ngày 02/06/2021 ban hành quy định đào tạo trực tuyến tại Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 688/QĐ-HVCSPT ngày 08/09/2022 về việc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 

658/QĐ-HVCSPT ngày 12/08/2020 của GĐ Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 619/QĐ-HVCSPT, ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và 

Phát triển về việc ban hành quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 103/QĐ-HVCSPT ngày 14/03/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-

HVCSPT ngày 13/08/2021 của GĐ Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 509/QĐ-HVCSPT ngày 06/07/2021 về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình 

đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

410 Quyết định ngày 02/06/2021 410 Quyết định ngày 02/06/2021 Ban hành đánh giá khóa luận luận 

văn luận án trực tuyến tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 241/QĐ-HVCSPT ngày 31/03/2020 về việc ban hành Quy định tạm thời về đào tạo 

trực tuyến tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 600/QĐ-HVCSPT ngày 03/08/2021 về việc phân công phụ trách các môn học, học 

phần thuộc chương trình đào tạo đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 05/QĐ-HVCSPT  ngày  04 tháng 01 năm 2022 của Học viện Chính sách và Phát triển 

về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng 

dạy tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 533/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 ban hành chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ĐH 

hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 503/QĐ-HVCSPT ngày 08/08/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 659/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Quản lý nhà nước- trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 662/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 661/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 664/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế phát triển - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 658/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Tài chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.01.03

Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Các bản mô tả chương trình, đề 

cương môn học/học phần
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Quyết định số 659/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 666/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 660/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kế toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 663/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 14/QĐ-HVCSPT ngày 11/01/2022 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Ngôn ngữ Anh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 665/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chất 

lượng cao - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 692/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế phát triển - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 756/QĐ-HVCSPT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chất lượng cao - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 684/QĐ-HVCSPT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kế toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 746/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 707/QĐ-HVCSPT ngày 15/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 699/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 683/QĐ-HVCSPT ngày 01/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 745/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 690/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 972/QĐ-HVCSPT ngày 29/12/2017 ban hành Đề cương chi tiết học phần trình độ đại học 

hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 531/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 ban hành Đề cương chi tiết học phần trình độ đại 

học hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 620/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2021- Quyết định quy định hướng dẫn xây dựng đề cương 

chi tiết học phần bậc đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 605/QĐ-HVCSPT ngày 28/08/2018 ban hành CTĐT thạc sĩ chuyên ngành Chính sách 

công

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.01.04
Quy định về đào tạo trình độ Thạc 

sỹ của Học viện

H1.16.01.03

Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Các bản mô tả chương trình, đề 

cương môn học/học phần
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 Quyết định số 563/QĐ-HVCSPT ngày 17//08/20218 ban hành CTĐT thạc sĩ chuyên ngành Tài 

Chính - Ngân hàng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 394/QĐ-HVCSPT ngày 04/08/2016 ban hành CTĐT thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế 

quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Quyết định số 467/QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 ban hành CTĐT thạc sĩ chuyên ngành Chính sách 

công

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1058/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2020 về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ ngành 

Kinh tế quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1107/QĐ-HVCSPT ngày 15/12/2020 về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ ngành 

Chính sách công

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1108/QĐ-HVCSPT ngày 15/12/2020 về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ ngành 

Tài chính - Ngân hàng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1131/QĐ-HVCSPT ngày 23/12/2020 về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ ngành 

Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 134/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Chính sách công

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 135/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2023 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài 

chính – Ngân hàng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 136/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 137/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Kinh tế quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 33-QĐ/ĐUHVCSPT Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành (Có quy chế kèm 

theo)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn số 22 HD/TWĐTN ngày 28/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 của Hội đồng học viện về QC tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/08/2011 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 508/QĐ-HVCSPT ngàQuyết định số 508/QĐ-HVCSPT ngày 09/08/2018 quyết định 

về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Tài chính - Đầu tư

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 06/QĐ-HVCSPT ngàyQuyết định số 06/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010 quyết định về 

chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Ngoại ngữ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.01.04
Quy định về đào tạo trình độ Thạc 

sỹ của Học viện

H1.16.01.05

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật)
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Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngàyQuyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2018 về việc thành 

lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý đào tạo 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 557/QĐ-HVCSPT ngàQuyết định số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 về việc 

thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngàQuyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2009 về chức 

năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 892/QĐ-HVCSPT ngàQuyết định số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018  về việc sửa 

đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác 

sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 26/QĐ-HVCSPT ngàyQuyết định số 26/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2008  về việc thành 

lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngàQuyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 21/12/2018 về việc 

thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT ngàQuyết định số 888/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2010 về việc 

thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn phát 

triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 599/QĐ-HVCSPT ngàQuyết định số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009 về việc 

thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học và Hợp tác

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 694/QĐ-HVCSPT ngàQuyết định số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/09/2018 về việc ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 762/QĐ-HVCSPT ngàQuyết định số 762/QĐ-HVCSPT ngày 16/09/2020 về việc ban 

hành quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Cơ bản 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 355/QĐ-HVCSPT ngàQuyết định số 355/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009 về việc 

thành lập chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Kinh tế đối ngoại

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 354/QĐ-HVCSPT ngàQuyết định số 354/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009 về việc 

thành lập chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số: 189/QĐ-BKHĐT ngàQuyết đinh số: 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2014 về việc phê 

duyệt Đề án vị trí việc làm của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.01.05

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật)
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Quyết đinh số: 1545/QĐ-BKHĐT ngQuyết đinh số: 1545/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2021 về việc phê 

duyệt Đề án vị trí việc làm của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn số 16 HD/TWĐTN-BTC ngHướng dẫn số 16 HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 969/QĐHVCSPT ngày 29/12/2017 Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 737/QĐHVCSPT ngày 15/10/2018 Thành lập tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 651/QĐHVCSPT ngày 10/8/2020 Ban hành chính sách chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1396/QĐHVCSPT ngày 30/12/2022- 2017 Ban hành Quy chế Đảm bảo chất lượng giáo dục
Học viện Chính sách 

và Phát triển

số 580/QĐ-HVCSPT ngày 6/6/2023 Rà soát, chỉnh sửa bổ sung Tổ đảm bảo chất lượng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp HĐTS ngày 6/2/2020Biên bản họp HĐTS ngày 6/2/2020 về việc phương thức tuyển 

sinh và chỉ tiêu TS

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/08/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinBiên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 20/7/2018 về việc thống nhất 

phương án điểm trùng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 - xét tuyển theo phương thức kết hợp

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 05/08/2018 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

đại học chính quy 2018 - đợt xét tuyển quốc gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 10/8/2018 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển đại 

học chính quy 2018 - đợt xét tuyển bổ sung

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 22/07/2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 18/08/2019 về việc thống nhất điểm trúng tuyển đại học hệ 

chính quy 2019 - xét tuyển bổ sung

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 06/02/2020 về việc phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển 

sinh hệ chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 02/04/2020 về việc phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển 

sinh hệ chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 08/05/2020 về việc xin ý kiến về đề án tuyển sinh hệ chính 

quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 13/07/2020 về việc phương án điểm chuẩn xét tuyển kết hợp 

đợt 1 năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.01.08

Đề án tuyển sinh và điều chỉnh qua 

các năm để phù hợp với tình hình 

thực tế: Các đề án tuyển sinh ; Biên 

bản họp hội đồng tuyển sinh; Báo 

cáo tuyển sinh hàng năm; Cơ sở dữ 

liệu, thống kê kết quả Tuyển sinh 

trong 5 năm trở lại đây 2017-2022

H1.16.01.06
Quy định về hoạt động đảm bảo 

chất lượng tại Học viện

H1.16.01.07
Các biên bản cuộc họp xây dựng đề 

án tuyển sinh

H1.16.01.05

Quyết định quy định về tổ chức và 

hoạt động của tất cả đơn vị, các tổ 

chức (Đoàn, Công đoàn, Đảng) 

trong Học viện (có các lần sửa đổi, 

cập nhật)
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Biên bản họp HĐTS ngày 13/7/2020 về việc xác định điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 04/10/2020 về việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học 

chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 14/06/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/08/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/08/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/08/2021 về việc điều chỉnh bố sung đề án tuyển sinh năm 

2021, dự kiến chỉ tiêu cho đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 15/03/2022 về việc thông tin tuyển sinh, các phương thức và 

chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 15/06/2022 về việc thông tin xét tuyển và dự thảo đề án tuyển 

sinh năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/07/2022 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển riêng năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 14/09/2022 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

theo hình thức sử dụng kết quả thi THPT năm 2022.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/10/2022 về việc báo cáo kết quả nhập học và tỷ lệ nhập 

học năm 2022.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2018 và quyết định trúng tuyển năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2019 và quyết định trúng tuyển năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2020 và quyết định trúng tuyển năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2021 và quyết định trúng tuyển năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án tuyển sinh năm 2022 và quyết định trúng tuyển năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 248/QĐ-HVCSPT ngày 21/11/2015 về việc quy định kiểm tra- đánh giá kết quả học tập và tổ 

chức thi kết thúc học phần hệ đai học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và phát 

triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 852/QĐ-HVCSPT ngày 31/7/2023 ban hành Quy định về công tác Khảo thí của Học viện Chính 

sách và Phát triển.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 427/QĐ-HVCSPT ngày 10/06/2021 Quy định tổ chức thi trực tuyến tại Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.01.08

Đề án tuyển sinh và điều chỉnh qua 

các năm để phù hợp với tình hình 

thực tế: Các đề án tuyển sinh ; Biên 

bản họp hội đồng tuyển sinh; Báo 

cáo tuyển sinh hàng năm; Cơ sở dữ 

liệu, thống kê kết quả Tuyển sinh 

trong 5 năm trở lại đây 2017-2022

H1.16.01.09
Quy chế về quy trình thi, kiểm tra, 

đánh giá người học
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Số 131/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 Quy định tổ chức thi trực tuyến tại Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 143/QĐ-HVCSPT ngày 24/03/2017 Quy định xây dựng và quản lý và sử dụng  NHCH thi, đề thi 

kết thúc học phần

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 632/QĐ-HVCSPT ngày 20/9/2017 Quy định xây dựng và quản lý và sử dụng  NHCH thi, đề thi 

kết thúc học phần

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 87/HVCSPT-TB ngày 16/8/2019 Xây dựng ngân hàng câu hỏi
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 949/QĐ-HVCSPT ngày 24/10/2019 KHXD ngân hàng câu hỏi
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 533/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 ban hành chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ĐH 

hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 553/QĐ-HVCSPT ngày 14/8/2018 về việc ban hành mô tả chương trình đào tạo đại 

học hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 503/QĐ-HVCSPT ngày 08/08/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 655/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành Chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo trình độ đại học, hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 692/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế phát triển - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 756/QĐ-HVCSPT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chất lượng cao - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 684/QĐ-HVCSPT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kế toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 746/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 707/QĐ-HVCSPT ngày 15/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 699/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 683/QĐ-HVCSPT ngày 01/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 745/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 690/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 16.2: Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù hợp với việc đạt được chuẩn đầu ra

H1.16.02.01

Quyết định ban hành chương trình 

đào tạo, chuẩn đầu ra, bản mô tả 

chương trình đào tạo của các 

chương trình (bản qua các năm)

H1.16.01.09
Quy chế về quy trình thi, kiểm tra, 

đánh giá người học

H1.16.01.10
các kế hoạch thực hiện xây dựng đề 

thi, ngân hàng câu hỏi thi
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Quyết định số 657/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 662/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 661/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 664/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế phát triển - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 658/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Tài chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 659/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 666/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 660/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kế toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 663/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 14/QĐ-HVCSPT ngày 11/01/2022 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Ngôn ngữ Anh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 665/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chất 

lượng cao - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1058/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1107/QĐ-HVCSPT ngày 15/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Chính sách công

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1108/QĐ-HVCSPT ngày 15/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1131/QĐ-HVCSPT ngày 23/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 134/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022  ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Chính sách công

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 135/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài 

chính – Ngân hàng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 136/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 137/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Kinh tế quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.02.01

Quyết định ban hành chương trình 

đào tạo, chuẩn đầu ra, bản mô tả 

chương trình đào tạo của các 

chương trình (bản qua các năm)
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Số 248/QĐ-HVCSPT ngày 21/11/2015 về việc quy định kiểm tra- đánh giá kết quả học tập và tổ 

chức thi kết thúc học phần hệ đai học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và phát 

triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 852/QĐ-HVCSPT ngày 31/7/2023 ban hành Quy định về công tác Khảo thí của Học viện Chính 

sách và Phát triển.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 427/QĐ-HVCSPT ngày 10/06/2021 Quy định tổ chức thi trực tuyến tại Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 131/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 Quy định tổ chức thi trực tuyến tại Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 658/QĐ-HVCSPT ngày 12 tháng 8 năm 2020 ban hành Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 619/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2021  ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 658/QĐ-HVCSPT ngày 12 tháng 8 năm 2020 ban hành Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 619/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2021  ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 852/QĐ-HVCSPT ngày 31/7/2023 ban hành Quy định về công tác Khảo thí của Học viện Chính 

sách và Phát triển.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 531/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 ban hành Đề cương chi tiết học phần
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 620/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2021 ban hành Đề cương chi tiết học phần
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.02.06
Biên bản họp Khoa, Viện thông qua 

đề cương môn học/học phần

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.02.07
Quyết định ban hành quy trình tổ 

chức thi học kỳ, quy trình khảo thí

Số 852/QĐ-HVCSSPT ngày 31/7/2023 Ban hành Quy định công tác khảo thí của Học viện Chính 

sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 409/QĐ-HVCSPT ngày 02/06/2021Quy định đào tạo thạc sĩ năm 2016, 2021,: ; 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 410/QĐ-HVCSPT ngày 02/06/2021Quy định tổ chức hội đồng trực tuyến:
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.02.09

Hệ thống khảo sát ý kiến các bên 

liên quan (Quy chế, Kế hoạch, Mẫu 

phiếu, Kết quả khảo sát các bên liên 

quan)

H1.16.02.05
Đề cương chi tiết học phần qua các 

lần rà soát, điều chỉnh

H1.16.02.08
Quy định về đào tạo trình độ Thạc 

sĩ của Học viện

H1.16.02.03

Quyết định ban hành quy chế về 

hướng dẫn Khóa luận, Thực tập 

(chú ý quy định online trong thời kỳ 

Covid-19)

H1.16.02.04

Minh chứng các quy định, quy chế 

về đào tạo, khảo thí được công khai 

và cập nhật tới sinh viên

H1.16.02.02
Quy chế về quy trình thi, kiểm tra, 

đánh giá người học
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 Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu, Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu, BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu, Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu, Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu, Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Mẫu phiếu Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.02.10

Tổng hợp ý kiến của các bên liên 

quan (trừ phiếu khảo sát): Biên bản 

tọa đàm/sơ kết/tổng kết Học kỳ, 

Năm học của Khoa, Viện và Học 

viện; 

Biên bản tọa đàm/sơ kết/tổng kết Học kỳ, Năm học của Khoa, Viện và Học viện; 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.02.11

Tổng hợp ý kiến của các bên liên 

quan (trừ phiếu khảo sát): Biên bản 

hội nghị sinh viên NCKH của Khoa, 

Viện và Học viện; 

Biên bản hội nghị sinh viên NCKH của Khoa, Viện và Học viện; 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 502/QĐ-HVCSPT ngày 08/08/2018 về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 658 QĐ/HVCSPT ngày 12/8/2020 về việc ban hành Quy định đào tạo ĐH hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 688/QĐ-HVCSPT ngày 08/9/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 658 

QĐ/HVCSPT ngày 12/8/2020 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 619/QĐ-HVCSPT ngày 13/8/2021 về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 103/QĐ-HVCSPT ngày 14/03/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-

HVCSPT ngày 13/08/2021 của GĐ Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.02.09

Hệ thống khảo sát ý kiến các bên 

liên quan (Quy chế, Kế hoạch, Mẫu 

phiếu, Kết quả khảo sát các bên liên 

quan)

Tiêu chí 16.3: Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được rà soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt 

H1.16.03.01

Quy chế về đào tạo qua các năm 

(bao gồm cả các hướng dẫn thực 

hiện học phần Tốt nghiệp, Thực tập, 

Kiến tập)
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Quyết định số 761/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2016 ban hành Quy định tổ chức triển khai học phần 

chuyên đề thực tế đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 154/HVCSPT-QLĐT ngày 18/6/2021 về việc hướng dẫn tổ chức Hội đồng chấm khóa 

luận trực tuyến

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 210/HVCSPT-QLĐT ngày 11/8/2021 về việc hướng dẫn tổ chức chuyên đề thực tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 167/TB-HVCSPT ngày 06/9/2021Thông báo về việc hướng dẫn tổ chức học phần 

chuyên đề thực tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 248/QĐ-HVCSPT ngày 21/11/2015 về việc quy định kiểm tra- đánh giá kết quả học tập và tổ 

chức thi kết thúc học phần hệ đai học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và phát 

triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 852/QĐ-HVCSPT ngày 31/7/2023 ban hành Quy định về công tác Khảo thí của Học viện Chính 

sách và Phát triển.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 427/QĐ-HVCSPT ngày 10/06/2021 Quy định tổ chức thi trực tuyến tại Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 131/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 Quy định tổ chức thi trực tuyến tại Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 531/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 ban hành Đề cương chi tiết học phần
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 620/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2021 ban hành Đề cương chi tiết học phần
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.03.05

Vấn đề cảnh báo sinh viên: Danh 

sách cảnh báo, quyết định buộc thôi 

học, mẫu cảnh báo học vụ, kế hoạch 

hoạt động của Cố vấn học tập.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.03.06
Biên bản họp có nội dung về 

phương pháp kiểm tra, đánh giá

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.03.07
Biên bản sơ kết, tổng kết học 

kỳ/năm học của các Khoa, Viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác cố vấn học tập tại Học viện Chính sách và phát triển
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.03.08 Quy chế về CVHT

Tiêu chí 16.4: Các loại hình và các phương pháp đánh giá người học được cải tiến để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được chuẩn đầu 

H1.16.03.03
Quy chế quản lý về Nghiên cứu 

khoa học sinh viên

H1.16.03.04
Đề cương chi tiết học phần qua các 

lần rà soát, điều chỉnh

H1.16.03.01

Quy chế về đào tạo qua các năm 

(bao gồm cả các hướng dẫn thực 

hiện học phần Tốt nghiệp, Thực tập, 

Kiến tập)

H1.16.03.02
Quy chế về quy trình thi, kiểm tra, 

đánh giá người học
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Số 248/QĐ-HVCSPT ngày 21/11/2015 về việc quy định kiểm tra- đánh giá kết quả học tập và tổ 

chức thi kết thúc học phần hệ đai học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và phát 

triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 852/QĐ-HVCSPT ngày 31/7/2023 ban hành Quy định về công tác Khảo thí của Học viện Chính 

sách và Phát triển.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 427/QĐ-HVCSPT ngày 10/06/2021 Quy định tổ chức thi trực tuyến tại Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 131/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 Quy định tổ chức thi trực tuyến tại Học viện Chính sách và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 971/QĐ-HVCSPT ngày 29/12/2017 về việc ban hành Quy định xây dựng chương 

trình đào tạo đại học của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định Số 509/QĐ-HVCSPT ngày 06/7/2021 về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình 

đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 531/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2018 ban hành Đề cương chi tiết học phần
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định620/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2021 ban hành Đề cương chi tiết học phần
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục ngân hàng câu hỏi
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 143/QĐ-HVCSPT ngày 24/03/2017 Quy định xây dựng và quản lý và sử dụng  NHCH thi, đề thi 

kết thúc học phần

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 632/QĐ-HVCSPT ngày 20/9/2017 Quy định xây dựng và quản lý và sử dụng  NHCH thi, đề thi 

kết thúc học phần

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 87/HVCSPT-TB ngày 16/8/2019 Xây dựng ngân hàng câu hỏi
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 949/QĐ-HVCSPT ngày 24/10/2019 KHXD ngân hàng câu hỏi
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.04.03
Đề cương chi tiết học phần qua các 

lần rà soát, điều chỉnh

H1.16.04.04

Ngân hàng câu hỏi: danh mục câu 

hỏi, quy định về ngân hàng câu hỏi, 

biên bản rà soát/họp hội đồng rà 

soát ngân hàng đề thi của Hội đồng 

Khoa hoặc Hội đồng do Học viện 

thành lập

H1.16.04.01
Quy chế về quy trình thi, kiểm tra, 

đánh giá người học

H1.16.04.02
Quy trình xây dựng, thẩm định và 

ban hành CTĐT và CĐR

H1.16.04.05
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)
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 Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.04.06

Các văn bản tổng kết, sơ kết về hiệu 

quả của các phương pháp kiểm tra, 

đánh giá được áp dụng trong CTĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.04.07
Các văn bản liên quan đến việc thay 

đổi hình thức thi

Số 600/QĐ-HVCSPT ngày 03/8/2021 Phân công phụ trách các môn học, học phần thuộc chương 

trình đào đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.04.08

Điều chỉnh đề thi, cách dạy, cách 

học, kiểm tra, đánh giá dựa trên kết 

quả phân tích kết quả thi

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.04.09
Kết quả phân tích đề thi, phân tích 

kết quả thi kết thúc học phần

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 20/7/2018 về việc thống nhất phương án điểm trùng tuyển đại 

học hệ chính quy năm 2018 - xét tuyển theo phương thức kết hợp

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 05/08/2018 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

đại học chính quy 2018 - đợt xét tuyển quốc gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 10/8/2018 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển đại 

học chính quy 2018 - đợt xét tuyển bổ sung

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 22/07/2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 18/08/2019 về việc thống nhất điểm trúng tuyển đại học hệ 

chính quy 2019 - xét tuyển bổ sung

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 06/02/2020 về việc phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển 

sinh hệ chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 02/04/2020 về việc phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển 

sinh hệ chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 13/07/2020 về việc phương án điểm chuẩn xét tuyển kết hợp 

đợt 1 năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.04.10

Học viện họp thống nhất và thông 

báo mức điểm chuẩn trên tất cả các 

Kênh thông tin của Học viện (Biên 

bản cuộc họp HĐTS hàng năm, các 

kênh thông tin)

H1.16.04.05
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)
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Biên bản họp HĐTS ngày 13/7/2020 về việc xác định điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 04/10/2020 về việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học 

chính quy năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 19/07/2022 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

theo hình thức xét tuyển riêng năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 14/09/2022 về việc thống nhất phương án điểm trúng tuyển 

theo hình thức sử dụng kết quả thi THPT năm 2022.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.16.04.11

Website của Học viện, Khoa, Viện; 

cẩm nang/sổ tay SV; tài liệu hướng 

dẫn sinh hoạt công dân đầu khóa; 

brochure giới thiệu về Học viện, 

Khoa, Viện, CTĐT; sổ tay giảng 

viên; sổ tay sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/08/2011 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2018 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý đào tạo 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2009 quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018  về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 26/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2008  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 484/QĐ-HVCSPT ngày 17/08/2011 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy và học tập

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 828/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2019 về việc thành lập Trung tâm CNTT, TV&TT 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 

Tiêu chí 17.1: Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học 

H1.17.01.01

Quyết định ban hành chức năng, 

nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức, phân công 

công việc các cá nhân của các 

phòng, trung tâm quản lý và phục vụ

H1.17.01.02
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)

H1.16.04.10

Học viện họp thống nhất và thông 

báo mức điểm chuẩn trên tất cả các 

Kênh thông tin của Học viện (Biên 

bản cuộc họp HĐTS hàng năm, các 

kênh thông tin)
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 Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.01.03
Báo cáo sơ kết học kỳ, Biên bản đối 

thoại với sinh viên của Khoa, Viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2019-

2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2016-

2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018 về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm  năm 2018, xây 

dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2020-

2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2021-

2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Quyết định số 537/QĐ-HVCSPT ngày 12/07/2021 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm học 

Tiêu chí 17.2: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên 

H1.17.02.01
Thông báo đăng ký tín chỉ và thời 

khóa biểu

H1.17.01.02
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)

H1.17.01.04
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- Quyết định số 450/QĐ-HVCSPT ngày 20/06/2022 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Quyết định số 395/QĐ-HVCSPT ngày 05/07/2018 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Quyết định số 544/QĐ-HVCSPT ngày 07/09/2019 Quyết định về việc ban hành kế hoạch học tập 

năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông báo số 28/TB-HVCSPT ngày 28/03/2018 TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ 

các học phần tốt nghiệp HK2 năm học 2017-2018 cho khoá 4,5 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông báo số 135/TB-HVCSPT ngày 13/12/2018 TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ 

các học phần tốt nghiệp HK2 năm học 2018-2019 cho khoá 7,8,9 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông báo số 177/TB-HVCSPT ngày 30/12/2019 TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng kí tín chỉ 

học kì II năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông báo số 137/TB-HVCSPT ngày 08/07/2020 TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ 

học kỳ I giai đoạn 1 năm học 2020-2021 các khoá 8,9,10 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông báo số 172/TB-HVCSPT ngày 14/09/2020 TB về việc thời khoá biểu Học kỳ I năm học 

2020-2021 khoá 11 hệ đại trà giai đoạn 1

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông báo số 18/TB-HVCSPT ngày 21/01/2021 về việc Thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ học 

kỳ II năm học 2020 - 2021 các khoá 9, 10, 11 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông báo số 78/TB-HVCSPT ngày 10/05/2021 TB về việc TKB và lịch đăng ký tín chỉ, HK phụ, 

năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Thông báo số 145/TB-HVCSPT ngày 22/08/2022 TB về việc mở bổ sung các lớp học phần thuộc 

TKB học kì I đợt học 1 năm học 22-23

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 537/QĐ-HVCSP ngày 12/07/2021 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch học tập năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 450/QĐ-HVCSPT ngày 20/06/2022 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2022-2023;

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 544/QĐ-HVCSPT ngày 07/09/2019 Quyết định về việc ban hành kế hoạch học tập 

năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 395/QĐ-HVCSPT ngày 05/07/2018 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2018 - 2019,

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 09/KH-HVCSPT ngày 08/8/2018Kế hoạch về việc tổ chức nhập học đối với sinh viên 

Khóa 9, niên khóa 2018-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 12/KH-HVCSPT ngày 23/07/2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch về việc tổ chức nhập học đối với sinh viên Khoá 10 niên khoá 2019-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 159/TB-HVCSPT ngày 26/08/2020TB về việc tổ chức xác nhận nhập học và nhập học 

ĐH hệ chính quy khoá 11 năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.02.02 Kế hoạch đào tạo theo năm học

H1.17.02.03 Kế hoạch nhập học

H1.17.02.01
Thông báo đăng ký tín chỉ và thời 

khóa biểu
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Thông báo số 137/TB-HVCSPT ngày 03/8/2021TB về việc tổ chức xác nhận nhập học và nhập học 

trực tuyến đại học hệ chính quy Khóa 12 năm 2021 đợt 1 (theo phương thúc xét tuyển riêng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 150/TB-HVCSPT ngày 22/8/2022TB về việc lịch nhập học, hoạt động đầu khóa và 

khai giảng đại học chính quy khóa 13 tuyển sinh năm 2022 (Điều chỉnh bổ sung)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.02.04 Sổ tay sinh viên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.02.05

Lập kế hoạch, chương trình tổ chức 

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, 

giữa khóa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.02.06
Website của Học viện và của các 

Khoa, Viện công khai thông tin

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 08/QĐ-HVCSPT ngày 04/01/2019 Quyết định về việc ban hành Quy định công tác cố 

vấn học tập tại Học viện Chính sách và phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 588/QĐ-HVCSPT ngày 23/8/2018Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho các cán bộ 

giảng viên làm cố vấn học tập học kì I năm học 2018-2019 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 10/QĐ-HVCSPT ngày 01/4/2019Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho các cán bộ 

giảng viên làm cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 694/QĐ-HVCSPT ngày 23/8/2019Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho các cán bộ, 

giảng viên làm cố vấn học tập năm học 2019 - 2020 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 628/QĐ-HVCSPT ngày 05/8/2020Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên 

làm cố vấn học tập Khoá 8,9,10 năm học 2020-2021 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 876/QĐ-HVCSPT ngày 14/10/2020Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên 

làm cố vấn học tập Khoá 11 năm học 2020-2021 tại HVCSP

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 633/QĐ-HVCSPT ngày 19/8/2021Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên 

làm CVHT các khóa 9,10 năm học 2021-2022 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 854/QĐ_HVCSPT ngày 22/10/2021Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên 

làm CVHT các khóa 11,12 năm học 2021-2022 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 583/QĐ-HVCSPT ngày 22/7/2022Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên 

làm CVHT các khóa 10,11,12 năm học 2022-2023 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.02.07 Hướng dẫn, phân phân công CVHT

H1.17.02.03 Kế hoạch nhập học
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H1.17.02.08
Biên bản hội nghị đối thoại sinh 

viên của các Khoa, Viện và Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.02.09
Quyết định mức học bổng và danh 

sách học bổng học tập

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản xét học bổng học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2017-2018, Miên giảm học phí, trợ cấp xã hội
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản xét học bổng học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2018-2019, Miên giảm học phí, trợ cấp xã hội
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản xét học bổng học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2019-20120, Miên giảm học phí, trợ cấp xã hội
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp xét học bổng kkht kỳ 1 năm học 2020 - 2021; miễn giảm hp, trợ cấp xh, hỗ trợ chi phí 

học tập kỳ 2  năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp xét học bổng kkht kỳ 1 năm học 2020 - 2021; miễn giảm hp, trợ cấp xh, hỗ trợ chi phí 

học tập kỳ 2  năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 920/QĐ-HVCSPT ngày4/11/2021 Quy định chế độ chính  sách đối với sv 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách sinh viên thuộc diện chính sách
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.02.12
Kế hoạch hoạt động của Đoàn thanh 

niên Học viện các năm học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.02.13
Hồ sơ các ngày hội việc làm qua các 

năm

Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường Enderun (Philippines)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Viện nghiên cứu Hume SA sau đại học (Thụy Sĩ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học quốc gia Hà Nội
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty cổ phần MISA
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết giữa 10 trường đại học trong khối kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Andrews (Mỹ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường đại học Hùng Vương
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường quản trị Normandie (Cộng hòa Pháp)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.02.10
Biên bản họp về xét học bổng 

khuyến khích học tập

H1.17.02.11

Quy định của Học viện về học bổng, 

học phí, hỗ trợ đối với sinh viên 

diện chính sách; Danh sách sinh 

viên thuộc diện chính sách

H1.17.02.14
Biên bản thỏa thuận hợp tác với các 

đối tác
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MOU kí kết với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Kadiri (Indonesia)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty CP công nghệ LADIPAGE Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm KT và QLCLGD - ĐH Thái Nguyên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm ươm tạo và đào tạo công nghệ cao - BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Ngân hàng Vietinbank - CN Thăng Long
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Language Link Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học O.P. Jindal Global (Ấn Độ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.02.15
Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH 

SV các năm

Tiêu chí 17.3: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được rà soát 

H1.17.03.01
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)

H1.17.02.14
Biên bản thỏa thuận hợp tác với các 

đối tác
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 Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.03.02

Tổng hợp ý kiến của các bên liên 

quan (trừ phiếu khảo sát): Biên bản 

tọa đàm/sơ kết/tổng kết Học kỳ, 

Năm học của Khoa, Viện và Học 

viện; Biên bản đối thoại với sinh 

viên của Khoa, Viện

Biên bản tọa đàm/sơ kết/tổng kết Học kỳ, Năm học của Khoa, Viện và Học viện; Biên bản đối thoại 

với sinh viên của Khoa, Viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/08/2011 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2018 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý đào tạo 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2009 quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018  về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 26/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2008  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 484/QĐ-HVCSPT ngày 17/08/2011 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy và học tập

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.03.03

Quyết định ban hành chức năng, 

nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức, phân công 

công việc các cá nhân của các 

phòng, trung tâm quản lý và phục vụ

H1.17.03.01
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)
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Thông báo 110/TB-HVCSPT ngày 02/10/2018 Kết quả đánh giá, phân loại công chức người lao 

động năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 133/TB-HVCSPT ngày 23/10/2019 kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức 

và người lao động năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 213/TB-HVCSPT ngày 13/11/2020 kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

người lao động năm 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo 327/TB-HVCSPT ngày 08/12/2021 kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên  chức và 

lao động năm học 2021 - 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 222/TB-HVCSPT ngày 09/12/2022kết quả đánh giá xếp loại viên chức và người lao 

động năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.03.05

Các báo cáo và công việc CVHT đã 

thực hiện, cải tiến để hỗ trợ người 

học

Báo cáo và công việc CVHT đã thực hiện, cải tiến để hỗ trợ người học
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 179/ QĐ-HVCSPT ngày 06/5/2015 về việc ban hành Nội quy Thư viện,
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 178/ QĐ-HVCSPT ngày 06/5/2025 về việc ban hành Quy chế tạm thời về xử lý vi 

phạm Nội quy Thư viện,

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn sử dụng Thư viện theo năm học từ 2018 - 2023,
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 135/ QĐ-HVCSPT ngày 16/3/2017 về việc ban hành Quy trình đánh giá chất lượng 

các dịch vụ hỗ trợ của Thư viện ...

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 828/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2019 về việc thành lập Trung tâm CNTT, TV&TT 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

31/12/2018Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng 

đường cảu Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

31/12/2019Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng 

đường cảu Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

31/12/2020Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng 

đường cảu Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

31/12/2021Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng 

đường cảu Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

31/12/2022Sổ theo dõi tài sản, danh mục các trang thiết bị được lắp đặt tại các phòng ban và giảng 

đường cảu Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.03.08

Quỹ học bổng dành cho SV; Thống 

kê các nguồn học bổng của Học 

viện; Tổng hợp theo dõi tình hình 

SV nhận học bổng hàng năm;

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.03.06 Quy định hoạt động của thư viện

H1.17.03.07

Danh sách cơ sở trang thiết bị, cơ sở 

vật chất phục vụ đào tạo (minh 

chứng cho thấy nâng cấp, cải thiện)

H1.17.03.04
Kế hoạch đánh giá viên chức, người 

lao động hàng năm
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H1.17.03.09

Quy định của Học viện về học bổng, 

học phí, hỗ trợ đối với sinh viên 

diện chính sách; Danh sách sinh 

viên thuộc diện chính sách

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.03.11
Kế hoạch và báo cáo tổng kết Tư 

vấn – Hướng nghiệp

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- BC ngày 23/12/2018 về việc phân tích kết quả khảo sát việc làm và thu nhập của cựu sinh viên tốt 

nghiệp năm 2018.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- BC ngày 26/11/2019 về việc phân tích kết quả khảo sát việc làm và thu nhập của cựu sinh viên tốt 

nghiệp năm 2019.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- BC ngày 15/12/2020 về việc phân tích kết quả khảo sát việc làm và thu nhập của cựu sinh viên tốt 

nghiệp năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- BC ngày 10/12/2021 khảo sát việc làm của cựu sinh viên năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- BC ngày 18/10/2022 khảo sát việc làm của cựu sinh viên năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- BC ngày    /6/2023 khảo sát việc làm của cựu sinh viên năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.03.13

Các văn bản liên quan đến điểm rèn 

luyện SV được cải tiến, điều chỉnh 

theo hướng nâng cao chất lượng 

sinh viên Học viện

Quyết định số 203/QĐ-HVCSPT ngày 05/4/2021 Quy chế đánh giá điểm rèn luyện sv
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 01032016/HĐDV/HVCSPT-CMC ngày 01/3/2016 Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ sử dụng 

phần mềm thư viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 071114/VDOC-APD ngày 7/11/2014 Hợp đồng kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 107-1211/HĐKT/CMCSOFT-HVCSPT ngày 09/12/2011 Hợp đồng kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 291014/VDOC-APD ngày 29/10/2014 Hợp đồng kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 14.01.2021/HĐDV/APD-VDOC ngày 14/01/2021 Hợp đồng cung cấp dịch vụ thư viện 

số

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 2312/2022/HĐDV-APD-TVST ngày 23/12/2022 về việc cung cấp Cơ sở dữ liệu sách 

điện tử BEP

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 18.7/2022/HĐKT/HVCSPT-MMS ngày 05/9/2022 về việc cung cấp dịch vụ máy chủ 

vận hành Hệ thống phần mềm thư viện KIPOS

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 07/2022/HĐKT/APD-MMS Hợp đồng cung cấp dịch vụ giải pháp phần mềm thư viện 

tổng thể cho Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.03.12
Bảng thống kê tỷ lệ có việc làm của 

SV sau 1 năm tốt nghiệp

H1.17.03.14

Hợp đồng thuê/mua phần mềm đào 

tạo, thư viện điện tử; Hướng dẫn sử 

dụng; Các minh chứng cải tiến phần 

mềm
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Phụ lục gia hạn hợp đồng số 01 (Kèm theo Hợp đồng số 14.01.2021/HĐDV/APD-VDOC) ngày 

14/01/2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 01/TB-TV ngày 22/01/2021 về việc cung cấp tài khoản thư viện số cho sinh viên khóa 

8

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn sử dụng nhanh Cổng tìm kiếm tập trung EBSCO Discovery Service (EDS)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn sử dụng CSDL sách điện tử IG Publishing
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo 09/TB-TV ngày 02/6/2021 về việc hướng dẫn khai thác tài liệu nội sinh trên Thư viện số 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn sử dụng thư viện 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn thay đổi, đặt lại mật khẩu tài khoản đăng nhập khi tích hợp LDAP
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quy định ngày 01/6/2021 Cơ chế vận hành thư viện điện tử dùng chung
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 11/TB-TV ngày 24/10/2022 về việc cung cấp tài khoản thư viện số cho toàn thể sinh 

viên khóa 13 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 10/TB-TV ngày 18/10/2022 về việc hướng dẫn khai thác tài liệu nội sinh trên Thư viện 

số Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 02/TB-TV ngày 25/01/2021 Kích hoạt truy cập CSDL tạp chí điện tử của hai nhà xuất 

bản SAGE và Emerald

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống báo số 12/TB-TV ngày 28/12/2022 về việc rà soát, cập nhật, tạo mới tài khoản thư viện số cho 

toàn thể viên chức, người lao động tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 64/HĐTCG-HVCSPT ngày 13/02/2020 Hợp đồng thuê chuyên gia (LMS)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số BT012020/HĐKT/APIS-HVCSPT ngày 10/01/2020 Hợp đồng dịch vụ bảo trì và hỗ trợ 

sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số BT012021/HĐKT/APIS-HVCSPT ngày 01/6/2021 Hợp đồng dịch vụ bảo trì và hỗ trợ 

sử dụng phần mêm quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Phụ lục 01 Kèm theo hợp đồng số BT012021/HĐKT/APIS-HVCSPT ngày 01/6/2021 bảo trì và hỗ 

trợ sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Chứng nhận bản quyền Phần mềm quản lý đào tạo ngày 14/9/2014
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 14102021/HĐDV-TEXVN về việc Chuyển giao phần mềm Quản lý câu hỏi và tổ chức 

thi trực tuyến

Học viện Chính sách 

và Phát triển

250/QĐ-HVCSPT 07/5/2018Quyết định số 250/QĐ-HVCSPT ngày 07/5/2018 của Giám đốc Học 

viện Chính sách và Phát triển về việc phê duyệt dự kiến kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, tài 

sản năm 2018.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.03.15

Kế hoạch mua sắm mới và sữa chữa 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo 

trình tài liệu,…

H1.17.03.14

Hợp đồng thuê/mua phần mềm đào 

tạo, thư viện điện tử; Hướng dẫn sử 

dụng; Các minh chứng cải tiến phần 

mềm
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300/QĐ-HVCSPT 26/4/2019Quyết định số 300/QĐ-HVCSPT ngày 26/4/2019 của Giám đốc Học 

viện Chính sách và Phát triển về việc phê duyệt dự kiến kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, tài 

sản năm 2019.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

05/QĐ-HVCSPT 03/01/2020Quyết định số 05/QĐ-HVCSPT ngày 03/01/2020 của Giám đốc Học 

viện Chính sách và Phát triển về việc phê duyệt dự kiến kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, tài 

sản năm 2020.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

170/QĐ-HVCSPT 30/3/2021Quyết định số 170/QĐ-HVCSPT ngày 30/3/2021 của Giám đốc Học 

viện Chính sách và Phát triển về việc phê duyệt dự kiến kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, tài 

sản năm 2021.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

171/QĐ-HVCSPT 31/3/2022Quyết định số 171/QĐ-HVCSPT ngày 31/3/2022 của Giám đốc Học 

viện Chính sách và Phát triển về việc phê duyệt dự kiến kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, tài 

sản năm 2022.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.03.16
Tổng hợp, thống kê kết quả rèn 

luyện sinh viên qua các năm

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.03.17

Danh sách sinh viên nghỉ học không 

lý do, sinh viên bị cảnh báo học tập 

các năm

Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo. thôi học, bảo lưu năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.03.18

Kế hoạch gặp mặt, tư vấn, hỗ trợ 

sinh viên bị cảnh báo; Biên bản họp 

của Khoa, Viện, Học viện đối với 

nhóm sinh viên bị cảnh báo

Quyết định cảnh báo học vụ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022  Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.17.03.15

Kế hoạch mua sắm mới và sữa chữa 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo 

trình tài liệu,…

Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 18.1: Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các 

H1.18.01.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.
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Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 978/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018 Quyết định về việc ban hành quy chế đối với 

giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1360/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc 

của giảng viên cơ hữu Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 14/KHNCKH-HVCSPT ngày 1 tháng 11 năm 2018 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2018-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 20/KHNCKH-HVCSPT ngày 7 tháng 11 năm 2019 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 48/KHNCKH-HVCSPT ngày 20 tháng 10 năm 2020 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 43/KHNCKH-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2021 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 62/KHNCKH-HVCSPT ngày 03 tháng 10 năm 2022 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 84/QĐ-HVCSPT ngày 08/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2021 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/03/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2022 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.18.01.03 Quy chế giảng viên

H1.18.01.04

Kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học Học viện các năm/giai 

đoạn từ 2017-2023

H1.18.01.05
Kế hoạch hoạt động năm của Học 

viện

H1.18.01.02
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện
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H1.18.01.06

Quyết định thành lập Hội đồng 

Khoa - Học viện Chính sách và Phát 

triển

Quyết định số 599/QĐ-HVCSPT ngày 02/08/2021 về việc thành lập và công nhận vị trí các chức 

danh trong Hội đồng Khoa/Viện nhiệm kỳ 2021-2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 265/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 266/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 268/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 267/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 191/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 190/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 189/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 188/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 582/QĐ-HVCSPT ngày 23/07/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đợt 2 

năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1043/QĐ-HVCSPT ngày 29/11/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 911/QĐ-HVCSPT ngày 22/10/2020 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 716/QĐ-HVCSPT ngày 23/09/2021 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1011/QĐ-HVCSPT ngày 01/11/2022 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1498464
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1122942
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1489273
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.18.01.09
Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên 

cứu khoa học hàng năm

H1.18.01.07

Quyết định giao đề tài các cấp (cấp 

Học viện, cấp Bộ, cấp Nhà nước) 

các năm

H1.18.01.08

Báo cáo/Rà soát tiến độ thực hiện 

các cấp (cấp Học viện, cấp Bộ, cấp 

Nhà nước)
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Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.18.01.10
Quyết định thành lập Phòng Khoa 

học và Hợp tác

Quyết định số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học và Hợp tác

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.18.01.11
Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Học viện

Quyết định số 918/QĐ-BKHĐT ngày 19/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 625/QĐ-HVCSPT ngày 04/08/2020 về việc Thành lập và ban hành quy chế tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm ký 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 151/QĐ-HVCSPT ngày 29/03/22021 về việc điều chỉnh chức danh và bổ sung thành 

viên  Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm ký 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 17/QĐ-HVCSPT ngày 12/01/2022 về việc điều chỉnh chức danh và bổ sung thành viên  

 Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm ký 2020 - 2025

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.18.01.13 Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện
Quyết định số 79/QĐ-HVCSPT ngày 09/02/2023 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ năm 2022 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022  Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.18.02.02
Danh mục sách, tài liệu có trên thư 

viện

danh mục sách tiếng Việt, sách tiếng Anh, báo tạp chí, khóa luận tốt nghiệp 2016-2022, CSDL ebook 

BEP năm 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.18.01.09
Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên 

cứu khoa học hàng năm

Tiêu chí 18.2: Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao 

H1.18.02.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.18.01.12
Quyết định Hội đồng khoa học và 

Đào tạo
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H1.18.02.03

Danh mục trang thiết bị, cơ sở vật 

chất khác phục vụ nghiên cứu khoa 

học

Phòng sinh hoạt các câu lạc bộ, phòng sinh hoạt cộng đồng.
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.18.02.04
Danh mục các khoản chi cho hoạt 

động nghiên cứu khoa học
Danh mục các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu Khoa học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 265/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 266/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 268/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 267/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 191/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 190/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 189/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 188/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 582/QĐ-HVCSPT ngày 23/07/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đợt 2 

năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1043/QĐ-HVCSPT ngày 29/11/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 911/QĐ-HVCSPT ngày 22/10/2020 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 716/QĐ-HVCSPT ngày 23/09/2021 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1011/QĐ-HVCSPT ngày 01/11/2022 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2017 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 79/QĐ-HVCSPT ngày 09/02/2023 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ năm 2022 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1660078
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1655000
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.18.02.07
Thông báo/Hồ sơ dự thầu các đề án, 

nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

H1.18.02.05

Quyết định giao đề tài các cấp (cấp 

Học viện, cấp Bộ, cấp Nhà nước) 

các năm

H1.18.02.06 Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện
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http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1654919
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1568463
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1359268
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1294807
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/965890
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/900400
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/701911
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/666257
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/539340
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/484849
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/481632
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1660078
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1477474
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1294807
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1279538
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1236140
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1237011
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/666257
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.18.02.07
Thông báo/Hồ sơ dự thầu các đề án, 

nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Tiêu chí 18.3: Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số lượng và chất lượng nghiên cứu 
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H1.18.03.01

Số lượng đề tài NCKH của sinh 

viên tham gia và đạt giải các cuộc 

thi NCKH các cấp

Bảng kê số lượng đề tài NCKH sinh viên và các giải đạt được năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 383/QĐ-HVCSPT ngày 30/05/2022 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ 

chức Hội nghị tổng kết sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2021 -2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 377/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2019 về việc tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu 

khoa học năm học 2018 - 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 984/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ 

chức Hội nghị tổng kết  nghiên cứu khoa học  Học viện năm học 2017-2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 375/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2019 về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa 

học cấp Học viện năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 456/QĐ-HVCSPT ngày 12/6/2019  về việc tặng thưởng cho cá nhân đạt giải trong kỳ 

thi "Olympic toán học sinh viên và Học sinh năm 2019" của Giám đốc Học viện Chính sachas và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1177 ngày 21/12/2020 khen thưởng và phê duyệt dự toán buổi lễ tuyên dương các cá 

nhân nhóm đạt các giải thưởng NCKH sinh viên năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 501/QĐ-HVCSPT ngày 19/05/2022 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ 

chức Hội nghị tổng kết sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 640/QĐ-HVCSPT ngày 19/06/2023 về việc điều chỉnh tặng giải thưởng "Sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2022-2023 " của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 376/QĐ-HVCSPT ngày 17/05/2019 Quyết định về việc thành lập hội đồng đánh giá đề 

tại nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 380/QĐ-HVCSPT ngày 30/05/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng giám khảo 

đánh giá đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 198/QĐ-HVCSPT ngày 21/3/2019 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 512/QĐ-HVCSPT ngày 28/06/2019Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Văn Tuấn)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 513/QĐ-HVCSPT ngày 28/06/2019 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Phương Lan)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 589/QĐ-HVCSPT ngày 24/07/2019 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 61/QĐ-HVCSPT ngày 31/01/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện Mai Thị Hoa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 62/QĐ-HVCSPT ngày 31/01/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện Mai Thị Hoa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.18.03.04

Quyết định công nhận hoàn thành 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học 

viện/ Biên bản nghiệm thu đối với 

các đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ, cấp Nhà nước

H1.18.03.03
Quyết định thành lập Hội đồng đánh 

giá đề tài NCKH cấp Học viện

H1.18.03.02

Quyết định khen thưởng sinh viên, 

giảng viên hướng dẫn sinh viên đat 

giải NCKH hàng năm
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Quyết định số 157/QĐ-HVCSPT ngày 03/11/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Trịnh Tùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 158/QĐ-HVCSPT ngày 03/11/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Trần Thị Trúc

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 383/QĐ-HVCSPT ngày 27/05/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện CNĐT PGS, TS.Trần Trọng Nguyên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 27/05/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện CNĐT TS. Đàm Thanh Tú

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 385/QĐ-HVCSPT ngày 27/05/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện CNĐT TS. Tô Trọng Hùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 386/QĐ-HVCSPT ngày 27/05/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện CNĐT TS. Phạm Mỹ Hằng Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 400/QĐ-HVCSPT ngày 02/06/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Vũ Đình Hòa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 401/QĐ-HVCSPT ngày 02/06/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Phạm Thị Diệu Linh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 421/QĐ-HVCSPT ngày 08/06/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Nguyễn Thị Bích Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 682/QĐ-HVCSPT ngày 21/08/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài 

NCKH cấp Hv

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 699/QĐ-HVCSPT ngày 26/08/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài 

NCKH cấp Học viện (Nguyễn Tiến Đạt)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 700/QĐ-HVCSPT ngày 26/08/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài 

NCKH cấp Học viện (Đặng Minh Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 402/QĐ-HVCSPT ngày 02/06/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 496/QĐ-HVCSPT ngày 07/05/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Đỗ Thị Hoa)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 497/QĐ-HVCSPT ngày 07/05/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Thị Đông)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 498/QĐ-HVCSPT ngày 07/05/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Phạm Ngọc Trụ)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 580/QĐ-HVCSPT ngày 26/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện TS. Tô Trọng Hùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 581/QĐ-HVCSPT ngày 26/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện ThS. Lưu Thị Tuyết

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 590/QĐ-HVCSPT ngày 29/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 591/QĐ-HVCSPT ngày 29/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Tiến Đạt)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.18.03.04

Quyết định công nhận hoàn thành 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học 

viện/ Biên bản nghiệm thu đối với 

các đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ, cấp Nhà nước
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Quyết định số 1048/QĐ-HVCSPT ngày 15/12/2021 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 

học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 10/QĐ-HVCSPT ngày 06/01/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH trọng điểm cấp Học viện (Hằng Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 351/QĐ-HVCSPT ngày 23/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp trọng điểm (Đặng Minh Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 352/QĐ-HVCSPT ngày 23/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Hữu Xuân Trường)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 353/QĐ-HVCSPT ngày 23/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Như Hà)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 357/QĐ-HVCSPT ngày 24/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Trần Thị Thanh Minh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 369/QĐ-HVCSPT ngày 26/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Lâm Thùy Dương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 378/QĐ-HVCSPT ngày 30/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Đỗ Thế Dương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 444/QĐ-HVCSPT ngày 20/06/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Tiến Hùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 460/QĐ-HVCSPT ngày 23/06/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

Đề tài NCKH cấp Học viện (Trần Thị Ninh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 529/QĐ-HVCSPT ngày 08/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 665/QĐ-HVCSPT ngày 14/08/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Vũ Thị Tâm)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản hội nghị tổng kết NCKH sinh viên năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản hội nghị tổng kết NCKH sinh viên năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản hội nghị tổng kết NCKH sinh viên năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản hội nghị tổng kết NCKH sinh viên năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.18.03.04

Quyết định công nhận hoàn thành 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học 

viện/ Biên bản nghiệm thu đối với 

các đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ, cấp Nhà nước

H1.18.03.05

Biên bản Hội nghi Tổng kết NCKH 

sinh viên cấp Khoa, Viện và cấp 

Học viện

H1.18.03.06
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện
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Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2017 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 79/QĐ-HVCSPT ngày 09/02/2023 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ năm 2022 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 383/QĐ-HVCSPT ngày 30/05/2022 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ 

chức Hội nghị tổng kết sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2021 -2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 984/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ 

chức Hội nghị tổng kết  nghiên cứu khoa học  Học viện năm học 2017-2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 375/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2019 về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa 

học cấp Học viện năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 501/QĐ-HVCSPT ngày 19/05/2022 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ 

chức Hội nghị tổng kết sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.18.04.03
Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng Khoa

Quyết định 567 /QĐ-HVCSPT ngày 21/07/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa - Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2017 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 79/QĐ-HVCSPT ngày 09/02/2023 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ năm 2022 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.18.04.05

Thống kê kinh phí cho hoạt động 

nghiên cứu khoa học cho các năm 

(gồm chi cho Hội thảo, đề tài, kinh 

phí hỗ trợ bài đăng quốc tế,…)

Danh sách thông kê kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.18.04.01
Hội nghị Tổng kết NCKH sinh viên 

cấp Khoa, Viện và cấp Học viện

H1.18.04.02
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện 

H1.18.03.07 Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện

Tiêu chí 18.4: Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát kiến khoa học

H1.18.04.04 Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện

H1.18.04.06

Kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học Học viện các năm/giai 

đoạn từ 2017-2023
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Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 14/KHNCKH-HVCSPT ngày 1 tháng 11 năm 2018 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2018-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 20/KHNCKH-HVCSPT ngày 7 tháng 11 năm 2019 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 48/KHNCKH-HVCSPT ngày 20 tháng 10 năm 2020 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 43/KHNCKH-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2021 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 62/KHNCKH-HVCSPT ngày 03 tháng 10 năm 2022 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 84/QĐ-HVCSPT ngày 08/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2021 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/03/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2022 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch hoạt động năm của Học 

viện

H1.18.04.08

Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên 

cứu khoa học hàng năm/Biên bản 

họp tổng kết/tọa đàm về công tác 

nghiên cứu khoa học hàng năm

Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ

Tiêu chí 19.1: Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu 

H1.19.01.01
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện 

H1.18.04.06

Kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học Học viện các năm/giai 

đoạn từ 2017-2023

H1.18.04.07
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Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 978/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018 Quyết định về việc ban hành quy chế đối với 

giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1360/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc 

của giảng viên cơ hữu Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 265/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 266/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 268/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 267/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 191/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 190/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 189/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 188/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 582/QĐ-HVCSPT ngày 23/07/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đợt 2 

năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1043/QĐ-HVCSPT ngày 29/11/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 911/QĐ-HVCSPT ngày 22/10/2020 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 716/QĐ-HVCSPT ngày 23/09/2021 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1011/QĐ-HVCSPT ngày 01/11/2022 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 93/QĐ-HVCSPT ngày 26/02/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu 

cấp cơ sở, Đề án "Xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước đội ngũ cán 

bộ ngành KH - ĐT giai đoạn 2016-2020"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 137/QĐ-HVCSPT ngày 21/03/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu Đề tài Đo lường rủi ro thị trường chứng khoán

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.19.01.02 Quy chế giảng viên

H1.19.01.03

Quyết định giao đề tài các cấp (cấp 

Học viện, cấp Bộ, cấp Nhà nước) 

các năm

H1.19.01.04

Quyết định thành lập Hội đồng 

nghiệm thu đề tài các cấp (cấp Học 

viện, cấp Bộ, cấp Nhà nước) các 

năm

H1.19.01.01
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện 
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Quyết định số 439/QĐ-HVCSPT ngày 17/07/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định 

đề án "Thực hiện chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế và Quản lý 

công giữa Học viện Chính sách và Phát triển và trường Đại học Renne 1, Cộng hòa Pháp"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 779/QĐ-HVCSPT ngày 29/10/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 781/QĐ-HVCSPT ngày 29/10/2018 Quyết định về việc Thành lập Hội động nghiệm 

thu Đề án "Chiến lược quốc gia về cách mạng 4.0 ến năm 2030, tàm nhìn đến năm 2045: nghiên cứu 

ngành Tài chính - ngân hàng"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 953/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2018 Quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm thu 

đề án "Nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các đối tác 

chiến lược thuộc khu vực Châ Âu và Hoa Kỳ trong bối cảnh nền kinh tế số hóa và cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 103/QĐ-HVCSPT ngày 25/02/2019 Quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm thu 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 104/QĐ-HVCSPT ngày 25/02/2019 Quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm thu 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 110/QĐ-HVCSPT ngày 25/02/2019 Quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm thu 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 929/QĐ-HVCSPT ngày 21/10/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Nguyễn Thế Vinh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1160/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2019 Quyết định về việc tổ chức hội đồng đánh giá 

nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ đề tài KC.01.22/16 - 20

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1167/QĐ-HVCSPT ngày 25/12/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Phùng Thế Đông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1168/QĐ-HVCSPT ngày 25/12/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Tô Trọng Hùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1169/QĐ-HVCSPT ngày 25/12/2019Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Vũ Thị Thái Hà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1170/QĐ-HVCSPT ngày 25/12/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Vũ Thị Thái Hà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1176/QĐ-HVCSPT ngày 25/12/2019 Quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm 

thu "Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vính Phúc giai đoạn 2021 - 2025"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1177/QĐ-HVCSPT ngày 26/12/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Mai Thị Hoa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1178/QĐ-HVCSPT ngày 26/12/2019Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Nguyễn Thị Thanh Nga

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1179/QĐ-HVCSPT ngày 26/12/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Phan Lê Nga

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.19.01.04

Quyết định thành lập Hội đồng 

nghiệm thu đề tài các cấp (cấp Học 

viện, cấp Bộ, cấp Nhà nước) các 

năm
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Quyết định số 1180/QĐ-HVCSPT ngày 26/12/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Đỗ Thế Dương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1181/QĐ-HVCSPT ngày 26/12/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Trịnh Tùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 195/QĐ-HVCSPT ngày 16/03/2020 Quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm thu đề tại 

NCKH cấp Học viện Nguyễn Thị Thu

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 234/QĐ-HVCSPT ngày 31/03/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề tài 

NCKH cấp Học viện Tô Trọng Hùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 235/QĐ-HVCSPT ngày 16/03/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề tài 

NCKH cấp Học viện Nguyễn Thị Bích Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 322/QĐ-HVCSPT ngày 04/05/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu Đề tài NCKH cấp Học viện Vũ Đình Hòa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 483/QĐ-HVCSPT ngày 24/06/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu Đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Tiến Đạt)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 484/QĐ-HVCSPT ngày 24/06/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu Đề tài NCKH cấp Học viện (Đặng Minh Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 965/QĐ-HVCSPT ngày 11/11/2020 Quyết định về việc thành lập HĐ nghiệm thu đề 

tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1039/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả NCKH 

(Lê Hồng Quân)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 144/QĐ-HVCSPT ngày 24/03/2021 Quyết định về việc tổ chức Hội đồng nghiệm thu 

cấp cơ sở Đề tài "Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tăng trưởng toàn diện để đánh giá phát triển bền 

vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 314/QĐ-HVCSPT ngày 05/06/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu Đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 421/QĐ-HVCSPT ngày 06/10/2021 Quyết định Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

nghiệm thu Đề tài NCKH cấp Học viện (Đỗ Thị Hoa)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 425/QĐ-HVCSPT ngày 06/10/2021 Quyết định về việc thành lập HĐ nghiệm thu đề 

tài NCKH cấp Học viện (Phạm Ngọc Trụ)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 426/QĐ-HVCSPT ngày 06/10/2021 Quyết định về việc thành lập HĐ nghiệm thu đề 

tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Thị Đông)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 444/QĐ-HVCSPT ngày 23/10/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu 

Đề tài NCKH cấp Hv (Tô Trọng Hùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 445/QĐ-HVCSPT ngày 23/10/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu 

Đề tài NCKH cấp Hv (Nguyễn Tiến Đạt)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 446/QĐ-HVCSPT ngày 23/10/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu 

Đề tài NCKH cấp Hv (Bùi Thị Hoàng Mai)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 481/QĐ-HVCSPT ngày 01/07/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu 

Đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.19.01.04

Quyết định thành lập Hội đồng 

nghiệm thu đề tài các cấp (cấp Học 

viện, cấp Bộ, cấp Nhà nước) các 

năm
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Quyết định số 1060/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá 

nghiệm thu "Nghiên cứu chiến lược thu hút FDI vào lĩnh vực nghiên cứu phát triển R&D phục vụ 

công tác XTTD"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 192/QĐ-HVCSPT ngày 04/04/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp HV (Đặng Minh Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 193/QĐ-HVCSPT ngày 04/04/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp HV (Nguyễn Như Hà)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 243/QĐ-HVCSPT ngày 20/04/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện (Đỗ Thế Dương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 244/QĐ-HVCSPT ngày 20/04/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Hữu Xuân Trường)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 246/QĐ-HVCSPT ngày 20/04/2022 Quyết định về việc thành lập HĐ nghiệm thu Đề 

tài NCKH cấp Hv

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 261/QĐ-HVCSPT ngày 25/04/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện (Trần Thị Ninh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 262/QĐ-HVCSPT ngày 25/04/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện (Trần Thị Thanh Minh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 263/QĐ-HVCSPT ngày 25/04/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Thị Thu)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 327/QĐ-HVCSPT ngày 05/12/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện (Trần Thị Ninh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 328/QĐ-HVCSPT ngày 05/12/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Thị Thu)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 354/QĐ-HVCSPT ngày 23/05/2022 Quyết định về việc thành lập HĐ nghiệm thu Đề 

tài NCKH cấp Hv (Nguyễn Tiến Hùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 517/QĐ-HVCSPT ngày 05/07/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu 

đề tài NCKH cấp HV

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 793/QĐ-HVCSPT ngày 16/09/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu Đề án "Một số định hướng lớn về phát triển KT-XH và bảo đảm QP, AN tỉnh Nghệ An đến năm 

2030, tầm nhìn 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 198/QĐ-HVCSPT ngày 21/3/2019 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 512/QĐ-HVCSPT ngày 28/06/2019Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Văn Tuấn)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 513/QĐ-HVCSPT ngày 28/06/2019 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Phương Lan)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 589/QĐ-HVCSPT ngày 24/07/2019 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 61/QĐ-HVCSPT ngày 31/01/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện Mai Thị Hoa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.19.01.04

Quyết định thành lập Hội đồng 

nghiệm thu đề tài các cấp (cấp Học 

viện, cấp Bộ, cấp Nhà nước) các 

năm

H1.19.01.05

Quyết định công nhận hoàn thành 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học 

viện/ Biên bản nghiệm thu đối với 

các đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ, cấp Nhà nước

Page 206 of 279



TIÊU 

CHUẨN

MÃ MINH 

CHỨNG
NGUỒN MINH CHỨNG MINH CHỨNG

ĐƠN VỊ BAN 

HÀNH

Quyết định số 62/QĐ-HVCSPT ngày 31/01/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện Mai Thị Hoa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 157/QĐ-HVCSPT ngày 03/11/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Trịnh Tùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 158/QĐ-HVCSPT ngày 03/11/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Trần Thị Trúc

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 383/QĐ-HVCSPT ngày 27/05/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện CNĐT PGS, TS.Trần Trọng Nguyên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 27/05/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện CNĐT TS. Đàm Thanh Tú

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 385/QĐ-HVCSPT ngày 27/05/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện CNĐT TS. Tô Trọng Hùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 386/QĐ-HVCSPT ngày 27/05/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện CNĐT TS. Phạm Mỹ Hằng Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 400/QĐ-HVCSPT ngày 02/06/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Vũ Đình Hòa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 401/QĐ-HVCSPT ngày 02/06/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Phạm Thị Diệu Linh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 421/QĐ-HVCSPT ngày 08/06/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Nguyễn Thị Bích Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 682/QĐ-HVCSPT ngày 21/08/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài 

NCKH cấp Hv

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 699/QĐ-HVCSPT ngày 26/08/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài 

NCKH cấp Học viện (Nguyễn Tiến Đạt)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 700/QĐ-HVCSPT ngày 26/08/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài 

NCKH cấp Học viện (Đặng Minh Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 402/QĐ-HVCSPT ngày 02/06/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 496/QĐ-HVCSPT ngày 07/05/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Đỗ Thị Hoa)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 497/QĐ-HVCSPT ngày 07/05/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Thị Đông)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 498/QĐ-HVCSPT ngày 07/05/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Phạm Ngọc Trụ)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 580/QĐ-HVCSPT ngày 26/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện TS. Tô Trọng Hùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 581/QĐ-HVCSPT ngày 26/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện ThS. Lưu Thị Tuyết

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 590/QĐ-HVCSPT ngày 29/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.19.01.05

Quyết định công nhận hoàn thành 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học 

viện/ Biên bản nghiệm thu đối với 

các đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ, cấp Nhà nước
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Quyết định 591/QĐ-HVCSPT ngày 29/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Tiến Đạt)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1048/QĐ-HVCSPT ngày 15/12/2021 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 

học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 10/QĐ-HVCSPT ngày 06/01/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH trọng điểm cấp Học viện (Hằng Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 351/QĐ-HVCSPT ngày 23/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp trọng điểm (Đặng Minh Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 352/QĐ-HVCSPT ngày 23/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Hữu Xuân Trường)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 353/QĐ-HVCSPT ngày 23/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Như Hà)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 357/QĐ-HVCSPT ngày 24/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Trần Thị Thanh Minh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 369/QĐ-HVCSPT ngày 26/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Lâm Thùy Dương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 378/QĐ-HVCSPT ngày 30/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Đỗ Thế Dương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 444/QĐ-HVCSPT ngày 20/06/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Tiến Hùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 460/QĐ-HVCSPT ngày 23/06/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

Đề tài NCKH cấp Học viện (Trần Thị Ninh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 529/QĐ-HVCSPT ngày 08/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 665/QĐ-HVCSPT ngày 14/08/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Vũ Thị Tâm)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.19.02.02 Quy định về biên soạn giáo trình
Quyết định số 05/QĐ-HVCSPT ngày 04/01/2022 về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, 

thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường Enderun (Philippines)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.19.02.01
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện 

H1.19.02.03

Minh chứng của Học viện, các 

Khoa, Viện về hợp tác nghiên cứu 

với các đối tác

H1.19.01.05

Quyết định công nhận hoàn thành 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học 

viện/ Biên bản nghiệm thu đối với 

các đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ, cấp Nhà nước

Tiêu chí 19.2: Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển khai
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MOU kí kết với Viện nghiên cứu Hume SA sau đại học (Thụy Sĩ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học quốc gia Hà Nội
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty cổ phần MISA
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết giữa 10 trường đại học trong khối kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Andrews (Mỹ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường đại học Hùng Vương
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường quản trị Normandie (Cộng hòa Pháp)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Kadiri (Indonesia)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty CP công nghệ LADIPAGE Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm KT và QLCLGD - ĐH Thái Nguyên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm ươm tạo và đào tạo công nghệ cao - BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Ngân hàng Vietinbank - CN Thăng Long
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Language Link Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học O.P. Jindal Global (Ấn Độ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 19.3: Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực hiện 

H1.19.03.01
Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên 

cứu khoa học hàng năm

H1.19.02.03

Minh chứng của Học viện, các 

Khoa, Viện về hợp tác nghiên cứu 

với các đối tác
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Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2019-

2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2016-

2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018 về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm  năm 2018, xây 

dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2020-

2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2021-

2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2017-2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2020-2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2021-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 14.01.2021/HĐDV/APD-VDOC ngày 14/01/2021 Hợp đồng cung cấp dịch vụ thư viện 

số

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 2312/2022/HĐDV-APD-TVST ngày 23/12/2022 về việc cung cấp Cơ sở dữ liệu sách 

điện tử BEP

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 18.7/2022/HĐKT/HVCSPT-MMS ngày 05/9/2022 về việc cung cấp dịch vụ máy chủ 

vận hành Hệ thống phần mềm thư viện KIPOS

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 07/2022/HĐKT/APD-MMS Hợp đồng cung cấp dịch vụ giải pháp phần mềm thư viện 

tổng thể cho Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 19.4: Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ cơ sở giáo dục, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng 

H1.19.03.01
Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên 

cứu khoa học hàng năm

H1.19.03.02
Báo cáo tổng kết năm học và kế 

hoạch năm tiếp theo

H1.19.03.03
Danh mục công bố chung các sản 

phẩm phối hợp với đối tác

H1.19.03.04
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện 

H1.19.03.05 Hợp đồng thư viện
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Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 265/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 266/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 268/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 267/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 191/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 190/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 189/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 188/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 582/QĐ-HVCSPT ngày 23/07/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đợt 2 

năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1043/QĐ-HVCSPT ngày 29/11/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 911/QĐ-HVCSPT ngày 22/10/2020 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 716/QĐ-HVCSPT ngày 23/09/2021 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1011/QĐ-HVCSPT ngày 01/11/2022 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2017 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 79/QĐ-HVCSPT ngày 09/02/2023 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ năm 2022 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.19.04.01
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện 

H1.19.04.02

Quyết định giao đề tài các cấp (cấp 

Học viện, cấp Bộ, cấp Nhà nước) 

các năm

H1.19.04.03 Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện
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H1.19.04.04

Thống kê kinh phí cho hoạt động 

nghiên cứu khoa học cho các năm 

(gồm chi cho Hội thảo, đề tài, kinh 

phí hỗ trợ bài đăng quốc tế,…)

Danh sách thông kê kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022  Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 14/KHNCKH-HVCSPT ngày 1 tháng 11 năm 2018 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2018-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 20/KHNCKH-HVCSPT ngày 7 tháng 11 năm 2019 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 48/KHNCKH-HVCSPT ngày 20 tháng 10 năm 2020 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch hoạt động chung và kế 

hoạch hoạt động nghiên cứu khoa 

học hàng năm của các đơn vị trong 

Học viện

Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học

Tiêu chí 20.1: Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu 

H1.20.01.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.20.01.02
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Kế hoạch số 43/KHNCKH-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2021 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 62/KHNCKH-HVCSPT ngày 03 tháng 10 năm 2022 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường Enderun (Philippines)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Viện nghiên cứu Hume SA sau đại học (Thụy Sĩ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học quốc gia Hà Nội
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty cổ phần MISA
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết giữa 10 trường đại học trong khối kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Andrews (Mỹ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường đại học Hùng Vương
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường quản trị Normandie (Cộng hòa Pháp)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Kadiri (Indonesia)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty CP công nghệ LADIPAGE Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm KT và QLCLGD - ĐH Thái Nguyên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm ươm tạo và đào tạo công nghệ cao - BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Ngân hàng Vietinbank - CN Thăng Long
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Language Link Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học O.P. Jindal Global (Ấn Độ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch hoạt động chung và kế 

hoạch hoạt động nghiên cứu khoa 

học hàng năm của các đơn vị trong 

Học viện

H1.20.01.03

Văn bản thỏa thuận hợp tác (trong 

đó có các hợp tác về KH&CN) với 

các đối tác

H1.20.01.02
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Danh sách các hợp đồng NCKH hoặc Quyết định giao đề tài với đề tài cấp Bộ, Tỉnh, Nhà nước
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 33-QĐ/ĐUHVCSPT Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành (Có quy chế kèm 

theo)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn số 22 HD/TWĐTN ngày 28/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Nghị quyết 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 của Hội đồng học viện về QC tổ chức và hoạt 

động của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/08/2011 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 556/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thanh tra - Khảo thí 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 508/QĐ-HVCSPT ngày 09/08/2018 quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của khoa Tài chính - Đầu tư

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 06/QĐ-HVCSPT ngày 08/01/2010 quyết định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của khoa Ngoại ngữ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 07/QĐ-HVCSPT ngày 28/10/2018 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý đào tạo 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 557/QĐ-HVCSPT ngày 30/08/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Ban Y tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2009 về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018  về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 26/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2008  về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 21/12/2018 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2010 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 599/QĐ-HVCSPT ngày 31/12/2009 về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Khoa học và Hợp tác

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 694/QĐ-HVCSPT ngày 26/09/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Viện Đào tạo quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 762/QĐ-HVCSPT ngày 16/09/2020 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Cơ bản 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.01.04

Các hợp đồng NCKH hoặc Quyết 

định giao đề tài với đề tài cấp Bộ, 

Tỉnh, Nhà nước
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Quyết định số 355/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009 về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Kinh tế đối ngoại

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 354/QĐ-HVCSPT ngày 31/07/2009 về việc thành lập chức năng, nhiệm vụ , quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của  Khoa Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số: 189/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2014 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số: 1545/QĐ-BKHĐT ngày 09/11/2021 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hướng dẫn số 16 HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 457/QĐ-HVCSPT về việc tổ chức đi thực tế chuyên ngành cho sinh viên khóa 11, 

khóa 12 khoa Kế toán – Kiểm toán

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 584/QĐ-HVCSPT ngày 06/6/2023 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức đi thực tế chuyên ngành cho sinh viên khóa 11 khoa Kinh tế số

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1066/QĐ-HVCSPT ngày 16/11/2022 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển 

về việc tổ chức đi thực tế chuyên ngành cho sinh viên khóa 12 khoa Kinh tế số

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1097/QĐ-HVCSPT ngày 25/11/2022 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển 

về việc tổ chức đi thực tế chuyên ngành cho sinh viên khóa 11 khoa Kinh tế, tại Sở Giao thông vận 

tải Tỉnh Hà Nam , ngày 30/11/2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Công văn số 369/HVCSPT-QLKHHT ngày 29 tháng 12 năm 2022 gửi PA03 về các hoạt động của 

Học viện có yếu tố nước ngoài tham gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Công văn số 227/HVCSPT-QLKHHT ngày 29 tháng 6 năm 2023 gửi PA03 về các hoạt động của 

Học viện có yếu tố nước ngoài tham gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Công văn số 151/HVCSPT-QLKHHT ngày 23 tháng 05 năm 2023 gửi PA03 về các hoạt động của 

Học viện có yếu tố nước ngoài tham gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 313/HVCSPT-QLKHHT ngày 11 tháng 11 năm 2021 Báo cáo công tác đối ngoại hàng 

năm gửi Vụ Kinh tế đối ngoại năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 313/HVCSPT-QLKHHT ngày 02 tháng 12 năm 2022 Báo cáo công tác đối ngoại hàng 

năm gửi Vụ Kinh tế đối ngoại năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 298/HVCSPT-QLKHHT ngày 18 tháng 8 năm 2023 Báo cáo công tác đối ngoại hàng 

năm gửi Vụ Kinh tế đối ngoại năm 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2017-2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.01.08
Danh mục công bố chung các sản 

phẩm phối hợp với đối tác

H1.20.01.04

Các hợp đồng NCKH hoặc Quyết 

định giao đề tài với đề tài cấp Bộ, 

Tỉnh, Nhà nước

H1.20.01.05

Minh chứng việc hợp tác trong 

tuyển dụng, thực tập, kiến tập của 

sinh viên các Khoa, Viện với các 

đối tác

H1.20.01.07
Tin tức, Danh sách đoàn vào, ra 

(trong hợp tác với các đối tác)

H1.20.01.06 Công văn báo cáo PA03
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Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2020-2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2021-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.01.10
Danh mục các Hội thảo quốc gia, 

quốc tế do Học viện tổ chức
Danh mục các Hội thảo quốc gia, quốc tế do Học viện tổ chức

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.01.11
Biên bản họp Hội đồng Khoa học 

và đào tạo 
Biên bản họp Hội đồng Khoa học và đào tạo 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 14/KHNCKH-HVCSPT ngày 1 tháng 11 năm 2018 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2018-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 20/KHNCKH-HVCSPT ngày 7 tháng 11 năm 2019 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 48/KHNCKH-HVCSPT ngày 20 tháng 10 năm 2020 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 43/KHNCKH-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2021 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 62/KHNCKH-HVCSPT ngày 03 tháng 10 năm 2022 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.01.08
Danh mục công bố chung các sản 

phẩm phối hợp với đối tác

Tiêu chí 20.2: Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác nghiên cứu 

H1.20.02.01

Định hướng hoạt động nghiên cứu 

khoa học Học viện các năm/giai 

đoạn đến năm 2030

H1.20.01.09
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện 

H1.20.02.03
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện 
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Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2017 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 79/QĐ-HVCSPT ngày 09/02/2023 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ năm 2022 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục bài báo do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục bài báo do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục bài báo do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục bài báo do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục bài báo do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.02.07
Danh mục sách do cán bộ, giảng 

viên của Học viện chủ trì, tham gia
Danh mục sách do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.02.08
Danh mục các Hội thảo quốc gia, 

quốc tế do Học viện tổ chức
Danh mục các Hội thảo quốc gia, quốc tế do Học viện tổ chức

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.02.09

Danh sách giảng viên, chuyên gia 

nước ngoài giảng dạy và NCKH tại 

Học viện

Danh sách giảng viên, chuyên gia nước ngoài giảng dạy và NCKH tại Học viện từ năm 2018 đến 

20223

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.02.10

Danh sách viên chức được cử đi học 

tập, nghiên cứu tại nước ngoài từ 

2017-2023

Danh sách viên chức được cử đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài từ 2017-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.02.05
Danh mục đề tài do cán bộ, giảng 

viên của Học viện chủ trì, tham gia

H1.20.02.06
Danh mục bài báo do cán bộ, giảng 

viên của Học viện chủ trì, tham gia

H1.20.02.04 Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện

H1.20.02.03
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện 
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H1.20.02.11

Thông tin về trao đổi sinh viên 

(Biên bản hợp tác, danh sách sinh 

viên,…)

Danh sách sinh viên trao đổi qua các MOU đã kí kết 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.02.12

Danh sách sinh viên được cử đi 

tham quan, kiến tập, thực tập tại các 

doanh nghiệp

Danh sách sinh viên được cử đi tham quan, kiến tập, thực tập tại các doanh nghiệp
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022  Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường Enderun (Philippines)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Viện nghiên cứu Hume SA sau đại học (Thụy Sĩ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học quốc gia Hà Nội
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty cổ phần MISA
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết giữa 10 trường đại học trong khối kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Andrews (Mỹ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường đại học Hùng Vương
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường quản trị Normandie (Cộng hòa Pháp)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển
H1.20.02.14

Văn bản thỏa thuận hợp tác (trong 

đó có các hợp tác về KH&CN) với 

các đối tác

H1.20.02.13

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.
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MOU kí kết với Đại học Kadiri (Indonesia)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty CP công nghệ LADIPAGE Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm KT và QLCLGD - ĐH Thái Nguyên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm ươm tạo và đào tạo công nghệ cao - BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Ngân hàng Vietinbank - CN Thăng Long
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Language Link Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học O.P. Jindal Global (Ấn Độ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 189/QĐ-Học viện Chính sách và Phát triển ngày 25/7/2012 Quyết đinh về việc ban hành 

Quy định về Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại Học viện Chính sách và Phát triển năm 2012

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 518 /QĐ-HVCSPT ngày 24/05/2023 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định 

tạm thời về quản lý công tác trao đổi người học tại Học viện Chính sách và Phát triển với các trường 

đại học nước ngoài.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị Tổng kết NCKH sinh viên cấp Học viện năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị Tổng kết NCKH sinh viên cấp Học viện năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị Tổng kết NCKH sinh viên cấp Học viện năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị Tổng kết NCKH sinh viên cấp Học viện năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 20.3: Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu được triển khai thực hiện  

H1.20.03.01

Biên bản Hội nghị Tổng kết NCKH 

sinh viên cấp Khoa, Viện và cấp 

Học viện

H1.20.03.02

Kế hoạch hoạt động chung và kế 

hoạch hoạt động nghiên cứu khoa 

học hàng năm của các đơn vị trong 

Học viện

H1.20.02.14

Văn bản thỏa thuận hợp tác (trong 

đó có các hợp tác về KH&CN) với 

các đối tác

H1.20.02.15

Văn bản quy định cơ chế quản lý, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

hoạt động hợp tác quốc tế của 

CSGD và phân cấp giữa các đơn vị 

trong hoạt động hợp tác phát triển
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Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 14/KHNCKH-HVCSPT ngày 1 tháng 11 năm 2018 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2018-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 20/KHNCKH-HVCSPT ngày 7 tháng 11 năm 2019 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 48/KHNCKH-HVCSPT ngày 20 tháng 10 năm 2020 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 43/KHNCKH-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2021 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 62/KHNCKH-HVCSPT ngày 03 tháng 10 năm 2022 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.03.03

Báo cáo sơ kết học kỳ, báo cáo tổng 

kết năm học, Biên bản đối thoại với 

sinh viên của Khoa, Viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1498464
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1122942
Học viện Chính sách 

và Phát triển

http://apd.edu.vn/en/nckh-dac-san/-/asset_publisher/OYqiw1uoDV3k/content/id/1489273
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.04.01
Danh sách đối tác trong nước và 

quốc tế
Danh sách đối tác trong nước và quốc tế từ năm 2018 đến 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án ngày 26/01/2021Đề án tuyển sinh đại học năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án ngày 26/01/2021Đề án tuyển sinh đại học năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án ngày 26/01/2021Đề án tuyển sinh đại học năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án ngày 26/01/2021Đề án tuyển sinh đại học năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.03.05
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện 

Tiêu chí 20.4: Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt được các mục tiêu nghiên cứu

H1.20.03.02

Kế hoạch hoạt động chung và kế 

hoạch hoạt động nghiên cứu khoa 

học hàng năm của các đơn vị trong 

Học viện

H1.20.04.02 Đề án tuyển sinh hàng năm

H1.20.03.04

Báo cáo/Rà soát tiến độ thực hiện 

các cấp (cấp Học viện, cấp Bộ, cấp 

Nhà nước)
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Đề án ngày 22/03/2021Đề án tuyển sinh đại học năm 2021  (thay thế đề án tuyển sinh đại học ngày 

26/01/2021)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 447/QĐ-HVCSPT ngày 20/6/2022 ban hành Đề án tuyển sinh ĐH năm 2022 của Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2017 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 79/QĐ-HVCSPT ngày 09/02/2023 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ năm 2022 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.04.05

Thống kê kinh phí cho hoạt động 

nghiên cứu khoa học cho các năm 

(gồm chi cho Hội thảo, đề tài, kinh 

phí hỗ trợ bài đăng quốc tế,…)

Bảng thống kê kinh phí cho hoạt động nghiên cứu Khoa học
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.04.06
Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên 

cứu khoa học hàng năm

H1.20.04.07
Danh mục đề tài do cán bộ, giảng 

viên của Học viện chủ trì, tham gia

H1.20.04.03
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện 

H1.20.04.04 Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện

H1.20.04.02 Đề án tuyển sinh hàng năm
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Danh mục bài báo do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục bài báo do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục bài báo do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục bài báo do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục bài báo do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.20.04.09
Danh mục sách do cán bộ, giảng 

viên của Học viện chủ trì, tham gia
Danh mục sách do cán bộ, giảng viên của Học viện chủ trì, tham gia

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022  Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/08/2009 về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 892/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018  về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ , 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.01.03
Quy định về hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng tại Học viện 

Số 853/QĐ-HVCSPT ngày 31/7/2023 Ban hành Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng, đóng góp cho xã hội của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

TT số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 về việc ban hành quy chế công tác sinh viên đối với 

chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 124/QĐ-HVCSPT ngày10/3/2021 về việc ban hanh Quy chế Công tac sinh viên tại Học 

viện Chinh sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.21.01.04 Quy định công tác sinh viên 

H1.20.04.08
Danh mục bài báo do cán bộ, giảng 

viên của Học viện chủ trì, tham gia

H1.21.01.02

Quy định chức năng, nhiệm vụ của 

phòng Chính trị và Công tác sinh 

viên

Tiêu chuẩn 21: Kết nối và phục vụ cộng đồng

Tiêu chí 21.1: Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục 

H1.21.01.01
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Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2019-

2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2016-

2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018 về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm  năm 2018, xây 

dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2020-

2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022 về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2021-

2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.02.01
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)

H1.21.02.02
Báo cáo tổng kết năm học của Học 

viện từ 2018-2023

Tiêu chí 21.2: Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thực hiện
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H1.21.02.03
Các lớp, khóa bổi dưỡng, đào tạo do 

Học viện tổ chức

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 18/2018/HĐ-TV ngày 24/9/2018 gói thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ: Rà soát việc xây 

dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Vĩnh Phúc giữa Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc và Học viện Chính sách và Phát triển.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 01/HĐ-TV ngày 04/9/2019 tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 28/HĐ-ĐTKHVP/2020-2021 ngày 08/9/2020 thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ năm 

2020: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tăng trưởng toàn diện để đánh giá phát triển bền vững kinh tế - 

 xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 08/2020/HĐPTKTXH lập đề án phát triển kinh tế- xã hội gói thầu: Xây dựng đề án 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 

2030.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 01/2021/HĐTV - QHT ngày 29/4/2021 gói thầu: Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Nghệ An 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc Dự án quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 01/2021/HĐTV - QHT ngày 10/01/2021 gói thầu: Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 12A/HĐTV - QHTTQG ngày 24/12/2021 dịch vụ tư vấn thuộc gói thầu số 03: Lập quy 

hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 108/2022/HĐTV-XDĐA ngày 10/8/2022 tư vấn xây dựng đề án thuộc dự án: Xây dựng 

đề án cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến 2030.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.02.05
Danh mục đề tài cấp Bộ, Tỉnh, Nhà 

nước

Danh sách Các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được nghiệm thu và chuyển giao cho các bộ, sở 

ngành

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 04/KH-ĐTNHVCSPT ngày 16/5/2018 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè 

xanh 2018 Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 03/KH-ĐTNHVCSPT ngày 04/5/2019 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè 

xanh 2019 Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTN ngày 09/6/2022 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2012 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 02/KH-ĐTNHVCSPT ngày 28/12/2017 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2018"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTNHVCSPT ngày 06/12/2018 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2019"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 25/11/2019 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2020"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Dữ liệu về các hoạt động phục vụ 

cộng đồng (kế hoạch; các bên tham 

gia; các đóng góp cho xã hội; các 

nguồn lực thu nhận được từ các hoạt 

động dịch vụ và chuyển giao) với 

các hoạt động: Tình nguyện, ứng 

dụng nghiên cứu khoa học.

H1.21.02.06

H1.21.02.04 Các hợp đồng tư vấn với địa phương
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Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 28/11/2022 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2023"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.02.07

Các đề tài nghiên cứu khoa học các 

cấp được nghiệm thu và chuyển 

giao cho các bộ, sở ngành

Danh sách Các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được nghiệm thu và chuyển giao cho các bộ, sở 

ngành

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 245/HVCSPT-TCHC ngày 24/9/2020Thông báo về việc tổng kết năm học 2019-2020 

xây dựng kế hoạch năm học 2020-2021 và đánh giá xếp loại chất lượng viên chức người lao động 

năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm năm 

2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2020-2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm học giai đoạn 2020 - 2023 của các Khoa/ Viện: CSC, Kinh tế, Luật kinh tế, 

Kinh tế số, Kế toán - Kiểm toán …

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản hội nghị đối thoại giữa sinh viên với abn chủ nhiệm khoa và đại diện các phòng, trung tâm 

chức năng của Học viện giai đoạn 2021- 2023 của Khoa/ Viện: CSC, Kế toán - Kiểm toán, Kinh tế, 

Kinh tế số, Luật kinh tế, QTKD, TC-NH …

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2019 -2020, 2020 - 2021 của các Khoa/ Viện: Quản trị kinh doanh, 

Đào tạo quốc tế …

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.02.09
Các quy định về công tác sinh viên 

của Học viện

Quyết định số 124/QĐ-HVCSPT ngày10/3/2021 về việc ban hanh Quy chế Công tac sinh viên tại 

Học viện Chinh sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản xét học bổng học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2017-2018, Miên giảm học phí, trợ cấp xã hội

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản xét học bổng học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2018-2019, Miên giảm học phí, trợ cấp xã hội

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản xét học bổng học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2019-20120, Miên giảm học phí, trợ cấp xã hội

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp xét học bổng kkht kỳ 1 năm học 2020 - 2021; miễn giảm hp, trợ cấp xh, hỗ trợ chi phí 

học tập kỳ 2  năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp xét học bổng kkht kỳ 1 năm học 2020 - 2021; miễn giảm hp, trợ cấp xh, hỗ trợ chi phí 

học tập kỳ 2  năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 764/QĐ-HVCSPT ngày 06/9/2022 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với 

sinh viên K10, K11, K12 Học kỳ II năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 848/QĐ-HVCSPT ngày 07/10/2020 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập  Học 

kỳ II năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo sơ kết học kỳ, báo cáo tổng 

kết năm học, Biên bản đối thoại với 

sinh viên của Khoa, Viện

H1.21.02.08

Dữ liệu về các hoạt động phục vụ 

cộng đồng (kế hoạch; các bên tham 

gia; các đóng góp cho xã hội; các 

nguồn lực thu nhận được từ các hoạt 

động dịch vụ và chuyển giao) với 

các hoạt động: Tình nguyện, ứng 

dụng nghiên cứu khoa học.

H1.21.02.06

Công tác xét học bổng (Biên bản, 

Quyết định cấp học bổng)
H1.21.02.10
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Quyết định số 147/QĐ-HVCSPT ngày 11/3/2019 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập  Học kỳ 

I năm học 2018-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 127/QĐ-HVCSPT ngày 24/3/2022 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập  Học kỳ 

I năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 04/KH-ĐTNHVCSPT ngày 16/5/2018 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè 

xanh 2018 Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 03/KH-ĐTNHVCSPT ngày 04/5/2019 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè 

xanh 2019 Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTN ngày 09/6/2022 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2012 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 02/KH-ĐTNHVCSPT ngày 28/12/2017 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2018"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTNHVCSPT ngày 06/12/2018 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2019"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 25/11/2019 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2020"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 28/11/2022 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2023"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.02.13
Quy định và phiếu đánh giá kết quả 

rèn luyện của sinh viên

Quyết định số 203/QĐ-HVCSPT ngày 05/4/2023 về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn 

luyện đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.03.01

Văn bản quy định hệ thống đo 

lường (chỉ số, chỉ báo) kết quả kết 

nối và phục vụ cộng đồng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.03.02

Văn bản quy định quản lý và hướng 

dẫn về hoạt động kết nối và cung 

cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng 

tuân thủ các quy định của pháp luật.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 124/QĐ-HVCSPT ngày10/3/2021 ban hành Quy chế Công tác sinh viên tại Học viện 

Chinh sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 186/QĐ- HVCSPT ngày 12/3/2020 ban hành tạm thời bộ quy tắc ứng xử và nội quy 

văn hóa  học đường đối với sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.03.03
Các quy định về công tác sinh viên 

của Học viện

H1.21.02.12

Thống kê các hoạt động thiện 

nguyện của CB- GV-NV và sinh 

viên của Học viện

Công tác xét học bổng (Biên bản, 

Quyết định cấp học bổng)
H1.21.02.10

H1.21.02.11
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện 

Tiêu chí 21.3: Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ cộng đồng  
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Quyết định số 148/QĐ-HVCSPT ngày 04/3/2020 ban hành Quy định tạm thời thực hiện cơ chế một 

cửa và một cửa liên thông đối với sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 203/QĐ-HVCSPT ngày 05/4/2023 về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn 

luyện đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 643/QĐ-HVCSPT ngày 23/8/2021 Quy định tham gia ngày CTXH đối với sinh viên 

đại học hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 106/QĐ-HVCSPT ngày 25/02/2021 ban hành Quy chế khen thưởng - kỷ luật đối với 

sinh viên hệ chiinhs quy tập trung tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.03.04

Văn bản quy định về nhiệm vụ và 

nhân sự chịu trách nhiệm xây dựng 

kế hoạch, chính sách kết nối và 

cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng 

đồng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.03.05

Biểu mẫu Báo cáo tổng kết năm học 

của cá nhân (có tiêu chí hoạt động 

PVCĐ)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 381/QĐ-HVCSPT ngày 29/06/2018Quyết định về việc thành lập Hội đồng rà soát, 

chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách và 

Phát triển năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 344/QĐ-HVCSPT ngày 12/05/2021Quyết định về việc thành lập Hội đồng rà soát, cập 

nhật và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tại Học viện Chính sách và 

Phát triển năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 86/KH-HVCSPT 21/12/2022Kế hoạch ngày về việc rà soát, cập nhật điều chỉnh CTĐT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 92/HVCSPT-QLĐT 07/04/2023Công văn ngày về việc hướng dẫn xây dựng đề cương 

chi tiết học phần theo hệ thống tín chỉ – hệ đào tạo ĐHCQ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

CV 147/HVCSPT-QLĐT ngày 18/6/2021 về hướng dẫn tổ chức rà soát, chỉnh sửa chương trình đào 

tạo đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 112/HVCSPT-QLĐT ngày 26/04/2023 về việc hướng dẫn rà soát, cập nhật. điều chỉnh 

CTĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp Khoa Kinh tế ngày 17/8/2021 thông qua đề cương các học phần năm học 2022-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp Khoa Kinh tế ngày 21/8/2022 thông qua đề cương các học phần chuyên ngành Đầu tư 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản hội đồng thẩm định đề cương giáo trình nội bộ Kế toán tài chính ngày 20/7/2023 của Khoa 

Kế toán - Kiểm toán

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp thống nhất CTĐT chuyên ngành Đầu tư và chuyên ngành Đấu thầu và QLDA ngày 

13/8/2021 của Khoa Kinh tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp Hội đồng Khoa Kinh tế số về việc góp ý CTDDT cho 2 chuyên ngành của Khoa ngày 

12/5/2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.03.03
Các quy định về công tác sinh viên 

của Học viện

H1.21.04.02
Biên bản họp Khoa, Viện rà soát đề 

cương môn học/học phần

H1.21.04.03 Biên bản họp rà soát CTĐT và CĐR

Các thông báo về xây dựng, rà soát 

CTĐT

Tiêu chí 21.4: Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

H1.21.04.01
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Biên bản họp rà soát, cập nhật CTĐT ngành Kinh tế ngày 02/3/2023 của Khoa Kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT ngành Kế toán - Kiểm toán ngày 8/8/2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp rà soát CTĐT định kỳ năm 2023 Khoa Luật kinh tế ngày 12/7/2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.04.04
Thống kê những hội nghị hội thảo 

về hợp tác quốc tế của Học viện
Danh sách các Hội thảo, toạ đàm từ năm 2018 đến năm 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.04.05

Các dự án, đề án hợp tác NCKH, 

phát triển công nghệ, các chương 

trình áp dụng kết qủa NCKH và 

công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội 

nghị, hội thảo khoa học chung, công 

bố các công trình khoa học chung 

Danh sách các Đề án khoa học và hoạt động Quy hoạch tại Học viện từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.04.06

Các đề tài nghiên cứu khoa học các 

cấp được nghiệm thu và chuyển 

giao cho các bộ, sở, ban ngành

Danh sách các đề tài các cấp đã nghiệm thu từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh sách sinh viên tham gia năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 57//TB-HVCSPT ngày 07/04/2023TB về việc Đăng ký tham gia trao đổi sinh viên 

UEH Mekong Summer Camp 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 30/KH-HVCSPT ngày 15/05/2023Kế hoạch tổ chức khoá học trao đổi sinh viên đại học 

chính quy hè năm 2023 giữa Học viện Chính sách phát triển và Trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số  64/TB-HVCSPT ngày 21/04/2023TB về việc Đăng ký tham gia trao đổi sinh viên kỳ 

hè 2022-2023 với Trường Đại học Đà Nẵng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn phúc đáp về trao đổi sinh viên 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 30a/KH-HVCSPT ngày 15/05/2023Kế hoạch tổ chức khoá học trao đổi sinh viên đại 

học chính quy hè năm 2023 giữa Học viện Chính sách phát triển và Trưởng ĐH Kinh tế - ĐH Đà 

Nẵng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.04.08
Thống kê tình hình tổ chức các khóa 

hợp tác đào tạo ngắn hạn

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 01/9/2018 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 05/9/2019 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2019 - 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 04/KH-ĐTNHVCSPT ngày 05/9/2020 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch công tác và báo cáo tổng 

kết của Đoàn Thanh niên

H1.21.04.07

Thống kê số SV của Học viện tham 

gia chương trình trao đổi SV qua 

các năm

H1.21.04.09

H1.21.04.03 Biên bản họp rà soát CTĐT và CĐR
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Kế hoạch số 05/KH-ĐTNHVCSPT ngày 06/9/2021 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 15/9/2022 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.21.04.10
Kế hoạch và báo cáo tổng kết các 

đợt tình nguyện các năm học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp Khoa Kinh tế số về việc đề xuất các đổi mới trong phương pháp dạy học
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp Khoa Kinh tế về việc đề xuất các đổi mới trong phương pháp dạy học
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp khoa Tài chính - Đầu tư về việc cải tiến phương pháp dạy học các năm 2019, 2020, 

2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án ngày 26/01/2021Đề án tuyển sinh đại học năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án ngày 26/01/2021Đề án tuyển sinh đại học năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án ngày 26/01/2021Đề án tuyển sinh đại học năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án ngày 26/01/2021Đề án tuyển sinh đại học năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Đề án ngày 22/03/2021Đề án tuyển sinh đại học năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 (thay thế đề án tuyển sinh đại học ngày 26/01/2021)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 447/QĐ-HVCSPT ngày 20/6/2022 ban hành Đề án tuyển sinh ĐH năm 2022 của Học 

viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch công tác và báo cáo tổng 

kết của Đoàn Thanh niên

H1.21.04.12
Kế hoạch và Đề án tuyển sinh các 

năm

H1.21.04.09

H1.21.04.11

Biên bản họp và minh chứng về đổi 

mới phương pháp dạy học tại các 

Khoa, Viện

H1.21.04.13
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 
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Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 395/QĐ-HVCSPT ngày 05/07/2018Quyết định về việc ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2018-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 544/QĐ-HVCSPT ngày 07/09/2019Quyết định về việc ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 537/QĐ-HVCSPT ngày 12/07/2021Quyết định về việc ban hành kế hoạch học tập năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 450/QĐ-HVCSPT ngày 20/06/2022Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo 135/TB-HVCSPT ngày 13/12/2018TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ các 

học phần tốt nghiệp HK2 năm học 2018-2019 cho khoá 7,8,9 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 51/TB-HVCSPT ngày 31/5/2018TB về việc Thời khóa biểu Học kỳ Hè năm học 2017-

2018 các khóa 6,7 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 73/TB-HVCSPT ngày 08/01/2019TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng kí tín chỉ học 

kì I năm học 2019-2020 các khoá 7,8,9 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 92/TB_HVCSPT ngày 19/8/2019TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng kí tín chỉ Học 

kì I năm học 2019-2020 khoá 10 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 177/TB-HVCSPT ngày 30/12/2019TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng kí tín chỉ 

học kì II năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 137/TB-HVCSPT ngày 08/7/2020TB về việc thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ học 

kỳ I giai đoạn 1 năm học 2020-2021 các khoá 8,9,10 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 199/TB_HVCSPT ngày 27/10/2020TB về việc TKB và lịch đăng kí tín chỉ học kỳ I 

giai đoạn 2 năm học 2020-2021 các khóa 8,9,10 hệ đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 187/TB-HVCSPT ngày 05/10/2021TB thời khóa biểu Khóa 12 đợt 2 học kì I năm học 

2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 165/TB-HVCSPT ngày 30/8/2021TB về việc thời khóa biểu Khóa 12 đợt 1 học kì I 

năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.01.01

H1.22.01.02
 Thời khóa biểu, Kế hoạch tốt 

nghiệp hàng năm

H1.21.04.13
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)

Kế hoạch giảng dạy theo các đợt 

học/các học kỳ bậc Đại học, Thạc sĩ

Tiêu chuẩn 22: Kết quả đào tạo

Tiêu chí 22.1: Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các chương trình đào tạo, các môn học/học phần được xác lập, giám sát và đối 
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Thông báo số 04/TB-HVCSPT ngày 10/01/2022TB về việc thời khóa biểu đợt học 1 học kỳ II năm 

học 2021-2022 khóa 12 đại trà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 245/HVCSPT-TCHC ngày 24/9/2020Thông báo về việc tổng kết năm học 2019-2020 

xây dựng kế hoạch năm học 2020-2021 và đánh giá xếp loại chất lượng viên chức người lao động 

năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm năm 

2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2020-2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.01.04
Thống kê sinh viên tốt nghiệp theo 

CTĐT giai đoạn 2018-2023
Bảng thống kê tốt nghiệp hàng năm

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.01.05

Báo cáo thống kê xử lý học vụ theo 

từng học kỳ: Quyết định thôi học, 

Bảo lưu, Danh sách cảnh báo, Tỉ lệ 

buộc thôi học, Danh sách sinh viên 

bỏ học

Báo cáo thống kê xử lý học vụ theo từng năm: Thôi học, bảo lưu, tỷ lệ thôi học, tỷ lệ sinh viên bỏ 

học, buộc thôi học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 46/QĐ-HVCSPT ngày 15/01/2020Quyết định về việc thôi học đối với sinh viên hệ đào 

tạo đại trà cho 04 sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 111/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020Quyết định về việc thôi học đối với sinh viên hệ 

đào tạo đại trà cho 06 sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 278/QĐ-HVCSPT ngày 16/4/2020Quyết định về việc thôi học đối với sinh viên hệ đào 

tạo đại trà cho 03 sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 368/QĐ-HVCSPT ngày 18/5/2020Quyết định về việc thôi học đối với sinh viên hệ đào 

tạo đại trà cho sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1132/QĐ-HVCSPT ngày 23/12/2020Quyết định về việc thôi học đối với sinh viên hệ 

đào tạo đại trà cho sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 23/QĐ-HVCSPT ngày 18/01/2021Quyết định về việc thôi học đối với sinh viên hệ đào 

tạo đại trà cho sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 29/QĐ-HVCSPT ngày 13/01/2022Quyết định về việc thôi học đối với sinh viên thuộc 

hệ đào tạo chính quy tại Học kỳ II, đợt học 1 năm học 2022 - 2023 (04 SV)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 29/QĐ-HVCSPT ngày 13/01/2023Quyết định về việc thôi học đối với sinh viên thuộc 

hệ đào tạo chính quy tại Học kỳ II, đợt học 1 năm học 2022 - 2023 (03 SV)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 47/QĐ-HVCSPT ngày 15/01/2020Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của 08 

sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.01.02
 Thời khóa biểu, Kế hoạch tốt 

nghiệp hàng năm

H1.22.01.03
Báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm 

học của Khoa, Viện và Học viện

H1.22.01.06
Quyết định thôi học; Quyết định bảo 

lưu
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Quyết định số 680/QĐ-HVCSPT ngày 21/8/2020Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của sinh 

viên Sùng A Tỉnh tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 75/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2021Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của 03 

sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 97/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2021Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của 05 

sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 718/QĐ-HVCSPT ngày 23/8/2022Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của 10 

sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 141/QĐ-HVCSPT ngày 02/3/2023Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của 13 

sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.01.07
Biên bản họp Khoa, Viện về xử lý 

học vụ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 588/QĐ-HVCSPT ngày 23/8/2018Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho các cán bộ 

giảng viên làm cố vấn học tập học kì I năm học 2018-2019 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 10/QĐ-HVCSPT ngày 01/4/2019Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho các cán bộ 

giảng viên làm cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 694/QĐ-HVCSPT ngày 23/8/2019Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho các cán bộ, 

giảng viên làm cố vấn học tập năm học 2019 - 2020 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 628/QĐ-HVCSPT ngày 05/8/2020Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên 

làm cố vấn học tập Khoá 8,9,10 năm học 2020-2021 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 876/QĐ-HVCSPT ngày 14/10/2020Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên 

làm cố vấn học tập Khoá 11 năm học 2020-2021 tại HVCSP

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 633/QĐ-HVCSPT ngày 19/8/2021Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên 

làm CVHT các khóa 9,10 năm học 2021-2022 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 854/QĐ_HVCSPT ngày 22/10/2021Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên 

làm CVHT các khóa 11,12 năm học 2021-2022 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 583/QĐ-HVCSPT ngày 22/7/2022Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên 

làm CVHT các khóa 10,11,12 năm học 2022-2023 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 756/QĐ-HVCSPT ngày 01/10/2021Quyết định về việc ban hành Mô tả chương trình 

đào tạo hệ chất lượng cao - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 684/QĐ-HVCSPT ngày 01/10/2021Quyết định về việc ban hành Mô tả chương trình 

đào tạo hệ chuẩn ngành Kế toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.01.08
Danh sách phân công và Kế hoạch 

làm việc của CVHT theo Khoa, Viện

H1.22.01.09
Quyết định ban hành CTĐT, CĐR, 

bản mô tả CTĐT

H1.22.01.06
Quyết định thôi học; Quyết định bảo 

lưu

Page 232 of 279



TIÊU 

CHUẨN

MÃ MINH 

CHỨNG
NGUỒN MINH CHỨNG MINH CHỨNG

ĐƠN VỊ BAN 

HÀNH

Quyết định số 746/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2021Quyết định về việc ban hành Mô tả chương trình 

đào tạo hệ chuẩn ngành Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 707/QĐ-HVCSPT ngày 15/9/2021Quyết định về việc ban hành Mô tả chương trình 

đào tạo hệ chuẩn ngành Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 699/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021Quyết định về việc ban hành Mô tả chương trình 

đào tạo hệ chuẩn ngành Kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 683/QĐ-HVCSPT ngày 01/9/2021Quyết định về việc ban hành Mô tả chương trình 

đào tạo hệ chuẩn ngành Kinh tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 745/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2021Quyết định về việc ban hành Mô tả chương trình 

đào tạo hệ chuẩn ngành Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 690/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021Quyết định về việc ban hành Mô tả chương trình 

đào tạo hệ chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021Quyết định về việc ban hành Mô tả chương trình 

đào tạo hệ chuẩn ngành Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 657/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

hệ chuẩn ngành Kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 662/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

hệ chuẩn ngành Kinh tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 661/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

hệ chuẩn ngành Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 664/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

hệ chuẩn ngành Kinh tế phát triển - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 658/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

hệ chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 659/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

hệ chuẩn ngành Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 666/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

hệ chuẩn ngành Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 660/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

hệ chuẩn ngành Kế toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 663/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

hệ chuẩn ngành Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 14/QĐ-HVCSPT ngày 11/01/2022Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

hệ chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 665/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021Quyết định  về việc ban hành chương trình đào tạo 

hệ chất lượng cao - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.01.10
Minh chứng công khai CTĐT trên 

Website
 http://qldt.apd.edu.vn; Tinchi.apd.edu.vn

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 22.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H1.22.01.09
Quyết định ban hành CTĐT, CĐR, 

bản mô tả CTĐT
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Quyết định số 756/QĐ-HVCSPT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo  hệ 

chất lượng cao - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 684/QĐ-HVCSPT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo  hệ 

chuẩn ngành Kế toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 746/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 707/QĐ-HVCSPT ngày 15/9/2021về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 699/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo  hệ 

chuẩn ngành Kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 683/QĐ-HVCSPT ngày 01/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Kinh tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 745/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo  hệ 

chuẩn ngành Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 690/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 09/9/2021 về việc ban hành Mô tả chương trình đào tạo hệ 

chuẩn ngành Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 657/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 662/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế quốc tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 661/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành 

Quản trị kinh doanh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 664/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế phát triển - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 658/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Tài chính - Ngân hàng, trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 659/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Quản lý nhà nước - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 666/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Luật kinh tế - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 660/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kế toán - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 663/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn 

ngành Kinh tế số - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 14/QĐ-HVCSPT ngày 11/01/2022 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chuẩn  

ngành Ngôn ngữ Anh - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 665/QĐ-HVCSPT ngày 30/8/2021 về việc ban hành chương trình đào tạo hệ chất 

lượng cao - trình độ đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.02.01
Quyết định ban hành CTĐT, CĐR, 

bản mô tả CTĐT
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Quyết định số 1058/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình  độ 

thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1107/QĐ-HVCSPT ngày 15/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình  độ 

thạc sĩ ngành Chính sách công

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1108/QĐ-HVCSPT ngày 15/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1131/QĐ-HVCSPT ngày 23/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 134/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Chính sách công

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 135/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2023 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài 

chính – Ngân hàng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 136/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành  

Quản trị kinh doanh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 137/QĐ-HVCSPT ngày 25/3/2022 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành  

Kinh tế quốc tế

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số 63/QĐ-HVCSPT ngày 29/01/2018 về việc Quy định áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

đối với các chuyên ngành đào tạo hệ đại học của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số 752/QĐ-HVCSPT ngày 14/9/2020 Quyết định áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối 

với hệ đào tạo đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số 751/QĐ-HVCSPT ngày 14/9/2020 Quyết định áp dụng chuẩn đầu ra Tin Học đối với 

hệ đào tạo đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số 687/QĐ-HVCSPT ngày 07/9/2021 Quyết định áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối 

với  các chuyên ngành đào tạo hệ đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số 878/QĐ-HVCSPT ngày 05/10/2022 Quyết định quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh  đối 

với hệ đào tạo đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số 803/QĐ-HVCSPT ngày 01/11/2018 Quyết định quy định Quy đổi điểm các học phần 

Tiếng Anh đối với các chuyên ngành hệ đào tạo đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số 766/QĐ-HVCSPT ngày 17/9/2020 ban hành quy định Quy đổi điểm các học phần 

Tiếng Anh đối với các chuyên ngành hệ đào tạo đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số 640a/QĐ-HVCSPT ngày 23/8/2021 Quyết định quy định Quy đổi điểm các học  phần 

Tin học đại đối với các chuyên ngành hệ đào tạo đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết đinh số 640b/QĐ-HVCSPT ngày 23/8/2021 Quyết định quy định Quy đổi điểm các học phần 

Tiếng Anh đại đối với các chuyên ngành hệ đào tạo đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.02.01
Quyết định ban hành CTĐT, CĐR, 

bản mô tả CTĐT
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Quyết đinh số 872/QĐ-HVCSPT ngày 03/10/2022 Quyết định quy định Quy đổi điểm các học phần 

Tiếng Anh đại đối với các chuyên ngành hệ đào tạo đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo thống kê xử lý học vụ theo từng năm: Thôi học, bảo lưu, tỷ lệ thôi học, tỷ lệ sinh viên bỏ 

học, buộc thôi học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 46/QĐ-HVCSPT ngày 15/01/2020Quyết định về việc thôi học đối với sinh viên hệ đào 

tạo đại trà cho 04 sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 111/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020Quyết định về việc thôi học đối với sinh viên hệ 

đào tạo đại trà cho 06 sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 278/QĐ-HVCSPT ngày 16/4/2020Quyết định về việc thôi học đối với sinh viên hệ đào 

tạo đại trà cho 03 sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 368/QĐ-HVCSPT ngày 18/5/2020Quyết định về việc thôi học đối với sinh viên hệ đào 

tạo đại trà cho sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1132/QĐ-HVCSPT ngày 23/12/2020Quyết định về việc thôi học đối với sinh viên hệ 

đào tạo đại trà cho sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 23/QĐ-HVCSPT ngày 18/01/2021Quyết định về việc thôi học đối với sinh viên hệ đào 

tạo đại trà cho sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 29/QĐ-HVCSPT ngày 13/01/2022Quyết định về việc thôi học đối với sinh viên thuộc 

hệ đào tạo chính quy tại Học kỳ II, đợt học 1 năm học 2022 - 2023 (04 SV)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 29/QĐ-HVCSPT ngày 13/01/2023Quyết định về việc thôi học đối với sinh viên thuộc 

hệ đào tạo chính quy tại Học kỳ II, đợt học 1 năm học 2022 - 2023 (03 SV)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018 năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm năm 

2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2020-2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 08/QĐ-HVCSPT ngày 04/01/2019 Quyết định về việc ban hành Quy định công tác cố 

vấn học tập tại Học viện Chính sách và phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 588/QĐ-HVCSPT  ngày 23/8/2018Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho các cán bộ 

giảng viên làm cố vấn học tập học kì I năm học 2018-2019 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.02.03
Báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm 

học của Khoa, Viện và Học viện

H1.22.02.04
Quy định/Hướng dẫn công tác 

CVHT

H1.22.02.01
Quyết định ban hành CTĐT, CĐR, 

bản mô tả CTĐT

H1.22.02.02

Báo cáo thống kê xử lý học vụ theo 

từng học kỳ: Quyết định thôi học, 

Bảo lưu, Danh sách cảnh báo, Tỉ lệ 

buộc thôi học, Danh sách sinh viên 

bỏ học
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Quyết định số 10/QĐ-HVCSPT  ngày 01/4/2019Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho các cán bộ 

giảng viên làm cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019  tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 694/QĐ-HVCSPT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 628/QĐ-HVCSPT ngày 05/8/2020Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên 

làm cố vấn học tập Khoá 8,9,10 năm học 2020-2021 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 876/QĐ-HVCSPT  ngày 14/10/2020Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên 

làm cố vấn học tập Khoá 11 năm học 2020-2021 tại HVCSP

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 633/QĐ-HVCSPT ngày 19/8/2021Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên 

làm CVHT các khóa 9,10 năm học 2021-2022 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 854/QĐ_HVCSPT  ngày 22/10/2021Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên 

làm CVHT các khóa 11,12 năm học 2021-2022 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 583/QĐ-HVCSPT ngày 22/7/2022Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho giảng viên 

làm CVHT các khóa 10,11,12 năm học 2022-2023 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.02.05
Biên bản họp Khoa, Viện về xử lý 

học vụ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 1 ngày 09/01/2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 1 (bổ sung) ngày 20/02/2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 2 ngày 31/8/2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 3 ngày 19/10/2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 1 ngày 15/02/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 1 (bổ sung) ngày 18/3/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 2 ngày 30/7/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 2 (bổ sung) ngày 30/8/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 3 ngày 23/12/2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.02.04
Quy định/Hướng dẫn công tác 

CVHT

H1.22.02.06
Biên bản họp HĐ xét tốt nghiệp các 

đợt 
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- Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 1 ngày 24/3/2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 2 ngày 13/7/2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 3 ngày 25/10/2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 4 ngày 12/01/2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 1 ngày 27/04/2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

- Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 2 ngày 21/07/2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.02.07

Thông báo kết quả xử lý dự kiến 

học vụ, kết quả xử lý học vụ từng 

học kỳ cho sinh viên trên cổng 

thông tin sinh viên 

Ảnh chụp hệ thống
Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC số 23/BC-HVCSPT ngày 26/11/2020Số 23/BC-HVCSPT Báo cáo thực hiện các quy định trong 

tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên, trình độ thạc 

sỹ, tiến sỹ.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC số 19/BC-HVCSPT ngày 18/8/2021Số 19/BC -HVCSPT Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ 

năm học 2020 - 2021 và định hướng phát triển năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC số 30/BC-HVCSPT  ngày 20/12/2022Số 30/BC-HVCSPT Báo cáo tổng kết công tác năm học 

2021-2022,phương hướng công tác năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.02.09
Báo cáo thống kê tốt nghiệp, thời 

gian, xếp loại theo CTĐT các năm
Bảng thống kê tốt nghiệp 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 395/QĐ-HVCSPT ngày 05/07/2018Quyết định về việc ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2018-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 544/QĐ-HVCSPT ngày 07/09/2019Quyết định về việc ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 537/QĐ-HVCSPT ngày 12/07/2021Quyết định về việc ban hành kế hoạch học tập năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 450/QĐ-HVCSPT ngày 20/06/2022Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch học tập 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm  năm 

2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển
H1.22.02.11

Báo cáo sơ kết học kỳ, báo cáo tổng 

kết năm học, Biên bản đối thoại với 

sinh viên của Khoa, Viện

H1.22.02.08
Báo cáo 31/12 hàng năm cho Bộ 

Giáo dục và Đào tạo

H1.22.02.10
Kế hoạch giảng dạy theo các đợt 

học/các học kỳ bậc Đại học, Thạc sĩ

H1.22.02.06
Biên bản họp HĐ xét tốt nghiệp các 

đợt 
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Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2020-2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2021-2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.02.12

Biên bản đối thoại với sinh viên của 

các Khoa, Viện và Sơ/Tổng kết năm 

học của Học viện.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 15/QĐ-HVCSPT ngày 10/01/2016
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.03.02

Kế hoạch tổ chức hội chợ việc làm 

(Giấy mời+thông báo, ảnh chụp) - 

Cầu nối nhân lực năm 2023

Giấy mời, Kế hoạch số 27/KH-HVCSPT 11/5/2023 D4508
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.03.03
Quy chế chức năng nhiệm vụ của 

phòng CTCTSV
Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/8/2009

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.03.04
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)

H1.22.02.11

Báo cáo sơ kết học kỳ, báo cáo tổng 

kết năm học, Biên bản đối thoại với 

sinh viên của Khoa, Viện

Tiêu chí 22.3: Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

H1.22.03.01 Chiến lược phát triển Học viện
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Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QĐ số650/QĐ-HVCSPT ngày21/06/2023Tổ chức Tọa đàm khoa học cấp Khoa “Định hướng nghề 

nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán”

Biên bản tọa đàm khoa học “Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm 

toán” ngày 22/06/2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QĐ số 650/QĐ-HVCSPT ngày 21/06/2023 về việc Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên 

ngành Kế toán – Kiểm toán

Biên bản tọa đàm Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán ngày 

21/6/2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QĐ số239/QĐ-HVCSPT ngày 28/03/2023 Tổ chức Tọa đàm Phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm 

nâng cao cơ hội việc làm cho sinh viên khoa Kinh tế Học viện Chính sách và Phát triển

Biên bản Tổ chức Tọa đàm Phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao cơ hội việc làm cho sinh 

viên khoa Kinh tế Học viện Chính sách và Phát triển ngày 30/03/2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QĐ số 239/QĐ-HVCSPT ngày 28/03/2023 Toà đàm về việc phát triển kiến

 thức và kỹ năng nâng cao cơ hội việc làm cho SV Khoa Kinh tế 

Biên Toà đàm về việc phát triển kiến thức và kỹ năng nâng cao cơ hội việc làm cho SV Khoa Kinh tế 

ngày 30/3/2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội thảo về Cơ hội nghề nghiệp cho SV ngành Kinh tế số ngày 27/5/2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm và học tập của Khoa Chính sách công ngày 16/5/2018

Biên bản Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm và học tập của Khoa Chính sách công ngày 16/5/2019

Biên bản Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm và học tập của Khoa Chính sách công ngày 16/5/2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch và Chương trình thực tế tại doanh nghiệp và mời chuyên gia của Viện ĐTQT ngày 

16/10/2018

Kế hoạch và Chương trình thực tế tại doanh nghiệp và mời chuyên gia của Viện ĐTQT ngày 

16/03/2019

Kế hoạch và Chương trình thực tế tại doanh nghiệp và mời chuyên gia của Viện ĐTQT ngày 

16/03/2020

Kế hoạch và Chương trình thực tế tại doanh nghiệp và mời chuyên gia của Viện ĐTQT ngày 

16/01/2021

Kế hoạch và Chương trình thực tế tại doanh nghiệp và mời chuyên gia của Viện ĐTQT ngày 

16/03/2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.03.04
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)

Toạ đàm của các Khoa/Viện liên 

quan đến hoạt động định hướng 

nghề  nghiệp từ năm 2018-2023 (Kế 

hoạch, nội dung, hình ảnh,…)

H1.22.03.05
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H1.22.03.06

Nói chuyện chuyên đề liên quan đến 

các học phần thuộc khối kiến thức  

chuyên ngành của Khoa/Viện từ 

năm 2018-2023 ((Kế hoạch, nội 

dung, hình ảnh,…)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.03.07
Báo cáo nghiên cứu khoa học của 

Khoa/viện từ năm 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.03.08

Hội thảo, tọa đàm cấp Học viện từ 

năm 2018-2023 (Kế hoạch, nội 

dung,  hình ảnh,… có sự tham gia 

của sinh viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.22.03.09

Các chuyến đi thực tế ở các doanh 

nghiệp, đơn vị phục vụ cho ngành 

học, hoạt động ngoại khóa của các 

Khoa/Viện Năm 2018-2023 (Kế 

hoạch, lịch trình, báo cáo, hình 

ảnh,…)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 22.4: Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H1.22.04.01
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)
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Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng hợp hoạt động hợp tác doanh nghiệp của Khoa QTDN ngày 2/9/2022 Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả chuyến đi thực tế trải nghiệm hệ thống đấu thầu qua mạng

 mới tại trung tâm đấu thầu qua mạng của SV QTDA K10 ngày 30//8/2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản hợp tác giữa công ty cổ phần misa và Học viện CSPT (Khoa kế toán - Kiểm toán chủ trì)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản họp với nhà tuyển dụng của Viện đào tạo quốc tế ngày 16/12/2018

Biên bản họp với nhà tuyển dụng của Viện đào tạo quốc tế ngày 16/12/2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 978/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018 Quyết định về việc ban hành quy chế đối với 

giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1360/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc 

của giảng viên cơ hữu Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2017-2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2020-2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2021-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 265/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 266/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.01.02 Quy chế giảng viên

H1.23.01.03

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, 

giảng viên theo năm học (2018-

2023)

H1.23.01.04

Quyết định giao đề tài các cấp (cấp 

Học viện, cấp Bộ, cấp Nhà nước) 

các năm

Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 23.1: Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H1.23.01.01
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện 

H1.22.04.01
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)

H1.22.04.02
Báo cáo hội nghị tiếp xúc doanh 

nghiệp của các Khoa/viện
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Quyết định số 268/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 267/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 191/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 190/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 189/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 188/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 582/QĐ-HVCSPT ngày 23/07/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đợt 2 

năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1043/QĐ-HVCSPT ngày 29/11/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 911/QĐ-HVCSPT ngày 22/10/2020 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 716/QĐ-HVCSPT ngày 23/09/2021 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1011/QĐ-HVCSPT ngày 01/11/2022 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 93/QĐ-HVCSPT ngày 26/02/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu 

cấp cơ sở, Đề án "Xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước đội ngũ cán 

bộ ngành KH - ĐT giai đoạn 2016-2020"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 137/QĐ-HVCSPT ngày 21/03/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu Đề tài Đo lường rủi ro thị trường chứng khoán

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 439/QĐ-HVCSPT ngày 17/07/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định 

đề án "Thực hiện chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế và Quản lý 

công giữa Học viện Chính sách và Phát triển và trường Đại học Renne 1, Cộng hòa Pháp"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 779/QĐ-HVCSPT ngày 29/10/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 781/QĐ-HVCSPT ngày 29/10/2018 Quyết định về việc Thành lập Hội động nghiệm 

thu Đề án "Chiến lược quốc gia về cách mạng 4.0 ến năm 2030, tàm nhìn đến năm 2045: nghiên cứu 

ngành Tài chính - ngân hàng"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 953/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2018 Quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm thu 

đề án "Nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các đối tác 

chiến lược thuộc khu vực Châ Âu và Hoa Kỳ trong bối cảnh nền kinh tế số hóa và cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.01.04

Quyết định giao đề tài các cấp (cấp 

Học viện, cấp Bộ, cấp Nhà nước) 

các năm

H1.23.01.05

Quyết định thành lập Hội đồng 

nghiệm thu đề tài các cấp (cấp Học 

viện, cấp Bộ, cấp Nhà nước) các 

năm
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Quyết định số 103/QĐ-HVCSPT ngày 25/02/2019 Quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm thu 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 104/QĐ-HVCSPT ngày 25/02/2019 Quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm thu 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 110/QĐ-HVCSPT ngày 25/02/2019 Quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm thu 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 929/QĐ-HVCSPT ngày 21/10/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Nguyễn Thế Vinh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1160/QĐ-HVCSPT ngày 20/12/2019 Quyết định về việc tổ chức hội đồng đánh giá 

nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ đề tài KC.01.22/16 - 20

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1167/QĐ-HVCSPT ngày 25/12/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Phùng Thế Đông

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1168/QĐ-HVCSPT ngày 25/12/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Tô Trọng Hùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1169/QĐ-HVCSPT ngày 25/12/2019Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Vũ Thị Thái Hà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1170/QĐ-HVCSPT ngày 25/12/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Vũ Thị Thái Hà

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1176/QĐ-HVCSPT ngày 25/12/2019 Quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm 

thu "Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vính Phúc giai đoạn 2021 - 2025"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1177/QĐ-HVCSPT ngày 26/12/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Mai Thị Hoa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1178/QĐ-HVCSPT ngày 26/12/2019Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Nguyễn Thị Thanh Nga

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1179/QĐ-HVCSPT ngày 26/12/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Phan Lê Nga

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1180/QĐ-HVCSPT ngày 26/12/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Đỗ Thế Dương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1181/QĐ-HVCSPT ngày 26/12/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện Trịnh Tùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 195/QĐ-HVCSPT ngày 16/03/2020 Quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm thu đề tại 

NCKH cấp Học viện Nguyễn Thị Thu

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 234/QĐ-HVCSPT ngày 31/03/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề tài 

NCKH cấp Học viện Tô Trọng Hùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 235/QĐ-HVCSPT ngày 16/03/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề tài 

NCKH cấp Học viện Nguyễn Thị Bích Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 322/QĐ-HVCSPT ngày 04/05/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu Đề tài NCKH cấp Học viện Vũ Đình Hòa

Học viện Chính sách 

và Phát triểnH1.23.01.05

Quyết định thành lập Hội đồng 

nghiệm thu đề tài các cấp (cấp Học 

viện, cấp Bộ, cấp Nhà nước) các 

năm Page 244 of 279
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Quyết định số 483/QĐ-HVCSPT ngày 24/06/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu Đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Tiến Đạt)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 484/QĐ-HVCSPT ngày 24/06/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu Đề tài NCKH cấp Học viện (Đặng Minh Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 965/QĐ-HVCSPT ngày 11/11/2020 Quyết định về việc thành lập HĐ nghiệm thu đề 

tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1039/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả NCKH 

(Lê Hồng Quân)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 144/QĐ-HVCSPT ngày 24/03/2021 Quyết định về việc tổ chức Hội đồng nghiệm thu 

cấp cơ sở Đề tài "Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tăng trưởng toàn diện để đánh giá phát triển bền 

vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 314/QĐ-HVCSPT ngày 05/06/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu Đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 421/QĐ-HVCSPT ngày 06/10/2021 Quyết định Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

nghiệm thu Đề tài NCKH cấp Học viện (Đỗ Thị Hoa)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 425/QĐ-HVCSPT ngày 06/10/2021 Quyết định về việc thành lập HĐ nghiệm thu đề 

tài NCKH cấp Học viện (Phạm Ngọc Trụ)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 426/QĐ-HVCSPT ngày 06/10/2021 Quyết định về việc thành lập HĐ nghiệm thu đề 

tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Thị Đông)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 444/QĐ-HVCSPT ngày 23/10/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu 

Đề tài NCKH cấp Hv (Tô Trọng Hùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 445/QĐ-HVCSPT ngày 23/10/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu 

Đề tài NCKH cấp Hv (Nguyễn Tiến Đạt)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 446/QĐ-HVCSPT ngày 23/10/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu 

Đề tài NCKH cấp Hv (Bùi Thị Hoàng Mai)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 481/QĐ-HVCSPT ngày 01/07/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu 

Đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1060/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá 

nghiệm thu "Nghiên cứu chiến lược thu hút FDI vào lĩnh vực nghiên cứu phát triển R&D phục vụ 

công tác XTTD"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 192/QĐ-HVCSPT ngày 04/04/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp HV (Đặng Minh Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 193/QĐ-HVCSPT ngày 04/04/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp HV (Nguyễn Như Hà)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 243/QĐ-HVCSPT ngày 20/04/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện (Đỗ Thế Dương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 244/QĐ-HVCSPT ngày 20/04/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Hữu Xuân Trường)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 246/QĐ-HVCSPT ngày 20/04/2022 Quyết định về việc thành lập HĐ nghiệm thu Đề 

tài NCKH cấp Hv

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.01.05

Quyết định thành lập Hội đồng 

nghiệm thu đề tài các cấp (cấp Học 

viện, cấp Bộ, cấp Nhà nước) các 

năm
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Quyết định số 261/QĐ-HVCSPT ngày 25/04/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện (Trần Thị Ninh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 262/QĐ-HVCSPT ngày 25/04/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện (Trần Thị Thanh Minh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 263/QĐ-HVCSPT ngày 25/04/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Thị Thu)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 327/QĐ-HVCSPT ngày 05/12/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện (Trần Thị Ninh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 328/QĐ-HVCSPT ngày 05/12/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Thị Thu)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 354/QĐ-HVCSPT ngày 23/05/2022 Quyết định về việc thành lập HĐ nghiệm thu Đề 

tài NCKH cấp Hv (Nguyễn Tiến Hùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 517/QĐ-HVCSPT ngày 05/07/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu 

đề tài NCKH cấp HV

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 793/QĐ-HVCSPT ngày 16/09/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm 

thu Đề án "Một số định hướng lớn về phát triển KT-XH và bảo đảm QP, AN tỉnh Nghệ An đến năm 

2030, tầm nhìn 2045"

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 14/KHNCKH-HVCSPT ngày 1 tháng 11 năm 2018 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2018-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 20/KHNCKH-HVCSPT ngày 7 tháng 11 năm 2019 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 48/KHNCKH-HVCSPT ngày 20 tháng 10 năm 2020 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 43/KHNCKH-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2021 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 62/KHNCKH-HVCSPT ngày 03 tháng 10 năm 2022 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 383/QĐ-HVCSPT ngày 30/05/2022 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ 

chức Hội nghị tổng kết sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2021 -2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.01.06

Kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học Học viện các năm/giai 

đoạn từ 2018-2023

H1.23.01.05

Quyết định thành lập Hội đồng 

nghiệm thu đề tài các cấp (cấp Học 

viện, cấp Bộ, cấp Nhà nước) các 

năm

H1.23.01.07

Quyết định khen thưởng đối với 

thành tích NCKH của giảng viên, 

sinh viên
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Quyết định số 377/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2019 về việc tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu 

khoa học năm học 2018 - 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 984/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ 

chức Hội nghị tổng kết  nghiên cứu khoa học  Học viện năm học 2017-2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 375/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2019 về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa 

học cấp Học viện năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 456/QĐ-HVCSPT ngày 12/6/2019  về việc tặng thưởng cho cá nhân đạt giải trong kỳ 

thi "Olympic toán học sinh viên và Học sinh năm 2019" của Giám đốc Học viện Chính sachas và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1177 ngày 21/12/2020 khen thưởng và phê duyệt dự toán buổi lễ tuyên dương các cá 

nhân nhóm đạt các giải thưởng NCKH sinh viên năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 501/QĐ-HVCSPT ngày 19/05/2022 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ 

chức Hội nghị tổng kết sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 640/QĐ-HVCSPT ngày 19/06/2023 về việc điều chỉnh tặng giải thưởng "Sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2022-2023 " của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài, bài báo khoa học, bài đăng kỷ yếu khoa học năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài, bài báo khoa học, bài đăng kỷ yếu khoa học năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài, bài báo khoa học, bài đăng kỷ yếu khoa học năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài, bài báo khoa học, bài đăng kỷ yếu khoa học năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài, bài báo khoa học, bài đăng kỷ yếu khoa học năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 811 /QĐ-HVCSPT ngày 02/11/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về việc phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm học 2018-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.02.01
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện 

H1.23.02.02
Quyết định phê duyệt đề tài SV 

NCKH

Tiêu chí 23.2: Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H1.23.01.07

Quyết định khen thưởng đối với 

thành tích NCKH của giảng viên, 

sinh viên

H1.23.01.08
Danh mục đề tài, bài báo khoa học, 

bài đăng kỷ yếu khoa học
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Quyết định 985 /QĐ-HVCSPT ngày 07/11/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về việc phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 918 /QĐ-HVCSPT ngày 26/10/2020 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về việc phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 774 /QĐ-HVCSPT ngày 05/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về việc phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 868 /QĐ-HVCSPT ngày 04/10/2022 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về việc phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 383/QĐ-HVCSPT ngày 30/05/2022 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ 

chức Hội nghị tổng kết sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2021 -2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 377/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2019 về việc tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu 

khoa học năm học 2018 - 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 984/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ 

chức Hội nghị tổng kết  nghiên cứu khoa học  Học viện năm học 2017-2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 375/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2019 về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa 

học cấp Học viện năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 456/QĐ-HVCSPT ngày 12/6/2019  về việc tặng thưởng cho cá nhân đạt giải trong kỳ 

thi "Olympic toán học sinh viên và Học sinh năm 2019" của Giám đốc Học viện Chính sachas và 

Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1177 ngày 21/12/2020 khen thưởng và phê duyệt dự toán buổi lễ tuyên dương các cá 

nhân nhóm đạt các giải thưởng NCKH sinh viên năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 501/QĐ-HVCSPT ngày 19/05/2022 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ 

chức Hội nghị tổng kết sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.02.03

Kết quả nghiên cứu khoa học sinh 

viên (danh sách đề tài, số sinh viên 

tham dự, giải thưởng) của các Khoa, 

Viện giai đoạn 2018-2023

H1.23.02.04

Quyết định khen thưởng đối với 

thành tích NCKH của giảng viên, 

sinh viên

H1.23.02.02
Quyết định phê duyệt đề tài SV 

NCKH
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Quyết định số 640/QĐ-HVCSPT ngày 19/06/2023 về việc điều chỉnh tặng giải thưởng "Sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2022-2023 " của Học viện Chính sách và Phát triển 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 198/QĐ-HVCSPT ngày 21/3/2019 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 512/QĐ-HVCSPT ngày 28/06/2019Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Văn Tuấn)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 513/QĐ-HVCSPT ngày 28/06/2019 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Phương Lan)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 589/QĐ-HVCSPT ngày 24/07/2019 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 61/QĐ-HVCSPT ngày 31/01/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện Mai Thị Hoa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 62/QĐ-HVCSPT ngày 31/01/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện Mai Thị Hoa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 157/QĐ-HVCSPT ngày 03/11/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Trịnh Tùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 158/QĐ-HVCSPT ngày 03/11/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Trần Thị Trúc

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 383/QĐ-HVCSPT ngày 27/05/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện CNĐT PGS, TS.Trần Trọng Nguyên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 27/05/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện CNĐT TS. Đàm Thanh Tú

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 385/QĐ-HVCSPT ngày 27/05/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện CNĐT TS. Tô Trọng Hùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 386/QĐ-HVCSPT ngày 27/05/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện CNĐT TS. Phạm Mỹ Hằng Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 400/QĐ-HVCSPT ngày 02/06/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Vũ Đình Hòa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 401/QĐ-HVCSPT ngày 02/06/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Phạm Thị Diệu Linh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 421/QĐ-HVCSPT ngày 08/06/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Nguyễn Thị Bích Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 682/QĐ-HVCSPT ngày 21/08/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài 

NCKH cấp Hv

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 699/QĐ-HVCSPT ngày 26/08/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài 

NCKH cấp Học viện (Nguyễn Tiến Đạt)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 700/QĐ-HVCSPT ngày 26/08/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài 

NCKH cấp Học viện (Đặng Minh Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.02.04

Quyết định khen thưởng đối với 

thành tích NCKH của giảng viên, 

sinh viên

H1.23.02.05

Quyết định công nhận hoàn thành 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học 

viện/ Biên bản nghiệm thu đối với 

các đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ, cấp Nhà nước
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Quyết định số 402/QĐ-HVCSPT ngày 02/06/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 496/QĐ-HVCSPT ngày 07/05/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Đỗ Thị Hoa)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 497/QĐ-HVCSPT ngày 07/05/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Thị Đông)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 498/QĐ-HVCSPT ngày 07/05/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Phạm Ngọc Trụ)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 580/QĐ-HVCSPT ngày 26/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện TS. Tô Trọng Hùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 581/QĐ-HVCSPT ngày 26/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện ThS. Lưu Thị Tuyết

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 590/QĐ-HVCSPT ngày 29/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 591/QĐ-HVCSPT ngày 29/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Tiến Đạt)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1048/QĐ-HVCSPT ngày 15/12/2021 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 

học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 10/QĐ-HVCSPT ngày 06/01/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH trọng điểm cấp Học viện (Hằng Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 351/QĐ-HVCSPT ngày 23/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp trọng điểm (Đặng Minh Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 352/QĐ-HVCSPT ngày 23/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Hữu Xuân Trường)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 353/QĐ-HVCSPT ngày 23/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Như Hà)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 357/QĐ-HVCSPT ngày 24/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Trần Thị Thanh Minh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 369/QĐ-HVCSPT ngày 26/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Lâm Thùy Dương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 378/QĐ-HVCSPT ngày 30/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Đỗ Thế Dương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 444/QĐ-HVCSPT ngày 20/06/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Tiến Hùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 460/QĐ-HVCSPT ngày 23/06/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

Đề tài NCKH cấp Học viện (Trần Thị Ninh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 529/QĐ-HVCSPT ngày 08/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 665/QĐ-HVCSPT ngày 14/08/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Vũ Thị Tâm)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.02.05

Quyết định công nhận hoàn thành 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học 

viện/ Biên bản nghiệm thu đối với 

các đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ, cấp Nhà nước
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Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 14/KHNCKH-HVCSPT ngày 1 tháng 11 năm 2018 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2018-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 20/KHNCKH-HVCSPT ngày 7 tháng 11 năm 2019 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 48/KHNCKH-HVCSPT ngày 20 tháng 10 năm 2020 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 43/KHNCKH-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2021 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 62/KHNCKH-HVCSPT ngày 03 tháng 10 năm 2022 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022  Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.03.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.23.03.02
Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên 

cứu khoa học hàng năm

Tiêu chí 23.3: Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H1.23.02.06

Kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học Học viện các năm/giai 

đoạn từ 2018-2023
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Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2017-2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2020-2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thống kê giờ NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2021-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.03.03

Bảng thống kê kết quả NCKH của 

cán bộ, giảng viên trong giai đoạn 

2018-2023

H1.23.03.02
Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên 

cứu khoa học hàng năm

H1.22.03.04
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)
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Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.04.02

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ 

năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của luật sở hữu trí tuệ 

năm 2009 về quyền tác giả, quyền 

liên quan

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ 

năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, 

quyền liên quan

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài, bài báo khoa học, bài đăng kỷ yếu khoa học năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài, bài báo khoa học, bài đăng kỷ yếu khoa học năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài, bài báo khoa học, bài đăng kỷ yếu khoa học năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài, bài báo khoa học, bài đăng kỷ yếu khoa học năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Danh mục đề tài, bài báo khoa học, bài đăng kỷ yếu khoa học năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 383/QĐ-HVCSPT ngày 30/05/2022 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ 

chức Hội nghị tổng kết sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2021 -2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 984/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ 

chức Hội nghị tổng kết  nghiên cứu khoa học  Học viện năm học 2017-2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 375/QĐ-HVCSPT ngày 17/5/2019 về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa 

học cấp Học viện năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 501/QĐ-HVCSPT ngày 19/05/2022 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ 

chức Hội nghị tổng kết sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.04.03
Danh mục đề tài, bài báo khoa học, 

bài đăng kỷ yếu khoa học

H1.23.04.04
Hội nghị tổng kết  nghiên cứu khoa 

học  Học viện

Tiêu chí 23.4: Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

H1.23.04.01
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện 

H1.22.03.04
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)
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Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.05.01

Hệ thống giám sát về ngân quỹ cho 

từng loại hoạt động nghiên cứu 

(phần mềm kế toán)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.05.02
Mẫu bảng kê chi tiền cho hoạt động 

NCKH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.05.03 Quy chế chi tiêu nội bộ
Quyết định số 79/QĐ-HVCSPT ngày 09/02/2023 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ năm 2022 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 79/QĐ-HVCSPT ngày 09/02/2023 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ năm 2022 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2017 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 708/QĐ-HVCSPT ngày 02/10/2018 Quyết định về việc Công nhận sáng kiến cấp cơ 

sở năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 888/QĐ-HVCSPT ngày 30/11/2018 Quyết định về việc Công nhận sáng kiến cấp cơ 

sở năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 915/QĐ-HVCSPT ngày 17/10/2019 Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở 

năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.06.02
Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên 

cứu khoa học hàng năm

H1.23.06.03 Quyết định công nhận sáng kiến

Tiêu chí 23.6: Kết quả nghiên cứu và sáng tạo, bao gồm việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp, v.v. được xác 

H1.23.06.01 Quy chế chi tiêu nội bộ

Tiêu chí 23.5: Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

H1.23.04.05
Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên 

cứu khoa học hàng năm
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Quyết định số 1048/QĐ-HVCSPT ngày 15/12/2021Quyết định Công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 

học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1183/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2022 Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường Enderun (Philippines)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Viện nghiên cứu Hume SA sau đại học (Thụy Sĩ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học quốc gia Hà Nội
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty cổ phần MISA
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết giữa 10 trường đại học trong khối kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Andrews (Mỹ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường đại học Hùng Vương
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường quản trị Normandie (Cộng hòa Pháp)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Kadiri (Indonesia)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty CP công nghệ LADIPAGE Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm KT và QLCLGD - ĐH Thái Nguyên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm ươm tạo và đào tạo công nghệ cao - BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Ngân hàng Vietinbank - CN Thăng Long
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Language Link Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học O.P. Jindal Global (Ấn Độ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.06.03 Quyết định công nhận sáng kiến

H1.23.06.04
Biên bản thỏa thuận hợp tác với các 

đối tác
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Quyết định số 198/QĐ-HVCSPT ngày 21/3/2019 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 512/QĐ-HVCSPT ngày 28/06/2019Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Văn Tuấn)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 513/QĐ-HVCSPT ngày 28/06/2019 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Phương Lan)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 589/QĐ-HVCSPT ngày 24/07/2019 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 61/QĐ-HVCSPT ngày 31/01/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện Mai Thị Hoa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 62/QĐ-HVCSPT ngày 31/01/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện Mai Thị Hoa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 157/QĐ-HVCSPT ngày 03/11/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Trịnh Tùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 158/QĐ-HVCSPT ngày 03/11/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Trần Thị Trúc

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 383/QĐ-HVCSPT ngày 27/05/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện CNĐT PGS, TS.Trần Trọng Nguyên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 27/05/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện CNĐT TS. Đàm Thanh Tú

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 385/QĐ-HVCSPT ngày 27/05/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện CNĐT TS. Tô Trọng Hùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 386/QĐ-HVCSPT ngày 27/05/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện CNĐT TS. Phạm Mỹ Hằng Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 400/QĐ-HVCSPT ngày 02/06/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Vũ Đình Hòa

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 401/QĐ-HVCSPT ngày 02/06/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Phạm Thị Diệu Linh

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 421/QĐ-HVCSPT ngày 08/06/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện Nguyễn Thị Bích Phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 682/QĐ-HVCSPT ngày 21/08/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài 

NCKH cấp Hv

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 699/QĐ-HVCSPT ngày 26/08/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài 

NCKH cấp Học viện (Nguyễn Tiến Đạt)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

QD số 700/QĐ-HVCSPT ngày 26/08/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài 

NCKH cấp Học viện (Đặng Minh Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 402/QĐ-HVCSPT ngày 02/06/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 496/QĐ-HVCSPT ngày 07/05/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Đỗ Thị Hoa)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.23.06.05

Quyết định công nhận hoàn thành 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học 

viện/ Biên bản nghiệm thu đối với 

các đề tài nghiên cứu khoa học cấp 
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Quyết định 497/QĐ-HVCSPT ngày 07/05/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Thị Đông)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 498/QĐ-HVCSPT ngày 07/05/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Phạm Ngọc Trụ)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 580/QĐ-HVCSPT ngày 26/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện TS. Tô Trọng Hùng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 581/QĐ-HVCSPT ngày 26/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện ThS. Lưu Thị Tuyết

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 590/QĐ-HVCSPT ngày 29/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 591/QĐ-HVCSPT ngày 29/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH cấp Học viện (Tiến Đạt)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1048/QĐ-HVCSPT ngày 15/12/2021 Quyết định Công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 

học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 10/QĐ-HVCSPT ngày 06/01/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề 

tài NCKH trọng điểm cấp Học viện (Hằng Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 351/QĐ-HVCSPT ngày 23/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp trọng điểm (Đặng Minh Phương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 352/QĐ-HVCSPT ngày 23/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Hữu Xuân Trường)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 353/QĐ-HVCSPT ngày 23/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Như Hà)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 357/QĐ-HVCSPT ngày 24/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Trần Thị Thanh Minh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 369/QĐ-HVCSPT ngày 26/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Lâm Thùy Dương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 378/QĐ-HVCSPT ngày 30/05/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Đỗ Thế Dương)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 444/QĐ-HVCSPT ngày 20/06/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Nguyễn Tiến Hùng)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 460/QĐ-HVCSPT ngày 23/06/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

Đề tài NCKH cấp Học viện (Trần Thị Ninh)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 529/QĐ-HVCSPT ngày 08/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 665/QĐ-HVCSPT ngày 14/08/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện 

đề tài NCKH cấp Học viện (Vũ Thị Tâm)

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 15/QĐ-BKHĐT ngày 10/01/2016 Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 24.1: Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh 

H1.24.01.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.23.06.05

Quyết định công nhận hoàn thành 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học 

viện/ Biên bản nghiệm thu đối với 

các đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ, cấp Nhà nước
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 Số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022  Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triểnđến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 01/NQ-HĐHVSPT ngày 30/03/2023  thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.02
Quy định về hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng tại Học viện 

Số 853/QĐ-HVCSPT ngày 31/7/2023 Ban hành Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng, đóng góp cho xã hội của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 84/QĐ-HVCSPT ngày 08/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2021 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/03/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2022 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023 

của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 04/KH-ĐTNHVCSPT ngày 01/9/2016 về hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh 

niên năm học 2016-2017

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTNHVCSPT ngày 01/9/2017 về hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh 

niên năm học 2017-2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 01/9/2018 về hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh 

niên năm học 2018-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 05/9/2019 về hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh 

niên năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 04/KH-ĐTNHVCSPT ngày 05/9/2020 về hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh 

niên năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTNHVCSPT ngày 06/9/2021 về hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh 

niên năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 04/KH-ĐTNHVCSPT ngày 16/5/2018 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè 

xanh 2018 Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.03
Kế hoạch hoạt động hằng năm của 

Học viện

H1.24.01.04
Kế hoạch hoạt động hằng năm của 

Đoàn Thanh niên Học viện

H1.24.01.01

Các kế hoạch hành động/phát triển 

Học viện; chiến lược phát triển của 

Học viện qua các giai đoạn.

H1.24.01.05

Kế hoạch triển khai hoạt động thiện 

nguyện, phân công công việc “Mùa 

hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hiến 

máu nhân đạo”
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Kế hoạch số 03/KH-ĐTNHVCSPT ngày 04/5/2019 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè 

xanh 2019 Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTN ngày 09/6/2022 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2012 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.07
Kế hoạch hoạt động hằng năm của 

Công đoàn Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường Enderun (Philippines)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Viện nghiên cứu Hume SA sau đại học (Thụy Sĩ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học quốc gia Hà Nội
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty cổ phần MISA
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết giữa 10 trường đại học trong khối kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Andrews (Mỹ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường đại học Hùng Vương
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường quản trị Normandie (Cộng hòa Pháp)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Kadiri (Indonesia)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty CP công nghệ LADIPAGE Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.08
Biên bản thỏa thuận hợp tác với các 

đối tác

H1.24.01.05

Kế hoạch triển khai hoạt động thiện 

nguyện, phân công công việc “Mùa 

hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hiến 

máu nhân đạo”

H1.24.01.06

Kế hoạch hoạt động theo năm của 

Phòng Chính trị và Công tác sinh 

viên
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MOU kí kết với Trung tâm KT và QLCLGD - ĐH Thái Nguyên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm ươm tạo và đào tạo công nghệ cao - BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Ngân hàng Vietinbank - CN Thăng Long
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Language Link Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học O.P. Jindal Global (Ấn Độ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.09
Danh sách các doanh nghiệp ký thỏa 

thuận hợp tác
Danh sách các doanh nghiệp ký thỏa thuận hợp tác từ năm 2018 đến năm 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.10
Danh sách các lớp đào tạo kỹ năng 

cho các địa phương, doanh nghiệp
Không phải phòng QLKH&HT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.11

Danh sách các nghiên cứu hỗ trợ 

phát triển các địa phương (lập quy 

hoạch, nghiên cứu khoa học)

Danh sách các đề án thực hiện và quy hoạch từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 38/TVTS/BTT ngày 04/05/2022Hợp đồng tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng 

nghiệp 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 93/TVTS/BTT ngày 13/3/2023Hợp đồng tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng 

nghiệp 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 07/2023/TVTS/BTT ngày 12/7/2023Hợp đồng tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh - 

hướng nghiệp 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.13 Website tuyển sinh của Học viện http://apd.edu.vn/trang-chu-tuyen-sinh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 153/QĐ-HCVSPT ngày 29/3/2016 về việc Ban hành quy định về hoạt động tư vấn và 

hỗ trợ việc làm đối với SV tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 118/TB-HVCSPT ngày 08/10/2019 về việc tổ chức Ngày hội tuyển dụng việc làm đối 

với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Kế hoạch số 27/KH-HVCSPT 11/5/2023 Về việc tổ chức cho sinh viên tham gia Hội chợ việc làm - 

Cầu nối nhân lực năm 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 811 /QĐ-HVCSPT ngày 02/11/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về việc phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm học 2018-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 985 /QĐ-HVCSPT ngày 07/11/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về việc phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.08
Biên bản thỏa thuận hợp tác với các 

đối tác

H1.24.01.12
Hợp đồng và thư mời tham gia 

Ngày hội tư vấn tuyển sinh

H1.24.01.15
Danh sách đề tài NCKH của sinh 

viên

H1.24.01.14
Thông tin minh chứng cho các buổi 

tư vấn hướng nghiệp cho Sinh viên
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Quyết định 918 /QĐ-HVCSPT ngày 26/10/2020 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về việc phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 774 /QĐ-HVCSPT ngày 05/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về việc phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 868 /QĐ-HVCSPT ngày 04/10/2022 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về việc phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 265/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 266/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 268/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 267/QĐ-HVCSPT ngày 8/5/2018 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 191/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 190/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 189/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 188/QĐ-HVCSPT ngày 19/03/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 582/QĐ-HVCSPT ngày 23/07/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đợt 2 

năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1043/QĐ-HVCSPT ngày 29/11/2019 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 911/QĐ-HVCSPT ngày 22/10/2020 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 716/QĐ-HVCSPT ngày 23/09/2021 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1011/QĐ-HVCSPT ngày 01/11/2022 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 

2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.17
Hợp đồng, đề tài sử dụng Ngân sách 

Nhà nước
Danh sách đề tài NCKH của giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường Enderun (Philippines)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.15

H1.24.01.18
Chương trình, đề tài hợp tác với các 

đối tác trong nước, nước ngoài

Danh sách đề tài NCKH của sinh 

viên

H1.24.01.16
Danh sách đề tài NCKH của giảng 

viên
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MOU kí kết với Viện nghiên cứu Hume SA sau đại học (Thụy Sĩ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học quốc gia Hà Nội
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty cổ phần MISA
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết giữa 10 trường đại học trong khối kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Andrews (Mỹ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường đại học Hùng Vương
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường quản trị Normandie (Cộng hòa Pháp)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Kadiri (Indonesia)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty CP công nghệ LADIPAGE Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm KT và QLCLGD - ĐH Thái Nguyên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm ươm tạo và đào tạo công nghệ cao - BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Ngân hàng Vietinbank - CN Thăng Long
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Language Link Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học O.P. Jindal Global (Ấn Độ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.19
Báo cáo Tổng kết năm học của Học 

viện từ 2018-2023
USAID

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.18
Chương trình, đề tài hợp tác với các 

đối tác trong nước, nước ngoài

H1.24.01.20
Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên 
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Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.21 Website của Học viện, Khoa, Viện http://apd.edu.vn
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Sổ tay sinh viên khóa 13 năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Sổ tay sinh viên khóa 12 năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Sổ tay sinh viên khóa 11 năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Sổ tay sinh viên khóa 10 năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Sổ tay sinh viên khóa 9 năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.23
Danh mục sách, tài liệu có trong thư 

viện

danh mục sách tiếng Việt, tiếng Anh, báo tạp chí,  khóa luận tốt nghiệp từ 2016 - 2022, CSDL ebook 

BEP năm 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.24 Quy chế cố vấn học tập tại Học viện
Quyết định 08/QĐ-HVCSPT ngày 04/01/2019 Quyết định về việc ban hành Quy định công tác cố 

vấn học tập tại Học viện Chính sách và phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 118/TB-HVCSPT ngày 08/10/2019 về việc tổ chức Ngày hội tuyển dụng việc làm đối 

với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Kế hoạch số 27/KH-HVCSPT 11/5/2023 Về việc tổ chức cho sinh viên tham gia Hội chợ việc làm - 

Cầu nối nhân lực năm 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

1. Kế hoạch số 66/KH-HVCSPT ngày 6/12/2021 Kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

giữa khóa năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

2. Kế hoạch số 32/KH-HVCSPT ngày 13/8/2021 Kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

3. Kế hoạch số 26/KH-HVCSPT ngày 31/8/2020 Kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

4. Kế hoạch số 45/KH-HVCSPT ngày 8/8/2022 KH Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” 

giữa khóa, cuối khóa và đối thoại sinh viên năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

5. Kế hoạch số 52/KH-HVCSPT ngày 20/9/2022 KH Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên 

đầu khóa năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.22 Sổ tay sinh viên

H1.24.01.20
Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên 

cứu khoa học hàng năm

Hồ sơ tham dự Hội chợ việc làm 

hàng năm
H1.24.01.25

H1.24.01.26
Chương trình sinh hoạt đầu khóa 

hằng năm
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6. Kế hoạch số 10/KH-HVCSPT ngày 08/08/2018 Kế hoạch về việc tổ chức ”Tuần sinh hoạt công 

dân – sinh viên’’ năm học 2018-2019 và khám sức khoẻ sinh viên đầu khoá

Học viện Chính sách 

và Phát triển

7. Kế hoạch số 13/KH-HVCSPT ngày 26/07/2019 Kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

8. Kế hoạch số 12/KH-HVCSPT ngày 14/4/2021 Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” giữa khóa, 

cuối khóa và đối thoại sinh viên năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1048/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2020 về việc Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên 

hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển trong Học kỳ I năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1049/QĐ-HVCSPT ngày 01/12/2020 về việc Cấp trợ cấp xã hội với sinh viên hệ chính 

quy Học kỳ I năm học 2020-2021 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1063/QĐ-HVCSPT ngày 17/12/2021về việc Cấp trợ cấp xã hội với sinh viên hệ chính 

quy Học kỳ I năm học 2021-2022 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 129/QĐ-HVCSPT ngày 24/3/2022 về việc Cấp trợ cấp xã hội với sinh viên hệ chính 

quy Học kỳ II năm học 2021-2022 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 895/QĐ-HVCSPT ngày 14/10/2019 về việc Cấp trợ cấp xã hội với sinh viên các lớp 

đại trà trong Học kỳ I năm học 2019-2020 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 897/QĐ-HVCSPT ngày 14/10/2019 về việc Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên 

các lớp đại trà tại Học viện là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo trong Học kỳ I 

năm học 2019 - 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 311/QĐ-HVCSPT ngày 24/4/2021 về việc Cấp trợ cấp xã hội với sinh viên hệ chính 

quy Học kỳ II năm học 2020-2021 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 360/QĐ-HVCSPT ngày 13/5/2020 về việc Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên các 

lớp đại trà tại Học viện là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo trong Học kỳ II năm 

học 2019 - 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 310/QĐ-HVCSPT ngày 29/4/2021 về việc Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hệ 

chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển trong Học kỳ II năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 359/QĐ-HVCSPT ngày 13/5/2020 về việc Cấp trợ cấp xã hội với sinh viên Học viện 

trong Học kỳ II năm học 2019-2020 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 145/QĐ-HVCSPT ngày 11/3/2019 về việc Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên các 

lớp đại trà tại Học viện là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo trong Học kỳ II năm 

học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 146/QĐ-HVCSPT ngày 11/3/2019 về việc Cấp trợ cấp xã hội với sinh viên các lớp đại 

trà trong Học kỳ II năm học 2018-2019 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 704/QĐ-HVCSPT ngày 02/10/2018 về việc Cấp trợ cấp xã hội với sinh viên các lớp 

đại trà trong Học kỳ I năm học 2018-2019 

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 706/QĐ-HVCSPT ngày 02/10/2018 về việc Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên 

các lớp đại trà tại Học viện là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo trong Học kỳ I 

năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.26
Chương trình sinh hoạt đầu khóa 

hằng năm

Danh sách và minh chứng hoạt động 

hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn 

trong cuộc sống

H1.24.01.27
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H1.24.01.28
Báo cáo tổng kết hàng năm của 

Công đoàn Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 04/KH-ĐTNHVCSPT ngày 16/5/2018 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè 

xanh 2018 Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 03/KH-ĐTNHVCSPT ngày 04/5/2019 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè 

xanh 2019 Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTN ngày 09/6/2022 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2012 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 02/KH-ĐTNHVCSPT ngày 28/12/2017 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2018"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTNHVCSPT ngày 06/12/2018 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2019"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 25/11/2019 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2020"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 28/11/2022 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2023"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 01/9/2018 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 05/9/2019 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2019 - 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 04/KH-ĐTNHVCSPT ngày 05/9/2020 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTNHVCSPT ngày 06/9/2021 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 15/9/2022 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.31

Văn bản quy định hệ thống đo 

lường (chỉ số, chỉ báo) kết quả kết 

nối và phục vụ cộng đồng

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định 470 /QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.33
Quy chế khảo sát ý kiến của các bên 

liên quan

H1.24.01.32
Quy chế về quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại Học viện 

H1.24.01.29
Các hoạt động thiện nguyện của 

CB, GV, SV

H1.24.01.30
Kế hoạch công tác và báo cáo hàng 

năm của Đoàn Thanh niên Học viện
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Quyết định số 978/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2018 Quyết định về việc ban hành quy chế đối với 

giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 1360/QĐ-HVCSPT ngày 30/12/2022 Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc 

của giảng viên cơ hữu Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.35
Quy chế làm việc của công đoàn 

Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.36
Thư cảm ơn, giấy khen, xác nhận tài 

trợ của địa phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.37

Bảng đối sánh CTDH của khoa với 

1 số CTDH tham khảo của các 

CSGD trong và ngoài nước

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.02.01

Kết quả phân tích phản hồi của 

doanh nghiệp, cựu sinh viên, sinh 

viên bằng phiếu khảo sát, hội nghị 

sinh viên: Bảng thống kê kết quả 

khảo sát sinh viên tốt nghiệp, Biên 

bản Hội nghị đối thoại với Sinh viên 

Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.02.02
Danh mục bài báo đăng kỷ yếu hội 

thảo trong nước
Danh mục bài báo đăng kỷ yếu hội thảo trong nước từ năm 2017- 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.02.03
Danh mục bài báo đăng tạp chí quốc 

tế
Danh mục bài báo đăng tạp chí quốc tế từ năm 2017- 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường Enderun (Philippines)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Viện nghiên cứu Hume SA sau đại học (Thụy Sĩ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học quốc gia Hà Nội
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.01.34 Quy chế làm việc của giảng viên

Tiêu chí 24.2: Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến

H1.24.02.04
Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên 

cứu khoa học hàng năm

H1.24.02.05

Chương trình, dự án quốc tế, đề tài 

hợp tác nghiên cứu với đối tác nước 

ngoài
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MOU kí kết với Công ty cổ phần MISA
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết giữa 10 trường đại học trong khối kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Andrews (Mỹ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường đại học Hùng Vương
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường quản trị Normandie (Cộng hòa Pháp)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Kadiri (Indonesia)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty CP công nghệ LADIPAGE Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm KT và QLCLGD - ĐH Thái Nguyên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm ươm tạo và đào tạo công nghệ cao - BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Ngân hàng Vietinbank - CN Thăng Long
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Language Link Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học O.P. Jindal Global (Ấn Độ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

ngày 24/12/2018Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm  năm 2018, xây dựng chương trình 

công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2020-2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 29/12/2020Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020 và Phương hướng, 

nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.02.06
Báo cáo Tổng kết năm học của Học 

viện từ 2018-2023

H1.24.02.05

Chương trình, dự án quốc tế, đề tài 

hợp tác nghiên cứu với đối tác nước 

ngoài
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Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2021-2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Thông báo số 118/TB-HVCSPT ngày 08/10/2019 về việc tổ chức Ngày hội tuyển dụng việc làm đối 

với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Kế hoạch số 27/KH-HVCSPT 11/5/2023 Về việc tổ chức cho sinh viên tham gia Hội chợ việc làm - 

Cầu nối nhân lực năm 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.02.09
Báo cáo tổng kết hàng năm của 

Công đoàn Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 04/KH-ĐTNHVCSPT ngày 16/5/2018 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè 

xanh 2018 Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 03/KH-ĐTNHVCSPT ngày 04/5/2019 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè 

xanh 2019 Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTN ngày 09/6/2022 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2012 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 02/KH-ĐTNHVCSPT ngày 28/12/2017 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2018"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTNHVCSPT ngày 06/12/2018 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2019"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 25/11/2019 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2020"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 28/11/2022 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2023"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 01/9/2018 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 05/9/2019 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2019 - 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 04/KH-ĐTNHVCSPT ngày 05/9/2020 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTNHVCSPT ngày 06/9/2021 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 15/9/2022 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.02.12
Các biên bản họp rút kinh nghiệm 

sau mỗi chiến dịch tình nguyện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.02.13
Thư cảm ơn, giấy khen, xác nhận tài 

trợ của địa phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.02.14
Báo cáo 3 công khai (Website Học 

viện)
Hình ảnh báo cáo 3 công khai hàng năm (2019-2023) trên Website

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.02.06
Báo cáo Tổng kết năm học của Học 

viện từ 2018-2023

H1.24.02.08
Hồ sơ tham dự Hội chợ việc làm 

hàng năm

H1.24.02.10
Các hoạt động thiện nguyện của 

CB, GV, SV

H1.24.02.11
Kế hoạch công tác và báo cáo hàng 

năm của Đoàn Thanh niên Học viện
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Quyết định số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 01/9/2018 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 05/9/2019 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2019 - 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 04/KH-ĐTNHVCSPT ngày 05/9/2020 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTNHVCSPT ngày 06/9/2021 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 15/9/2022 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 04/KH-ĐTNHVCSPT ngày 16/5/2018 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè 

xanh 2018 Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 03/KH-ĐTNHVCSPT ngày 04/5/2019 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè 

xanh 2019 Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTN ngày 09/6/2022 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2012 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 118/QĐ-HVCSPT ngày 14/3/2018 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số105/QĐ-HVCSPT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 84/QĐ-HVCSPT ngày 8/02/2021 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 37/QĐ-HVCSPT ngày 20/01/2022  Kế hoạch hoạt động của HV năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số55/QĐ-HVCSPT ngày 01/02/2023 Kế hoạch hoạt động của HV năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 01/9/2018 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Tiêu chí 24.3: Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác lập, giám sát 

H1.24.03.01
Kế hoạch công tác hàng năm của 

Học viện từ 2018-2023

H1.24.03.02
Kế hoạch công tác và báo cáo hàng 

năm của Đoàn Thanh niên Học viện

H1.24.03.03

Kế hoạch triển khai hoạt động thiện 

nguyện, phân công công việc “Mùa 

hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hiến 

máu nhân đạo”

H1.24.03.04

Kế hoạch hoạt động theo năm của 

Phòng Chính trị và Công tác sinh 

viên

H1.24.03.05
Kế hoạch hoạt động hàng năm của 

Đoàn Thanh niên Học viện
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Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 05/9/2019 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2019 - 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 04/KH-ĐTNHVCSPT ngày 05/9/2020 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTNHVCSPT ngày 06/9/2021 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 15/9/2022 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.03.06
Kế hoạch hoạt động hằng năm của 

Công đoàn Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.03.07
Quy định về hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng tại Học viện 

Số 853/QĐ-HVCSPT ngày 31/7/2023 Ban hành Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng, đóng góp cho xã hội của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên lớp QLC9
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên lớp QLC10
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên lớp QLC11
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Bảng tổng hợp kết quả rèn luyệncuối khóa của học viên cao học lớp TC K10
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Bảng tổng hợp kết quả rèn luyệncuối khóa của học viên cao học lớp NH K11
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Bảng tổng hợp kết quả rèn luyệncuối khóa của học viên cao học lớp TC 12A
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 685/QĐ-HVCSPT ngày 12/12/2016 Quy chế xếp loại đánh giá điểm rèn luyện của sinh 

viên

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 203/QĐ-HVCSPT ngày 05/4/2021 Quy chế đánh giá điểm rèn luyện sinh viên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát Chất lượng cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động đào tạo
Học viện Chính sách 

và Phát triển

+ Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

+  Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.03.09
Quy định chấm điểm rèn luyện của 

sinh  viên

H1.24.03.05
Kế hoạch hoạt động hàng năm của 

Đoàn Thanh niên Học viện

Bảng tổng hợp đánh giá kết quả rèn 

luyện của sinh viên theo Học kỳ, 

năm học

H1.24.03.08

H1.24.03.10 Kết quả khảo sát các bên liên quan
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H1.24.03.11
Báo cáo kết quả hoạt động hằng 

năm của Công đoàn Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Số 1007/QĐHVCSPT ngày 28/12/2018 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 408/QĐHVCSPT ngày 02/6/2020 Quy định khảo sát ý kiến chất lượng HV
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 125/HK-HVCSPT ngày 25/4/2018 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý trong năm học 2018-2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 301/HK-HVCSPT ngày 16/4/2019 KHKS chất lượng đào tạo, quản lý năm học 2019-2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 22/HK-HVCSPT ngày 8/7/2021 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 

2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 19/HK-HVCSPT ngày 26/5/2022 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo năm 

học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Số 28/HK-HVCSPT ngày 12/5/2023- 2018 KHKS ý kiến các bên liên quan đến chất lượng đào tạo 

năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.03.12
Khảo sát ý kiến các bên liên quan 

(Quy chế, Kế hoạch, Kết quả)

Tiêu chí 24.4: Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để 

H1.24.04.01 Kết quả khảo sát các bên liên quan
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Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.04.03
Thư cảm ơn, giấy khen, xác nhận tài 

trợ của địa phương

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.04.04
Biên bản Hội nghị đối thoại với 

Sinh viên Học viện

Biên bản hội nghị đối thoại giữa sinh viên với ban chủ nhiệm khoa và đại diện các phòng, trung tâm 

chức năng của Học viện giai đoạn 2021- 2023 của Khoa/ Viện: CSC, Kế toán - Kiểm toán, Kinh tế, 

Kinh tế số, Luật kinh tế, QTKD, TC-NH …

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 01/9/2018 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2018 - 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 05/9/2019 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2019 - 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 04/KH-ĐTNHVCSPT ngày 05/9/2020 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTNHVCSPT ngày 06/9/2021 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 15/9/2022 hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn 

Thanh niên năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.04.06
Báo cáo kết quả hoạt động hằng 

năm của Đoàn Thanh niên Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.04.07
Kế hoạch hoạt động hằng năm của 

Công đoàn Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.24.04.08
Báo cáo kết quả hoạt động hằng 

năm của Công đoàn Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo quyết toán năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo quyết toán năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo quyết toán năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo quyết toán năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo quyết toán năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tài chính 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tài chính 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.01.01

Tiêu chuẩn 25. Kết quả tài chính và thị trường

Tiêu chí 25.1: Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để 

H1.24.04.05
Kế hoạch hoạt động hàng năm của 

Đoàn Thanh niên Học viện

H1.24.04.01 Kết quả khảo sát các bên liên quan

H1.25.01.02
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Báo cáo tài chính 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tài chính 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tài chính 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản thẩm định xét duyệt quyết toán năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản thẩm định xét duyệt quyết toán năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản thẩm định xét duyệt quyết toán năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản thẩm định xét duyệt quyết toán năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản thẩm định xét duyệt quyết toán năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm  năm 

2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2020-2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2021-2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 199/QĐ-HVCSPT ngày 17/4/2018 về việc phân bổ ngân sách  năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 289/QĐ-HVCSPT ngày 26/4/2018 về việc phân bổ ngân sách  năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 139/QĐ-HVCSPT ngày 27/3/2020 về việc phân bổ ngân sách  năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 155/QĐ-HVCSPT ngày 29/3/2021 về việc phân bổ ngân sách  năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 80/QĐ-HVCSPT ngày 22/2/2022 về việc phân bổ ngân sách  năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 696/QĐ-HVCSPT ngày 19/8/2022 về việc điều chỉnh phân bổ ngân sách  năm 2022 

lần 1

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.01.02

H1.25.01.03

H1.25.01.04

H1.25.01.05

Page 273 of 279



TIÊU 

CHUẨN

MÃ MINH 

CHỨNG
NGUỒN MINH CHỨNG MINH CHỨNG

ĐƠN VỊ BAN 

HÀNH

Quyết định số 250/QĐ-HVCSPT ngày 07/5/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

việc phê duyệt dự kiến kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, tài sản năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 300/QĐ-HVCSPT ngày 26/4/2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

việc phê duyệt dự toán kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, tài sản năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 05/QĐ-HVCSPT ngày 03/01/2020 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về 

việc phê duyệt dự kiến kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 170/QD-HVCSPT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và 

Phát triển về việc phê duyệt dự kiến kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 171/QĐ-HVCSPT ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Học viện Chính sách và 

Phát triển về việc phê duyệt kế hoạch và dự kiến kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.01.07 Quyết định chi trả TNTT các năm 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị CBVC năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị CBVC năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị CBVC năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị CBVC năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị CBVC năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản kiểm toán việc quản lý, sử dùng tài chính công, tài sản công năm 2018; việc thực hiện đối 

với các trường ĐHCL giai doạn 2016-2018 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản kiểm toán việc quản lý, sử dùng tài chính công, tài sản công năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 14/KHNCKH-HVCSPT ngày 1 tháng 11 năm 2018 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2018-2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 20/KHNCKH-HVCSPT ngày 7 tháng 11 năm 2019 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2019-2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 48/KHNCKH-HVCSPT ngày 20 tháng 10 năm 2020 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2020-2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 43/KHNCKH-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2021 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2021-2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 62/KHNCKH-HVCSPT ngày 03 tháng 10 năm 2022 kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học năm học 2022-2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 18/2018/HĐ-TV ngày 24/9/2018 gói thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ: Rà soát việc xây 

dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Vĩnh Phúc giữa Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc và Học viện Chính sách và Phát triển.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.01.06

H1.25.01.08

H1.25.01.09

H1.25.01.10

H1.25.01.11
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Hợp đồng số 01/HĐ-TV ngày 04/9/2019 tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 28/HĐ-ĐTKHVP/2020-2021 ngày 08/9/2020 thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ năm 

2020: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tăng trưởng toàn diện để đánh giá phát triển bền vững kinh tế - 

 xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 08/2020/HĐPTKTXH lập đề án phát triển kinh tế- xã hội gói thầu: Xây dựng đề án 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 

2030.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 01/2021/HĐTV - QHT ngày 29/4/2021 gói thầu: Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Nghệ An 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc Dự án quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 01/2021/HĐTV - QHT ngày 10/01/2021 gói thầu: Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 12A/HĐTV - QHTTQG ngày 24/12/2021 dịch vụ tư vấn thuộc gói thầu số 03: Lập quy 

hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Hợp đồng số 108/2022/HĐTV-XDĐA ngày 10/8/2022 tư vấn xây dựng đề án thuộc dự án: Xây dựng 

đề án cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến 2030.

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.01.12 Quyết định chi trả học bổng các năm 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.01.13 Hợp đồng liên kết với ngân hàng
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.01.14 Hợp đồng kí với Viêtlpay
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.01.15 Phương án tự chủ 2023-2025
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.01.16 Quyết định thu học phí các năm 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.01.17 Hợp đồng khám sức khỏe cho CBGV 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.01.18 Hợp đồng khám sức khỏe cho SV 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.01.19 Quyết định hỗ trợ sinh viên do dịch covid 19 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 38/BC-HVCSPT ngày 20/12/2017 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 31/BC-HVCSPT ngày 29/12/2020 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 24/12/2018Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ trọng tâm  năm 

2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.01.11

H1.25.01.20
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Báo cáo số 24/BC-HVCSPT ngày 20/12/2021 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2020-2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo số 30/BC-HVCSPT ngày 20/12/2022 Báo cáo về việc Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 

2021-2022 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị CBVC năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị CBVC năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị CBVC năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị CBVC năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Biên bản Hội nghị CBVC năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2018
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2019
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2020
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2021
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2019

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2020 và kê hoạch công tác năm 2021 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2020

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Quản lý Khoa học và Hợp tác năm 2022

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng viên năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

BC việc làm, thu nhập của cựu sv từ 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.01 Kết quả khảo sát các bên liên quan

H1.25.01.20

H1.25.01.21

H1.25.01.22

H1.25.01.23

Tiêu chí 25.2: Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh 
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Báo cáo khảo sát CSVC cán bộ, giảng viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát CSVC của sinh viên từ năm 2018 đến năm 2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng chương trình đào tạo từ năm 2018-2023
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Báo cáo khảo sát phát triển CTĐT và CTDH

Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường Enderun (Philippines)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Viện nghiên cứu Hume SA sau đại học (Thụy Sĩ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học quốc gia Hà Nội
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty cổ phần MISA
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết giữa 10 trường đại học trong khối kinh tế
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Andrews (Mỹ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường đại học Hùng Vương
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trường quản trị Normandie (Cộng hòa Pháp)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Đại học Kadiri (Indonesia)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Công ty CP công nghệ LADIPAGE Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm KT và QLCLGD - ĐH Thái Nguyên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Trung tâm ươm tạo và đào tạo công nghệ cao - BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Ngân hàng Vietinbank - CN Thăng Long
Học viện Chính sách 

và Phát triển

MOU kí kết với Language Link Việt Nam
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.01 Kết quả khảo sát các bên liên quan

H1.25.02.02
Biên bản làm việc với các tổ chức 

quốc tế
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MOU kí kết với Đại học O.P. Jindal Global (Ấn Độ)
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.03 Báo cáo chỉ số thị trường giáo dục 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.04
Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Học viện 

Chính sách và Phát triển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.05 Danh hiệu của Đảng Bộ 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.06 Danh hiệu Công đoàn 
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.07 Ba công khai về hoạt động Đào tạo
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Điều chỉnh chương trình Đào tạo
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 381/QĐ-HVCSPT ngày 29/06/2018Quyết định về việc thành lập Hội đồng rà soát, 

chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách và 

Phát triển năm 2018

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 344/QĐ-HVCSPT ngày 12/05/2021Quyết định về việc thành lập Hội đồng rà soát, cập 

nhật và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tại Học viện Chính sách và 

Phát triển năm 2021

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 86/KH-HVCSPT 21/12/2022Kế hoạch ngày về việc rà soát, cập nhật điều chỉnh CTĐT
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 92/HVCSPT-QLĐT 07/04/2023Công văn ngày về việc hướng dẫn xây dựng đề cương 

chi tiết học phần theo hệ thống tín chỉ – hệ đào tạo ĐHCQ

Học viện Chính sách 

và Phát triển

CV 147/HVCSPT-QLĐT ngày 18/6/2021 về hướng dẫn tổ chức rà soát, chỉnh sửa chương trình đào 

tạo đại học

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Công văn số 112/HVCSPT-QLĐT ngày 26/04/2023 về việc hướng dẫn rà soát, cập nhật. điều chỉnh 

CTĐT

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.09
Quyết định số 1121/QĐ-HVCSPT ngày 11/9/2023 phê duyệt kế hoạch triển khai hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, đóng góp xã hội  năm học 2023-2024 tại Học viện Chinh sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 04/KH-ĐTNHVCSPT ngày 16/5/2018 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè 

xanh 2018 Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 03/KH-ĐTNHVCSPT ngày 04/5/2019 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè 

xanh 2019 Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 05/KH-ĐTN ngày 09/6/2022 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2012 

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 02/KH-ĐTNHVCSPT ngày 28/12/2017 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2018"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.02
Biên bản làm việc với các tổ chức 

quốc tế

H1.25.02.08

H1.25.02.10
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Kế hoạch số 05/KH-ĐTNHVCSPT ngày 06/12/2018 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2019"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 25/11/2019 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2020"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Kế hoạch số 06/KH-ĐTNHVCSPT ngày 28/11/2022 về việc tổ chức chương trình "Tết sẻ chia 2023"
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.11 Các câu lạc bộ và hoạt động của câu lạc bộ
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.12 Hoạt động hiến máu, hoạt động hỗ trợ cộng đồng khác
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.13 Thông báo và danh sách ủng hộ của Công đoàn
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.14
Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 4/10/2021 của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động NCKH của Học viện

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.15 Quyết định khen thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học và khen thưởng Giảng viên NCKH
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.16 Quyết định chi hỗ trợ bài báo
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.17 Quyết định trao đổi sinh viên
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.18 Biên bản đối thoại với sinh viên 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.19 Báo cáo kết quả khảo sát về công tác đào tạo 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

Quyết định số 153/QĐ-HCVSPT ngày 29/3/2016 về việc Ban hành quy định về hoạt động tư vấn và 

hỗ trợ việc làm đối với sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách 

và Phát triển

 Kế hoạch số 27/KH-HVCSPT 11/5/2023 Về việc tổ chức cho sinh viên tham gia Hội chợ việc làm - 

Cầu nối nhân lực

Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.21 Báo cáo kết quả việc làm 2018-2022
Học viện Chính sách 

và Phát triển

H1.25.02.10

H1.25.02.20
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